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LỜI CẢM ƠN 

Năm 2025 là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác đánh giá chất lượng điều 

hành và môi trường kinh doanh tại tỉnh Lào Cai. Trong bối cảnh tỉnh đang thực hiện 

đồng thời nhiều nhiệm vụ trọng đại, sáp nhập địa giới hành chính với tỉnh Yên Bái để 

hình thành đơn vị hành chính mới, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai 

cấp, đồng thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành và chính quyền cơ 

sở. Do đó, bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương cũng được 

định hình lại với tên gọi chính thức là DCCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, 

ngành và địa phương) thay cho tên gọi cũ DDCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện 

và sở, ban, ngành). Sự chuyển đổi từ DDCI sang DCCI không đơn thuần là thay đổi về 

danh xưng, mà thực chất là sự điều chỉnh có chủ đích của bộ công cụ đánh giá nhằm 

bắt kịp với những thay đổi sâu rộng về thể chế, cơ cấu tổ chức và yêu cầu mới về quản 

trị kinh tế địa phương trong một giai đoạn chuyển mình quan trọng của tỉnh. 

DCCI Lào Cai năm 2025 tiếp tục kế thừa kết quả nghiên cứu, triển khai và hoàn thiện 

bộ chỉ số trong các giai đoạn trước của cả 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái (trước sáp nhập), 

đồng thời được rà soát, cập nhật toàn diện để phù hợp hơn với thực tiễn của địa bàn mở 

rộng sau sáp nhập. Báo cáo là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 

quản lý nhà nước, đơn vị chuyên môn, nhóm nghiên cứu, các chuyên gia tư vấn và đặc 

biệt là sự tham gia, đóng góp ý kiến tích cực của cộng đồng DN/HTX và HKD trên địa 

bàn tỉnh. Mục tiêu chung của DCCI là cung cấp một công cụ đánh giá khách quan, thực 

chất và có giá trị chẩn đoán, qua đó hỗ trợ các cơ quan, đơn vị nhận diện rõ hơn những 

mặt đã làm được, những nội dung còn hạn chế, những rào cản, khoảng trống và nút thắt 

để từ đó xác định trọng tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và các giải pháp 

nâng cao chất lượng dịch vụ công. 

Trên cơ sở nghiên cứu các chỉ tiêu của bộ chỉ số PCI, PCI 2.0 của Liên đoàn Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các bộ chỉ số đánh giá của các tỉnh, thành khác, 

cũng như qua kết quả khảo sát đánh giá giai đoạn 2019–2021 tại tỉnh Lào Cai và góp ý 

từ các sở, ban, ngành, các hiệp hội DN trên địa bàn, bộ chỉ số DCCI 2025 của tỉnh Lào 

Cai được hoàn thiện và triển khai đánh giá trong năm 2026. Tổ công tác DCCI Lào Cai 

là đơn vị điều phối chung và giám sát toàn bộ dự án. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương 

mại và Du lịch tỉnh Lào Cai là đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện 

DCCI tỉnh Lào Cai năm 2025. Hoạt động DCCI nhận được sự hỗ trợ của Dự án "Thúc 

đẩy Bình đẳng Giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và 

Phát triển Du lịch" (GREAT) với sự tài trợ của Chính phủ Australia. Đơn vị khảo sát 

độc lập (Bưu điện tỉnh Lào Cai) chịu trách nhiệm thực hiện khảo sát DCCI đối với các 

cơ sở kinh doanh, HKD, DN và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Công ty Tư vấn về Quản 

lý Kinh tế (Economica Vietnam) chịu trách nhiệm về phương pháp luận của chỉ số 

DCCI, phân tích dữ liệu điều tra và xếp hạng DCCI. 
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Nhóm nghiên cứu xin trân trọng cảm ơn các ý kiến chỉ đạo và sự ủng hộ của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Lào Cai và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh. 

Chúng tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn lãnh đạo và các cán bộ công chức, viên chức của 

các sở, ban ngành và các xã, phường đã hỗ trợ, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai 

thực hiện DCCI trên địa bàn tỉnh Lào Cai.   

Nhóm nghiên cứu đặc biệt cảm ơn những góp ý quý báu về mặt phương pháp luận, 

phương pháp thực hiện và báo cáo từ các chuyên gia Liên đoàn Thương mại Công 

nghiệp Việt Nam gồm ông Đậu Anh Tuấn (Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế, 

VCCI), ông Phạm Ngọc Thạch (Phó Trưởng ban Pháp chế, VCCI), TS. Trần Toàn Thắng 

- Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính, TS. Nguyễn Phương Bắc, nguyên 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội tỉnh Bắc Ninh, cùng nhiều 

chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực cải thiện môi trường kinh doanh đến từ các 

viện nghiên cứu, hiệp hội, doanh nghiệp mà chúng tôi không thể liệt kê hết tại đây. 

Nhóm nghiên cứu xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp về mặt nội 

dung và chuyên môn của cán bộ các xã, phường và các sở, ban, ngành, Hiệp hội, Liên 

minh hợp tác xã và các cơ quan khác trong quá trình xây dựng phương pháp luận, thiết 

kế khảo sát của nghiên cứu này.  

Nhóm nghiên cứu xin gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia và cán bộ hỗ trợ của Dự án 

GREAT vì những đóng góp quý báu. Các ý kiến từ chuyên gia đã giúp hoàn thiện 

phương pháp luận DCCI và báo cáo khảo sát này, đặc biệt trong việc lồng ghép các yếu 

tố về đáp ứng giới và bao trùm. Nhờ áp dụng khung Phát triển hệ thống thị trường bao 

trùm/bền vững, các tiêu chí đánh giá được xây dựng chặt chẽ hơn, báo cáo phân tích 

này phản ánh tốt hơn mức độ hòa nhập và công bằng trong môi trường kinh tế - xã hội. 

Sau cùng, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các DN/HTX, HKD, trong đó có các cơ sở 

sản xuất kinh doanh do phụ nữ, phụ nữ dân tộc thiểu số và người khuyết tật làm chủ đã 

dành thời gian quý báu tham gia khảo sát DCCI và cung cấp những thông tin đầy đủ, 

trung thực, khách quan. Những thông tin này có giá trị thiết thực để nhóm nghiên cứu 

tổng hợp và phản ánh tới các cơ quan nhà nước, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, 

thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bao trùm, từ đó mang lại lợi ích thực chất cho toàn 

thể cộng đồng DN/HTX và HKD trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. 
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CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 
 

1.1. Bối cảnh và sự cần thiết 

Dự án “Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông 

nghiệp và Phát triển Du lịch tại hai tỉnh Sơn La và Lào Cai” (GREAT) do Chính phủ 

Úc tài trợ nhằm cải thiện vị thế xã hội và kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số các tỉnh 

Lào Cai và Sơn La. GREAT giai đoạn 1 (2017-2022) đã hoàn thành và GREAT giai 

đoạn 2 đang được thực hiện từ năm 2022-2027. Trong khuôn khổ GREAT 2, hai Tiểu 

dự án DCCI Lào Cai và DCCI Sơn La được thực hiện nhằm (i) Cải thiện môi trường 

kinh doanh thông qua cải thiện chỉ số DCCI tại địa phương; (ii) Nâng cao năng lực phân 

tích và xây dựng kế hoạch hành động cải thiện DCCI ở cấp sở, ngành, địa phương; (iii) 

Tăng cường cơ chế giám sát thực hiện và sự tham gia của các bên liên quan và (iv) Tăng 

cường truyền thông về DCCI. Kết quả của hai Tiểu dự án DCCI sẽ góp phần thực hiện 

hóa mục tiêu tăng cường môi trường chính sách và cung ứng dịch vụ công đáp ứng giới 

và bao trùm, qua đó hỗ trợ phụ nữ DTTS thụ hưởng tốt hơn các chính sách, kế hoạch 

và chương trình phát triển kinh tế tại địa phương. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương 

mại và Du lịch tỉnh Lào Cai là đơn vị quản lý tiểu dự án DCCI Lào Cai, và Trung tâm 

Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La là đơn vị quản lý dự án DCCI Sơn 

La. Economica đóng vai trò là đối tác kỹ thuật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ 

thuật thực hiện đánh giá, viết báo cáo và chuyển giao năng lực đánh giá DCCI.  

Trước đó, Lào Cai là tỉnh tiên phong trong cả nước thực hiện đánh giá năng lực cạnh 

tranh cấp huyện (DCI 2013). Tỉnh Yên Bái cũng đã thực hiện DDCI một cách bài bản 

từ năm 2016. Trong đó, phương pháp luận và cách tính toán bộ chỉ số DDCI dựa trên 

phương pháp luận của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), được áp dụng linh 

hoạt, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện quy trình 

khảo sát, đánh giá DDCI đảm bảo nguyên tắc chính xác, minh bạch, bảo mật, khả thi 

và hiệu quả. DDCI đã phát huy khá tốt vai trò là công cụ đo lường và thúc đẩy các đơn 

vị cải cách thể chế, phương thức làm việc nhằm mục tiêu chung là thúc đẩy đầu tư và 

phát triển sản xuất kinh doanh. của doanh nghiệp tại địa phương. 

Đến 01/7/2025, sau sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp, tên gọi Chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện (Tên tiếng Anh: Department and District 

Competitiveness Index - viết tắt là DDCI) được điều chỉnh thành Chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (Tên tiếng Anh: Department and Commune  

Competitiveness Index - viết tắt là DCCI) để phù hợp với cơ cấu tổ chức và thực tiễn. 

Dự án DCCI 2025 tại Lào Cai được triển khai trong bối cảnh có nhiều sự thay đổi như 

sau: 
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a) Những thay đổi ở cấp quốc gia 

Trong khoảng thời gian vừa qua, bối cảnh cải cách quốc gia được định hình rõ nét qua 

bốn trụ cột chính: 

Thứ nhất, phát triển kinh tế tư nhân trở thành “một động lực quan trọng nhất” của nền 

kinh tế (Nghị quyết số 68-NQ/TW), đánh dấu bước chuyển từ “thừa nhận” sang “bảo 

vệ, khuyến khích, thúc đẩy” khu vực tư nhân, định vị kinh tế tư nhân là một động lực 

quan trọng của tăng trưởng. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế bảo vệ quyền tài sản, quyền 

tự do kinh doanh; khơi thông nguồn lực về đất đai, tín dụng, công nghệ; thúc đẩy đổi 

mới sáng tạo; và xây dựng đội ngũ doanh nhân. 

Thứ hai, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là đột phá chiến lược 

(Nghị quyết số 57-NQ/TW), là nền tảng và động lực chủ yếu để công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết yêu cầu phát huy vai trò 

chủ thể của DN, trí thức và toàn dân; đổi mới tư duy, xóa bỏ rào cản lạc hậu; hoàn thiện 

thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số ở 

cả chính quyền và DN. 

Thứ ba, đổi mới căn bản công tác xây dựng và thi hành pháp luật (Nghị quyết số 66-

NQ/TW) nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, minh bạch, có tính dự 

báo cao, kiến tạo môi trường đầu tư – kinh doanh lành mạnh. Trọng tâm là đổi mới quy 

trình xây dựng luật theo hướng chủ động, kiến tạo; nâng cao hiệu quả thi hành; phân 

cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình. 

Ngoài ra, toàn hệ thống chính trị đang thực hiện cải cách sâu rộng tổ chức, bộ máy. Ở 

cấp Trung ương, các bộ, ngành đã được sáp nhập và đi vào hoạt động từ 1/3/2025. Số 

lượng đầu mối các cơ quan thuộc Chính phủ đã giảm từ 19 còn 14. Trong nội bộ mỗi 

cơ quan, số đầu mối cũng được cắt giảm.  Đi cùng với đó, là tổ chức lại một số cơ quan 

ngành dọc của các Bộ, ngành như Ngân hàng nhà nước, hải quan, thuế, bảo hiểm xã 

hội, viện kiểm sát, toà án…Những thay đổi này ảnh hưởng trực tiếp đến xây dựng chính 

sách, pháp luật và thực thi gắn với môi trường kinh doanh ở các địa phương. 

Song song với đó, mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 do Chính phủ đề ra đòi hỏi các 

địa phương phải chủ động, quyết liệt trong việc nâng cao năng lực quản trị và chất lượng 

dịch vụ công. Mục tiêu tăng trưởng cao đòi hỏi cách tiếp cận mới về huy động và sử 

dụng nguồn lực, đề cao vai trò của năng suất lao động, trong đó nâng cao hiệu quả của 

môi trường kinh doanh là một trong những công cụ quan trọng phục vụ cho tăng trưởng 

cao từ ngành, địa phương. 

Bên cạnh đó, ngày 15/5/2026, VCCI đã công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân 2025, ra mắt 

Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI) lần đầu tiên cùng phiên bản PCI 2.0. BPI đo 

lường đầu ra thị trường (hiệu quả phát triển kinh tế tư nhân), trong khi PCI 2.0 tập trung 

đo lường đầu vào thể chế và môi trường kinh doanh tại các tỉnh, thành. PCI 2.0 cũng 
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đánh dấu cột mốc đặc biệt khi bước sang năm thứ 21 của hành trình lắng nghe tiếng nói 

doanh nghiệp, phản ánh chất lượng điều hành kinh tế và thúc đẩy cải cách môi trường 

kinh doanh. 

b) Thay đổi tại cấp tỉnh 

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

của Lào Cai, cụ thể: 

Một là, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh: Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 

12/06/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lào Cai mới 

được sáp nhập từ hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. 

Hai là, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp:  tỉnh triển khai Nghị quyết 

60-NQ/TW của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa 

phương hai cấp (tỉnh – xã), cùng với đó là Nghị quyết số 1673/NQ-UBTVQH15 về việc 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lào Cai năm 2025 để thành lập 99 đơn 

vị hành chính cấp xã, trong đó có 10 phường và 89 xã1.  

Ba là, hợp nhất, tổ chức lại các sở ban ngành: Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp sở, ban, 

ngành, tỉnh Lào Cai có 20 cơ quan2. 

Trong bối cảnh tái cơ cấu bộ máy chính quyền, DDCI là công cụ vốn được thiết kế để 

đánh giá các sở, ban, ngành và cấp huyện đứng trước yêu cầu cần được đổi mới để phù 

hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh – xã), đánh giá cấp sở, ban, 

ngành và đánh giá các cơ quan ngành dọc. DCCI sẽ là công cụ hiệu quả giúp ghi nhận 

phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã về chất lượng điều 

hành của các cơ quan công quyền sau sáp nhập, đồng thời phát hiện sớm những khó 

khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, từ đó làm cơ sở cho việc tham mưu, điều 

chỉnh chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương. 

Trong giai đoạn I (2019-2021), với sự hỗ trợ của dự án GREAT, tỉnh Lào Cai là một 

trong những tỉnh tiên phong sử dụng DDCI như một công cụ không chỉ đánh giá năng 

lực điều hành mà còn đo lường khả năng tiếp cận và hưởng lợi của các nhóm yếu thế 

làm chủ DN/HTX/HKD, đặc biệt là phụ nữ, phụ nữ dân tộc thiểu số, và người khuyết 

tật đối với dịch vụ công và chính sách mà các cơ quan nhà nước cung cấp. Cách tiếp 

cận này cần được tiếp tục trong giai đoạn II của dự án. 

Hiện nay, song song với các nỗ lực cải cách ở tầm quốc gia, việc đánh giá năng lực điều 

hành kinh tế cấp tỉnh cũng có những điều chỉnh quan trọng nhằm nhấn mạnh yếu tố môi 

trường và phát triển bền vững. Chỉ số thành phần về tăng trưởng xanh trong DDCI được 

 
1 https://laocai.gov.vn/cac-xa-phuong 
2 https://laocai.gov.vn/cac-so-ban-nganh 
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thực hiện thí điểm, tuy nhiên, không xếp hạng chung trong các năm trước đây, cũng cần 

được thay đổi trong DCCI giai đoạn mới. 

Mục tiêu 

a) Mục tiêu tổng quát: Nhằm đánh giá và đưa ra các khuyến nghị cải thiện năng lực 

cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các sở, 

ban, ngành và UBND cấp xã/phường trong công tác điều hành, góp phần nâng cao năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2.0) trong thời gian tới. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Đo lường một cách chính xác, khách quan và toàn diện chất lượng điều hành kinh tế 

của chính quyền cấp sở, ban, ngành, các đơn vị ngành dọc. Cung cấp bằng chứng về 

chất lượng điều hành địa phương, sở, ban, ngành để các sở, ban, ngành và UBND cấp 

xã/phường làm căn cứ đưa ra kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh. 

- Phản ánh được các điểm nghẽn và nguyên nhân của các địa phương (xã/phường) hiện 

nay trong quá trình cung cấp dịch vụ công, hoàn thiện thể chế sau sáp nhập.  

- Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, DN được tham gia 

đóng góp ý kiến xây dựng bộ máy sở, ban, ngành và UBND cấp xã/phường. 

- Là tài liệu đầu vào quan trọng cho xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh trong thời gian tới. 

- Lồng ghép quan điểm bình đẳng xuyên suốt trong DCCI nhằm nhận diện các điểm 

yếu về mức độ đáp ứng giới của các TTHC, dịch vụ công và các hoạt động hỗ trợ ở khía 

cạnh sự thống nhất trong quy trình, khả năng tiếp cận và thụ hưởng thực tế của các 

nhóm khác nhau. Trọng tâm là nhận diện các rào cản về thời gian, đi lại, chi phí cơ hội 

và mức độ tham gia của nhóm dễ bị tổn thương (PNDTTS, người khuyết tật), qua đó 

giúp các xã/phường và sở, ban, ngành cải thiện chất lượng phục vụ tốt hơn. 

1.2. Những điểm mới của DCCI Lào Cai 2025 

• Cập nhật thay đổi tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp 

Cập nhật thay đổi tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp vào bộ công cụ đánh 

giá: bộ công cụ DCCI năm 2025 được điều chỉnh nhằm đảm bảo phù hợp với mô hình 

tổ chức mới, cụ thể đánh  giá theo 3 khối: DCCI khối các sở, ban thuộc tỉnh; DCCI khối 

ngành dọc trực thuộc các cơ quan TW phục vụ tại địa phương và DCCI khối xã/phường. 

• Tập trung vào những cải thiện cốt lõi 

DCCI 2025 không quá tập trung vào so sánh và phân hạng đơn vị được đánh giá mà 

hướng đến cung cấp thông tin hữu ích cho lãnh đạo tỉnh và từng cơ quan trong việc 
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nhận diện điểm mạnh, điểm yếu và ưu tiên cải thiện. Cách tiếp cận này giúp tránh tạo 

áp lực chỉ tập trung vào vị trí trên bảng xếp hạng, mà khuyến khích các đơn vị sử dụng 

kết quả như một công cụ tự soi chiếu, nhận diện nguyên nhân và xây dựng giải pháp cải 

thiện thực chất chất lượng phục vụ. Việc xếp hạng trong DCCI 2025 chỉ được thực hiện 

với các sở, ngành. 

• Bổ sung câu hỏi định tính 

DCCI có phần câu hỏi định Bên cạnh hệ thống chỉ số định lượng, DCCI Lào Cai bổ 

sung nhóm câu hỏi định tính nhằm làm rõ nguyên nhân của các điểm nghẽn, hạn chế và 

kết quả nổi bật được phát hiện từ dữ liệu khảo sát định lượng. Các ý kiến phản hồi của 

DN/HTX/HKD sẽ giúp lý giải sâu hơn những khó khăn trong quá trình sáp nhập, các 

vướng mắc trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và cung 

ứng dịch vụ công của các sở, ngành, xã, phường. Đồng thời, đây cũng là nguồn thông 

tin quan trọng để các đơn vị xác định đúng vấn đề cần ưu tiên cải thiện, xây dựng giải 

pháp sát với thực tiễn và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương 

sau này. 

•  Lồng ghép mạnh hơn phát triển bền vững, bao trùm và đáp ứng giới 

Bổ sung một số chỉ tiêu mới phản ánh xu thế phát triển và bối cảnh có nhiều chính sách 

mới được ban hành, tích hợp tính điểm chỉ số xanh và phát triển bền vững. Những yếu 

tố mới như phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ được tích hợp trong câu hỏi 

khảo sát. Để các sở, ban, ngành và địa phương có thể sử dụng hiệu quả hơn kết quả 

DCCI trong việc thúc đẩy các DN/HTX/HKD sử dụng các biện pháp tăng trưởng xanh 

và phát triển bền vững, các chỉ tiêu thí điểm từ năm 2024 sẽ được điều chỉnh và đưa 

vào tính điểm. Nội dung này được đưa vào một trụ cột riêng về phát triển bền vững. 

• Phát triển và nâng cấp phần mềm 

Tiếp tục phát triển và nâng cấp phần mềm hỗ trợ khảo sát, quản lý dữ liệu DCCI, cho 

phép đánh giá theo cấp sở, ban, ngành và các xã, phường. Phần mềm phục vụ công tác 

nhập liệu, điều tra trực tuyến cũng được cập nhật, cải thiện. 

• Khuyến khích điều tra trực tuyến 

Tỉ lệ khảo sát trực tuyến là 30%, trong đó tập trung vào nhóm DN/HTX/HKD có trình 

độ tiếp cận công nghệ thông tin tốt. Trong các năm tiếp sau, tỷ lệ này có thể tăng lên 

sau khi các đối tượng khảo sát đã từng bước làm quen với khảo sát trực tuyến. 
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1.3. Nội dung bộ chỉ số 

Bộ chỉ số DCCI sẽ gồm ba bộ chỉ số: (i) DCCI khối sở, ban; (ii) DCCI khối các cơ quan 

ngành dọc; (iii) DCCI khối địa phương (xã/phường). 

 

 

Nội dung của DCCI tương đồng với cách thiết kế trong PCI 2.0 mặc dù số lượng các 

trụ cột có sự khác nhau. Các chỉ số thành phần về cơ bản tương đương nhau, tuy nhiên, 

có một số điều chỉnh phù hợp với chức năng và phạm vi thẩm quyền của từng cấp. Bộ 

chỉ số thành phần về cơ bản vẫn kế thừa bộ chỉ số trước đây, cụ thể, tại các nội dung về 

quản lý kinh tế, quản trị công có tính ổn định, không chịu tác động của sự phân cấp lại 

do tái tổ chức chính quyền. Vì vậy, có cập nhật, hiệu chỉnh phù hợp với bối cảnh thực 

tiễn. Đồng thời, cũng đề cao hơn vai trò kiến tạo của chính quyền các cấp. 

• Trụ cột 1: Môi trường kinh doanh thuận lợi 

Đây là những yếu tố cốt lõi, mang tính điều kiện cần, tạo ra một môi trường kinh doanh 

an toàn, chi phí thấp và có thể dự báo được cho DN/HTX/HKD hoạt động. 
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- Chỉ số thành phần 1: Thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường 

- Chỉ số thành phần 2: Tiếp cận nguồn lực phát triển (chỉ áp dụng ở cấp địa phương) 

- Chỉ số thành phần 3: Minh bạch và trách nhiệm giải trình 

- Chỉ số thành phần 4: Chi phí tuân thủ 

• Trụ cột 2: Thúc đẩy cạnh tranh 

Đây là những yếu tố góp phần củng cố, hỗ trợ sự phát triển của DN/HTX/HKD. 

- Chỉ số thành phần 5: Môi trường cạnh tranh bình đẳng 

- Chỉ số thành phần 6: Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 

- Chỉ số thành phần 7: Hiệu lực thể chế 

•  Trụ cột 3: Tăng trưởng bền vững và vai trò của chính quyền 

Trụ cột này đo lường động lực phát triển nội tại của chính khu vực kinh tế tư nhân, và 

đo lường vai trò chủ động, tích cực của chính quyền trong việc dẫn dắt, thúc đẩy sự phát 

triển của kinh tế tư nhân. 

- Chỉ số thành phần 8: Tăng trưởng bền vững và bao trùm, đáp ứng giới 

- Chỉ số thành phần 9: Thúc đẩy kinh tế tư nhân 

- Chỉ số thành phần 10: Vai trò kiến tạo của chính quyền 

1.4. Kết cấu báo cáo DCCI Lào Cai 2025 

Báo cáo DCCI Lào Cai năm 2025 gồm các nội dung sau: 

Chương 1 giới thiệu về sự cần thiết của việc triển khai DCCI, những điểm đổi mới 

trong năm 2025, cũng như các vấn đề liên quan đến giới và phát triển bao trùm. Đồng 

thời, chương này trình bày phương pháp luận và đặc điểm của mẫu khảo sát được áp 

dụng. 

Chương 2 phân tích cảm nhận chung của DN về tình hình và triển vọng kinh doanh từ 

góc nhìn DCCI cấp sở, ban,  ngành dọc và DCCI cấp địa phương. 

Chương 3 trình bày đánh giá kết quả DCCI của các sở,ban dựa trên điểm số và xếp 

hạng. Ngoài ra, chương này phân tích chi tiết các chỉ số thành phần và kết quả của từng 

lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc các đơn vị này. 

Chương 4 trình bày đánh giá kết quả DCCI của ngành dọc bao gồm phân tích cụ thể 

theo từng chỉ số thành phần để phản ánh mức độ cải thiện môi trường kinh doanh. 
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Chương 5 tập trung vào phân tích kết quả DCCI của các địa phương, bao gồm phân 

tích cụ thể theo từng chỉ số thành phần để phản ánh mức độ cải thiện môi trường kinh 

doanh. 

Chương 6 tổng hợp lại các ý chính trong báo cáo và đưa ra các đề xuất và kiến nghị cụ 

thể để nâng cao chất lượng quản trị nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh. 

Các nội dung liên quan đến bình đẳng giới và phát triển bao trùm sẽ được lồng ghép 

trong tất cả các phần báo cáo, nhằm đo lường mức độ hỗ trợ của các cơ quan quản lý 

đối với DN do phụ nữ làm chủ và các nhóm yếu thế. Bên cạnh đó, DCCI Lào Cai 2025 

có một báo cáo riêng về đáp ứng giới và phát triển bao trùm. 
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CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT, TRIỂN VỌNG KINH DOANH  

 

2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh và dự báo triển vọng 

2.1.1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 

Theo kết quả khảo sát DCCI 2025, bức tranh tổng thể về tình hình sản xuất kinh doanh 

của các DN/HTX/HKD cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì được hoạt động, nhưng mức 

độ lãi thấp.  

a) Tình hình sản xuất kinh doanh của khối DN/HTX 

Bức tranh hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã tại Lào Cai năm 2025 cho thấy dấu 

hiệu duy trì ổn định nhưng chưa thực sự khởi sắc. Mặc dù hơn một nửa số đơn vị được 

khảo sát (52%) cho biết hoạt động kinh doanh có lãi, song phần lớn trong số đó chỉ đạt 

mức "lãi chút ít" (47%), trong khi tỷ lệ doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận cao hơn mong 

đợi chỉ chiếm 5%. Bên cạnh đó, 27% doanh nghiệp chỉ đạt điểm hòa vốn, trong khi 21% 

vẫn ghi nhận thua lỗ. So với mặt bằng chung cả nước, tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã 

hòa vốn của Lào Cai thấp hơn đáng kể (27% so với 44,4%), trong khi tỷ lệ thua lỗ cao 

hơn (21% so với 13%)3 Bức tranh này cho thấy phần lớn doanh nghiệp tại tỉnh đang 

vận hành với biên lợi nhuận mỏng, năng lực tích lũy thấp và dư địa chống chịu rủi ro 

còn hạn chế.  

Theo giới, trong nhóm doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, 56% đơn vị có lãi, cao hơn 

không đáng kể so với mức 51% của nhóm nam giới. Đồng thời, tỷ lệ doanh nghiệp nữ 

ghi nhận thua lỗ ở mức 19%. Nhóm doanh nghiệp do người dân tộc thiểu số làm chủ có 

tỷ lệ doanh nghiệp có lãi đạt 48%, thấp hơn mức trung bình chung của tỉnh. Đồng thời, 

tỷ lệ thua lỗ lên tới 26%, cao hơn so với mặt bằng chung. Điều này cho thấy các doanh 

nghiệp dân tộc thiểu số vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Bộ Tài chính, Báo cáo trình bày tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp 

ngày 18/7/2026 
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Biểu đồ 2.1. Tình hình SXKD theo nhóm nam/nữ DN/HTX làm chủ  

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 

Trong cơ cấu ngành nghề, khu vực thương mại - dịch vụ có 50% doanh nghiệp có lãi, 

54% DN/HTX trong lĩnh vực nông nghiệp phản ánh có lãi trong năm vừa qua, tuy nhiên 

chủ yếu vẫn là “lãi chút ít”, tỷ lệ lãi như mong đợi chỉ chiếm khoảng 2%. Đối với lĩnh 

vực công nghiệp - xây dựng, tỷ lệ doanh nghiệp có lãi cũng đạt 60%, trong đó tỷ lệ đạt 

mức lợi nhuận cao hơn mong đợi (11%) cao hơn so với bình quân chung. Điều này cho 

thấy bên cạnh những khó khăn chung của nền kinh tế, một bộ phận doanh nghiệp trong 

lĩnh vực sản xuất và xây dựng đã tận dụng được cơ hội thị trường để cải thiện hiệu quả 

kinh doanh. 

Phân tích cấu trúc lợi nhuận doanh nghiệp: tồn tại khoảng cách giữa doanh nghiệp có 

quy mô lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khối doanh nghiệp lớn, hơn một nửa 

(54%) ghi nhận có lãi, đáng chú ý là 38% trong số đó đạt lợi nhuận vượt kỳ vọng, phản 

ánh lợi thế về quy mô, năng lực tích lũy và khả năng chống chịu tốt hơn trước biến động 

thị trường. Ở chiều ngược lại, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), lực lượng 

chiếm đa số trong cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang đối mặt với bức tranh 

kém khả quan hơn, chỉ 4% đạt lợi nhuận như kỳ vọng, trong khi tới 21% thừa nhận thua 

lỗ. Biên lợi nhuận mỏng, năng lực tích lũy vốn còn hạn chế khiến nhóm này dễ tổn 

thương trước các cú sốc từ bên ngoài và khó tái đầu tư để nâng cấp năng lực cạnh tranh 

nếu không có sự hỗ trợ kịp thời. Khoảng cách này không chỉ là vấn đề nội tại của từng 

doanh nghiệp, mà còn đặt ra bài toán cấu trúc cho chính sách, chương trình, hành động 

hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh: làm thế nào để vừa thu hút và nuôi dưỡng những doanh 

nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt, vừa củng cố sức khỏe tài chính cho lực lượng DNNVV 

đông đảo nhưng còn nhiều khó khăn. 
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b) Tình hình sản xuất kinh doanh của khối HKD 

Khu vực hộ kinh doanh đang duy trì được hoạt động nhưng chưa tạo được động lực 

tăng trưởng. Kết quả khảo sát khối hộ kinh doanh cho thấy 53% số HKD có lãi (51% 

lãi ít và chỉ 2% lãi nhiều hơn mong muốn), trong khi 27% hòa vốn và 19% đang thua 

lỗ. Xu hướng này cũng tương đồng với bức tranh chung của khu vực hộ kinh doanh trên 

cả nước. Theo khảo sát toàn quốc, có tới 81,5% hộ kinh doanh cho biết doanh thu giảm 

trong năm vừa qua; đồng thời 73,7% chỉ đạt mức lãi ít, 12,9% hòa vốn, 9,3% lỗ ít và 

2,2% lỗ lớn4. Đi sâu vào chất lượng tăng trưởng, có thể thấy khu vực hộ kinh doanh 

đang đối mặt với vấn đề về lợi nhuận thấp và thiếu tích lũy. Thực tế, gần như toàn bộ 

nhóm có lãi đều chỉ dừng ở mức "lãi ít". Trong khi đó, tỷ lệ hộ kinh doanh đạt mức lợi 

nhuận cao hơn mong muốn chỉ chiếm 2%. Điều này cho thấy phần lớn hộ kinh doanh 

vẫn đang hoạt động trong trạng thái duy trì dòng tiền để tồn tại nhưng chưa tạo ra nguồn 

lực đủ lớn để tái đầu tư, mở rộng quy mô hay nâng cấp hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Một điểm đáng chú ý là có tới 27% hộ kinh doanh chỉ đạt mức hòa vốn. Nếu cộng với 

nhóm thua lỗ, có tới 46% số hộ chưa tạo ra lợi nhuận thực chất trong năm qua. Đây là 

tỷ lệ khá cao đối với khu vực vốn được xem là linh hoạt và có khả năng thích ứng nhanh 

với biến động thị trường.  

Theo nhóm ngành, khối nông lâm nghiệp đang thể hiện bức tranh kém khả quan nhất 

trong các nhóm ngành khảo sát. Gần 1/3 số HKD nông, lâm nghiệp tham gia khảo sát 

phản ánh (32%) phải đối diện với việc làm ăn thua lỗ trong năm vừa qua, trong khi tỷ 

lệ này ở nhóm ngành công nghiệp xây dựng là 7% và nhóm ngành thương mại dịch vụ 

là 18%. Kết quả này phản ánh những khó khăn mang tính cơ cấu của khu vực nông 

nghiệp hiện nay như quy mô sản xuất nhỏ lẻ, giá cả đầu ra thiếu ổn định, phụ thuộc vào 

thương lái và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị còn hạn chế. Đây là khu vực cần 

được quan tâm đặc biệt bởi đây cũng là sinh kế của phần lớn người dân khu vực nông 

thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Theo giới, nhóm HKD do phụ nữ làm chủ có tỷ lệ hoạt động có lãi cao hơn so với nhóm 

nam, với (56% so với 51%). Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là tỷ lệ thua lỗ ở nhóm HKD 

nữ (20%) lại cao hơn so với nhóm nam (18%). Điều này cho thấy trong khi phần lớn hộ 

kinh doanh nữ hoạt động hiệu quả, vẫn tồn tại một bộ phận dễ tổn thương hơn trước 

biến động thị trường, có thể do tập trung vào các ngành nghề có biên lợi nhuận mỏng, 

thiếu đệm vốn dự phòng. Phân tích sâu kết quả kinh doanh nhóm HKD do phụ nữ làm 

chủ theo nhóm ngành nghề, kết quả cho thấy tỷ lệ nữ HKD phản ánh thua lỗ trong năm 

qua tập trung vào nhóm nông lâm nghiệp (31% HKD nông lâm nghiệp phản ánh thua 

lỗ trong năm vừa qua). Nhìn tổng thể, kết quả khảo sát gợi ý rằng chính sách hỗ trợ 

HKD cần có góc nhìn về đáp ứng giới rõ ràng hơn, vừa phát huy thế mạnh của nhóm 

 
4 VCCI (2025), Báo cáo thường niên về kinh tế tư nhân năm 2025 của Liên đoàn Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam. 

https://plo.vn/kinh-te/
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nữ trong tạo lợi nhuận (nhóm ngành thương mại, dịch vụ), vừa có cơ chế bảo vệ và hỗ 

trợ những hộ kinh doanh nữ đang đứng trước nguy cơ thua lỗ (nhóm ngành nông lâm 

nghiệp). 

Biểu đồ 2.2. Tình hình SXKD theo nhóm nam/nữ HKD làm chủ  

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 

2.1.2. Dự báo triển vọng 

Dự báo triển vọng kinh doanh của toàn khối DN/HTX/HKD trong năm 2025 phản ánh 

tâm lý thận trọng nhưng vẫn duy trì được niềm tin nhất định vào sự ổn định của thị 

trường.  

a) Dự báo triển vọng của khối DN/HTX 

Kết quả khảo sát DCCI 2025 phản ánh trạng thái tâm lý thận trọng của phần lớn 

DN/HTX tham gia khảo sát. 70% DN/HTX trong danh sách khảo sát lựa chọn duy trì 

quy mô hiện tại trong thời gian tới. Chỉ 20% DN/HTX có kế hoạch mở rộng, trong đó 

16% dự kiến tăng quy mô một chút và 4% có kế hoạch tăng quy mô đáng kể. Ở chiều 

ngược lại, 10% doanh nghiệp đang hướng tới thu hẹp hoặc rút lui, bao gồm 5% có kế 

hoạch đóng cửa và 5% dự kiến giảm quy mô. Những con số này phản ánh niềm tin kinh 

doanh chưa đủ để thúc đẩy làn sóng đầu tư mở rộng, trong khi áp lực tồn tại vẫn đang 

tạo áp lực lên một bộ phận không nhỏ DN/HTX. 

Đặt các đặc điểm của khu vực doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh trong bối cảnh so sánh 

quốc gia, dữ liệu về doanh nghiệp thành lập mới và hoàn thiện thủ tục giải thể phản ánh 

thực trạng sàng lọc rõ hơn năm 2025. Cụ thể, Lào Cai có 1.440 doanh nghiệp thành lập 

mới trong năm vừa qua, trong khi khoảng 365 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. 

Xét trong tương quan giữa dòng thành lập mới và giải thể, có thể thấy cứ khoảng 4 

doanh nghiệp được thành lập mới thì có 1 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. So với 

18%

30%

51%

20%
25%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Thua lỗ Hòa vốn Có lãi

Nam Nữ



DCCI LÀO CAI 2025 23 

cả nước, nơi ghi nhận 107.710 doanh nghiệp thành lập mới và 14.264 doanh nghiệp giải 

thể (tương ứng khoảng 7–8 doanh nghiệp thành lập mới trên mỗi doanh nghiệp giải 

thể), mức độ sàng lọc của khu vực doanh nghiệp tại Lào Cai diễn ra rõ nét hơn. Từ góc 

độ phát triển khu vực tư nhân, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới chỉ là một chỉ báo 

ban đầu về mức độ năng động của nền kinh tế; khả năng tồn tại, mở rộng hoạt động và 

đóng góp bền vững của doanh nghiệp mới là yếu tố phản ánh chất lượng phát triển. Do 

đó, cùng với các chính sách thúc đẩy khởi sự kinh doanh, Lào Cai cần tiếp tục chú trọng 

các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp hậu đăng ký, cải thiện điều kiện hoạt động để doanh 

nghiệp có thể thực sự tồn tại, tích lũy, mở rộng và phát triển. 

Phân tích theo giới, DN/HTX do nam làm chủ có 21% dự định tăng quy mô (17% tăng 

một chút, 4% tăng đáng kể), trong khi nhóm nữ là 20% (17% tăng quy mô một chút và 

3% tăng quy mô đáng kể). Tuy nhiên, điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở nhóm thu hẹp 

và rút lui khỏi thị trường. Tỷ lệ doanh nghiệp nữ có kế hoạch giảm quy mô hoặc đóng 

cửa lên tới 12% (7% giảm quy mô và 5% đóng cửa), cao hơn mức 9% của nhóm nam 

(5% giảm quy mô và 4% đóng cửa). Điều này tạo ra một nghịch lý đáng suy ngẫm: dù 

tỷ lệ có lãi của DN/HTX do nữ  làm chủ cao hơn (như đã phân tích ở phần trước), nhóm 

này lại đang chịu áp lực giảm quy mô lớn hơn, phản ánh sự phân hóa trong khối doanh 

nghiệp nữ, giữa một bên là những đơn vị hoạt động hiệu quả và một bên là những 

DN/HTX dễ tổn thương, có xu hướng giảm quy mô lớn hơn nam giới. 

Biểu đồ 2.3. Triển vọng SXKD theo nhóm nam/nữ DN/HTX làm chủ  

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 

DN/HTX do người dân tộc thiểu số (DTTS) làm chủ có tỷ lệ dự định tăng quy mô lên 

tới 32% (27% tăng một chút và 5% tăng đáng kể), cao hơn mức bình quân chung (20%). 
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thế. Tuy nhiên, kỳ vọng mở rộng chỉ có thể trở thành hiện thực nếu đi kèm với những 

điều kiện đủ như tiếp cận vốn, hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường và các chính sách đặc 

thù phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng.  

Theo quy mô, sự phân hóa theo quy mô doanh nghiệp là một trong những điểm nổi bật 

nhất trong toàn bộ kết quả khảo sát. Nhóm doanh nghiệp quy mô lớn thể hiện tâm thế 

tăng trưởng rõ ràng và mạnh mẽ hơn hẳn: tới 42% có kế hoạch mở rộng (21% tăng một 

chút và 21% tăng đáng kể). Đây là minh chứng rõ nét cho lợi thế tích lũy của doanh 

nghiệp lớn với nguồn lực tài chính, năng lực quản trị tốt và khả năng nắm bắt cơ hội thị 

trường nhanh hơn đã tạo nền tảng để họ tự tin hoạch định chiến lược mở rộng. Ở chiều 

ngược lại, bức tranh ở khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) kém khả quan hơn, chỉ 

19% dự định tăng quy mô, trong khi 71% chọn giữ nguyên và 11% có xu hướng thu 

hẹp hoặc rút lui. Biên lợi nhuận mỏng, tâm lý thận trọng trong mở rộng sản xuất là tín 

hiệu cảnh báo đáng quan tâm, đặt ra yêu cầu cấp thiết về các chương trình hỗ trợ 

DNNVV tiếp cận vốn, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng thị trường một cách thực 

chất hơn trong thời gian tới. 

Theo ngành nghề, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng là nhóm có động lực mở rộng mạnh 

nhất, với 29% doanh nghiệp có kế hoạch tăng quy mô (21% tăng một chút và 8% tăng 

đáng kể), cao hơn so với mức 19% của nông lâm nghiệp và 17% của thương mại - dịch 

vụ. Kết quả này có thể phản ánh tác động tích cực từ các dự án đầu tư hạ tầng, xây dựng 

đang được đẩy mạnh trên địa bàn tỉnh, tạo ra dư địa tăng trưởng rõ ràng hơn cho các 

doanh nghiệp trong lĩnh vực này, bên cạnh đó khối công nghiệp – xây dựng tập trung 

nhiều DN lớn hơn các khối còn lại (theo khảo sát DCCI, 65% DN/HTX lớn thuộc khối 

ngành công nghiệp – xây dựng). 

b) Dự báo triển vọng của khối HKD 

Theo kết quả khảo sát DCCI 2025, các HKD khá thận trọng trong mở rộng sản xuất. 

Trong tổng số các HKD được khảo sát, có tới 73% dự kiến duy trì quy mô hiện tại, 

trong khi chỉ 18% có kế hoạch mở rộng hoạt động (8% mở rộng vừa phải và 9% mở 

rộng đáng kể). Ngược lại, khoảng 10% dự kiến thu hẹp quy mô hoặc đóng cửa. Điều 

này phản ánh phần lớn hộ kinh doanh vẫn lựa chọn ưu tiên duy trì sự ổn định thay vì 

chấp nhận rủi ro để đầu tư mở rộng. Điều đáng chú ý là tỷ lệ hộ dự kiến mở rộng quy 

mô (18%) chỉ cao hơn không đáng kể so với tỷ lệ dự kiến thu hẹp hoặc đóng cửa (10%). 

Khoảng cách này cho thấy động lực tăng trưởng của khu vực hộ kinh doanh hiện còn 

khá yếu. Nhiều HKD có thể đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất nhưng vẫn chưa tích 

lũy đủ nguồn lực tài chính, lao động và thị trường để bước vào chu kỳ đầu tư mới. Đây 

là biểu hiện thường thấy của một nền kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi nhưng chưa 

thực sự bền vững. 

Theo giới, HKD do nam làm chủ có triển vọng tích cực hơn khi tỷ lệ dự kiến mở rộng 

đạt khoảng 19%, cao hơn so với 13,9% ở nhóm nữ. Đồng thời, tỷ lệ dự kiến thu hẹp ở 
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nhóm nữ (10,7%) cũng cao hơn nhóm nam (9,6%). Theo dân tộc, nhóm HKD do người 

dân tộc thiểu số làm chủ lại thể hiện sự lạc quan tương đối, với khoảng 19 % dự kiến 

mở rộng quy mô, cao hơn nhóm hộ người Kinh (17%). Tuy nhiên, quy mô mẫu nhỏ 

khiến kết quả này cần được diễn giải thận trọng. Dù vậy, đây vẫn có thể là tín hiệu cho 

thấy các chính sách hỗ trợ sản xuất, phát triển sinh kế và kinh tế nông thôn đang tạo ra 

những kỳ vọng nhất định trong nhóm này. 

Biểu đồ 2.4. Triển vọng SXKD theo nhóm nam/nữ HKD làm chủ  

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 

Phân tích theo nhóm ngành, triển vọng kinh doanh giữa các nhóm ngành có sự khác 

biệt. Khu vực thương mại - dịch vụ có 75% doanh nghiệp/hộ kinh doanh dự kiến duy 

trì quy mô hoạt động, trong khi tỷ lệ dự kiến đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô là 17%. 

Công nghiệp - xây dựng có 71% giữ nguyên quy mô và 16% dự kiến mở rộng, phản 

ánh kỳ vọng phục hồi từ đầu tư và xây dựng. Trong khi đó, nông nghiệp là nhóm có 

mức độ thận trọng cao hơn khi tỷ lệ dự kiến đóng cửa lên tới 19%, cao nhất trong ba 

nhóm ngành, đồng thời tỷ lệ mở rộng chỉ đạt 17%. Kết quả này cho thấy phần lớn cơ 

sở sản xuất kinh doanh vẫn lựa chọn chiến lược duy trì hoạt động thay vì mở rộng đầu 

tư, phản ánh tâm lý chờ đợi và thận trọng trước những biến động của thị trường trong 

thời gian tới. 

2.2. Nhận diện một số xu hướng và vấn đề nổi bật về môi trường kinh doanh  

Kết quả phân tích thực trạng tình hình phát triển sản xuất kinh doanh của 

DN/HTX/HKD thông qua khảo sát DCCI năm 2025 tại tỉnh Lào Cai cho thấy khu vực 

kinh tế tư nhân trên địa bàn nhìn chung vẫn duy trì được sự ổn định. Tuy nhiên, bên 

cạnh những kết quả đạt được, có thể nhận diện một số xu hướng và vấn đề nổi bật cần 

lưu ý, liên quan đến kỳ vọng mở rộng thị trường và tính bền vững của khu vực kinh tế 

tư nhân trong thời gian tới. 
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DN/HTX/HKD vẫn duy trì hoạt động nhưng chất lượng tăng trưởng thấp 

Phần lớn DN/HTX và HKD vẫn lựa chọn duy trì hoạt động với quy mô hiện tại, tuy 

nhiên chủ yếu trong trạng thái "có lãi ít" hoặc "hòa vốn". Hơn một nửa doanh nghiệp 

và hộ kinh doanh báo cáo có lãi, nhưng tỷ lệ đạt mức lợi nhuận cao hơn kỳ vọng chỉ 

dao động từ 2-5%. Điều này cho thấy khu vực kinh tế tư nhân của tỉnh đang đối mặt với 

nguy cơ suy giảm chất lượng tăng trưởng. Biên lợi nhuận thấp khiến DN/HTX/HKD 

khó tích lũy vốn, hạn chế khả năng tái đầu tư, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực 

cạnh tranh. 

Tồn tại khoảng cách phát triển giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp DNVVN 

Kết quả khảo sát cho thấy sự phân hóa về hiệu quả kinh doanh và kỳ vọng tăng trưởng 

giữa các nhóm doanh nghiệp. Doanh nghiệp lớn có tỷ lệ lợi nhuận cao hơn, tỷ lệ thua 

lỗ thấp hơn và đặc biệt có tới 42% dự kiến mở rộng hoạt động trong thời gian tới. Trong 

khi đó, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ duy trì quy mô hiện tại, với tỷ lệ thua lỗ 

và thu hẹp hoạt động cao hơn. Điều này phản ánh một điểm nghẽn mang tính cấu trúc 

của nền kinh tế địa phương: lực lượng doanh nghiệp đông đảo nhất lại chính là nhóm 

có sức chống chịu và năng lực tích lũy yếu nhất. Nếu không có các giải pháp hỗ trợ hiệu 

quả, khoảng cách này có thể tiếp tục gia tăng và làm suy giảm sức sống của khu vực 

kinh tế tư nhân. 

Nông nghiệp đang là khu vực dễ tổn thương và phân hóa mạnh nhất 

Trong cả khối DN/HTX và HKD, khu vực nông nghiệp đều thể hiện mức độ rủi ro cao 

hơn các ngành còn lại. Tỷ lệ hộ kinh doanh nông nghiệp thua lỗ lên tới 32%, cao nhất 

trong các lĩnh vực khảo sát. Đồng thời, ở phần triển vọng kinh doanh, nông nghiệp cũng 

là lĩnh vực thể hiện sự phân hóa rõ nét nhất khi vừa có tỷ lệ dự kiến mở rộng tương đối 

cao, vừa có tỷ lệ dự kiến thu hẹp hoặc chấm dứt hoạt động ở mức cao. Điều này cho 

thấy khu vực nông nghiệp đang tồn tại đồng thời cả cơ hội và thách thức, nhưng nhìn 

từ góc độ phát triển dài hạn, điểm nghẽn cốt lõi vẫn là quy mô sản xuất nhỏ lẻ, khả năng 

tham gia chuỗi giá trị thấp, phụ thuộc lớn vào biến động giá cả và thị trường đầu ra.  

Sự phát triển chưa thực sự bao trùm đối với các nhóm yếu thế 

Mặc dù một số nhóm doanh nghiệp và hộ kinh doanh do phụ nữ, người dân tộc thiểu số 

hoặc người khuyết tật làm chủ vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực, nhưng kết quả khảo 

sát cũng phản ánh rõ nguy cơ dễ bị tổn thương của các nhóm này. Các doanh nghiệp 

dân tộc thiểu số có tỷ lệ thua lỗ cao hơn mức bình quân; nhiều hộ kinh doanh dân tộc 

thiểu số chỉ hoạt động ở ngưỡng hòa vốn. Đáng chú ý hơn, doanh nghiệp và hộ kinh 

doanh do phụ nữ làm chủ dù có tỷ lệ sinh lời tốt hơn nhưng lại có xu hướng thận trọng 

hơn trong mở rộng sản xuất kinh doanh và đối mặt với nguy cơ thu hẹp hoạt động cao 

hơn ở một số lĩnh vực (nông, lâm nghiệp). Bên cạnh đó, trong phỏng vấn hậu kiểm 

(phỏng vấn định tính sau khảo sát), nhóm chủ cơ sở là NKT cho biết gặp nhiều khó 
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khăn trong việc đi lại, giao tiếp, tiếp cận thông tin khi thực hiện TTHC. Điều này cho 

thấy các chính sách hỗ trợ hiện nay chưa thực sự giải quyết được các rào cản và khả 

năng chống chịu đối với các nhóm yếu thế. 

Tổng hợp các kết quả khảo sát cho thấy điểm nghẽn lớn nhất của khu vực kinh tế tư 

nhân tại Lào Cai hiện nay không phải là số lượng doanh nghiệp hay hộ kinh doanh, mà 

là tình trạng tăng trưởng thấp, lợi nhuận mỏng và thiếu động lực mở rộng đầu tư. Phần 

lớn DN/HTX lựa chọn duy trì quy mô hiện tại nhưng chưa đủ sự tích lũy, chưa đủ động 

lực để bứt phá; hộ kinh doanh thận trọng duy trì hoạt động, chưa tích lũy được nguồn 

lực để phát triển lên quy mô cao hơn. Nếu không tháo gỡ được các điểm nghẽn về thị 

trường đầu ra, năng lực cạnh tranh, khả năng tham gia chuỗi giá trị và tiếp cận các 

nguồn lực phát triển, khu vực kinh tế tư nhân có thể tiếp tục duy trì trạng thái ổn định 

nhưng khó tạo ra động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế địa phương trong những 

năm tới. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ DCCI KHỐI SỞ, BAN 

 

3.1. Kết quả DCCI khối sở, ban 

Năm 2025, DCCI Lào Cai được triển khai trong bối cảnh tổ chức bộ máy hành chính 

của tỉnh có những thay đổi rất lớn về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lào 

Cai mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Đây là thay 

đổi có tác động trực tiếp đến phạm vi quản lý, cơ cấu tổ chức, địa bàn phục vụ và cơ 

chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính cấp tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh đồng thời triển 

khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hệ thống sở, ban, ngành cấp tỉnh cũng 

được hợp nhất và tổ chức lại. Sau sắp xếp, tỉnh Lào Cai có 20 cơ quan cấp sở, ban, 

ngành. Trong bối cảnh này, kết quả DCCI khối sở, ban, ngành không chỉ phản ánh chất 

lượng điều hành của từng cơ quan, mà còn cho thấy mức độ thích ứng của bộ máy hành 

chính sau sáp nhập, khả năng duy trì chất lượng phục vụ trong giai đoạn chuyển tiếp, 

cũng như hiệu quả phối hợp giữa các lĩnh vực quản lý nhà nước. 

Theo báo cáo phương pháp luận DCCI năm 2025, khối sở, ban của tỉnh Lào Cai được 

đánh giá theo 12 đơn vị và 22 lĩnh vực quản lý. Cách trình bày đồng thời theo đơn vị và 

theo lĩnh vực là phù hợp về mặt phương pháp luận, vì một sở hoặc cơ quan cấp tỉnh có 

thể phụ trách nhiều lĩnh vực khác nhau, trong khi trải nghiệm thực tế của 

DN/HTX/HKD thường gắn với từng thủ tục, từng lĩnh vực quản lý cụ thể hơn là với tên 

gọi hành chính của cơ quan. Do đó, trong bối cảnh sáp nhập và tổ chức lại bộ máy, cách 

tiếp cận theo lĩnh vực quản lý giúp phản ánh sát hơn các “điểm chạm” thực tế giữa khu 

vực sản xuất kinh doanh với cơ quan quản lý nhà nước. 

Kết quả đánh giá DCCI khối sở năm 2025 cho thấy một số điểm chính sau: 

• Điểm số DCCI trung bình của 22 lĩnh vực quản lý năm 2025 đạt 74,11/100 điểm, 

phân bổ trong dải từ 72,53 đến 78,17 điểm, tương ứng biên độ dao động 5,64 

điểm, không có đơn vị nào đạt ngưỡng tốt, cho thấy cơ chế khuyến khích hiện 

tại chưa tạo ra điều kiện để đổi mới và đột phá xuất hiện ở cấp sở, ban. Đặt trong 

bối cảnh tỉnh Lào Cai vừa hoàn thành sáp nhập, chuyển sang mô hình chính 

quyền hai cấp và tổ chức lại toàn bộ hệ thống sở, ban, mặt bằng điểm duy trì ở 

mức 74,11 có thể được đọc là tín hiệu tích cực về khả năng vận hành ổn định 

trong giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nghị quyết 68-NQ/TW 

đặt kinh tế tư nhân là "một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia", 

phấn đấu mức tăng trưởng GRDP cả năm 2026 của Lào Cai đạt trên 10%, sự ổn 

định ở mức điểm khá là chưa đủ, cải thiện môi trường cạnh tranh cần được chú 

trọng hơn nữa để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn này.  

• Kết quả DCCI theo lĩnh vực: nhóm điểm cao tập trung ở các lĩnh vực có đặc 

điểm chung: quy trình phục vụ được chuẩn hóa rõ ràng, đầu ra có thể quan sát 
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và đo lường trực tiếp, hoặc có tương tác trực tiếp với khu vực sản xuất kinh 

doanh. Quản lý khu kinh tế, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, văn hóa, 

thể thao, chuyển đổi số, quản lý thị trường, quản lý khu công nghiệp, y tế và 

đăng ký kinh doanh đều có đặc trưng này. Ngược lại, nhóm điểm thấp như tài 

nguyên môi trường, đất đai, xây dựng, dạy nghề và du lịch, trong đó du lịch thấp 

nhất là các lĩnh vực có tính liên ngành cao, thủ tục phức tạp, và kết quả phụ thuộc 

vào sự phối hợp giữa nhiều cơ quan và nhiều cấp chính quyền. Đây là mô hình 

phân hóa có tính cấu trúc, cho thấy các cải cách hiện đang hiệu quả hơn ở những 

đơn vị có thể đơn giản hóa và chuẩn hóa, trong khi gặp khó khăn ở những đơn 

vị đòi hỏi phối hợp liên ngành, phân định trách nhiệm rõ ràng giữa cấp tỉnh và 

cấp xã, và xử lý các vấn đề phát sinh ngoài quy trình định sẵn. Trọng tâm cải 

cách giai đoạn tới do đó không thể chỉ tập trung vào từng sở riêng lẻ, mà cần 

hướng vào cơ chế phối hợp liên ngành, phân định thẩm quyền theo chiều dọc 

giữa các cấp chính quyền, và năng lực xử lý các tình huống phát sinh trong thực 

tế.  

• Kết quả DCCI theo sở: Nhóm đứng đầu là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai 

với 78,17 điểm, cao hơn đáng kể so với các cơ quan còn lại. Nhóm tiếp theo gồm 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở 

Y tế, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhóm thấp hơn gồm Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Sở 

Nông nghiệp và Môi trường. Do đó, xét về mặt quản trị, đây là bảng điểm có 

mức phân hóa không lớn ở nhóm giữa và nhóm cuối. 

• Kết quả DCCI năm 2025 cho thấy một thực tế đáng chú ý là chất lượng điều 

hành giữa các lĩnh vực thuộc cùng một sở, ban chưa thực sự đồng đều. Một số 

sở, ban có sự chênh lệch khá lớn giữa các lĩnh vực quản lý, điển hình như Sở 

Xây dựng khi lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc nhóm dẫn đầu, trong khi lĩnh 

vực Xây dựng lại nằm trong nhóm cuối bảng. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện 

tại một số sở, ban khác như Sở Khoa học và Công nghệ hay Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. Từ góc độ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đây là một 

tín hiệu quan trọng. Thách thức đặt ra đối với nhiều sở, ban hiện nay không chỉ 

ở việc nâng cao điểm trung bình chung, mà nằm ở việc thu hẹp khoảng cách chất 

lượng giữa các lĩnh vực quản lý trong cùng một cơ quan. Nếu không giải quyết 

được sự mất cân bằng này, doanh nghiệp vẫn sẽ tiếp tục gặp phải những trải 

nghiệm rất khác nhau khi thực hiện các thủ tục thuộc cùng một sở, ngành. Điều 

đó làm giảm tính nhất quán trong chất lượng phục vụ, ảnh hưởng đến niềm tin 

của doanh nghiệp và hạn chế hiệu quả của các nỗ lực cải cách hành chính. 

• Phân tích theo 3 trụ cột cho thấy DCCI Lào Cai năm 2025 cung cấp thêm chiều 

sâu để nhận diện điểm nghẽn.  Trụ cột 1 - Môi trường kinh doanh thuận lợi đạt 

điểm cao nhất, khoảng 7,49 điểm, chủ yếu nhờ chi phí tuân thủ đạt 7,69 điểm và 

thực hiện thủ tục hành chính, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,47 điểm. Đây là 
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kết quả của các cải cách có tính kỹ thuật, tập trung vào rút ngắn quy trình và 

giảm tiếp xúc trực tiếp, những thay đổi có thể thực hiện trong ngắn hạn và có thể 

dễ dàng đo lường. Tuy nhiên, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình chỉ đạt 

7,30 điểm, cho thấy vẫn còn dư địa cải thiện về công khai thông tin và phản hồi 

chính sách.  Trụ cột 2 - Thúc đẩy cạnh tranh có điểm thấp nhất, 7,33 điểm, đáng 

chú ý là chỉ số hỗ trợ sản xuất kinh doanh chỉ đạt 6,86 điểm, thấp nhất trong toàn 

bộ các chỉ số thành phần của cả ba trụ cột. Đây là điểm nghẽn quan trọng nhất 

cần ưu tiên. Trong khi môi trường cạnh tranh bình đẳng (7,67 điểm) và hiệu lực 

thể chế (7,45 điểm) ở mức khá, khoảng cách giữa hai chỉ số này và chỉ số hỗ trợ 

sản xuất kinh doanh đặt ra yêu cầu cần tăng khả năng đồng hành thực chất với 

DN/HTX/HKD sau khi đã gia nhập thị trường môi trường kinh doanh. Điều này 

đặc biệt quan trọng trong bối cảnh báo cáo PCI 2025 ghi nhận khu vực tư nhân 

Việt Nam đang trong trạng thái "đông nhưng nhỏ" với phần lớn doanh nghiệp 

không có khả năng mở rộng quy mô, một vấn đề mà hỗ trợ hậu gia nhập thị 

trường có thể tác động trực tiếp. Trụ cột 3 - Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến 

tạo của chính quyền đạt khoảng 7,42 điểm. Trong đó, sự năng động và vai trò 

kiến tạo của chính quyền đạt 7,68 điểm, phản ánh đánh giá tích cực về tính chủ 

động của chính quyền. Tuy nhiên, tăng trưởng bền vững và bao trùm, đáp ứng 

giới chỉ đạt 7,09 điểm, khoảng cách gần 0,6 điểm so với chỉ số kiến tạo, sự năng 

động của chính quyền chưa được chuyển hóa hiệu quả thành kết quả phát triển 

bao trùm cho các nhóm yếu thế trong cộng đồng kinh doanh. 
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Biểu đồ 3.1. Kết quả DCCI theo ngành, lĩnh vực quản lý năm 2025  

  

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 
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Biểu đồ 3.2. Kết quả DCCI khối sở, ban năm 2025  

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 
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Biểu đồ 3.3. Điểm số của các CSTP của DCCI cấp sở, ban theo các trụ cột chính (tính 

theo kết quả lĩnh vực) 

 

Phân phối điểm số của các chỉ số thành phần  

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 

Ghi chú: Biểu đồ hộp (box plot) cung cấp thông tin mà điểm trung bình đơn thuần có thể che khuất: 

không chỉ đơn vị nào đứng đầu, mà còn sự đồng đều hay bất đồng đều trong trải nghiệm thực tế của 

DN/HTX/HKD khi tiếp xúc với từng lĩnh vực.  

Phân tích phân phối điểm số của DCCI của các sở, ban theo  chỉ số thành phần cho thấy 

vị trí của giá trị trung bình (mean) và trung vị (median) ở hầu hết các chỉ số khá tương 

7.47

7.3

7.69

7.67

6.86

7.45

7.09

7.49

7.68

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẤP PHÉP 

GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG

2 - TÍNH MINH BẠCH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI 

TRÌNH

3 - CHI PHÍ TUÂN THỦ

4 - MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH BÌNH ĐẲNG

5 - HỖ TRỢ SẢN XUẤT KINH DOANH

6 - HIỆU LỰC THỂ CHẾ

7- TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VÀ BAO TRÙM, ĐÁP 

ỨNG GIỚI

8 - THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

TƯ NHÂN

9 - SỰ NĂNG ĐỘNG VÀ VAI TRÒ KIẾN TẠO CỦA 

CHÍNH QUYỀN

T
R

Ụ
 C

Ộ
T

 I
: 

M
ô

i 

tr
ư

ờ
n

g
 k

in
h

 d
o

an
h

 

th
u

ận
 l

ợ
i

T
R

Ụ
 C

Ộ
T

 I
I:

 T
h

ú
c 

đ
ẩy

 c
ạn

h
 t

ra
n

h

T
R

Ụ
 C

Ộ
T

 I
II

: 

T
ăn

g
 t

rư
ở

n
g
 b

ền
 

v
ữ

n
g
 v

à 
v
ai

 t
rò

 c
ủ

a 

ch
ín

h
 q

u
y
ền

6.00

6.200

6.400

6.600

6.800

7.00

7.200

7.400

7.600

7.800

8.00
Thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập 

thị trường

Tính minh bạch và trách nhiệm giải 

trình

Chi phí tuân thủ

Môi trường cạnh tranh bình đẳng

Hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Hiệu lực thể chế

Tăng trưởng bền vững và bao trùm, 

đáp ứng giới

Thực hiện chính sách phát triển kinh 

tế tư nhân

Sự năng động và vai trò kiến tạo của 

chính quyền



DCCI LÀO CAI 2025 35 

đồng, phản ánh phân phối điểm số tương đối đối xứng và ít bị ảnh hưởng bởi các giá trị 

cực đoan. Điều này củng cố độ tin cậy của kết quả khảo sát và cho phép sử dụng trực 

tiếp điểm trung bình làm thước đo đại diện trong các so sánh chính sách. Khoảng tứ 

phân vị nhỏ, phản ánh mức độ hội tụ cao hơn giữa các đơn vị. Tuy nhiên, mức độ chênh 

lệch giữa các sở, ban vẫn tồn tại khi phân tích theo từng CSTP cụ thể. Chi phí tuân thủ 

và sự năng động vai trò kiến tạo có điểm trung vị cao hơn so với các CSTP còn lại, độ 

phân tán của hai chỉ số này khá thấp, thể hiện sự đồng thuận cao giữa các doanh nghiệp 

được khảo sát. Nhóm chỉ số đạt mức điểm trung bình khá, dao động quanh 7,4 – 7,6, 

gồm Thực hiện thủ tục hành chính và cấp phép, gia nhập thị trường, Hiệu lực thể chế. 

Các chỉ số này có mức phân tán vừa phải, phản ánh sự không đồng đều nhất định giữa 

các đơn vị. Ở chiều ngược lại, Hỗ trợ sản xuất kinh doanh là chỉ số có điểm trung vị 

thấp nhất, phản ánh nhu cầu cải thiện đáng kể trong việc thực hiện các chính sách hỗ 

trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh. Hỗ trợ sản xuất kinh doanh là chỉ số có điểm thấp nhất với trung vị chỉ đạt 

khoảng 6,9 điểm, toàn bộ phân phối nằm dưới ngưỡng 7,0. Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình cũng có điểm số chưa cao. Điều đáng lo ngại là mức độ phân tán của 

hai chỉ số này tương đối thấp (ngoại trừ kết quả hỗ trợ sản xuất kinh doanh của BQL 

khu kinh tế), cho thấy kết quả yếu kém mang tính hệ thống, phổ biến trên diện rộng chứ 

không chỉ xuất hiện cục bộ tại một số sở, ban. Bên cạnh đó, chỉ số Tăng trưởng bền 

vững và bao trùm, đáp ứng giới cũng ghi nhận mức điểm thấp kèm theo sự phân kỳ 

đáng kể giữa các đơn vị (một số đơn vị đạt điểm cao hơn trong khi nhiều nơi khác vẫn 

ở mức hạn chế, cho thấy khoảng cách trong năng lực thực thi giữa các sở, ban còn khá 

lớn). 

Báo cáo DCCI bổ sung góc nhìn bằng cách đặt đồng thời mỗi CSTP vào hai trục: mức 

độ phân hóa giữa các địa phương (độ lệch chuẩn) và mặt bằng kết quả chung (điểm 

trung bình), từ đó phát hiện ma trận ưu tiên cải cách thông qua các CSTP. Theo cách 

tiếp cận này, các chỉ số nằm gần khu vực điểm nghẽn hệ thống cần được ưu tiên cải 

cách nhằm nâng cao mặt bằng chất lượng điều hành chung, trong khi các chỉ số có độ 

phân hóa cao nhưng điểm số tương đối tốt lại là những lĩnh vực có tiềm năng cải thiện 

nhanh thông qua việc chuẩn hóa và lan tỏa các kinh nghiệm thành công. 
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Biểu đồ 3.4. Ma trận ưu tiên cải cách của các chỉ số thành phần  

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 

Ghi chú: Các CSTP ở khu vực phía dưới bên trái của ma trận là những lĩnh vực có điểm số thấp và 

mức độ phân tán thấp, phản ánh các hạn chế mang tính hệ thống cần ưu tiên cải thiện. Các chỉ số ở 

khu vực phía dưới bên phải là những lĩnh vực đạt kết quả tương đối tốt và có sự hội tụ cao. Các chỉ số 

ở nửa trên đồ thị có mức độ phân hóa lớn hơn, cho thấy còn dư địa học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và 

nhân rộng các thực tiễn tốt. 

Từ các kết quả trên, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tính minh bạch và trách nhiệm giải 

trình cần được xác định là lĩnh vực ưu tiên cải cách trong giai đoạn tới, với các giải 

pháp mang tính hệ thống và đồng bộ. Song song đó, cần có cơ chế chia sẻ kinh nghiệm 

và hỗ trợ có mục tiêu để thu hẹp khoảng cách giữa các  sở, ban trong thực hiện chỉ số 

Tăng trưởng bền vững và bao trùm, đáp ứng giới. Đối với các chỉ số đang có phần tích 

cực hơn như Chi phí tuân thủ và Môi trường cạnh tranh bình đẳng, chính quyền kiến 

tạo củng cố và nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả. Mặc dù vậy, các chỉ số này 

cũng vẫn đang ở mức điểm khá, còn nhiều dư địa để cải thiện. 
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3.2. Hồ sơ DCCI khối sở, ban theo các trụ cột 

3.2.1. Trụ cột 1: Môi trường kinh doanh thuận lợi 

Trụ cột 1 gồm 3 chỉ số: (i) Thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường; (ii) Minh 

bạch và trách nhiệm giải trình; (iii) Chi phí tuân thủ. Trong 3 chỉ số, chi phí tuân thủ là 

chỉ số có điểm cao nhất và ổn định nhất; minh bạch và trách nhiệm giải trình là chỉ số 

thấp nhất; trong khi đó thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường ở mức trung bình 

trong Trụ cột 1. Điều này cũng cho thấy chất lượng thuận lợi của môi trường kinh doanh 

hiện nay không còn được quyết định chủ yếu bởi việc có cắt giảm thủ tục hay không, 

mà phụ thuộc ngày càng nhiều vào tốc độ xử lý thực tế, mức độ rõ ràng của thông tin, 

khả năng giải trình và chất lượng tương tác với DN.  

Thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường thuận lợi hơn 

Chỉ số Thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,47 điểm, phản ánh đánh 

giá tương đối tích cực của DN/HTX/HKD về chất lượng xử lý TTHC trong các lĩnh vực 

quản lý của tỉnh Lào Cai. Điểm số giữa các lĩnh vực dao động từ 7,18 đến 7,88 điểm, 

với mức chênh lệch 0,70 điểm, cho thấy sự phân hóa giữa các lĩnh vực không lớn. Nhóm 

điểm cao gồm quản lý khu kinh tế đạt 7,88 điểm, văn hóa, thể thao đạt 7,85 điểm, y tế 

đạt 7,79 điểm, giao thông vận tải đạt 7,69 điểm, chuyển đổi số đạt 7,60 điểm, quản lý 

khu công nghiệp đạt 7,59 điểm và tư pháp đạt 7,58 điểm. Nhóm điểm thấp hơn gồm 

công nghiệp và thương mại đạt 7,26 điểm, lao động, an toàn lao động đạt 7,25 điểm, 

dạy nghề đạt 7,20 điểm và xây dựng đạt 7,18 điểm. 

Xét theo tỷ lệ trả lời, kết quả cho thấy phần lớn DN/HTX/HKD có đánh giá khá tích 

cực về chất lượng hướng dẫn thủ tục. Có 62,5% người trả lời đánh giá khá hài lòng hoặc 

rất hài lòng về chất lượng hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó 48,7% 

khá hài lòng và 13,8% rất hài lòng. Tỷ lệ không hài lòng ở mức thấp, chỉ khoảng 1,8%, 

gồm 1,6% rất không hài lòng và 0,3% không hài lòng. Tuy nhiên, vẫn có 35,7% đánh 

giá ở mức bình thường, cho thấy chất lượng hướng dẫn tuy tương đối ổn định nhưng 

chưa tạo được mức hài lòng thật sự nổi bật. 

Về thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động, có 69,1% người trả lời cho rằng thời 

gian xử lý đúng quy định, 19,3% cho rằng nhanh hơn chút và 7,8% cho rằng nhanh hơn 

nhiều. Như vậy, khoảng 96,1% đánh giá thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động 

là đúng quy định hoặc nhanh hơn quy định, trong khi tỷ lệ đánh giá chậm hơn chỉ 

khoảng 3,9%. Tương tự, đối với thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, 71,5% đánh 

giá đúng quy định, 17,6% nhanh hơn chút và 8,0% nhanh hơn nhiều; tỷ lệ đánh giá 

chậm hơn chỉ khoảng 3,0%. Đây là tín hiệu tích cực về khả năng duy trì tiến độ xử lý 

thủ tục. 

Tuy nhiên, điểm cần chú ý là tình trạng phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ vẫn còn tương đối 

phổ biến. Chỉ có 37,5% người trả lời cho biết hồ sơ không phải sửa đổi, bổ sung và 
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được chấp nhận ngay; 43,0% phải sửa đổi, bổ sung 1 lần; 18,3% phải sửa đổi 2–3 lần. 

Như vậy, mặc dù đa số trường hợp chỉ phải bổ sung không quá một lần, vẫn có khoảng 

62,5% người trả lời từng phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Điều này cho thấy cần tiếp tục cải 

thiện chất lượng hướng dẫn ban đầu, giảm tình trạng hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng 

yêu cầu ngay từ lần nộp đầu tiên. 

Ở khối sở, ban, mức độ hài lòng về chất lượng hướng dẫn đạt mức khá tích cực và tương 

đối đồng đều theo giới, dân tộc và người khuyết tật. Tỷ lệ đánh giá tích cực là 66,9% 

đối với DN/HTX/HKD do nam làm chủ và 67,3% đối với DN/HTX/HKD do nữ làm 

chủ. Theo dân tộc, tỷ lệ này là 67,7% đối với nhóm do người Kinh làm chủ và 61,4% 

đối với DN/HTX/HKD do người dân tộc thiểu số làm chủ -khoảng cách hẹp hơn so với 

khối xã/phường. Đối với nhóm nữ DTTS, tỷ lệ đánh giá tích cực ở khối sở, ban đạt 

60,0%, gần tương đương nhóm DTTS chung. Việc khai thác thêm thông tin từ phía 

DN/HTX/HKD cho thấy, doanh nghiệp nhỏ, cơ sở ở vùng cao hoặc cơ sở do người dân 

tộc thiểu số làm chủ vẫn gặp bất lợi hơn trong tiếp cận thông tin, kỹ năng số và khả 

năng tự hoàn thiện hồ sơ – đặc biệt khi các thủ tục liên quan đến nhiều giấy tờ kỹ thuật. 

Về thời gian chờ để hoàn thành tất cả thủ tục và chính thức đi vào hoạt động, 41,5% 

cho biết mất dưới 10 ngày, 34,6% mất 10–15 ngày, và 16,6% mất 15–30 ngày. Như vậy, 

khoảng 76,1% hoàn thành thủ tục trong vòng 15 ngày, và 92,7% hoàn thành trong vòng 

30 ngày. Tỷ lệ phải chờ trên 1 tháng chỉ khoảng 7,3%, cho thấy thời gian xử lý sau khi 

nộp hồ sơ nhìn chung không phải là điểm nghẽn lớn nhất, dù vẫn cần chú ý đến nhóm 

hồ sơ kéo dài.Nhìn chung, chỉ số này cho thấy Lào Cai có nền tảng tương đối tốt trong 

cải cách TTHC và cấp phép gia nhập thị trường. Điểm mạnh nằm ở thời gian xử lý nhìn 

chung đúng hạn hoặc nhanh hơn quy định, tỷ lệ không hài lòng thấp, và phần lớn hồ sơ 

được hoàn thành trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy cải 

cách thủ tục chưa thể chỉ được nhìn nhận qua tiêu chí “đúng hạn” trên hệ thống. Ngay 

cả khi thủ tục được ghi nhận là xử lý đúng hạn, DN/HTX/HKD vẫn có thể phải dành 

thêm thời gian để đi lại, chờ đợi, hỏi lại nhiều lần, nhờ hỗ trợ không chính thức hoặc 

sửa đổi hồ sơ nhiều vòng trước khi hồ sơ được chấp nhận. Khi đó, chi phí tuân thủ 

không biến mất mà được chuyển một phần từ cơ quan nhà nước sang phía người dân và 

doanh nghiệp. Điều này cho thấy cần đánh giá chất lượng TTHC không chỉ bằng thời 

hạn xử lý cuối cùng, mà còn bằng toàn bộ trải nghiệm của người sử dụng dịch vụ, bao 

gồm mức độ dễ hiểu của hướng dẫn, số lần bổ sung hồ sơ, khả năng theo dõi tiến độ và 

chi phí thời gian thực tế. Do đó, dư địa cải thiện vẫn nằm ở chất lượng hướng dẫn ban 

đầu, giảm số lần sửa đổi hồ sơ, nâng tỷ lệ hài lòng thực chất và cải thiện các lĩnh vực 

có điểm thấp hơn như xây dựng, dạy nghề, lao động - an toàn lao động và công nghiệp 

- thương mại. 
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Biểu đồ 3.5. Điểm số CSTP thực hiện TTHC, gia nhập thị trường  

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 

Minh bạch và trách nhiệm giải trình cần cải thiện 

Chỉ số tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 7,30 điểm, phản ánh mức đánh giá 

tương đối khá của DN/HTX/HKD đối với khả năng tiếp cận thông tin, chất lượng công 

khai thông tin và cơ chế phản hồi của các sở, ban, ngành. Điểm số giữa các lĩnh vực 

dao động từ 6,99 đến 7,55 điểm, chênh lệch 0,56 điểm, cho thấy mức phân hóa không 

lớn. Tuy nhiên, đây chưa phải là chỉ số thực sự nổi bật, vì nhiều nội dung vẫn có tỷ lệ 

trả lời “bình thường” khá cao. Nhóm lĩnh vực có điểm cao gồm quản lý khu công nghiệp 

đạt 7,55 điểm, chuyển đổi số đạt 7,53 điểm, quản lý khu kinh tế đạt 7,52 điểm, giao 

thông vận tải đạt 7,48 điểm, khoa học và công nghệ đạt 7,47 điểm. Đây là nhóm có đánh 

giá tích cực hơn về khả năng tiếp cận thông tin, phản hồi kiến nghị và mức độ minh 

bạch trong xử lý công việc. Nhóm điểm thấp hơn gồm tài chính đạt 7,17 điểm, tài 

nguyên môi trường đạt 7,16 điểm, đất đai đạt 7,10 điểm và du lịch đạt 6,99 điểm. Đặc 

biệt, du lịch là lĩnh vực duy nhất dưới 7 điểm, cho thấy cần rà soát sâu hơn về công khai 

thông tin, tham vấn chính sách và cơ chế hỗ trợ, phản hồi đối với DN trong lĩnh vực 

này. 

Xét theo tỷ lệ trả lời, kết quả cho thấy chất lượng minh bạch vẫn chưa tạo được cảm 

nhận thật sự rõ nét. Về khả năng tiếp cận văn bản pháp luật, TTHC, cơ chế chính sách 

và chương trình hỗ trợ, có khoảng 49,0% người trả lời đánh giá dễ hoặc rất dễ tiếp cận, 
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trong khi 49,1% đánh giá ở mức bình thường; tỷ lệ đánh giá khó hoặc không thể tiếp 

cận chỉ khoảng 1,9%. Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở sự cản trở rõ rệt trong tiếp 

cận thông tin, mà ở việc thông tin chưa đủ dễ hiểu, dễ tìm hoặc đủ hữu ích để tạo mức 

hài lòng cao hơn. Về chất lượng và tính hữu ích của thông tin công khai, có khoảng 

56,7% người trả lời khá hài lòng hoặc rất hài lòng, trong khi 42,2% đánh giá bình thường 

và chỉ khoảng 1,2% không hài lòng. Tương tự, đối với mức độ minh bạch trong lựa 

chọn đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ công, đấu thầu và chào hàng cạnh tranh, khoảng 

59,4% đánh giá khá minh bạch hoặc rất minh bạch, gần 40,0% đánh giá bình thường, 

và tỷ lệ đánh giá không minh bạch chỉ khoảng 0,7%. Các kết quả này cho thấy minh 

bạch thông tin ở khối sở, ban, ngành đã có nền tảng tương đối tốt, nhưng vẫn còn dư 

địa lớn để chuyển từ “có công khai” sang “công khai dễ hiểu, dễ sử dụng và có giá trị 

thực tế”. 

Một điểm tích cực là nhận định “cần có mối quan hệ với cán bộ để tiếp cận thông tin 

hoặc giải quyết công việc thuận lợi” không nhận được mức đồng thuận cao. Chỉ khoảng 

5,5% người trả lời đồng ý hoặc tương đối đồng ý, trong khi 54,7% ít đồng ý hoặc rất 

không đồng ý. Tuy nhiên, vẫn có gần 39,9% lựa chọn mức bình thường, cho thấy vẫn 

còn một vùng cảm nhận chưa thật sự rõ ràng về tính công bằng và minh bạch trong tiếp 

cận thông tin, đặc biệt ở các lĩnh vực có thủ tục phức tạp. 

Điểm nghẽn đáng chú ý nhất của chỉ số này nằm ở cơ chế tham vấn. Chỉ khoảng 32,2% 

người trả lời cho biết thường xuyên hoặc luôn luôn được mời tham gia các kênh, diễn 

đàn, đối thoại, tham vấn chính sách; trong khi 51,6% chỉ được mời thỉnh thoảng và 

16,2% cho biết hiếm khi hoặc không bao giờ. Điều này cho thấy trách nhiệm giải trình 

theo nghĩa phản hồi kiến nghị đã tương đối tốt, nhưng trách nhiệm giải trình theo nghĩa 

tham vấn trước chính sách, đối thoại thường xuyên và đồng hành với DN/HTX/HKD 

vẫn còn hạn chế. Ngược lại, khâu phản hồi kiến nghị có kết quả tích cực hơn. Có khoảng 

80,0% người trả lời cho biết thường xuyên hoặc luôn luôn được phản hồi khi gửi kiến 

nghị, góp ý hoặc phản ánh tới sở, ban, ngành. Về chất lượng phản hồi, khoảng 56,8% 

người trả lời khá hài lòng hoặc rất hài lòng, trong khi 42,1% đánh giá ở mức bình 

thường. Như vậy, các sở, ban, ngành đã duy trì được kênh phản hồi tương đối ổn định, 

nhưng chất lượng phản hồi vẫn cần cải thiện để đi từ trả lời mang tính thủ tục sang giải 

thích rõ ràng, có hướng xử lý cụ thể và giúp DN/HTX/HKD giải quyết được vấn đề 

thực tế. 

Tại khối sở, ban, tỷ lệ DN/HTX/HKD phản ánh thường xuyên hoặc luôn luôn nhận 

được phản hồi nhìn chung không có sự chênh lệch đáng kể theo giới tính, với 63,9% ở 

nhóm nam và 65,7% ở nhóm nữ. Tuy nhiên, xét theo dân tộc của chủ cơ sở, 

DN/HTX/HKD có chủ cơ sở là người dân tộc thiểu số có tỷ lệ nhận được phản hồi thấp 

hơn, chỉ đạt 50,9%, so với 66,0% ở DN/HTX/HKD có chủ cơ sở là người dân tộc Kinh. 

Đặc biệt, khi phân tích giao thoa giữa giới tính và dân tộc, nhóm nữ DTTS chỉ đạt tỷ lệ 
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67,7%, thấp hơn khoảng 15 điểm phần trăm so với nhóm nữ dân tộc Kinh (83,3%). Điều 

này cho thấy phụ nữ dân tộc thiểu số vẫn ít có cơ hội nhận được phản hồi thường xuyên 

hơn, phản ánh hiện tượng bất lợi giao thoa mà nhóm này đang gặp phải. Kết quả hậu 

kiểm cho thấy nhiều cơ quan đã có những chuyển biến tích cực trong công tác công 

khai thông tin, đẩy mạnh số hóa và tăng cường phản hồi tới DN/HTX/HKD. Tuy nhiên, 

các doanh nghiệp nhỏ và cơ sở kinh doanh tại vùng cao, khu vực biên giới vẫn gặp 

nhiều khó khăn trong việc theo dõi thông tin và khai thác hiệu quả các phản hồi được 

cung cấp, đặc biệt trong bối cảnh thông tin thường được trình bày bằng ngôn ngữ mang 

tính kỹ thuật hoặc truyền tải qua các cổng thông tin điện tử mà nhóm đối tượng này 

chưa thực sự quen thuộc. 

Nhìn chung, chỉ số này cho thấy Lào Cai có nền tảng khá về minh bạch và trách nhiệm 

giải trình, với tỷ lệ đánh giá tiêu cực thấp và điểm số giữa các lĩnh vực tương đối đồng 

đều. Tuy nhiên, điểm cần cải thiện nằm ở tính hữu ích của thông tin công khai, mức độ 

chủ động tham vấn chính sách, chất lượng phản hồi kiến nghị và tính dễ tiếp cận của 

thông tin trong các lĩnh vực phức tạp như đất đai, tài nguyên môi trường, tài chính và 

du lịch. Trọng tâm cải cách thời gian tới không chỉ là công khai thêm thông tin, mà là 

công khai đúng thông tin DN/HTX/HKD cần, theo cách dễ hiểu, dễ tra cứu và có cơ 

chế phản hồi rõ ràng. 

Biểu đồ 3.6. Điểm số CSTP minh bạch và trách nhiệm giải trình 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 



DCCI LÀO CAI 2025 42 

Chi phí tuân thủ được cắt giảm 

Chỉ số Chi phí tuân thủ đạt 7,69 điểm, là chỉ số có mặt bằng điểm cao trong bộ chỉ số 

thành phần của khối sở, ban Lào Cai năm 2025. Điểm số giữa các lĩnh vực dao động từ 

7,41 đến 8,01 điểm, với mức chênh lệch 0,60 điểm, cho thấy sự phân hóa không lớn. 

Điều này phản ánh DN/HTX/HKD nhìn chung đánh giá khá tích cực về thời gian xử lý 

công việc, thái độ phục vụ, hiệu quả giải quyết thủ tục, gánh nặng thanh tra - kiểm tra 

và mức độ kiểm soát chi phí không chính thức. Nhóm lĩnh vực có điểm cao gồm quản 

lý khu kinh tế đạt 8,01 điểm, giao thông vận tải đạt 7,98 điểm, tư pháp đạt 7,97 điểm, 

đăng ký kinh doanh đạt 7,89 điểm, khoa học và công nghệ đạt 7,88 điểm, văn hóa, thể 

thao đạt 7,83 điểm và đầu tư đạt 7,80 điểm. Đây là nhóm có đánh giá tích cực hơn về 

khả năng giảm chi phí thời gian, giảm gánh nặng tuân thủ và xử lý công việc tương đối 

thuận lợi. Nhóm điểm thấp hơn gồm đất đai đạt 7,48 điểm, du lịch đạt 7,44 điểm và lao 

động, an toàn lao động đạt 7,41 điểm. Tuy nhiên, ngay cả nhóm thấp nhất vẫn đạt trên 

7,4 điểm, cho thấy đây không phải là điểm nghẽn nghiêm trọng, mà chủ yếu là nhóm 

cần tiếp tục cải thiện để thu hẹp khoảng cách với các lĩnh vực dẫn đầu. 

Dữ liệu trả lời cho thấy điểm mạnh rõ nhất nằm ở thời gian thực hiện thủ tục. Có khoảng 

95,0% người trả lời cho biết thời gian thực hiện thủ tục hành chính/công việc là đúng 

quy định hoặc sớm hơn quy định, trong khi chỉ khoảng 5,0% cho rằng lâu hơn quy định. 

Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy các sở, ban nhìn chung duy trì được tiến độ xử lý công 

việc trong bối cảnh bộ máy hành chính mới sau sáp nhập đang vận hành. Đối với TTHC 

trực tuyến và chuyển đổi số, kết quả cho thấy còn dư địa cải thiện. Chỉ khoảng 48,3% 

người trả lời đánh giá việc thực hiện thủ tục trực tuyến là dễ hoặc rất dễ, trong khi 49,5% 

đánh giá ở mức bình thường. Mặc dù vậy, hiệu quả tiết kiệm thời gian nhờ ứng dụng 

công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến được đánh giá tích cực hơn, với khoảng 

58,4% cho rằng hiệu quả hoặc rất hiệu quả. Như vậy, chuyển đổi số đã có tác động nhất 

định, nhưng trải nghiệm sử dụng dịch vụ công trực tuyến vẫn cần đơn giản, dễ hiểu và 

thân thiện hơn. Đặc biệt, các cơ quan cần tiếp tục chuẩn hóa hướng dẫn hồ sơ, giảm số 

lần bổ sung, nâng chất lượng tư vấn ban đầu, đồng thời phát triển các hình thức hỗ trợ 

trực tiếp, “cầm tay chỉ việc” cho nhóm HKD, HTX, DN nhỏ, người dân tộc thiểu số, 

người cao tuổi và người khuyết tật. Nếu không có các biện pháp hỗ trợ phù hợp, chuyển 

đổi số có thể vô hình trung làm gia tăng rào cản tiếp cận dịch vụ công đối với nhóm yếu 

thế, thay vì giúp họ tham gia hệ thống hành chính một cách thuận lợi hơn. 

Về thanh tra, kiểm tra, gánh nặng nhìn chung chưa quá lớn nhưng cần tiếp tục theo dõi. 

Có 42,5% người trả lời cho biết không phải tiếp đoàn thanh tra trong năm vừa qua và 

38,4% chỉ tiếp 1 lần; nghĩa là khoảng 80,9% chỉ tiếp thanh tra không quá 1 lần. Đối với 

kiểm tra, tỷ lệ không phải tiếp đoàn kiểm tra là 27,6%, và 37,1% tiếp 1 lần; tuy nhiên, 

khoảng 35,3% phải tiếp từ 2 lần trở lên. Điều này cho thấy hoạt động kiểm tra có tần 

suất xuất hiện nhiều hơn thanh tra và vẫn có thể tạo áp lực tuân thủ đối với một bộ phận 

cơ sở sản xuất kinh doanh. Một điểm tích cực là mức độ trùng lặp trong thanh tra, kiểm 
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tra được đánh giá không cao. Khoảng 81,9% người trả lời cho rằng nội dung làm việc 

của các đoàn thanh tra, kiểm tra là ít trùng lặp hoặc hoàn toàn không trùng lặp; chỉ 

khoảng 2,0% cho rằng trùng lặp nhiều hoặc rất nhiều. Đây là dấu hiệu tốt về khả năng 

phối hợp và kiểm soát chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Về chi phí không 

chính thức, kết quả nhìn chung khá tích cực. Có 73,9% người trả lời cho rằng chi phí 

không chính thức trong thực hiện TTHC là không phổ biến hoặc hoàn toàn không có; 

tỷ lệ này là 75,1% đối với thanh tra, kiểm tra và 76,0% đối với lựa chọn đơn vị cung 

cấp hàng hóa, dịch vụ. Tỷ lệ cho rằng chi phí không chính thức “tương đối phổ biến” 

hoặc “rất phổ biến” dao động khoảng 4,2%–6,7% tùy nội dung. Mức này không cao, 

nhưng vẫn là tín hiệu cần theo dõi, vì chi phí không chính thức chỉ cần xuất hiện ở một 

tỷ lệ nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến niềm tin của DN/HTX/HKD. 

Nhìn chung, chỉ số này cho thấy chi phí tuân thủ không phải là điểm nghẽn lớn nhất của 

khối sở, ban Lào Cai năm 2025. Điểm mạnh nằm ở thời gian xử lý thủ tục, mức độ kiểm 

soát trùng lặp thanh tra - kiểm tra và tỷ lệ phản ánh chi phí không chính thức ở mức 

thấp. Tuy nhiên, trọng tâm cải thiện thời gian tới cần tập trung vào nâng chất lượng 

phục vụ từ mức “đúng quy định” lên mức “hài lòng rõ rệt”, cải thiện trải nghiệm dịch 

vụ công trực tuyến, kiểm soát tần suất kiểm tra ở một số lĩnh vực, và tiếp tục giảm dư 

địa phát sinh chi phí không chính thức trong các khâu có tương tác trực tiếp với 

DN/HTX/HKD. 

Biểu đồ 3.7. Điểm số CSTP chi phí tuân thủ 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 
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3.2.2. Trụ cột 2: Thúc đẩy cạnh tranh 

Trụ cột 2 gồm 3 chỉ số thành phần: (i) Môi trường cạnh tranh bình đẳng; (ii) Hỗ trợ sản 

xuất kinh doanh; (iii) Hiệu lực thể chế. Theo kết quả DCCI năm 2025, đây là trụ cột có 

điểm trung bình thấp nhất trong 3 trụ cột, đạt khoảng 7,33 điểm. Điểm đáng chú ý là 

trong khi môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt mức cao 7,67 điểm và hiệu lực thể chế 

đạt 7,45 điểm, thì chỉ số hỗ trợ sản xuất kinh doanh chỉ đạt 6,86 điểm, thấp nhất trong 

toàn bộ các chỉ số thành phần. Điều này cho thấy điểm nghẽn chính của khối sở, ban 

không nằm ở cảm nhận về cạnh tranh hay chi phí tuân thủ, mà nằm ở mức độ 

DN/HTX/HKD cảm nhận được sự hỗ trợ thực chất từ chính quyền trong quá trình hoạt 

động. Nói cách khác, khoảng cách lớn nhất hiện nay là khoảng cách giữa chủ trương, 

chính sách hỗ trợ và trải nghiệm thực tế của khu vực sản xuất kinh doanh khi cần tiếp 

cận thông tin, tư vấn, tháo gỡ khó khăn hoặc nhận hỗ trợ sau thủ tục và khả năng tiếp 

cận và hấp thụ các chương trình hỗ trợ. 

Môi trường cạnh tranh bình đẳng 

Biểu đồ 3.8. Điểm số CSTP môi trường cạnh tranh bình đẳng 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 

Chỉ số môi trường cạnh tranh bình đẳng được đo lường thông qua 7 chỉ tiêu nhằm đánh 

giá mức độ bình đẳng và không phân biệt đối xử trong các hoạt động quản lý nhà nước 

đối với DN/HTX/HKD. Chỉ số Môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,67 điểm, là một 
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trong các chỉ số có điểm cao của DCCI cấp sở, ban Lào Cai năm 2025. Điểm số giữa 

các lĩnh vực dao động từ 7,38 đến 8,19 điểm, chênh lệch 0,81 điểm, cho thấy mức phân 

hóa không lớn. Nhìn chung, DN/HTX/HKD đánh giá tương đối tích cực về sự công 

bằng trong tiếp cận chính sách, nguồn lực, thủ tục hành chính, thanh tra - kiểm tra và 

giải quyết kiến nghị. 

Nhóm lĩnh vực có điểm cao gồm quản lý khu kinh tế đạt 8,19 điểm, giao thông vận tải 

đạt 7,92 điểm, văn hóa, thể thao đạt 7,90 điểm, khoa học và công nghệ đạt 7,89 điểm, 

chuyển đổi số đạt 7,83 điểm, quản lý khu công nghiệp và đăng ký kinh doanh cùng đạt 

7,80 điểm. Đây là nhóm có đánh giá tích cực hơn về tính công bằng, không phân biệt 

đối xử trong thực thi chính sách và xử lý công việc. Nhóm điểm thấp hơn gồm du lịch 

đạt 7,48 điểm, dạy nghề đạt 7,45 điểm, y tế đạt 7,43 điểm, tài chính đạt 7,41 điểm và tư 

pháp đạt 7,38 điểm. Tuy vậy, ngay cả nhóm thấp nhất vẫn đạt trên 7,3 điểm, cho thấy 

đây không phải là điểm nghẽn nghiêm trọng. 

Dữ liệu trả lời cho thấy cảm nhận về cạnh tranh bình đẳng tương đối tích cực. Có khoảng 

60% người trả lời tương đối đồng ý hoặc rất đồng ý rằng chương trình, ưu đãi của sở, 

ban được thực thi bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; chỉ khoảng 0,8% không 

đồng ý. Về yếu tố giới, khoảng 62% đánh giá các chương trình, ưu đãi được áp dụng 

khá công bằng hoặc hoàn toàn công bằng giữa cơ sở do nam và nữ làm chủ; tỷ lệ đánh 

giá thiếu công bằng rất thấp, khoảng 0,4%. 

Tuy nhiên, vẫn có một điểm cần chú ý: tỷ lệ trả lời “bình thường” còn khá cao. Cụ thể, 

có 39% đánh giá bình thường về tính bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp, 37% 

đánh giá bình thường về công bằng giới trong tiếp cận chương trình ưu đãi, và 42% 

đánh giá bình thường về sự công bằng trong tiếp cận nguồn lực kinh tế như hợp đồng, 

đất đai. Điều này cho thấy dù tỷ lệ đánh giá tiêu cực thấp, cảm nhận tích cực vẫn chưa 

thật sự áp đảo ở một bộ phận đáng kể DN/HTX/HKD. 

Nhìn chung, chỉ số này cho thấy môi trường cạnh tranh bình đẳng là điểm mạnh tương 

đối của khối sở, ban Lào Cai. Vấn đề chính không nằm ở tỷ lệ phản ánh tiêu cực, mà ở 

việc nhiều DN/HTX/HKD vẫn chỉ đánh giá ở mức “bình thường”. Vì vậy, cải cách thời 

gian tới cần tập trung vào làm rõ hơn tiêu chí tiếp cận chương trình hỗ trợ, công khai 

quy trình phân bổ nguồn lực, tăng minh bạch trong lựa chọn đối tượng thụ hưởng và 

bảo đảm các chính sách ưu đãi được truyền thông theo cách dễ tiếp cận cho mọi nhóm 

DN/HTX/HKD, nhất là khu vực nhỏ, siêu nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh.. 

Hỗ trợ sản xuất kinh doanh vẫn là điểm nghẽn lớn nhất 

Chỉ số hỗ trợ sản xuất kinh doanh bao gồm 3 chỉ tiêu, đánh giá mức độ hiệu quả và thực 

chất của các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh do cơ quan nhà nước triển khai. 

Chỉ số Hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,86 điểm, là chỉ số thấp nhất trong nhóm chỉ số 

thành phần của DCCI cấp sở, ban Lào Cai năm 2025. Điểm số giữa các lĩnh vực dao 
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động từ 6,54 đến 7,55 điểm, chênh lệch 1,01 điểm, cho thấy mức phân hóa cao hơn so 

với một số chỉ số khác. Kết quả này phản ánh hỗ trợ sản xuất kinh doanh đang là điểm 

nghẽn đáng chú ý nhất, nhất là khi so với các chỉ số có điểm cao hơn như chi phí tuân 

thủ, môi trường cạnh tranh bình đẳng hay sự năng động của chính quyền. 

Nhóm lĩnh vực có điểm cao gồm quản lý khu kinh tế đạt 7,55 điểm, giao thông vận tải 

đạt 7,08 điểm, y tế đạt 7,05 điểm, đăng ký kinh doanh và dạy nghề cùng đạt 7,00 điểm. 

Đây là nhóm được đánh giá tích cực hơn về khả năng thông tin, kết nối và triển khai 

các chương trình hỗ trợ cho DN/HTX/HKD. Tuy nhiên, số lĩnh vực đạt từ 7 điểm trở 

lên không nhiều, cho thấy mặt bằng hỗ trợ sản xuất kinh doanh nhìn chung chưa thật sự 

nổi bật. Nhóm điểm thấp hơn gồm công nghiệp và thương mại đạt 6,71 điểm, đất đai 

đạt 6,69 điểm, khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông và tư pháp cùng đạt 6,67 

điểm, du lịch đạt 6,64 điểm, và thấp nhất là văn hóa, thể thao với 6,54 điểm. Đây là các 

lĩnh vực cần được rà soát kỹ hơn về khả năng truyền thông chính sách, mức độ dễ tiếp 

cận của chương trình hỗ trợ và tính phù hợp của hỗ trợ với nhu cầu thực tế của 

DN/HTX/HKD. 

Dữ liệu trả lời cho thấy vấn đề lớn nhất không phải là DN/HTX/HKD đánh giá tiêu cực 

mạnh, mà là mức độ tiếp cận và hiệu quả hỗ trợ còn khá mờ. Về mức độ tiếp cận các 

chương trình hỗ trợ, chỉ khoảng 44,1% người trả lời cho biết thường xuyên hoặc luôn 

luôn được biết đến hoặc được mời tham gia; trong khi 44,1% chỉ tiếp cận thỉnh thoảng 

và 11,8% cho biết hiếm khi hoặc chưa biết đến. Điều này cho thấy các chương trình hỗ 

trợ đã có, nhưng chưa đến được một cách thường xuyên và ổn định tới phần lớn 

DN/HTX/HKD. Về thủ tục để được hưởng chính sách hỗ trợ, chỉ khoảng 40,4% đánh 

giá là khá dễ dàng hoặc rất dễ dàng, trong khi 54,7% đánh giá ở mức bình thường và 

khoảng 4,8% cho rằng thủ tục khá phức tạp hoặc quá phức tạp/không được hưởng. Như 

vậy, thủ tục hỗ trợ chưa phải là điểm gây bất mãn lớn, nhưng cũng chưa đủ đơn giản và 

thuận tiện để tạo cảm nhận tích cực rõ rệt. Với phần lớn DN/HTX có quy mô nhỏ và 

siêu nhỏ, năng lực hấp thụ và thực hiện các chính sách cũng là một khó khăn để cải 

thiện chỉ số này khi thực hiện các chương trình hỗ trợ. Về mức độ đáp ứng nhu cầu, chỉ 

khoảng 43,1% người trả lời đánh giá các chương trình hỗ trợ là khá hiệu quả hoặc rất 

hiệu quả, trong khi 55,3% đánh giá bình thường. Tỷ lệ đánh giá không hiệu quả hoặc 

kém hiệu quả chỉ khoảng 1,6%, nhưng tỷ lệ “bình thường” cao cho thấy các chương 

trình hỗ trợ vẫn chưa tạo được tác động đủ rõ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Trong khi đó, nhiều chính sách hỗ trợ như vay vốn, xúc tiến thương mại, đổi mới công 

nghệ hoặc tham gia chương trình hỗ trợ lại thường đòi hỏi hồ sơ tương đối phức tạp, 

điều kiện tham gia cao, khả năng đối ứng vốn hoặc năng lực tổ chức mà nhiều DN nhỏ, 

HTX và HKD chưa đáp ứng được. Điều này cho thấy mức độ phù hợp của thiết kế chính 

sách hỗ trợ với nhóm sử dụng mục tiêu còn hạn chế. 
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Ở khối sở, ban, khoảng cách giới và dân tộc xuất hiện ngay từ khâu biết đến chương 

trình hỗ trợ: 45,5% ở nhóm nam so với 41,6% ở nhóm nữ; 44,5% ở nhóm dân tộc Kinh 

so với 38,6% ở nhóm DTTS thường xuyên hoặc luôn luôn biết đến các chương trình hỗ 

trợ. Đây là khoảng cách đáng lưu ý nhất, bởi nó xảy ra trước khi DN/HTX/HKD có cơ 

hội tiếp cận bất kỳ hình thức hỗ trợ nào, đồng nghĩa một bộ phận DN/HTX/HKD do 

phụ nữ và người DTTS làm chủ đang đứng ngoài chương trình ngay từ vòng thông tin. 

Đáng chú ý, một khi đã biết đến chương trình, khoảng cách giữa các nhóm ở khâu thực 

hiện thủ tục để nhận hỗ trợ lại thu hẹp đáng kể, dao động trong biên độ hẹp 38,7%–

41,9% đánh giá các thủ tục khá/dễ dàng, trong đó nhóm nữ DTTS đạt tỷ lệ cao nhất 

(41,9%). Đây là kết quả đáng ghi nhận trong nỗ lực chuẩn hóa thủ tục hành chính của 

các sở, ban, cho thấy quy trình hiện áp dụng thống nhất, không phân biệt đối xử giữa 

các nhóm. Tuy nhiên, một quy trình công bằng về quy trình, thủ tục không đồng nghĩa 

đã tính đến sự khác biệt thực chất về nhu cầu và điều kiện của từng nhóm, như quỹ thời 

gian hạn chế của phụ nữ do gánh nặng chăm sóc gia đình, rào cản ngôn ngữ và văn hóa 

của người DTTS, hay khoảng cách địa lý tại các xã vùng cao, biên giới... Đây là cơ hội 

để tỉnh, các sở, ban, nghiên cứu bổ sung các giải pháp linh hoạt hơn, phù hợp với đặc 

thù từng nhóm, bên cạnh kết quả chuẩn hóa đã đạt được. 

Về hiệu quả, 48,3% chủ DN/HTX/HKD là người DTTS và 51,6% nữ DTTS đánh giá 

cao hiệu quả chương trình (cao hơn mức trung bình chung khối sở, ban). Tuy nhiên, con 

số này chỉ phản ánh trải nghiệm của những chủ thể đã vượt qua được rào cản "biết đến" 

và "tiếp cận", chứ chưa đại diện cho phần đông phụ nữ DTTS còn đứng ngoài chương 

trình. Đây là tín hiệu một mặt cho thấy giá trị tiềm năng của chương trình là có thật và 

đáng nhân rộng, song mặt khác cũng phản ánh tỷ lệ tiếp cận và mức độ hiệu quả trên 

diện rộng vẫn còn hạn chế, chưa đạt mức cao ở bất kỳ nhóm nào.Nhìn chung, chỉ số 

này cho thấy điểm nghẽn của Lào Cai không nằm ở việc thiếu hoàn toàn các chương 

trình hỗ trợ, mà ở khả năng tiếp cận, mức độ dễ sử dụng và tính thực chất, bám sát nhu 

cầu thực tế của hỗ trợ. Trọng tâm cải thiện thời gian tới cần là: chủ động thông tin đến 

DN/HTX/HKD, đơn giản hóa thủ tục thụ hưởng chính sách, thiết kế hỗ trợ sát nhu cầu 

từng nhóm đối tượng, và tăng hỗ trợ để đánh giá hiệu quả thực tế, đặc biệt ở các lĩnh 

vực có điểm thấp như văn hóa - thể thao, du lịch, tư pháp, thông tin truyền thông, khoa 

học - công nghệ và đất đai.  
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Biểu đồ 3.9. Điểm số CSTP hỗ trợ SXKD 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 

Hiệu lực thiết chế được củng cố 

Chỉ số hiệu lực thể chế gồm 4 chỉ tiêu, nhằm đánh giá năng lực và hiệu quả thực thi của 

bộ máy quản lý nhà nước trong việc triển khai chính sách, pháp luật đến cộng đồng 

DN/HTX. Chỉ số Hiệu lực thể chế đạt 7,45 điểm, thuộc nhóm chỉ số có kết quả khá 

trong DCCI cấp sở, ban, ngành Lào Cai năm 2025. Điểm số giữa các lĩnh vực dao động 

từ 7,07 đến 7,80 điểm, chênh lệch 0,73 điểm, cho thấy mức phân hóa không lớn. Nhìn 

chung, DN/HTX đánh giá tương đối tích cực về việc tuyên truyền, hướng dẫn chính 

sách, thực hiện cơ chế chính sách và giải quyết phản ánh, kiến nghị. Nhóm lĩnh vực có 

điểm cao gồm quản lý khu kinh tế đạt 7,80 điểm, văn hóa, thể thao đạt 7,68 điểm, lao 

động, an toàn lao động đạt 7,61 điểm, tư pháp và y tế cùng đạt 7,60 điểm, giáo dục đào 

tạo đạt 7,57 điểm, công nghiệp và thương mại đạt 7,56 điểm. Đây là nhóm có đánh giá 

tốt hơn về hiệu quả thực thi chính sách và khả năng xử lý các vấn đề phát sinh trong 

quan hệ giữa cơ quan nhà nước với DN/HTX. Nhóm điểm thấp hơn gồm dạy nghề đạt 

7,26 điểm, quản lý khu công nghiệp đạt 7,24 điểm, đất đai đạt 7,21 điểm và xây dựng 

đạt 7,07 điểm. Trong đó, xây dựng là lĩnh vực có điểm thấp nhất. Đây là những lĩnh vực 

cần được chú ý hơn do thường gắn với thủ tục chuyên ngành, phối hợp liên ngành và 

yêu cầu giải thích, hướng dẫn chính sách cụ thể cho DN/HTX. 
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Dữ liệu trả lời cho thấy mức đánh giá tích cực tương đối ổn định nhưng chưa thật sự 

nổi bật. Về tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật, có 

khoảng 57,7% người trả lời đánh giá khá hiệu quả hoặc rất hiệu quả, trong khi 41,2% 

đánh giá bình thường và chỉ khoảng 1,2% đánh giá kém hoặc không hiệu quả. Về thực 

hiện các cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật, tỷ lệ đánh giá khá/rất hiệu quả đạt khoảng 

58,5%, còn tỷ lệ bình thường là 40,9%. Đối với giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu 

nại, khoảng 56,8% người trả lời đánh giá khá hiệu quả hoặc rất hiệu quả, trong khi 

42,2% đánh giá bình thường. Tương tự, về các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ DN/HTX/HKD 

khi có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tỷ lệ đánh giá khá/rất hiệu quả đạt khoảng 56,4%, 

còn 42,6% đánh giá bình thường. Tỷ lệ đánh giá tiêu cực ở các nội dung này đều rất 

thấp, khoảng 1%. 

Nhìn chung, chỉ số này cho thấy hiệu lực thể chế của khối sở, ban Lào Cai ở mức khá, 

với tỷ lệ đánh giá tiêu cực thấp và điểm số giữa các lĩnh vực không quá phân tán. Trọng 

tâm cải thiện thời gian tới cần là nâng chất lượng hướng dẫn chính sách, giải thích rõ 

hơn quy trình và căn cứ xử lý, tăng hiệu quả giải quyết phản ánh, kiến nghị, đồng thời 

cải thiện các lĩnh vực có điểm thấp hơn như xây dựng, đất đai, quản lý khu công nghiệp 

và dạy nghề. 

Biểu đồ 3.10. Điểm số CSTP hiệu lực thiết chế 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 
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3.2.3. Trụ cột 3: Tăng trưởng bền vững và vai trò của chính quyền 

Trụ cột 3 gồm 3 chỉ số: tăng trưởng bền vững và bao trùm, đáp ứng giới; thực hiện chính 

sách phát triển kinh tế tư nhân; sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền. Tăng 

trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt khoảng 7,42 điểm, đứng ở vị 

trí trung gian giữa hai trụ cột còn lại. Trong trụ cột này, chỉ số sự năng động và vai trò 

kiến tạo của chính quyền đạt 7,68 điểm, là một trong những chỉ số cao nhất, cho thấy 

DN/HTX ghi nhận nhất định vai trò chủ động của chính quyền trong điều hành và thúc 

đẩy phát triển kinh tế. Chỉ số thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân cũng đạt 

mức khá với 7,49 điểm. Tuy nhiên, chỉ số tăng trưởng bền vững và bao trùm, đáp ứng 

giới chỉ đạt 7,09 điểm, thấp hơn rõ rệt so với hai chỉ số còn lại. Điều này cho thấy chiều 

sâu của các nội dung về phát triển bao trùm, bền vững và đáp ứng giới vẫn chưa thực 

sự nổi bật trong cảm nhận của khu vực sản xuất kinh doanh. 

Chính quyền năng động  

Chỉ số năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền gồm 7 chỉ tiêu nhằm đánh giá 

mức độ năng động, chủ động và nhất quán của cơ quan quản lý nhà nước trong vai trò 

kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bao quát hai khía cạnh cốt lõi: chất lượng và 

thái độ phục vụ của bộ máy hành chính đối với khu vực tư nhân, và mức độ thực thi 

hiệu quả các cam kết cải thiện môi trường kinh doanh của chính quyền địa phương. Chỉ 

số sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,68 điểm, là một trong những 

chỉ số có điểm cao nhất của DCCI cấp sở, ban Lào Cai năm 2025. Điểm số giữa các 

lĩnh vực dao động từ 7,39 đến 8,10 điểm, với mức chênh lệch 0,71 điểm, cho thấy sự 

phân hóa không lớn. Kết quả này phản ánh DN/HTX/HKD nhìn chung đánh giá khá 

tích cực về thái độ của các sở, ban đối với khu vực tư nhân, mức độ linh hoạt trong 

khuôn khổ pháp luật và khả năng chủ động tháo gỡ khó khăn cho khu vực sản xuất kinh 

doanh. Nhóm lĩnh vực có điểm cao gồm quản lý khu kinh tế đạt 8,10 điểm, giao thông 

vận tải và khoa học và công nghệ cùng đạt 7,84 điểm, tài chính đạt 7,82 điểm, văn hóa, 

thể thao đạt 7,79 điểm, quản lý thị trường đạt 7,78 điểm và quản lý khu công nghiệp đạt 

7,77 điểm. Đây là nhóm được đánh giá tích cực hơn về tính chủ động, linh hoạt và vai 

trò kiến tạo trong hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhóm điểm thấp hơn gồm tài 

nguyên môi trường đạt 7,53 điểm, tư pháp đạt 7,49 điểm và dạy nghề đạt 7,39 điểm. 

Tuy nhiên, ngay cả nhóm thấp nhất vẫn đạt trên 7,3 điểm, cho thấy chỉ số này nhìn 

chung là điểm mạnh tương đối của khối sở, ban, ngành. 

Kết quả trả lời cho thấy mức đánh giá tích cực tương đối rõ. Có khoảng 69% người trả 

lời tương đối đồng ý hoặc rất đồng ý rằng thái độ của sở, ban đối với khu vực tư nhân 

là tích cực; chỉ khoảng 0,3% không đồng ý. Tương tự, 67% đồng ý rằng sở, ban linh 

hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Đây là tín 

hiệu tích cực, cho thấy khu vực sản xuất kinh doanh ghi nhận nhất định sự thay đổi 

trong thái độ phục vụ và cách tiếp cận của bộ máy quản lý nhà nước. Tuy nhiên, các nội 
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dung liên quan đến xử lý vấn đề mới phát sinh và tháo gỡ khó khăn thực tế có tỷ lệ đồng 

ý thấp hơn. Cụ thể, khoảng 63% người trả lời đồng ý rằng sở, ban năng động và sáng 

tạo trong giải quyết các vấn đề mới phát sinh; 63% cho rằng khó khăn, vướng mắc được 

tháo gỡ kịp thời qua các cuộc đối thoại, tiếp xúc DN/HTX/HKD. Tỷ lệ trả lời “bình 

thường” ở các nội dung này vẫn ở mức cao, khoảng 36–37%, cho thấy tính chủ động 

đã được ghi nhận nhưng chưa thật sự tạo cảm nhận nổi bật ở một bộ phận đáng kể 

DN/HTX/HKD. Một điểm tích cực khác là 67% người trả lời đồng ý rằng sở, ban thực 

hiện đúng các chủ trương của tỉnh về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; tỷ lệ không 

đồng ý chỉ khoảng 0,2%. Điều này cho thấy định hướng điều hành của tỉnh đã được các 

sở, ban triển khai tương đối nhất quán.  

Nhìn chung, chỉ số này là điểm sáng của DCCI cấp sở, ban Lào Cai năm 2025. Điểm 

mạnh nằm ở thái độ tích cực đối với khu vực tư nhân, tính linh hoạt trong khuôn khổ 

pháp luật và mức độ nhất quán trong thực hiện chủ trương cải thiện môi trường kinh 

doanh. Tuy nhiên, trọng tâm cải thiện thời gian tới cần là nâng cao hơn nữa khả năng 

xử lý các vấn đề mới phát sinh, tháo gỡ khó khăn sau đối thoại, và chuyển các cam kết 

cải thiện môi trường kinh doanh thành kết quả cụ thể mà DN/HTX có thể cảm nhận rõ 

hơn. 

Biểu đồ 3.11. Điểm số CSTP năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 
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Thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân  

Chỉ số thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân được đo lường qua 8 chỉ tiêu, 

đánh giá mức độ cam kết và hiệu quả triển khai của cơ quan nhà nước trong việc thực 

hiện các chính sách phát triển kinh tế tư nhân. Chỉ số thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân đạt 7,49 điểm, thuộc nhóm chỉ số có kết quả khá của DCCI cấp sở, ban 

Lào Cai năm 2025. Điểm số giữa các lĩnh vực dao động từ 7,08 đến 7,94 điểm, chênh 

lệch 0,86 điểm, cho thấy mức phân hóa không quá lớn nhưng vẫn có khác biệt đáng chú 

ý giữa các lĩnh vực. Kết quả này phản ánh DN/HTX nhìn chung đánh giá tương đối tích 

cực về nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân, nhưng mức 

độ tác động thực chất vẫn chưa thật sự nổi bật. 

Nhóm lĩnh vực có điểm cao gồm quản lý khu kinh tế đạt 7,94 điểm, khoa học và công 

nghệ đạt 7,75 điểm, chuyển đổi số đạt 7,74 điểm, giao thông vận tải đạt 7,71 điểm, quản 

lý thị trường đạt 7,61 điểm và quản lý khu công nghiệp đạt 7,59 điểm. Đây là nhóm 

được đánh giá tích cực hơn về khả năng tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi 

mới, chuyển đổi số, kết nối và cải thiện môi trường hoạt động cho DN/HTX. Nhóm 

điểm thấp hơn gồm tài nguyên môi trường đạt 7,38 điểm, đầu tư và xây dựng cùng đạt 

7,34 điểm, dạy nghề đạt 7,24 điểm, và thấp nhất là tư pháp với 7,08 điểm. Các lĩnh vực 

này vẫn nằm trong mức khá, nhưng cần chú ý hơn đến khả năng chuyển hóa chính sách 

phát triển kinh tế tư nhân thành hỗ trợ cụ thể, dễ tiếp cận và có tác động rõ hơn đối với 

khu vực sản xuất kinh doanh. 

Xét theo dữ liệu trả lời, tỷ lệ đánh giá tích cực ở các nội dung thành phần dao động 

quanh mức 58%–62%, trong khi tỷ lệ đánh giá “bình thường” vẫn khá cao, khoảng 

37%–40%. Cụ thể, có khoảng 60% người trả lời đánh giá tốt hoặc rất tốt về nội dung 

đổi mới tư duy, tạo niềm tin cho phát triển kinh tế tư nhân; 62% đánh giá tích cực về 

cải cách, nâng cao chất lượng chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích kinh tế tư nhân; và 

61% đánh giá tích cực về thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi 

số và xanh. Đây là các nội dung có mức ghi nhận tương đối tốt. Tuy nhiên, một số nội 

dung có tỷ lệ tích cực thấp hơn. Chỉ khoảng 59% đánh giá tốt hoặc rất tốt về việc tạo 

thuận lợi cho DN/HTX/HKD tiếp cận đất đai, vốn và nhân lực; khoảng 58% đánh giá 

tích cực về hình thành và phát triển các doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế tư nhân tầm 

cỡ. Đây là các nội dung đòi hỏi chính sách dài hạn, phối hợp liên ngành và nguồn lực 

thực thi lớn hơn, nên chưa tạo được cảm nhận rõ nét như các nội dung về tư duy chính 

sách hay chuyển đổi số. Điểm tích cực là tỷ lệ đánh giá tiêu cực ở hầu hết nội dung khá 

thấp, thường chỉ khoảng 0,3%–1,6%. Điều này cho thấy DN/HTX/HKD không phản 

ánh sự không hài lòng rõ rệt đối với việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân. 

Tuy nhiên, tỷ lệ trả lời “bình thường” còn cao cho thấy chính sách đã được ghi nhận, 

nhưng chưa đủ mạnh để tạo cảm nhận rõ ràng về hiệu quả và lợi ích trực tiếp. 
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Nhìn chung, chỉ số này cho thấy Lào Cai có nền tảng khá trong thực hiện chính sách 

phát triển kinh tế tư nhân, nhất là ở các nội dung đổi mới tư duy, cải thiện chính sách, 

chuyển đổi số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, trọng tâm cải thiện thời gian tới 

cần tập trung vào tăng tính thực chất của chính sách, đặc biệt là hỗ trợ tiếp cận đất đai, 

vốn, nhân lực; tăng kết nối giữa doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và FDI; 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh; và thúc đẩy đạo đức kinh doanh, 

trách nhiệm xã hội, tinh thần doanh nhân theo hướng dễ quan sát hơn trong thực tế. 

Biểu đồ 3.12.12Điểm số CSTP thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 

Phát triển bền vững, bao trùm và đáp ứng giới 

Chỉ số tăng trưởng bao trùm, bền vững và đáp ứng giới được đo lường qua 17 chỉ tiêu, 

đánh giá mức độ hỗ trợ tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường, tính bao trùm và bình 

đẳng trong tiếp cận dịch vụ công, thúc đẩy vai trò của nhóm yếu thế trong kinh doanh, 

chất lượng hạ tầng số và minh bạch thông tin, và hiệu quả hỗ trợ đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số cho DN. Chỉ số tăng trưởng bền vững và bao trùm, đáp ứng giới đạt 7,09 

điểm, là một trong các chỉ số có điểm thấp hơn trong bộ chỉ số thành phần của DCCI 

cấp sở, ban Lào Cai năm 2025. Điểm số giữa các lĩnh vực dao động từ 6,73 đến 7,36 

điểm, chênh lệch 0,63 điểm, cho thấy mức phân hóa không lớn. Tuy nhiên, mặt bằng 

điểm chưa cao phản ánh rằng các nội dung về phát triển xanh, bao trùm, hỗ trợ nhóm 
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yếu thế, đáp ứng giới, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo vẫn chưa tạo được cảm nhận 

thật sự rõ nét đối với DN/HTX. 

Nhóm lĩnh vực có điểm cao gồm quản lý khu kinh tế đạt 7,36 điểm, quản lý thị trường 

đạt 7,31 điểm, công nghiệp và thương mại đạt 7,25 điểm, giao thông vận tải đạt 7,24 

điểm, dạy nghề đạt 7,20 điểm và lao động, an toàn lao động đạt 7,19 điểm. Đây là nhóm 

có đánh giá tương đối tích cực hơn về các nội dung liên quan đến phát triển bao trùm, 

hỗ trợ chuyển đổi và thúc đẩy môi trường kinh doanh bền vững. Nhóm điểm thấp hơn 

gồm giáo dục đào tạo đạt 6,95 điểm, du lịch đạt 6,91 điểm và thấp nhất là tư pháp với 

6,73 điểm. Các lĩnh vực này cần được rà soát thêm về mức độ lồng ghép các mục tiêu 

bền vững, bao trùm và hỗ trợ nhóm DN/HTX yếu thế trong thực thi chính sách. 

Kết quả khảo sát cho thấy ở khía cạnh phát triển xanh, có 76% DN/HTX/HKD cho biết 

đã áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; trong đó 32% áp 

dụng một vài biện pháp cơ bản, 30% áp dụng tương đối và 14% áp dụng tích cực nhiều 

biện pháp. Tuy nhiên, hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý chưa thật sự nổi bật: chỉ 47% đánh 

giá sở, ban tích cực hoặc rất tích cực trong hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng công nghệ sạch, 

trong khi 50% chỉ đánh giá ở mức bình thường. Tương tự, chỉ 46% đánh giá các chương 

trình, hành động ưu đãi cho dự án đầu tư xanh là khá hiệu quả hoặc rất hiệu quả, còn 

52% đánh giá bình thường. Điều này cho thấy DN/HTX đã có ý thức nhất định về môi 

trường, nhưng chính sách hỗ trợ chuyển đổi xanh vẫn chưa đủ rõ và đủ mạnh. Ở khía 

cạnh bao trùm và đáp ứng giới, kết quả tương đối tích cực nhưng chưa thật sự bứt phá. 

Có 50% đánh giá địa điểm cung cấp dịch vụ dễ hoặc rất dễ tiếp cận với người khuyết 

tật; 51% cho rằng dịch vụ/hỗ trợ phù hợp hoặc rất phù hợp với người khuyết tật. Về đối 

xử bình đẳng giữa các chủ DN/HTX theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật, 

67% đánh giá bình đẳng hoặc rất bình đẳng. Tuy nhiên, các hoạt động cụ thể để thúc 

đẩy vai trò lãnh đạo nữ và hỗ trợ DN/HTX/HKD do phụ nữ, người khuyết tật hoặc nhóm 

yếu thế làm chủ vẫn còn ở mức trung bình khá: 50% cho biết có hoạt động thúc đẩy 

lãnh đạo nữ thường xuyên hoặc luôn luôn; 53% đánh giá tích cực hoặc rất tích cực về 

hỗ trợ kết nối mạng lưới kinh doanh cho nhóm này. Ở khía cạnh chuyển đổi số, đổi mới 

sáng tạo và hỗ trợ mô hình kinh doanh mới, kết quả cho thấy dư địa cải thiện còn lớn. 

Có 53% đánh giá thông tin, số liệu của lĩnh vực khá dễ hoặc rất dễ tiếp cận; 58% đánh 

giá chất lượng nền tảng số ở mức tốt hoặc rất tốt. Tuy nhiên, các hoạt động hỗ trợ chuyên 

sâu hơn có tỷ lệ tích cực thấp hơn: chỉ 42% cho biết thường xuyên hoặc luôn được mời 

tham gia chương trình hướng dẫn chuyển đổi số; 40% được giới thiệu, hướng dẫn tham 

gia sàn thương mại điện tử hoặc kết nối doanh nghiệp cùng ngành; 45% đánh giá hoạt 

động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới mô hình kinh doanh là khá hiệu quả hoặc rất hiệu quả; 

và 49% đồng ý rằng chính sách hỗ trợ đổi mới mô hình kinh doanh là dễ tiếp cận và 

thực chất. 
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Nhìn chung, chỉ số này cho thấy Lào Cai đã có nền tảng nhất định về phát triển bền 

vững, bao trùm và đáp ứng giới, nhưng mức độ thực thi còn chưa đủ sâu. Điểm nghẽn 

chính không nằm ở đánh giá tiêu cực cao, mà ở tỷ lệ trả lời “bình thường” còn lớn trong 

hầu hết nội dung, phản ánh chất lượng chưa dịch vụ của các ban ngành chưa đáp ứng 

được kì vọng của nhóm người sử dụng dịch vụ (nhóm người yếu thế) về các khía cạnh 

đề cập như trên Trọng tâm cải thiện thời gian tới cần là cụ thể hóa hỗ trợ chuyển đổi 

xanh, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho nhóm yếu thế, thúc đẩy vai trò của lãnh đạo 

nữ trong DN/HTX/HKD, và nâng chất lượng hỗ trợ chuyển đổi số, thương mại điện tử, 

R&D và đổi mới sáng tạo theo hướng thực chất hơn. 

Biểu đồ 3.13.1314Điểm số CSTP tăng trưởng bền vững, bao trùm và đáp ứng giới 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 
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CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ DCCI KHỐI NGÀNH DỌC 

 

4.1. Kết quả DCCI ngành dọc 

DCCI khối ngành dọc của Lào Cai bao gồm các cơ quan: Chi cục Hải quan tỉnh khu 

vực VII - Lào Cai, Chi cục Thuế Khu vực XIII - Lào Cai, Bảo hiểm xã hội tỉnh. Theo 

phương pháp luận DCCI 2025, kết quả điểm số của ngành dọc sẽ không xếp hạng mà 

tập trung vào phân tích các đặc điểm chính có ý nghĩa cải thiện chất lượng điều hành. 

Kết quả DCCI ngành dọc 2025 có một số phát hiện chính như sau: 

• Kết quả DCCI khối ngành dọc năm 2025 cho thấy 3 đơn vị được khảo sát đều 

đạt mức khá, với điểm số dao động từ 72,78 đến 74,29 điểm. Điểm trung bình 

của khối đạt khoảng 73,58/100 điểm, phản ánh chất lượng điều hành tương đối 

ổn định, nhưng chưa có đơn vị nào tạo được sự bứt phá rõ rệt. Khoảng cách giữa 

đơn vị cao nhất và thấp nhất chỉ 1,51 điểm, cho thấy mức phân hóa trong khối 

ngành dọc không lớn. 

• Phân tích theo 3 trụ cột cho thấy Trụ cột I - Môi trường kinh doanh thuận lợi là 

trụ cột có kết quả tích cực nhất, đạt khoảng 7,49 điểm. Trong đó, chi phí tuân thủ 

đạt 7,80 điểm, là chỉ số cao nhất trong toàn bộ 9 chỉ số thành phần; thực hiện thủ 

tục hành chính đạt 7,50 điểm. Điều này cho thấy các cơ quan ngành dọc nhìn 

chung được đánh giá tương đối tốt ở việc xử lý thủ tục, giảm gánh nặng tuân thủ 

và duy trì kỷ luật hành chính. Tuy nhiên, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình 

chỉ đạt 7,16 điểm, thấp hơn hai chỉ số còn lại trong cùng trụ cột, cho thấy vẫn 

cần cải thiện hơn về công khai thông tin, giải thích chính sách và phản hồi các 

vướng mắc của DN/HTX/HKD. Ở Trụ cột II - Thúc đẩy cạnh tranh, điểm trung 

bình đạt khoảng 7,23 điểm, thấp nhất trong ba trụ cột. Trong trụ cột này, môi 

trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,59 điểm và hiệu lực thể chế đạt 7,38 điểm, 

cho thấy nền tảng thực thi quy định và cảm nhận về công bằng nhìn chung ở mức 

khá. Tuy nhiên, hỗ trợ sản xuất kinh doanh chỉ đạt 6,73 điểm, là chỉ số thấp nhất 

của khối ngành dọc. Đây là điểm nghẽn rõ nhất, phản ánh rằng doanh nghiệp có 

thể đánh giá tương đối tốt về thủ tục và chi phí tuân thủ, nhưng chưa cảm nhận 

rõ vai trò đồng hành, hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ thực chất từ các cơ quan ngành 

dọc trong quá trình hoạt động. Ở Trụ cột III - Tăng trưởng bền vững và vai trò 

của chính quyền, điểm trung bình đạt khoảng 7,35 điểm. Chỉ số sự năng động và 

vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,62 điểm, là điểm sáng của trụ cột này, cho 

thấy các cơ quan ngành dọc vẫn được ghi nhận ở thái độ điều hành và khả năng 

hỗ trợ trong khuôn khổ chức năng chuyên ngành. Chỉ số thực hiện chính sách 

phát triển kinh tế tư nhân đạt 7,37 điểm, ở mức khá. Tuy nhiên, tăng trưởng bền 

vững và bao trùm, đáp ứng giới chỉ đạt 7,05 điểm, cho thấy các nội dung về phát 
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triển bền vững, bao trùm và hỗ trợ các nhóm đối tượng khác nhau chưa thật sự 

nổi bật trong hoạt động của khối ngành dọc. 

Nhìn chung, kết quả DCCI khối ngành dọc cho thấy điểm mạnh chính nằm ở chi phí 

tuân thủ, thủ tục hành chính và vai trò điều hành tương đối ổn định. Tuy nhiên, hạn chế 

nổi bật là hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tăng trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới và 

minh bạch, trách nhiệm giải trình. Do đó, trọng tâm cải thiện trong thời gian tới không 

chỉ là tiếp tục duy trì tiến độ xử lý thủ tục, mà cần tăng chất lượng hướng dẫn chính 

sách, cải thiện kênh phản hồi, hỗ trợ doanh nghiệp sau thủ tục và tăng tính dễ hiểu, dễ 

tiếp cận của các quy định chuyên ngành về thuế, bảo hiểm xã hội và hải quan. 

Biểu đồ 4.1. Điểm số các CSTP trong DCCI ngành dọc  

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 
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ngành dọc mới chỉ đạt mức khá, còn khoảng cách so với mức tốt, đặc biệt ở các nội 

dung liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp, tăng trưởng bao trùm và tính minh bạch. Cạnh 

tranh bình đẳng còn có sự khác biệt trong thực thi. 

Biểu đồ 4.2. Ma trận ưu tiên cải cách của các chỉ số thành phần  

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 
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4.2. Kết quả DCCI ngành dọc theo trụ cột 

4.2.1. Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi 

Trụ cột 1 của khối ngành dọc trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2025 đạt kết quả khá tích 

cực, với mức điểm bình quân khoảng 7,49 điểm. Trong 3 chỉ số thành phần, chi phí tuân 

thủ là chỉ số nổi bật nhất của toàn khối, đạt trung bình 7,8 điểm; tiếp đến là thực hiện 

TTHC, cấp phép gia nhập thị trường với 7,5 điểm; trong khi tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình là chỉ số thấp nhất, chỉ đạt 7,16 điểm. Kết quả này cho thấy DN nhìn 

chung đánh giá tương đối tích cực đối với mức độ thuận lợi trong thực hiện thủ tục và 

gánh nặng chi phí tuân thủ tại các cơ quan ngành dọc. 

Biểu đồ 4.3. Điểm số các CSTP của Trụ cột 1 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 
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đạt 93,9%. Kết quả này cho thấy kỷ luật xử lý thủ tục của khối ngành dọc nhìn chung 

được duy trì khá tốt, hướng dẫn thủ tục đã được đánh giá tương đối tích cực, nhưng 

riêng lĩnh vực hải quan vẫn cần cải thiện thêm về tính rõ ràng, dễ hiểu và khả năng giải 

thích quy định cho DN. 

Một điểm mạnh khác là số lần sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá lớn. Có 86,9% người 

trả lời cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải sửa đổi, bổ sung 1 lần. Tỷ lệ 

này ở Bảo hiểm xã hội là 90,7%, Thuế là 85,0% và Hải quan là 83,3%. Tuy nhiên, vẫn 

còn 13,1% phải sửa đổi, bổ sung từ 2 lần trở lên, cho thấy vẫn cần nâng chất lượng 

hướng dẫn ngay từ đầu để giảm chi phí thời gian cho DN/HTX.  

Ở khối ngành dọc, chất lượng hướng dẫn thủ tục được đánh giá tích cực ở mức tương 

đối tốt, với 64,4% ở DN/HTX/HKD do nam làm chủ và 67,1% ở DN/HTX/HKD do nữ 

làm chủ. Đối với DN/HTX/HKD do người dân tộc thiểu số làm chủ, tỷ lệ này đạt 80,0%, 

và đối với nhóm nữ DTTS đạt 87,5%. Nhìn chung, kết quả ở khối ngành dọc phản ánh 

các cơ quan như Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội đã tiếp tục duy trì quy trình tương 

đối chuyên môn hóa, hướng dẫn rõ và sử dụng công nghệ tốt. 

Nhìn chung, chỉ số này cho thấy khối ngành dọc có nền tảng khá tốt về thực hiện thủ 

tục hành chính, đặc biệt ở tiến độ xử lý và kiểm soát số lần bổ sung hồ sơ. Tuy nhiên, 

trọng tâm cải thiện thời gian tới nên là nâng chất lượng hướng dẫn ban đầu, chuẩn hóa 

cách giải thích quy định, giảm hồ sơ phải bổ sung nhiều lần và cải thiện trải nghiệm thủ 

tục trong lĩnh vực hải quan, nơi điểm số và tỷ lệ hài lòng về hướng dẫn còn thấp hơn 

hai đơn vị còn lại. 

Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cần cải thiện 

Chỉ số tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của khối ngành dọc đạt 7,16 điểm, là 

chỉ số thấp nhất trong Trụ cột I – Môi trường kinh doanh thuận lợi. Trong ba đơn vị, 

Chi cục Thuế Khu vực XIII - Lào Cai đạt 7,26 điểm, Bảo hiểm xã hội tỉnh với 7,19 

điểm và Chi cục Hải quan khu vực VII - Lào Cai với 7,03 điểm. Chênh lệch giữa đơn 

vị cao nhất và thấp nhất là 0,23 điểm, cho thấy mức phân hóa không lớn, nhưng kết quả 

cũng phản ánh đây vẫn là nội dung cần cải thiện trong toàn khối. 

Về khả năng tiếp cận thông tin, dữ liệu khảo sát cho thấy 47,2% người trả lời đánh giá 

việc tiếp cận văn bản pháp luật, thủ tục hành chính, cơ chế chính sách và chương trình 

hỗ trợ là dễ hoặc rất dễ; 50,8% đánh giá ở mức bình thường; tỷ lệ đánh giá khó tiếp cận 

chỉ 2,0%. Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở sự thiếu vắng thông tin, mà ở việc 

thông tin chưa thật sự dễ tìm, dễ hiểu và đủ hữu ích đối với DN/HTX/HKD. Về chất 

lượng và tính hữu ích của thông tin trên cổng thông tin điện tử, có 54,4% người trả lời 

khá hài lòng hoặc rất hài lòng, trong khi 44,8% đánh giá bình thường. Trong đó, Thuế 

và Bảo hiểm xã hội có kết quả tích cực hơn, với điểm thành phần lần lượt 7,41 và 7,40; 

Hải quan thấp hơn với 6,90 điểm. Điều này cho thấy cần tiếp tục cải thiện chất lượng 
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thông tin công khai, đặc biệt là khả năng giải thích quy định chuyên ngành theo cách dễ 

hiểu hơn. 

Điểm yếu rõ nhất của chỉ số này nằm ở cơ chế tham vấn và đối thoại chính sách. Chỉ 

28,6% người trả lời cho biết thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia các kênh, diễn 

đàn, đối thoại, tham vấn chính sách; trong khi 53,5% chỉ được mời thỉnh thoảng và 

18,0% cho biết hiếm khi hoặc không bao giờ. Đây là nội dung có điểm thành phần thấp 

nhất trong nhóm minh bạch, đặc biệt ở Bảo hiểm xã hội và Thuế, lần lượt chỉ đạt 6,02 

và 6,20 điểm. Ngược lại, khâu phản hồi kiến nghị có kết quả tích cực hơn. Có 77,6% 

người trả lời cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi khi gửi kiến nghị, 

góp ý hoặc phản ánh tới khối cơ quan ngành dọc. Về chất lượng phản hồi, 55,2% khá 

hài lòng hoặc rất hài lòng, trong khi 44,0% đánh giá bình thường. Điều này cho thấy 

các cơ quan ngành dọc đã duy trì được cơ chế phản hồi sau khi có kiến nghị, nhưng chất 

lượng phản hồi vẫn cần đi sâu hơn vào giải thích căn cứ xử lý, hướng dẫn phương án 

giải quyết và theo dõi kết quả cuối cùng. Tỷ lệ nhận được phản hồi nhìn chung tương 

tự khối sở, ban, đạt 65,8% đối với DN/HTX/HKD do nam làm chủ và 68,5% đối với 

DN/HTX/HKD do nữ làm chủ. Đối với DN/HTX/HKD do người dân tộc thiểu số làm 

chủ, tỷ lệ này đạt 80,0%, nhóm nữ DTTS đạt 87,5%, nhưng cần lưu ý rằng quy mô mẫu 

các nhóm DTTS và NKT ở khối ngành dọc nhỏ, nên cần diễn giải thận trọng. 

Nhìn chung, chỉ số này cho thấy khối ngành dọc có nền tảng tương đối ổn về công khai 

thông tin và phản hồi kiến nghị, nhưng chưa tạo được cảm nhận đủ mạnh về minh bạch 

chủ động. Điểm cần cải thiện trong thời gian tới là nâng chất lượng thông tin công khai, 

tăng tính dễ hiểu của hướng dẫn chính sách, mở rộng tham vấn thường xuyên với 

DN/HTX và cải thiện chất lượng phản hồi kiến nghị, đặc biệt đối với các thủ tục chuyên 

ngành về thuế, bảo hiểm xã hội và hải quan. 

Chi phí tuân thủ được cắt giảm tương đối tốt 

Chỉ số Chi phí tuân thủ của khối ngành dọc đạt 7,80 điểm, là chỉ số có điểm cao nhất 

trong Trụ cột I. Trong ba đơn vị, Bảo hiểm xã hội tỉnh đạt 7,87 điểm, Chi cục Hải quan 

khu vực VII - Lào Cai với 7,83 điểm và Chi cục Thuế Khu vực XIII - Lào Cai với 7,70 

điểm. Khoảng cách giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất chỉ 0,17 điểm, cho thấy mặt bằng 

chi phí tuân thủ giữa các cơ quan ngành dọc tương đối đồng đều. 

Điểm tích cực đầu tiên là thời gian thực hiện thủ tục/công việc nhìn chung được đánh 

giá khá tốt. Có 96,8% người trả lời cho biết thời gian thực hiện thủ tục/công việc là 

đúng quy định hoặc sớm hơn quy định, trong đó 81,7% đánh giá đúng quy định, 10,6% 

sớm hơn một chút và 4,5% sớm hơn rất nhiều. Tỷ lệ cho rằng thời gian xử lý lâu hơn 

quy định chỉ 3,3%. Điều này cho thấy khối ngành dọc duy trì tương đối tốt kỷ luật xử 

lý công việc, đặc biệt trong các thủ tục có tính chuyên ngành như thuế, hải quan và bảo 

hiểm xã hội. Đối với thủ tục hành chính trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin, 

kết quả cho thấy nền tảng số đã có tác dụng nhưng chưa thật sự đồng đều. Có 50,6% 
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người trả lời đánh giá thủ tục hành chính trực tuyến là dễ hoặc rất dễ thực hiện, trong 

khi 46,9% đánh giá bình thường. Về hiệu quả tiết kiệm thời gian nhờ ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ đánh giá hiệu quả hoặc 

rất hiệu quả đạt 63,6%. Như vậy, chuyển đổi số đã giúp giảm chi phí thời gian, nhưng 

trải nghiệm trực tuyến vẫn cần tiếp tục đơn giản hóa, đặc biệt với nhóm DN/HTX/HKD 

nhỏ hoặc ít quen với thủ tục số. 

Về thanh tra, kiểm tra, gánh nặng nhìn chung chưa lớn. Có 51,3% người trả lời cho biết 

không phải tiếp đoàn thanh tra trong năm vừa qua và 36,6% chỉ tiếp 1 lần; nghĩa là 

khoảng 87,8% chỉ tiếp thanh tra không quá một lần. Với hoạt động kiểm tra, 39,7% 

không phải tiếp đoàn kiểm tra và 38,4% chỉ tiếp một lần; tức khoảng 78,1% chỉ tiếp 

kiểm tra không quá một lần. Về chi phí không chính thức, kết quả nhìn chung tích cực. 

Có 74,4% người trả lời cho rằng chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục hành 

chính và giải quyết công việc là không phổ biến hoặc hoàn toàn không có. Tỷ lệ này đạt 

75,1% đối với chi phí không chính thức trong thanh tra, kiểm tra và 74,8% đối với lựa 

chọn đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Tuy vậy, vẫn có khoảng 6%–7% người trả lời 

cho rằng chi phí không chính thức còn tương đối phổ biến hoặc rất phổ biến ở một số 

khâu, nên đây vẫn là nội dung cần tiếp tục theo dõi. 

Nhìn chung, chỉ số này cho thấy chi phí tuân thủ là điểm mạnh rõ nhất của khối ngành 

dọc. Các cơ quan thuế, hải quan và bảo hiểm xã hội đều duy trì được mặt bằng khá tốt 

về thời gian xử lý, kiểm soát tần suất thanh tra - kiểm tra và hạn chế chi phí không chính 

thức. Tuy nhiên, cải thiện trong thời gian tới không nên chỉ dừng ở việc xử lý đúng hạn, 

mà cần nâng chất lượng phục vụ, đơn giản hóa trải nghiệm thủ tục trực tuyến và tiếp 

tục kiểm soát rủi ro phát sinh chi phí không chính thức trong các khâu có tương tác trực 

tiếp với DN/HTX/HKD. 
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4.2.2. Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh 

Trụ cột 2 của khối ngành dọc năm 2025 phản ánh một đặc điểm khá rõ: các đơn vị được 

đánh giá tương đối tích cực về môi trường cạnh tranh bình đẳng và hiệu lực thể chế, 

nhưng còn hạn chế hơn ở hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Trong 3 chỉ số thành phần, Môi 

trường cạnh tranh bình đẳng đạt mức cao nhất với điểm trung bình 7,59 điểm; tiếp theo 

là Hiệu lực thể chế với 7,38 điểm; trong khi Hỗ trợ sản xuất kinh doanh chỉ đạt 6,73 

điểm, là chỉ số thấp nhất không chỉ trong Trụ cột 2 mà còn thấp nhất trong toàn bộ 9 chỉ 

số thành phần của khối ngành dọc. Kết quả này cho thấy DN nhìn chung vẫn ghi nhận 

tính công bằng tương đối trong thực thi công vụ và mức độ ổn định của thể chế ngành 

dọc, nhưng chưa cảm nhận rõ chiều sâu hỗ trợ thực chất từ các cơ quan này đối với hoạt 

động sản xuất kinh doanh.  

Biểu đồ 4.4. Điểm số các CSTP của trụ cột 2 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 

Môi trường cạnh tranh bình đẳng  

Chỉ số môi trường cạnh tranh bình đẳng của khối ngành dọc đạt 7,59 điểm, thuộc nhóm 

chỉ số có kết quả khá tích cực. Trong ba đơn vị, Chi cục Thuế Khu vực XIII - Lào Cai 

đạt điểm 7,84 điểm, Bảo hiểm xã hội tỉnh với 7,50 điểm và Chi cục Hải quan khu vực 

VII - Lào Cai với 7,44 điểm. Khoảng cách giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 0,40 

điểm, cho thấy có sự khác biệt nhất định, nhưng mức phân hóa không quá lớn. 

Xét theo dữ liệu trả lời, cảm nhận về sự bình đẳng trong thực thi chương trình, ưu đãi 

nhìn chung khá tích cực. Có 61,1% người trả lời tương đối đồng ý hoặc rất đồng ý rằng 

các chương trình, ưu đãi của khối cơ quan ngành dọc được thực thi bình đẳng giữa các 

loại hình DN/HTX/HKD; chỉ 1,6% không đồng ý hoặc rất không đồng ý. Trong đó, 

Thuế có mức đánh giá tích cực cao hơn, phù hợp với điểm số dẫn đầu ở chỉ số này. Ở 
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nội dung tiếp cận các nguồn lực kinh tế như hợp đồng, đất đai và cơ hội kinh doanh, có 

59,1% người trả lời tương đối đồng ý hoặc rất đồng ý rằng việc tiếp cận là công bằng, 

không có sự ưu ái cho đơn vị có quan hệ quen biết với cán bộ. Tuy nhiên, tỷ lệ trả lời 

bình thường còn khá cao, ở mức 39,7%. Điều này cho thấy cảm nhận về công bằng 

trong tiếp cận nguồn lực vẫn là nội dung cần tiếp tục củng cố, nhất là vì đây là nhóm 

vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của DN/HTX/HKD vào môi trường cạnh 

tranh. 

Tuy vậy, điểm cần chú ý là tỷ lệ đánh giá “bình thường” vẫn tương đối lớn ở nhiều nội 

dung, dao động khoảng 29%–40%. Nói cách khác, tỷ lệ phản ánh tiêu cực không cao, 

nhưng cảm nhận tích cực chưa thật sự áp đảo. Điều này hàm ý rằng cải thiện môi trường 

cạnh tranh bình đẳng trong khối ngành dọc không chỉ là giảm phân biệt đối xử rõ ràng, 

mà còn cần tăng tính minh bạch, nhất quán và dễ dự đoán trong hướng dẫn, kiểm tra, 

xử lý thủ tục và phản hồi kiến nghị. 

Nhìn chung, Chỉ số này cho thấy môi trường cạnh tranh bình đẳng là một điểm mạnh 

tương đối của khối ngành dọc, đặc biệt ở Chi cục Thuế Khu vực XIII - Lào Cai. Trọng 

tâm cải thiện thời gian tới là công khai rõ tiêu chí tiếp cận chương trình, ưu đãi; bảo 

đảm nhất quán trong thực hiện thủ tục, thanh tra - kiểm tra; và tăng minh bạch trong 

giải quyết kiến nghị, để DN/HTX/HKD cảm nhận rõ hơn tính công bằng trong thực thi 

chính sách chuyên ngành.. 

Hỗ trợ sản xuất kinh doanh là điểm nghẽn lớn nhất  

Chỉ số Hỗ trợ sản xuất kinh doanh của khối ngành dọc đạt 6,73 điểm, là chỉ số thấp nhất 

trong Trụ cột II và cũng là một trong những điểm nghẽn rõ nhất của khối ngành dọc. 

Trong ba đơn vị, Chi cục Thuế Khu vực XIII - Lào Cai có điểm số 6,90 điểm, tiếp theo 

là Bảo hiểm xã hội tỉnh với 6,65 điểm và Chi cục Hải quan khu vực VII - Lào Cai với 

6,64 điểm. Khoảng cách giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 0,26 điểm, cho thấy mức 

phân hóa không lớn, nhưng mặt bằng chung của chỉ số này còn thấp so với các chỉ số 

khác như chi phí tuân thủ, cạnh tranh bình đẳng hay thủ tục hành chính. 

Xét theo các nội dung thành phần, điểm yếu lớn nhất nằm ở mức độ tiếp cận các chương 

trình hỗ trợ. Chỉ 37,7% người trả lời cho biết thường xuyên hoặc luôn luôn tiếp cận 

được các chương trình hỗ trợ do khối cơ quan ngành dọc tổ chức; trong khi 50,4% chỉ 

tiếp cận thỉnh thoảng và 11,9% cho biết hiếm khi hoặc chưa biết đến. Điều này cho thấy 

các chương trình hỗ trợ có tồn tại, nhưng chưa đến được với DN/HTX/HKD một cách 

thường xuyên và ổn định. Về thủ tục để được hưởng hỗ trợ, chỉ 43,3% người trả lời 

đánh giá thủ tục là khá dễ dàng hoặc rất dễ dàng; 51,4% đánh giá ở mức bình thường; 

và 5,3% cho rằng thủ tục còn khá phức tạp hoặc không được hưởng hỗ trợ. Trong ba 

đơn vị, Thuế có kết quả tích cực hơn, với khoảng 51,0% đánh giá thủ tục hỗ trợ khá/rất 

dễ dàng, trong khi Hải quan đạt khoảng 34,7% và Bảo hiểm xã hội khoảng 39,8%. Như 
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vậy, vấn đề không phải là thủ tục hỗ trợ gây bất mãn mạnh, mà là thủ tục chưa đủ đơn 

giản, rõ ràng và hấp dẫn để DN/HTX/HKD chủ động tham gia. 

Về mức độ đáp ứng nhu cầu, có 45,7% người trả lời đánh giá các chương trình hỗ trợ 

là khá hiệu quả hoặc rất hiệu quả, trong khi 50,6% đánh giá ở mức bình thường. Tỷ lệ 

đánh giá không hiệu quả hoặc kém hiệu quả chỉ khoảng 3,7%, cho thấy mức độ phản 

ánh tiêu cực không cao. Tuy nhiên, tỷ lệ “bình thường” chiếm hơn một nửa cho thấy 

hiệu quả hỗ trợ chưa tạo được cảm nhận rõ nét đối với phần lớn đối tượng khảo sát. Ở 

khối ngành dọc, mức độ biết đến hoặc được mời tham gia chương trình hỗ trợ đạt 40,4% 

(nam) và 30,1% (nữ); 36,9% nhóm Kinh và 40,0% nhóm DTTS. Sự khác biệt theo dân 

tộc không lớn, song khoảng cách theo giới rõ hơn (10 điểm phần trăm). Tỷ lệ đánh giá 

tiếp cận hỗ trợ là khá/rất dễ dàng đạt 43,8% (nam), 45,3% (nữ), 44,0% (Kinh), 46,7% 

(DTTS); nhóm nữ DTTS đạt 50,0%; tuy nhiên các con số này cần diễn giải thận trọng 

do mẫu nhỏ. 

Nhìn chung, Chỉ số này cho thấy điểm nghẽn của khối ngành dọc không nằm ở thủ tục 

hành chính hay chi phí tuân thủ, mà ở chất lượng đồng hành sau thủ tục. Các cơ quan 

thuế, hải quan và bảo hiểm xã hội cần chuyển từ cách hỗ trợ mang tính thông tin, hướng 

dẫn chung sang hỗ trợ chủ động hơn, đúng nhu cầu hơn và dễ tiếp cận hơn. Trọng tâm 

cải thiện là tăng truyền thông về chương trình hỗ trợ, đơn giản hóa điều kiện thụ hưởng, 

mở rộng tư vấn trực tiếp/ trực tuyến và theo dõi xem các hỗ trợ về thuế, hải quan, bảo 

hiểm xã hội có thực sự giải quyết được vướng mắc của DN/HTX/HKD hay không.  

Hiệu lực thể chế ở mức khá 

Chỉ số Hiệu lực thể chế của khối ngành dọc đạt 7,38 điểm, thuộc nhóm khá. Trong ba 

đơn vị, Chi cục Thuế Khu vực XIII - Lào Cai có điểm số 7,46 điểm, Bảo hiểm xã hội 

tỉnh với 7,42 điểm và Chi cục Hải quan khu vực VII - Lào Cai với 7,27 điểm. Khoảng 

cách giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 0,19 điểm, cho thấy mức phân hóa không lớn, 

nhưng Hải quan vẫn là đơn vị cần chú ý hơn ở nội dung thực thi, hướng dẫn và bảo vệ 

DN khi phát sinh kiến nghị. 

Xét theo các nội dung thành phần, điểm tích cực nằm ở thực hiện cơ chế, chính sách, 

văn bản pháp luật. Có khoảng 61,0% người trả lời đánh giá nội dung này khá hiệu quả 

hoặc rất hiệu quả, trong khi tỷ lệ đánh giá kém/không hiệu quả chỉ khoảng 0,8%. Kết 

quả này cho thấy khối ngành dọc nhìn chung duy trì được nền tảng thực thi chính sách 

tương đối ổn định trong các lĩnh vực có tính chuyên môn cao như thuế, hải quan và bảo 

hiểm xã hội. 

Đối với giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, khoảng 59,8% người trả lời đánh giá 

khá hiệu quả hoặc rất hiệu quả, trong khi gần 39,0% đánh giá bình thường. Tỷ lệ đánh 

giá tiêu cực chỉ khoảng 1,2%, cho thấy mức độ bất mãn trực tiếp không cao. Tuy nhiên, 
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tỷ lệ “bình thường” còn lớn cho thấy quá trình xử lý kiến nghị vẫn cần đi sâu hơn vào 

chất lượng giải thích, tiến độ theo dõi và kết quả cuối cùng. 

Nhìn chung, Chỉ số này cho thấy hiệu lực thể chế của khối ngành dọc ở mức khá nhưng 

chưa nổi bật. Điểm mạnh là tỷ lệ đánh giá tiêu cực thấp và nền tảng thực thi chính sách 

tương đối ổn định. Tuy nhiên, điểm cần cải thiện là chất lượng hướng dẫn chính sách, 

hiệu quả giải quyết kiến nghị và cơ chế hỗ trợ, bảo vệ DN sau khi có phản ánh. Trong 

thời gian tới, khối ngành dọc cần chuẩn hóa hướng dẫn theo tình huống thực tế, nâng 

chất lượng phản hồi, tăng theo dõi sau xử lý và cải thiện tính dễ hiểu của các quy định 

chuyên ngành về thuế, hải quan và bảo hiểm xã hội.. 

4.2.3. Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò của chính quyền 

Trụ cột 3 là trụ cột đạt kết quả khá của khối ngành dọc năm 2025, với điểm trung bình 

chung khoảng 7,35 điểm. Trong 3 chỉ số thành phần, sự năng động và vai trò kiến tạo 

đạt mức cao nhất với 7,62 điểm; tiếp đến là thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư 

nhân với 7,37 điểm; trong khi tăng trưởng bền vững và bao trùm, đáp ứng giới là chỉ số 

thấp nhất, chỉ đạt 7,05 điểm. Kết quả này cho thấy điểm mạnh của khối ngành dọc trong 

trụ cột 3 tập trung chủ yếu ở thái độ điều hành, tính linh hoạt và khả năng xử lý vấn đề 

trong khuôn khổ pháp luật; ngược lại, các nội dung liên quan đến phát triển bao trùm, 

hỗ trợ nhóm yếu thế, thúc đẩy chuyển đổi số theo chiều sâu, tăng trưởng xanh và đáp 

ứng giới vẫn chưa tạo được cảm nhận nổi bật đối với DN.  

Biểu đồ 4.5. Điểm số các chỉ số thành phần của trụ cột 3 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 
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Sự năng động và vai trò kiến tạo là điểm sáng rõ nhất của trụ cột 3 

Chỉ số sự năng động và vai trò kiến tạo của khối ngành dọc đạt 7,62 điểm, là chỉ số có 

kết quả cao nhất trong Trụ cột III và thuộc nhóm điểm khá tích cực. Trong ba đơn vị, 

Chi cục Hải quan khu vực VII - Lào Cai đạt điểm 7,65 điểm, Chi cục Thuế Khu vực 

XIII - Lào Cai với 7,62 điểm và Bảo hiểm xã hội tỉnh với 7,59 điểm. Khoảng cách giữa 

đơn vị cao nhất và thấp nhất chỉ 0,06 điểm, cho thấy mức đánh giá giữa các đơn vị gần 

như tương đồng. 

Xét theo dữ liệu trả lời, điểm tích cực đầu tiên là thái độ của khối cơ quan ngành dọc 

đối với khu vực tư nhân. Có khoảng 71,7% người trả lời tương đối đồng ý hoặc rất đồng 

ý rằng thái độ của cơ quan ngành dọc đối với khu vực tư nhân là tích cực; trong đó Bảo 

hiểm xã hội đạt khoảng 73,5%, Thuế đạt 71,3% và Hải quan đạt 68,8%. Kết quả này 

cho thấy DN/HTX/HKD nhìn chung ghi nhận sự thay đổi tích cực trong cách tiếp cận 

và phục vụ của các cơ quan ngành dọc. Điểm tích cực khác là 69,4% người trả lời đồng 

ý rằng cơ quan ngành dọc thực hiện đúng các chủ trương của tỉnh về tạo môi trường 

kinh doanh thuận lợi. Đây là tỷ lệ tương đối tốt, phản ánh sự thống nhất nhất định giữa 

định hướng cải cách của tỉnh và hoạt động của các cơ quan ngành dọc. Tuy vậy, tỷ lệ 

trả lời “bình thường” vẫn còn khoảng 30,6%, cho thấy dư địa cải thiện vẫn nằm ở việc 

làm cho các chủ trương cải cách trở nên rõ ràng, cụ thể và dễ cảm nhận hơn đối với 

DN/HTX/HKD. 

Nhìn chung, điểm mạnh nằm ở thái độ tích cực với khu vực tư nhân, tính linh hoạt trong 

khuôn khổ pháp luật và sự bám sát chủ trương cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh. 

Tuy nhiên, trọng tâm cải thiện thời gian tới cần chuyển từ thái độ tích cực sang năng 

lực xử lý vấn đề cụ thể, nhất là tháo gỡ vướng mắc sau đối thoại, bảo đảm tính nhất 

quán của hướng dẫn và theo dõi kết quả xử lý đến cùng.. 

Thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân đạt mức khá, nhưng chưa thật sự 

nổi bật ở chiều sâu hỗ trợ 

Chỉ số Thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân của khối ngành dọc đạt 7,37 

điểm, thuộc nhóm khá. Trong ba đơn vị, Chi cục Hải quan khu vực VII - Lào Cai đạt 

điểm 7,41 điểm, Bảo hiểm xã hội tỉnh với 7,40 điểm và Chi cục Thuế Khu vực XIII - 

Lào Cai với 7,31 điểm. Chênh lệch giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất chỉ 0,10 điểm, cho 

thấy mức độ phân hóa rất thấp; nói cách khác, các cơ quan ngành dọc có mặt bằng đánh 

giá gần như tương đồng ở nội dung này. 

Xét theo dữ liệu trả lời, các nội dung được đánh giá tích cực hơn là cải cách, nâng cao 

chất lượng chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích kinh tế tư nhân, với khoảng 62,3% người 

trả lời đánh giá tốt hoặc rất tốt; thúc đẩy đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và tinh 

thần doanh nhân đạt khoảng 61,2%; và đổi mới tư duy, tạo niềm tin cho phát triển kinh 

tế tư nhân đạt khoảng 60,9%. Điều này cho thấy DN/HTX/HKD ghi nhận nhất định nỗ 
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lực của khối ngành dọc trong thay đổi tư duy quản lý và cải thiện môi trường chính sách 

cho khu vực tư nhân. 

Tuy nhiên, một số nội dung có mức đánh giá tích cực thấp hơn. Chỉ khoảng 53,7% 

người trả lời đánh giá tốt hoặc rất tốt về nội dung hình thành và phát triển các doanh 

nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ; 55,0% đánh giá tích cực về tăng cường kết 

nối giữa DN tư nhân, DN nhà nước và DN FDI; và khoảng 56,6% đánh giá tích cực về 

việc tạo thuận lợi cho DN/HTX/HKD tiếp cận đất đai, vốn và nhân lực. Đây là các nội 

dung đòi hỏi phối hợp liên ngành và nguồn lực chính sách lớn hơn, nên chưa tạo được 

cảm nhận rõ nét như các nội dung về tư duy, chính sách và thái độ điều hành. 

Nhìn chung, Chỉ số này cho thấy khối ngành dọc đã duy trì được nền tảng khá trong 

thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân, nhất là ở thay đổi tư duy, bảo vệ quyền 

lợi và thúc đẩy tinh thần doanh nhân. Tuy nhiên, trọng tâm cải thiện thời gian tới cần 

chuyển từ thông điệp chính sách sang hỗ trợ thực chất hơn cho tiếp cận nguồn lực, kết 

nối doanh nghiệp, hỗ trợ DN nhỏ/siêu nhỏ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, 

chuyển đổi xanh. Đây là những nội dung có ý nghĩa trực tiếp hơn đối với khả năng phát 

triển của khu vực kinh tế tư nhân trong thực tế. 

Tăng trưởng bền vững và bao trùm, đáp ứng giới cần cải thiện mạnh mẽ 

Chỉ số Tăng trưởng bền vững và bao trùm, đáp ứng giới của khối ngành dọc đạt 7,05 

điểm, là một trong các chỉ số có điểm thấp hơn trong bộ chỉ số thành phần. Trong ba 

đơn vị, Chi cục Thuế Khu vực XIII - Lào Cai đạt 7,22 điểm, Bảo hiểm xã hội tỉnh với 

7,06 điểm và Chi cục Hải quan khu vực VII - Lào Cai với 6,88 điểm. Chênh lệch giữa 

đơn vị cao nhất và thấp nhất là 0,34 điểm, cho thấy mức phân hóa không quá lớn, nhưng 

Hải quan là đơn vị cần chú ý hơn ở nhóm nội dung này. 

Xét theo dữ liệu trả lời, các nội dung về bao trùm và tiếp cận dịch vụ có kết quả tương 

đối tích cực hơn. Có khoảng 53,6% người trả lời đánh giá địa điểm cung cấp dịch vụ, 

hỗ trợ dễ hoặc rất dễ tiếp cận với người khuyết tật; 53,8% cho rằng dịch vụ/hỗ trợ phù 

hợp hoặc rất phù hợp với người khuyết tật. Đáng chú ý, khoảng 69,6% đánh giá khối 

ngành dọc đối xử bình đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và 

tình trạng khuyết tật. Đây là điểm sáng tương đối của chỉ số này. 

Tuy nhiên, các nội dung về tăng trưởng xanh chưa thật sự nổi bật. Chỉ khoảng 44,4% 

người trả lời đánh giá nỗ lực hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng 

lượng là tích cực hoặc rất tích cực; 46,0% đánh giá các chương trình, hành động ưu đãi 

cho dự án đầu tư xanh là khá/rất hiệu quả. Tỷ lệ trả lời “bình thường” ở hai nội dung 

này đều trên 53%, cho thấy các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi xanh đã có nhưng chưa tạo 

được cảm nhận đủ rõ đối với DN/HTX/HKD. 

Ở nhóm nội dung về đáp ứng giới và hỗ trợ nhóm yếu thế, kết quả ở mức trung bình 

khá. Có khoảng 52,7% cho biết DN/HTX/HKD do phụ nữ, người khuyết tật hoặc người 
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dân tộc thiểu số làm chủ thường xuyên hoặc luôn được khuyến khích tham gia góp ý; 

nhưng chỉ khoảng 45,5% đánh giá có hoạt động thường xuyên hoặc luôn thúc đẩy vai 

trò lãnh đạo nữ. Hoạt động hỗ trợ nhóm yếu thế kết nối mạng lưới kinh doanh cũng mới 

đạt khoảng 49,8% đánh giá tích cực hoặc rất tích cực. Điều này cho thấy yếu tố bao 

trùm đã được ghi nhận, nhưng vẫn thiếu các hoạt động đủ cụ thể và thường xuyên. 

Đối với chuyển đổi số, R&D và đổi mới sáng tạo, kết quả còn nhiều dư địa cải thiện. 

Khoảng 56,3% đánh giá chất lượng nền tảng số là tốt hoặc rất tốt; 52,4% cho rằng thông 

tin, số liệu của lĩnh vực khá dễ hoặc rất dễ tra cứu. Tuy nhiên, chỉ 41,3% cho biết thường 

xuyên hoặc luôn được mời tham gia các chương trình hướng dẫn chuyển đổi số, và chỉ 

38,0% thường xuyên hoặc luôn được hướng dẫn tham gia sàn thương mại điện tử hoặc 

kết nối doanh nghiệp cùng ngành. Tương tự, hiệu quả hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới mô 

hình kinh doanh mới đạt khoảng 44,6% đánh giá khá/rất hiệu quả. 

Nhìn chung, Chỉ số này cho thấy khối ngành dọc có nền tảng nhất định về đối xử bình 

đẳng và khả năng tiếp cận dịch vụ, nhưng các nội dung về chuyển đổi xanh, hỗ trợ nhóm 

yếu thế, chuyển đổi số, thương mại điện tử, R&D và đổi mới sáng tạo vẫn chưa tạo 

được cảm nhận mạnh. Trọng tâm cải thiện thời gian tới cần là cụ thể hóa các chương 

trình hỗ trợ xanh và số hóa, tăng hỗ trợ thực chất cho DN/HTX/HKD nhỏ, nhóm do phụ 

nữ hoặc người yếu thế làm chủ, đồng thời chuyển các chính sách đổi mới sáng tạo từ 

định hướng chung sang hoạt động hướng dẫn, kết nối và hỗ trợ có thể đo lường được. 
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CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ DCCI KHỐI ĐỊA PHƯƠNG 

 

5.1. Kết quả DCCI khối địa phương 

Năm 2025 là năm đầu tiên tỉnh DCCI giới thiệu thước đo thử nghiệm đánh giá DCCI 

cấp địa phương (xã/phường), với phạm vi khảo sát 30/99 xã, phường. Đây cũng là kỳ 

báo cáo đầu tiên trong giai đoạn 2 của dự án, khung phân tích mới được vận hành trên 

địa giới hành chính vừa thay đổi sau sáp nhập. Cần nhấn mạnh rằng, so với cấp sở, ban, 

ngành, kết quả chưa sử dụng để xếp hạng điểm tổng giữa các địa phương, mà hướng tới 

tập trung cung cấp thông tin theo các xu hướng chính của các chỉ số thành phần và trụ 

cột, qua đó hỗ trợ các xã, phường nhận diện rõ hơn những nội dung còn hạn chế, xác 

định đúng trọng tâm cải thiện và nâng cao chất lượng điều hành trong thời gian tới. 

Cách tiếp cận này phù hợp với đặc thù của cấp cơ sở. Đây là cấp chính quyền mà 

DN/HTX/HKD tiếp xúc thường xuyên nhất, cũng là nơi chất lượng điều hành được cảm 

nhận trực tiếp nhất thông qua trải nghiệm thực tế trong quá trình làm thủ tục, tiếp cận 

thông tin, phản ánh vướng mắc và nhận hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Vì vậy, DCCI 

cấp xã/phường không chỉ là công cụ ghi nhận mức độ hài lòng, mà còn là công cụ chẩn 

đoán chất lượng thực thi ở cấp gần dân, gần cơ sở sản xuất kinh doanh nhất. Do phạm 

vi khảo sát mới bao phủ 30/99 xã, phường, kết quả DCCI cấp xã năm 2025 mang ý 

nghĩa nhận diện xu hướng và các vấn đề nổi bật hơn là cơ sở để khái quát cho toàn bộ 

cấp xã trong tỉnh. Một số kết quả chính trong DCCI cấp xã như sau: 

• Điểm số trung bình chung DCCI cấp xã năm 2025 là 69,13 điểm, thuộc nhóm 

điểm trung bình khá. Mặt bằng điểm của 30 xã, phường được khảo sát dao động 

từ 61,11 điểm đến 76,82 điểm. Trong số này, không có địa phương nào đạt nhóm 

điểm tốt, 13 địa phương thuộc nhóm khá và 17 địa phương thuộc nhóm trung 

bình khá. Như vậy, chiếm quá nửa là các xã, phường được khảo sát hiện tập trung 

ở nhóm trung bình khá, cho thấy chất lượng điều hành cấp xã đã vẫn còn đang 

đối diện nhiều khó khăn. 

• Kết quả DCCI cấp xã năm 2025 cho thấy chất lượng điều hành ở cấp cơ sở trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai có sự phân hóa tương đối rõ. Khoảng cách giữa địa phương 

có điểm cao nhất và địa phương có điểm thấp nhất là 15,71 điểm, phản ánh chênh 

lệch đáng kể về chất lượng thực thi, mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh 

và trải nghiệm thực tế của cộng đồng DN/HTX, HKD ở cấp xã. Độ phân hóa này 

cho thấy cùng trong một khuôn khổ thể chế và chính sách chung, chất lượng điều 

hành ở cấp xã vẫn có thể rất khác nhau, chịu tác động bởi nhiều yếu tố như điều 

kiện địa bàn, mức độ phát triển kinh doanh, khả năng tổ chức thực hiện và năng 

lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp giải quyết công việc, không chỉ là điều kiện của 

địa bàn. 
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• Kết quả cho thấy điểm DCCI không nhất thiết tương quan thuận với mức độ 

thuận lợi của địa bàn. Các xã thuộc khu vực II và III  vốn đối mặt với nhiều khó 

khăn hơn về hạ tầng, nguồn lực và mật độ doanh nghiệp vẫn có thể được cộng 

đồng DN/HTX/HKD đánh giá ở mức điểm khá, trong khi một số phường, trung 

tâm dừng lại ở nhóm điểm trung bình khá. Điều này phản ánh một thực trạng 

tương đồng với bức tranh chung trên phạm vi cả nước. Trên thực tế, các phường, 

xã trung tâm có khối lượng giao dịch hành chính lớn hơn và kỳ vọng của hộ kinh 

doanh cũng cao hơn; nếu chất lượng thực thi chưa theo kịp tốc độ gia tăng kỳ 

vọng đó, dễ dẫn đến tâm lý nản lòng trong cộng đồng sản xuất kinh doanh tại cơ 

sở. Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố có thể cải thiện theo thời gian khi bộ máy cấp 

xã, phường đi vào hoạt động ổn định. Ngược lại, một số xã khó khăn lại đạt điểm 

cao nhờ sự chủ động và tận tâm của đội ngũ cán bộ cơ sở cho thấy yếu tố con 

người và văn hóa phục vụ có thể tạo ra lợi thế đáng kể trong việc nâng cao chất 

lượng điều hành cấp xã, bất kể điều kiện địa bàn. 

• Xét theo nhóm trụ cột, kết quả DCCI cấp xã năm 2025 phản ánh chất lượng điều 

hành ở cấp cơ sở có xu hướng tích cực hơn ở nhóm chỉ số gắn với Trụ cột 1 - 

môi trường kinh doanh thuận lợi như TTHC và chi phí tuân thủ, gia nhập thị 

trường trong khi còn hạn chế hơn ở các nội dung liên quan đến trụ cột 2 và 3 như 

hỗ trợ phát triển, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân kinh doanh và thúc đẩy các 

mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm.  

• Kết quả khối địa phương cho thấy thách thức không chỉ nằm ở việc nâng điểm 

trung bình mà còn ở việc giảm thiểu khoảng cách giữa các địa phương, đặc biệt 

ở những chỉ số có độ phân tán lớn như Chính quyền kiến tạo, Cạnh tranh bình 

đẳng và Hiệu lực thể chế, là các lĩnh vực mà khoảng cách các địa phương vẫn 

còn lớn (2-3 điểm). Cụ thể, kết quả phân tích phân phối điểm số và ma trận cải 

thiện các chỉ số thành phần khối địa phương năm 2025 cho thấy bức tranh điều 

hành còn nhiều hạn chế, với điểm trung bình của hầu hết chỉ số chỉ dao động 

trong khoảng 6,20 đến 7,50, chưa có chỉ số nào đạt mức tốt. Nhìn vào phân phối 

điểm (biểu đồ hộp), Chi phí tuân thủ và Chính quyền kiến tạo là hai chỉ số có 

điểm trung vị cao nhất, song độ phân tán giữa các địa phương vẫn khá lớn, phản 

ánh sự không đồng đều trong thực thi. Ngược lại, Tính minh bạch, Hỗ trợ SXKD 

và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân có điểm trung vị thấp hơn và khoảng tứ 

phân vị rộng, cho thấy đây là những lĩnh vực vừa còn nhiều hạn chế vừa thiếu 

nhất quán giữa các địa phương. Kết hợp với ma trận cải thiện (điểm trung bình 

— độ lệch chuẩn), có thể phân nhóm các chỉ số theo mức độ ưu tiên can thiệp 

như sau. Nhóm cần ưu tiên cấp bách cải thiện gồm Hỗ trợ SXKD và Tăng trưởng 

bao trùm (điểm thấp và độ lệch chuẩn cao). Nhóm ưu tiên gồm Chính quyền kiến 

tạo và Cạnh tranh bình đẳng (điểm trung bình tương đối khá nhưng độ lệch chuẩn 

rất cao, cho thấy có địa phương làm tốt nhưng cũng có địa phương còn nhiều 

khó khăn). Nhóm cải cách đồng bộ gồm:  Phát triển kinh tế tư nhân và Tính minh 
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bạch, trách nhiệm giải trình, nguồn lực phát triển (điểm thấp, độ lệch chuẩn nhỏ), 

phản ánh tình trạng yếu kém mang tính hệ thống, cần giải pháp cải cách đồng bộ 

trên toàn tỉnh thay vì can thiệp cục bộ. 

 Biểu đồ 5.1. Phân phối điểm số các chỉ số thành phần của khối địa phương 

 

 Biểu đồ 5.2. Ma trận cải thiện chỉ số thành phần khối địa phương 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 
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5.2. Kết quả DCCI khối địa phương theo trụ cột  

5.2.1. Trụ cột 1: Môi trường kinh doanh thuận lợi 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của khối địa phương Lào Cai đạt khoảng 

6,96 điểm, phản ánh chất lượng điều hành cấp xã/phường ở nhóm nội dung nền tảng 

còn ở mức trung bình khá và chưa đồng đều. Trong trụ cột này, các xã/phường được 

đánh giá tích cực hơn ở những nội dung mang tính quy trình như thực hiện TTHC, cấp 

phép gia nhập thị trường và chi phí tuân thủ. Điều này cho thấy cấp cơ sở bước đầu duy 

trì được khả năng tiếp nhận, xử lý thủ tục và giảm gánh nặng tuân thủ cho 

DN/HTX/HKD. Tuy nhiên, điểm hạn chế rõ hơn của Trụ cột 1 nằm ở các nội dung đòi 

hỏi năng lực hỗ trợ và giải trình sâu hơn. Kết quả này cho thấy DN/HTX/HKD chưa 

cảm nhận rõ sự thuận lợi trong tiếp cận thông tin, nguồn lực, chính sách hỗ trợ, cũng 

như khả năng phản hồi và giải thích của chính quyền cơ sở khi phát sinh vướng mắc. 

Thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường được đánh giá khá tích cực 

Trong 05 năm trở lại đây, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã trở thành một trong 

những ưu tiên trọng tâm của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực hiện chủ trương đó, các bộ, ngành đã triển khai 

chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 68/NQ-CP cho giai đoạn 2020–2025 và Nghị quyết số 

66/NQ-CP cho giai đoạn từ năm 2025 trở đi. Trong giai đoạn 2020–2025, hàng nghìn 

quy định về kinh doanh đã được bãi bỏ hoặc đơn giản hóa, góp phần cắt giảm đáng kể 

chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Bước sang năm 2025, Chính phủ tiếp tục triển khai 

quyết liệt các hoạt động cắt giảm và đơn giản hóa TTHC theo định hướng đổi mới, thực 

chất và hiệu quả hơn5. 

Hiệu quả của việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính không chỉ phụ thuộc vào 

chủ trương, chính sách mà còn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng thực thi tại cơ sở. Trên 

phương diện đó, DCCI là một kênh đo lường quan trọng, phản ánh mức độ mà những 

nỗ lực cải cách đã thực sự được cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh 

cảm nhận trong thực tiễn. Dữ liệu khảo sát DCCI Lào Cai 2025 về khâu thực thi thực 

hiện TTHC, cấp phép, gia nhập thị trường tại các địa phương thuộc tỉnh Lào Cai cho 

thấy một bức tranh chuyển biến tích cực, phản ánh phần nào nỗ lực thực thi của chính 

quyền địa phương trong thời gian vừa qua. Chỉ số thực hiện thủ tục hành chính, cấp 

phép gia nhập thị trường của khối địa phương Lào Cai đạt 7,44 điểm, là một trong những 

chỉ số có kết quả tích cực trong Trụ cột 1. Mặc dù vậy, điểm số giữa các xã/phường dao 

động từ 6,56 đến 8,51 điểm, đồng  nghĩa chất lượng thực hiện thủ tục hành chính ở cấp 

cơ sở nhìn chung khá tích cực, nhưng vẫn có sự khác biệt đáng kể giữa các địa bàn. 

 
5 VCCI, “Báo cáo dòng chảy Pháp luật kinh doanh 2025” 
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Kết quả khảo sát cho thấy điểm mạnh rõ nhất nằm ở tiến độ xử lý thủ tục. Có khoảng 

96,9% DN/HTX/HKD cho biết thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động là đúng 

quy định hoặc nhanh hơn quy định; tỷ lệ này là khoảng 96,6% đối với thủ tục cấp phép 

kinh doanh có điều kiện. Bên cạnh đó, khoảng 86,2% cho biết hồ sơ được chấp nhận 

ngay hoặc chỉ phải sửa đổi, bổ sung 1 lần. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy phần lớn 

xã/phường đã duy trì được kỷ luật xử lý hồ sơ và không tạo ra gánh nặng quá lớn ở khâu 

hoàn thiện thủ tục. Tuy nhiên, chất lượng hướng dẫn thủ tục vẫn còn dư địa cải thiện. 

Chỉ khoảng 56,6% người trả lời đánh giá khá hài lòng hoặc rất hài lòng về chất lượng 

hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục hành chính; trong khi 40,6% đánh giá ở mức bình 

thường. Điều này cho thấy tỷ lệ không hài lòng không cao, nhưng mức độ hài lòng thực 

chất chưa thật sự nổi bật. Nói cách khác, thủ tục có thể được xử lý đúng hạn, nhưng 

việc hướng dẫn ban đầu vẫn chưa đủ rõ, dễ hiểu hoặc nhất quán ở một số địa phương. 

Theo đánh giá của nhóm nam/nữ HKD làm chủ, tỷ lệ đánh giá tích cực (khá hài lòng + 

rất hài lòng) đạt 56,9% đối với DN/HTX/HKD do nam làm chủ và 55,5% đối với 

DN/HTX/HKD do nữ làm chủ. Theo dân tộc, tỷ lệ này là 59,1% đối với DN/HTX/HKD 

do người Kinh làm chủ và 44,7% đối với DN/HTX/HKD do người dân tộc thiểu số làm 

chủ. Đối với nhóm DN/HTX/HKD do nữ là người dân tộc thiểu số làm chủ, tỷ lệ đánh 

giá tích cực chỉ đạt 43,0%, thấp hơn nhóm nữ dân tộc Kinh (58,8%) và thấp hơn cả 

nhóm nam DTTS (47,4%), phản ánh tính giao thoa bất lợi rõ rệt ở nhóm này. Thực tế 

cho thấy các cơ sở ở xa trung tâm xã, các bản vùng cao, ít quen thao tác hành chính, 

hoặc gặp rào cản ngôn ngữ khi làm việc với cơ quan nhà nước vẫn gặp khó khăn hơn. 

Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh vừa sáp nhập và một số xã/phường vừa được thành lập 

mới, việc làm quen với địa giới hành chính mới, đầu mối cán bộ mới và quy trình mới 

cũng tạo ra thêm khoảng cách tiếp cận cho các nhóm đã chịu nhiều rào cản từ trước. 

Về thời gian hoàn thành toàn bộ thủ tục để chính thức đi vào hoạt động, khoảng 81,7% 

DN/HTX/HKD cho biết hoàn thành trong vòng 15 ngày, và khoảng 96,2% hoàn thành 

trong vòng 30 ngày. Tỷ lệ phải chờ trên 1 tháng chỉ khoảng 3,8%, cho thấy thời gian 

chờ nhìn chung không phải là điểm nghẽn lớn. Tuy vậy, vẫn có khoảng 9,6% người trả 

lời đồng ý rằng khó khăn khi thực hiện thủ tục khiến họ phải trì hoãn hoặc hủy kế hoạch 

kinh doanh; đồng thời gần 60% chọn mức “bình thường”, phản ánh cảm nhận về mức 

độ thuận lợi chưa thật sự rõ ràng ở một bộ phận lớn đối tượng khảo sát. 

Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường cấp 

xã/phường của Lào Cai được thực hiện khá tốt, thể hiện qua đánh giá của cộng đồng 

DN/HTX/HKD năm vừa qua. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vùng trũng ở chất lượng 

hướng dẫn ban đầu, tính nhất quán trong yêu cầu hồ sơ, khả năng giảm số lần bổ sung 

hồ sơ và mức độ thuận tiện thực tế đối với DN/HTX/HKD. Trọng tâm thời gian tới là 

chuẩn hóa hướng dẫn thủ tục, công khai rõ quy trình và mẫu hồ sơ, đồng thời hỗ trợ tốt 

hơn các trường hợp hồ sơ phức tạp hoặc liên quan đến nhiều lĩnh vực. 
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 Biểu đồ 5.3. Điểm số thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 

Tiếp cận nguồn lực phát triển vẫn còn hạn chế 

Tiếp cận nguồn lực phát triển của khối địa phương Lào Cai đạt 6,73 điểm, thấp hơn 

đáng kể so với chỉ số thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường. Đây là chỉ số phản 

ánh khả năng của chính quyền cấp xã/phường trong hỗ trợ DN/HTX/HKD tiếp cận các 

điều kiện cần thiết cho sản xuất kinh doanh như thông tin quy hoạch, đất đai, mặt bằng, 

chính sách hỗ trợ và cơ hội phát triển tại địa bàn. Theo kết quả của 30 xã/phường được 

khảo sát, điểm số của chỉ số này dao động từ 5,89 đến 7,75 điểm, với mức chênh lệch 

1,86 điểm. Nhóm địa phương có kết quả cao hơn gồm xã Bảo Yên, xã Mường Hum, xã 

Mậu A, phường Cam Đường, xã Bát Xát, xã Thượng Bằng La, phường Sa Pa, xã Thác 

Bà và phường Âu Lâu. Đây là những địa phương có điểm từ 7,00 điểm trở lên, cho thấy 

DN/HTX/HKD tại các địa bàn này có cảm nhận tích cực hơn về khả năng tiếp cận thông 

tin, nguồn lực và điều kiện phục vụ sản xuất kinh doanh. Nhóm ở quanh mặt bằng chung 

gồm phường Yên Bái, phường Trung Tâm, xã Bắc Hà, xã Yên Bình, xã Y Tý, xã Hạnh 

Phúc, xã Liên Sơn và xã Tú Lệ, với điểm dao động từ 6,62 đến 6,85 điểm. Đây là nhóm 

chưa quá thấp nhưng cũng chưa tạo được lợi thế rõ rệt về tiếp cận nguồn lực. Trong khi 

đó, nhóm có kết quả thấp hơn gồm xã Bảo Thắng, phường Lào Cai, xã Bản Liền, xã 

Văn Bàn, xã Si Ma Cai, xã Mù Cang Chải, xã Trạm Tấu, xã Văn Chấn, xã Lục Yên, 

phường Văn Phú, xã Mường Khương, xã Trấn Yên và phường Nam Cường. 

Dữ liệu khảo sát cũng cho thấy điểm nghẽn chính nằm ở tiếp cận thông tin quy hoạch, 

đất đai và mặt bằng sản xuất kinh doanh. Chỉ khoảng 29% người trả lời đánh giá việc 

tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khá dễ hoặc rất dễ; và chỉ khoảng 

26,0% đánh giá việc tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh là thuận lợi. Các tỷ 

lệ này khá thấp, cho thấy hạn chế không chỉ nằm ở nguồn lực thực tế, mà còn ở cách 

thông tin được công khai, hướng dẫn và kết nối tới DN/HTX/HKD. Điểm số trung bình 

của chỉ số này ở nhóm nam giới làm chủ là 6,78 điểm và nữ làm chủ là 6,69 điểm. Điểm 

do dân tộc Kinh làm chủ là 6,72 điểm, dân tộc khác làm chủ là 6,7 điểm, không có sự 

chênh lệch lớn. Tuy nhiên, kết quả này vẫn cần được đọc cùng với các rào cản thực tế 

mà phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa hoặc phụ nữ dân 
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tộc thiểu số, có thể gặp phải trong quá trình tiếp cận đất đai và thực hiện thủ tục hành 

chính liên quan đến đất đai. Các rào cản này thường không nằm ở sự phân biệt đối xử 

công khai trong quy trình, mà nằm ở điều kiện tiếp cận thực tế như Phụ nữ làm chủ cơ 

sở kinh doanh, nhất là nhóm ít có điều kiện tham gia các mạng lưới kinh doanh chính 

thức, có thể gặp khó hơn trong việc nắm bắt thông tin sớm, hiểu đúng quy định và biết 

cần liên hệ đầu mối nào để được hướng dẫn. trong nhiều trường hợp, quyền kiểm soát 

tài sản, giấy tờ đất đai hoặc quyết định đầu tư mặt bằng sản xuất kinh doanh trong hộ 

gia đình vẫn chịu ảnh hưởng của quan hệ gia đình và chuẩn mực xã hội, làm giảm mức 

độ chủ động của phụ nữ. 

Nhìn chung, tiếp cận nguồn lực phát triển là một trong những nội dung tạo ra sự phân 

hóa rõ giữa các xã/phường. Các địa phương có điểm cao hơn thường có lợi thế hơn về 

khả năng cung cấp thông tin, hướng dẫn và kết nối nguồn lực tại địa bàn. Ngược lại, 

các địa phương có điểm thấp hơn cần được hỗ trợ nhiều hơn về công khai thông tin quy 

hoạch, đất đai, mặt bằng, chương trình hỗ trợ và cơ hội kinh doanh. Trọng tâm cải thiện 

thời gian tới là tăng vai trò của xã/phường như đầu mối hướng dẫn ban đầu, giúp 

DN/HTX/HKD biết cần tiếp cận thông tin ở đâu, liên hệ cơ quan nào và chuẩn bị điều 

kiện gì để khai thác nguồn lực phát triển tại địa phương. 

Biểu đồ 5.4. Điểm số chỉ số tiếp cận nguồn lực 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 

Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cần tiếp tục cải thiện 

Chỉ số tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của khối địa phương Lào Cai đạt 6,23 

điểm, là chỉ số thấp nhất trong Trụ cột 1. Điểm số của 30 xã/phường dao động từ 5,35 

đến 7,08 điểm, cho thấy minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình là nội dung còn 

phân hóa khá rõ giữa các địa phương. Nhóm địa phương có kết quả cao hơn gồm xã 

Bảo Yên, xã Mường Hum, phường Âu Lâu, xã Bát Xát, xã Thượng Bằng La và xã Mậu 
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A; trong khi nhóm có điểm thấp hơn gồm xã Mường Khương, phường Nam Cường, xã 

Lục Yên, xã Trấn Yên, xã Mù Cang Chải, xã Tú Lệ, phường Văn Phú và xã Trạm Tấu. 

Dữ liệu khảo sát cho thấy điểm yếu nổi bật nằm ở khả năng tiếp cận thông tin và cơ chế 

tham vấn. Chỉ khoảng 41,9% DN/HTX/HKD đánh giá việc tiếp cận văn bản pháp luật, 

thủ tục hành chính, cơ chế chính sách và chương trình hỗ trợ là dễ hoặc rất dễ. Đặc biệt, 

chỉ khoảng 18,4% hộ kinh doanh cho biết thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia 

các hoạt động đối thoại, tham vấn về chính sách, quy hoạch và kế hoạch phát triển tại 

địa phương. Tỷ lệ này còn thấp hơn ở các nhóm yếu thế, chỉ đạt 15,9% đối với phụ nữ 

và 16,0% đối với hộ kinh doanh do người dân tộc thiểu số làm chủ. Kết quả này cho 

thấy mức độ tham gia của cộng đồng kinh doanh vào các hoạt động tham vấn và đối 

thoại chính sách tại cấp xã, phường vẫn còn khá hạn chế. Đồng thời, cũng gợi mở rằng 

các cơ chế trao đổi thông tin hai chiều giữa chính quyền và khu vực kinh doanh chưa 

tiếp cận được đầy đủ tới các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ và phụ nữ dân tộc thiểu 

số. 

Đối với việc giải quyết phản hồi, khuyến nghị, khoảng 70,2% người trả lời cho biết 

thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi khi gửi kiến nghị, góp ý hoặc phản ánh, 

đây là chỉ tiêu tương đối tích cực. Tuy nhiên, chỉ khoảng một nửa số phản hồi được 

DN/HTX/HKD đánh giá là thỏa đáng. Điều này đặt ra câu hỏi: gần 30% kiến nghị còn 

lại khi nào sẽ được phản hồi, và đối với khoảng một nửa số trường hợp đã nhận được 

phản hồi nhưng chưa hài lòng, các vướng mắc sẽ tiếp tục được xử lý như thế nào và 

trong khung thời gian bao lâu. Dễ dàng nhận thấy, vẫn tồn tại khoảng cách giữa việc 

tiếp nhận, phản hồi và giải quyết dứt điểm vấn đề. Do đó, cần quan tâm không chỉ đến 

tỷ lệ phản hồi mà còn đến hiệu quả xử lý cuối cùng và khả năng theo dõi kiến nghị đến 

khi được giải quyết thỏa đáng. 

Nhìn chung, chỉ số này cho thấy điểm nghẽn của cấp xã/phường không chỉ nằm ở việc 

có công khai thông tin hay không, mà ở việc thông tin có dễ tìm, dễ hiểu, kịp thời và 

hữu ích đối với DN/HTX/HKD hay không, các kiến nghị có được phản hồi/giải trình 

thỏa đáng hay không. Thời gian tới, các xã/phường cần ưu tiên công khai rõ hơn thủ 

tục, quy hoạch, chính sách hỗ trợ; tăng đối thoại định kỳ với khu vực kinh doanh trong 

đó có phụ nữ, phụ nữ DTTS làm chủ, chuẩn hóa kênh tiếp nhận và phản hồi kiến nghị; 

đồng thời nâng trách nhiệm giải trình trong các vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng, 

môi trường, kinh doanh và dịch vụ công tại địa bàn. 
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Biểu đồ 5.5. Điểm số tính minh bạch và trách nhiệm giải trình 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 

Cắt giảm chi phí tuân thủ là điểm sáng của Trụ cột 1 

Chỉ số chi phí tuân thủ của khối địa phương Lào Cai đạt 7,43 điểm, là một trong những 

chỉ số có kết quả tích cực trong Trụ cột 1. Điểm số của 30 xã/phường dao động từ 6,47 

đến 8,01 điểm, cho thấy mặt bằng chung khá tốt nhưng vẫn có sự khác biệt giữa các địa 

bàn. Nhóm địa phương có kết quả cao hơn gồm xã Bảo Yên, xã Bát Xát, phường Nam 

Cường, phường Yên Bái, xã Thượng Bằng La, phường Âu Lâu, xã Yên Bình, phường 

Cam Đường và xã Hạnh Phúc. Trong khi đó, nhóm có điểm thấp hơn gồm xã Lục Yên, 

xã Tú Lệ, xã Mường Khương, xã Văn Chấn, xã Trấn Yên, phường Sa Pa và phường 

Văn Phú. 

Xét theo dữ liệu trả lời, điểm tích cực là phần lớn HKD không đánh giá chi phí tuân thủ 

là gánh nặng quá lớn. Một điểm mạnh là hoạt động thanh tra, kiểm tra nhìn chung chưa 

tạo áp lực lớn. Các chỉ tiêu liên quan đến số lần thanh tra, số lần kiểm tra và mức độ 

trùng lặp nội dung giữa các đoàn thanh tra, kiểm tra đều có điểm khá cao; trong đó, nội 

dung về số lần thanh tra đạt 8,32 điểm, mức độ trùng lặp đạt 8,12 điểm, và số lần kiểm 

tra đạt 7,87 điểm. Theo dữ liệu khảo sát, khoảng 75,8% người trả lời cho rằng nội dung 

thanh tra, kiểm tra là ít trùng lặp hoặc hoàn toàn không trùng lặp. Điều này cho thấy 

tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra ở cấp xã/phường nhìn chung không phải 

là điểm nghẽn lớn. 

Về chi phí không chính thức, kết quả cũng tương đối tích cực nhưng chưa thật sự triệt 

để. Khoảng 60,8% người trả lời cho rằng chi phí không chính thức trong thực hiện thủ 

tục hành chính là không phổ biến hoặc hoàn toàn không có. Các chỉ tiêu liên quan đến 

chi phí không chính thức trong thực hiện TTHC, trong thanh tra - kiểm tra và trong lựa 

chọn đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ đều đạt trên 7,6 điểm. Tuy vậy, tỷ lệ khoảng 
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60% cũng cho thấy vẫn còn một bộ phận DN/HTX/HKD chưa đánh giá thật sự rõ ràng 

rằng chi phí ngoài quy định đã được loại bỏ. 

Điểm yếu đáng chú ý nhất nằm ở trải nghiệm TTHC trực tuyến. Chỉ khoảng 33% người 

trả lời đánh giá việc thực hiện TTHC trực tuyến là dễ hoặc rất dễ.  Đây là tỷ lệ thấp, cho 

thấy chuyển đổi số ở cấp xã/phường chưa tạo được trải nghiệm thuận lợi rõ nét cho 

DN/HTX/HKD. Nói cách khác, dù thời gian xử lý và chi phí tuân thủ nhìn chung được 

kiểm soát, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến vẫn còn khó với một bộ phận đáng kể 

đối tượng khảo sát. Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy quá trình chuyển đổi số trong 

cung cấp dịch vụ công ở cấp xã, phường tại Lào Cai đang đứng trước nguy cơ hình 

thành hai dạng khoảng cách số. Thứ nhất là khoảng cách giữa các địa phương, thể hiện 

qua các phường trung tâm như phường Âu Lâu, phường Yên Bái, xã Bát Xát, xã Bảo 

Yên… HKD đánh giá việc thực hiện TTHC trực tuyến tích cực hơn so với các địa 

phương còn lại, đặc biệt so với các xã vùng sâu, vùng xa. Thứ hai là khoảng cách giữa 

các nhóm sử dụng dịch vụ, khi những người có kỹ năng số tốt và điều kiện tiếp cận 

công nghệ thuận lợi dễ dàng hưởng lợi từ các dịch vụ công trực tuyến hơn, trong khi 

người cao tuổi, người dân tộc thiểu số vẫn gặp nhiều rào cản trong quá trình sử dụng.  

Thông qua kết quả phỏng vấn định tính, khảo sát DCCI thống kê 5 rào cản chủ yếu đang 

tồn tại khi thực hiện TTHC trực tuyến tại các địa phương. Thứ nhất, hạn chế về kỹ năng 

và hiểu biết công nghệ thông tin là rào cản phổ biến nhất (26,5% các câu trả lời định 

tính), biểu hiện đa dạng “không biết thao tác, phải "mò" từng bước, hay nhầm lẫn sai 

sót, không quen với ứng dụng, không được hướng dẫn”. Thứ hai, rào cản về độ tuổi 

(17,6%), chủ yếu tập trung ở nhóm chủ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh lớn 

tuổi, những người gặp nhiều hạn chế hơn trong việc tiếp cận và sử dụng công nghệ số 

(thị lực, phản xạ). Thứ ba, các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật (10,3%) như “mạng không ổn 

định, đường truyền chậm/lag, lỗi hệ thống, khó đồng bộ dữ liệu, ứng dụng bị lỗi” làm 

ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng. Thứ tư, sự phức tạp của quy trình và thủ 

tục trực tuyến (7,4%), với nhiều bước thực hiện, yêu cầu kê khai hoặc tải lên hồ sơ chưa 

thực sự thuận tiện, làm gia tăng chi phí thời gian và công sức cho doanh nghiệp. Cuối 

cùng, một bộ phận doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vẫn có xu hướng ưu tiên 

thực hiện thủ tục trực tiếp do thói quen hoặc mong muốn được hướng dẫn, hỗ trợ ngay 

trong quá trình xử lý hồ sơ.  

Bảng 5.1. Rào cản thực hiện TTHC trực tuyến 

Nhóm khó khăn Tỷ lệ 

Kỹ năng & hiểu biết về CNTT 26,5% 

Rào cản tuổi tác 17,6% 

Hạ tầng kỹ thuật yếu (mạng, thiết bị, hệ thống lỗi) 10,3% 

Thủ tục phức tạp, quy trình khó khăn 7,4% 

Chưa từng thực hiện / chưa có ý định thực hiện 2,9% 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 
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Đáng chú ý, chỉ có 28% hộ kinh doanh do người dân tộc thiểu số làm chủ đánh giá việc 

thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến là tương đối dễ dàng, thấp hơn mức trung bình 

chung của toàn bộ mẫu khảo sát. Kết quả này cho thấy nhóm hộ kinh doanh dân tộc 

thiểu số đang gặp nhiều thách thức hơn trong quá trình tiếp cận các dịch vụ công trực 

tuyến. Trong số các rào cản được ghi nhận, hạn chế về kỹ năng và hiểu biết công nghệ 

thông tin, cùng với sự phức tạp của thủ tục và quy trình thực hiện, là những trở ngại nổi 

bật nhất. Điều này hàm ý rằng khoảng cách số vẫn đang hiện hữu và có nguy cơ trở 

thành một dạng rào cản mới trong tiếp cận dịch vụ công nếu quá trình chuyển đổi số 

không được thiết kế theo hướng bao trùm. Việc đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính cần 

đi đôi với các giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực số cho các nhóm yếu thế, đơn giản 

hóa quy trình và duy trì các kênh hỗ trợ phù hợp. Mục tiêu không chỉ là gia tăng tỷ lệ 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến mà còn bảo đảm rằng quá trình chuyển đổi số không 

vô tình làm gia tăng bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ công, hay nới rộng khoảng 

cách số giữa các nhóm và chủ thể kinh doanh. Những kết quả này cho thấy chuyển đổi 

số trong cung cấp dịch vụ công không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn đòi hỏi 

các giải pháp đồng bộ ưu tiên đào tạo và hỗ trợ kỹ năng số cho DN/HTX/HKD, cải 

thiện hạ tầng số và đơn giản hóa giao diện/quy trình trực tuyến.  

Nhìn chung, Chỉ số này cho thấy chi phí tuân thủ ở cấp xã/phường được kiểm soát tương 

đối tốt, nhất là ở các nội dung về thanh tra, kiểm tra, hạn chế trùng lặp và chi phí không 

chính thức. Tuy nhiên, điểm cần cải thiện là rút ngắn thời gian xử lý theo hướng tạo 

cảm nhận nhanh hơn, nâng chất lượng phục vụ, đơn giản hóa thủ tục trực tuyến và tiếp 

tục kiểm soát dư địa phát sinh chi phí ngoài quy định. Trọng tâm thời gian tới là chuẩn 

hóa quy trình phục vụ giữa các xã/phường, hỗ trợ người dân và cơ sở kinh doanh sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời duy trì kiểm soát tốt hoạt động thanh tra, kiểm 

tra để giảm gánh nặng tuân thủ cho DN/HTX/HKD. 

5.2.2. Trụ cột 2: Thúc đẩy cạnh tranh 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh của khối địa phương Lào Cai đạt khoảng 7,02 điểm, 

cho thấy chất lượng điều hành cấp xã/phường ở nhóm nội dung này ở mức trung bình 

khá. Trong trụ cột này, hiệu lực thể chế đạt 7,37 điểm và môi trường cạnh tranh bình 

đẳng đạt 7,33 điểm, phản ánh chính quyền cơ sở được đánh giá tương đối tích cực hơn 

ở việc thực thi quy định, giải quyết phản ánh và duy trì sự công bằng trong tiếp cận 

thông tin, thủ tục và cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên, điểm nghẽn rõ nhất là hỗ trợ sản 

xuất kinh doanh, chỉ đạt 6,36 điểm, thấp hơn đáng kể so với hai chỉ số còn lại. Kết quả 

này cho thấy cấp xã/phường đang làm tốt hơn ở vai trò thực thi và bảo đảm tính công 

bằng, nhưng chưa tạo được cảm nhận đủ rõ về sự đồng hành, hỗ trợ thực chất cho 

DN/HTX/HKD trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trọng tâm cải thiện thời gian tới 

cần là tăng khả năng kết nối chính sách hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục thụ hưởng, hỗ trợ hộ 

kinh doanh và HTX tiếp cận thị trường, vốn, mặt bằng, chuyển đổi số và các chương 

trình phát triển kinh tế tại địa bàn. 
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Môi trường cạnh tranh bình đẳng được duy trì ở mức khá 

Chỉ số môi trường cạnh tranh bình đẳng của khối địa phương Lào Cai đạt 7,33 điểm, 

thuộc nhóm chỉ số có kết quả ở mức khá trong Trụ cột 2. Nhìn tổng thể, phần lớn doanh 

nghiệp, HTX và hộ kinh doanh đánh giá môi trường kinh doanh ở cấp xã, phường tương 

đối công bằng, các chủ thể kinh doanh nhìn chung có cơ hội tiếp cận các nguồn lực và 

cơ hội kinh doanh mà không chịu sự phân biệt đáng kể về loại hình hay nguồn gốc sở 

hữu. Tuy nhiên, khi đi sâu vào từng lĩnh vực và chỉ tiêu cụ thể, vẫn xuất hiện một số 

dấu hiệu cho thấy nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng chưa được thực hiện đồng đều giữa 

các địa bàn. 

Điểm số của 30 xã/phường dao động từ 6,34 đến 8,62 điểm, với mức chênh lệch 2,28 

điểm, cảm nhận của HKD về tính công bằng trong môi trường kinh doanh có sự phân 

hóa khá rõ giữa các địa bàn. Nhóm địa phương có kết quả cao hơn gồm xã Mường Hum, 

xã Văn Chấn, xã Hạnh Phúc, xã Thượng Bằng La, phường Âu Lâu, xã Mậu A, xã Bảo 

Thắng, xã Trạm Tấu, phường Sa Pa, xã Bát Xát và phường Yên Bái. Ngược lại, nhóm 

có điểm thấp hơn gồm xã Mường Khương, xã Lục Yên, xã Tú Lệ, xã Mù Cang Chải, 

xã Văn Bàn, xã Liên Sơn và phường Văn Phú. Kết quả này cho thấy môi trường cạnh 

tranh bình đẳng không phải là điểm yếu lớn nhất của cấp xã/phường, nhưng mức độ 

công bằng trong cảm nhận của khu vực kinh doanh vẫn chưa đồng đều giữa các địa 

phương. 

Dữ liệu trả lời cho thấy các nội dung liên quan đến đối xử công bằng trong thực thi công 

vụ có kết quả tương đối tích cực. Có khoảng 59,1% người trả lời đánh giá việc thực 

hiện thủ tục hành chính là công bằng; khoảng 58,0% đánh giá công tác thanh tra, kiểm 

tra công bằng; và khoảng 57,0% cho rằng việc giải quyết kiến nghị, phản ánh được thực 

hiện công bằng, không phân biệt đối xử. Tỷ lệ đánh giá tiêu cực ở các nội dung này 

tương đối thấp, thường chỉ khoảng 0,3%–1,0%. Điều này cho thấy phần lớn 

DN/HTX/HKD không phản ánh sự phân biệt đối xử rõ rệt trong quá trình tiếp xúc với 

chính quyền cấp xã/phường. 

Ở nhóm nội dung về chương trình, hành động của xã/phường, khoảng 50,2% người trả 

lời đồng ý rằng các chương trình, hành động được thực thi bình đẳng giữa các khu vực 

DN/HTX/HKD, trong khi 49,2% đánh giá bình thường. Đối với sự bình đẳng giữa cơ 

sở do nam và nữ làm chủ, tỷ lệ đánh giá tích cực cao hơn, đạt khoảng 56,9%, nhưng 

vẫn có 42,7% đánh giá bình thường. Như vậy, các chương trình, hành động hỗ trợ nhìn 

chung không bị đánh giá tiêu cực, nhưng mức độ công bằng và dễ tiếp cận vẫn cần được 

thể hiện rõ hơn trong thực tế. 

Điểm cần chú ý nhất nằm ở nhận định tiêu cực về việc tiếp cận nguồn lực kinh tế chưa 

thực sự công bằng, thường thuận lợi hơn với đơn vị có quan hệ quen biết với cán bộ địa 

phương. Có khoảng 33,4% người trả lời tương đối đồng ý hoặc rất đồng ý với nhận định 

này; chỉ khoảng 10,6% không đồng ý, trong khi 56,0% chọn mức bình thường. Đây là 
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tín hiệu cần quan tâm, vì dù không thể kết luận có tình trạng phân biệt đối xử phổ biến, 

nhưng cảm nhận về rủi ro “quan hệ quen biết” trong tiếp cận hợp đồng, đất đai, cơ hội 

kinh doanh hoặc nguồn lực địa phương vẫn còn tồn tại ở một bộ phận đáng kể HKD. 

Nhìn chung, Chỉ số 5 cho thấy cấp xã/phường của Lào Cai có nền tảng tương đối tốt về 

đối xử công bằng trong thủ tục, thanh tra, kiểm tra và giải quyết kiến nghị, nhưng điểm 

nghẽn nằm ở tính minh bạch trong tiếp cận nguồn lực và mức độ rõ ràng của các tiêu 

chí phân bổ cơ hội, chính sách và hỗ trợ. Trọng tâm cải thiện thời gian tới cần là công 

khai rõ tiêu chí tiếp cận chương trình hỗ trợ, đất đai, mặt bằng, hợp đồng, cơ hội kinh 

doanh và các nguồn lực tại địa bàn; đồng thời chuẩn hóa quy trình giải quyết kiến nghị, 

thanh tra, kiểm tra để DN/HTX/HKD cảm nhận rõ hơn sự công bằng trong thực thi 

chính sách ở cấp cơ sở. 

Biểu đồ 5.6. Điểm số môi trường cạnh tranh bình đẳng 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 

Các chỉ tiêu cho thấy DN/HTX/HKD nhìn chung đánh giá tích cực hơn đối với các nội 

dung như thực thi chương trình, hành động công bằng giữa nam và nữ làm chủ đạt 7,74 

điểm; tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ không phân biệt đối 

xử đạt 7,70 điểm; công bằng trong thực hiện TTHC đạt 7,70 điểm; và công bằng trong 

thanh tra, kiểm tra đạt 7,66 điểm. Tỷ lệ HKD đồng tình với các nhận định này là khoảng 

65%. Kết quả khảo sát cũng cho thấy chưa ghi nhận sự chênh lệch lớn giữa nhóm HKD 

do nam và nữ làm chủ, giữa nhóm chủ hộ là người dân tộc thiểu số và người Kinh, hay 

giữa HKD do người khuyết tật làm chủ với mặt bằng chung ở nội dung này. Điều đó 

cho thấy, ở cấp xã, DN/HTX/HKD nhìn chung chưa có sự bất bình đẳng công khai trong 

thực thi công vụ giữa các nhóm chủ thể. 

Tuy nhiên, chỉ tiêu thấp nhất của nhóm này là cảm nhận về việc tiếp cận các nguồn lực 

kinh tế như hợp đồng, đất đai còn có thể thuận lợi hơn đối với những đơn vị có quan hệ 

quen biết với cán bộ địa phương, chỉ đạt 6,35 điểm. Kết quả này cho thấy dù môi trường 
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cạnh tranh bình đẳng nhìn chung được đánh giá ở mức khá, DN/HTX/HKD vẫn còn 

tâm lý dè dặt đối với tính công bằng thực chất trong tiếp cận nguồn lực và cơ hội. Ở góc 

độ bao trùm, đây là điểm cần đặc biệt lưu ý, bởi khi khả năng tiếp cận nguồn lực còn bị 

cảm nhận là phụ thuộc phần nào vào quan hệ quen biết, các nhóm yếu thế như HKD do 

phụ nữ làm chủ, người dân tộc thiểu số hoặc người khuyết tật làm chủ thường có thể 

gặp bất lợi hơn trong tiếp cận cơ hội, ngay cả khi chưa xuất hiện biểu hiện phân biệt đối 

xử rõ ràng trên bề mặt thủ tục. 

Hỗ trợ sản xuất kinh doanh là điểm nghẽn lớn nhất của Trụ cột 2 

Chỉ số 6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh của khối địa phương Lào Cai đạt 6,36 điểm, là 

một trong những chỉ số thấp của Trụ cột 2. Điểm số giữa 30 xã/phường dao động từ 

5,42 đến 7,90 điểm, cho thấy mức độ hỗ trợ DN/HTX/HKD ở cấp cơ sở còn phân hóa 

khá rõ. Nhóm có kết quả cao hơn gồm xã Mường Hum, xã Bảo Yên, xã Thượng Bằng 

La, phường Âu Lâu và xã Liên Sơn; trong khi nhóm có điểm thấp hơn gồm phường 

Nam Cường, xã Lục Yên, xã Mường Khương, xã Bắc Hà và xã Hạnh Phúc. 

Dữ liệu trả lời cho thấy điểm yếu lớn nhất nằm ở mức độ tiếp cận các chương trình hỗ 

trợ. Chỉ khoảng 19,5% người trả lời cho biết thường xuyên hoặc luôn luôn được biết 

đến hoặc được mời tham gia các chương trình hỗ trợ do xã/phường tổ chức. Trong khi 

đó, 57,1% chỉ tiếp cận thỉnh thoảng, và khoảng 23,4% cho biết hiếm khi hoặc không 

biết đến/không được mời. Điều này cho thấy các chương trình hỗ trợ chưa có độ phủ đủ 

rộng và chưa đến với DN/HTX/HKD một cách chủ động, thường xuyên. 

Ở khối xã/phường, tỷ lệ DN/HTX/HKD cho biết thường xuyên hoặc luôn luôn được 

biết đến/được mời tham gia chương trình hỗ trợ đạt 20,6% đối với DN/HTX/HKD do 

nam làm chủ và 18,4% đối với DN/HTX/HKD do nữ làm chủ. Theo dân tộc, tỷ lệ này 

là 20,4% đối với nhóm Kinh và 15,8% đối với nhóm DTTS; nhóm nữ DTTS ở mức 

17,5%, còn nhóm nam DTTS chỉ 13,8%. Khi xét đến mức độ dễ dàng trong việc tiếp 

cận hỗ trợ, tỷ lệ đánh giá tích cực đạt 29,3% ở cả nhóm nam và nhóm nữ, 29,3% ở nhóm 

Kinh và 29,5% ở nhóm DTTS,cho thấy không có khoảng cách lớn giữa giới và dân tộc 

ở chỉ báo này tại khối địa phương. Tuy nhiên, nhóm nữ DTTS có tỷ lệ tiếp cận dễ dàng 

thấp hơn (27,2%), và đặc biệt nhóm NKT chỉ đạt 16,7%. Thông tin hậu kiểm cho thấy 

nhiều xã đã nỗ lực phổ biến thông tin hỗ trợ qua nhiều kênh, nhưng việc tham gia thực 

tế còn phụ thuộc vào thời gian, điều kiện đi lại, mức độ hiểu nội dung và khả năng theo 

đuổi thủ tục đến cùng. Đối với phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng cao, biên giới, các yếu 

tố như khoảng cách đến trung tâm xã, mùa vụ nông nghiệp, trách nhiệm chăm sóc gia 

đình và rào cản ngôn ngữ có thể làm giảm khả năng tham gia thực chất các chương trình 

hỗ trợ, ngay cả khi họ đã được mời. 

Về thủ tục để được hưởng chính sách hỗ trợ, chỉ khoảng 29,6% đánh giá là khá dễ hoặc 

rất dễ thực hiện; trong khi 60,6% đánh giá ở mức bình thường và khoảng 9,7% cho rằng 
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thủ tục còn khá phức tạp hoặc không được hưởng/quá phức tạp. Như vậy, thủ tục hỗ trợ 

không bị đánh giá quá tiêu cực, nhưng cũng chưa đủ đơn giản, rõ ràng và thuận tiện để 

tạo cảm nhận tích cực. 

Về hiệu quả thực chất của chương trình hỗ trợ, chỉ khoảng 37,7% đánh giá các hỗ trợ 

như vay vốn, thuê mặt bằng, tư vấn, đào tạo, xúc tiến thương mại là khá hiệu quả hoặc 

rất hiệu quả. Trong khi đó, 59,7% đánh giá ở mức bình thường, cho thấy phần lớn 

DN/HTX/HKD chưa cảm nhận rõ tác động của các chương trình hỗ trợ đối với hoạt 

động kinh doanh. 

Nhìn chung, Chỉ số 6 cho thấy cấp xã/phường của Lào Cai hiện làm tốt hơn ở vai trò 

thực thi thủ tục so với vai trò đồng hành phát triển sản xuất kinh doanh. Điểm nghẽn 

không chỉ là có hay không có chương trình hỗ trợ, mà là chương trình đó có được truyền 

thông đến đúng đối tượng, thủ tục có dễ tiếp cận, và hỗ trợ có giải quyết được nhu cầu 

thực tế hay không. Thời gian tới, cần ưu tiên tăng truyền thông về các chương trình hỗ 

trợ, đơn giản hóa thủ tục thụ hưởng, chủ động kết nối DN/HTX/HKD với các hỗ trợ về 

vốn, mặt bằng, đào tạo, xúc tiến thương mại và theo dõi hiệu quả sau hỗ trợ. 

Biểu đồ 5.7. Điểm số hỗ trợ sản xuất kinh doanh 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 

Hiệu lực thể chế là điểm sáng của Trụ cột 2 

Chỉ số 7 – Hiệu lực thể chế của khối địa phương Lào Cai đạt 7,37 điểm, là một trong 

những chỉ số có kết quả khá trong Trụ cột 2. Điểm số của 30 xã/phường dao động từ 

6,21 đến 8,73 điểm, cho thấy năng lực thực thi chính sách, hướng dẫn pháp luật và giải 

quyết phản ánh ở cấp cơ sở có sự phân hóa khá rõ giữa các địa bàn. Nhóm địa phương 

có kết quả cao hơn gồm xã Mường Hum, xã Mậu A, xã Thượng Bằng La, xã Bảo Yên, 

phường Cam Đường, xã Bát Xát, phường Âu Lâu, xã Yên Bình, xã Liên Sơn và phường 

Sa Pa. Trong khi đó, nhóm có điểm thấp hơn gồm xã Mường Khương, xã Lục Yên, xã 

Mù Cang Chải, xã Tú Lệ, xã Văn Bàn, xã Trấn Yên và xã Bắc Hà. 
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Dữ liệu trả lời cho thấy điểm tích cực nổi bật nhất là tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. 

Khoảng 72,0% người trả lời đánh giá tình hình an ninh trật tự phần lớn ổn định hoặc 

luôn ổn định, an toàn cho kinh doanh; chỉ khoảng 0,6% cho rằng đôi khi còn bất ổn. 

Đây là nền tảng quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở cấp xã/phường, nhất 

là với hộ kinh doanh, HTX và doanh nghiệp nhỏ. 

Tuy nhiên, các nội dung liên quan trực tiếp đến hiệu quả thực thi chính sách và xử lý 

vướng mắc chỉ đạt mức trung bình khá. Có khoảng 53,7% người trả lời đánh giá việc 

tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật là khá/rất hiệu 

quả; 50,9% hài lòng về hiệu quả thực hiện các cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật; 

và khoảng 50,9% hài lòng với cách chính quyền giải quyết phản ánh, kiến nghị hoặc 

khiếu nại. Đáng chú ý, tỷ lệ trả lời “bình thường” ở các nội dung này đều khá cao, 

khoảng 45%–49%, cho thấy chính quyền cấp xã/phường đã có thực hiện nhưng chưa 

tạo được cảm nhận thật sự rõ nét về hiệu quả. 

Điểm cần cải thiện nhất là biện pháp bảo vệ, hỗ trợ DN/HTX/HKD khi có phản ánh, 

kiến nghị hoặc khiếu nại. Chỉ khoảng 49,9% đánh giá nội dung này khá/rất hiệu quả, 

trong khi 49,0% đánh giá bình thường. Điều này cho thấy cơ chế phản hồi và hỗ trợ sau 

phản ánh vẫn còn tương đối mờ, chưa đủ mạnh để DN/HTX/HKD cảm thấy được đồng 

hành và bảo vệ khi phát sinh vướng mắc. 

Nhìn chung, Chỉ số 7 cho thấy hiệu lực thể chế ở cấp xã/phường có nền tảng khá, đặc 

biệt ở an ninh trật tự và mức độ ổn định trong thực thi công vụ. Tuy nhiên, điểm nghẽn 

nằm ở chất lượng tuyên truyền chính sách, hiệu quả giải quyết phản ánh và cơ chế hỗ 

trợ sau kiến nghị. Thời gian tới cần tập trung chuẩn hóa quy trình tiếp nhận – xử lý – 

phản hồi kiến nghị, nâng chất lượng hướng dẫn chính sách theo tình huống thực tế, và 

tăng trách nhiệm theo dõi đến cùng các vấn đề DN/HTX/HKD phản ánh tại địa bàn.. 

Biểu đồ 5.8. Điểm số hiệu lực thể chế 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025  
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5.2.3. Trụ cột 3: Tăng trưởng bền vững và vai trò của chính quyền 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò của chính quyền địa phương của khối 

xã/phường Lào Cai cho thấy bức tranh chưa thật sự đồng đều. Trong trụ cột này, điểm 

tích cực nhất nằm ở Sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền địa phương, đạt 

7,29 điểm, phản ánh DN/HTX/HKD đã ghi nhận nhất định sự chủ động của chính quyền 

cơ sở trong điều hành và hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, hai nội dung còn lại 

có điểm thấp hơn đáng kể: Tăng trưởng bền vững và bao trùm, đáp ứng giới đạt 6,68 

điểm, còn Quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân chỉ đạt 6,27 điểm. Kết 

quả này cho thấy cấp xã/phường đã thể hiện vai trò điều hành ở mức tương đối tích cực, 

nhưng việc chuyển vai trò đó thành kết quả phát triển thực chất của khu vực kinh tế tư 

nhân, cũng như thúc đẩy các mục tiêu phát triển xanh, bao trùm và bền vững, vẫn còn 

hạn chế. Trọng tâm cải thiện thời gian tới cần là tăng hỗ trợ cho DN/HTX/HKD nhỏ tại 

địa bàn; thúc đẩy liên kết sản xuất - kinh doanh; hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; 

và lồng ghép tốt hơn các mục tiêu bao trùm trong các chương trình phát triển kinh tế 

cấp xã/phường. 

Tăng trưởng bền vững, bao trùm và đáp ứng giới cần cải thiện 

Biểu đồ 5.9. Điểm số tăng trưởng bền vững và bao trùm, đáp ứng giới 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 

Chỉ số 8 – Tăng trưởng bền vững và bao trùm, đáp ứng giới của khối địa phương Lào 

Cai đạt 6,68 điểm, thuộc nhóm điểm trung bình khá và thấp hơn các chỉ số về thủ tục, 

chi phí tuân thủ, hiệu lực thể chế. Điểm số giữa các xã/phường dao động từ khoảng 5,85 

đến 7,59 điểm, cho thấy mức độ lồng ghép các mục tiêu xanh, bao trùm, hỗ trợ nhóm 

yếu thế, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo còn phân hóa khá rõ giữa các địa bàn. Nhóm 

có kết quả cao hơn gồm xã Bảo Yên, xã Mường Hum, phường Sa Pa, phường Âu Lâu, 

xã Văn Chấn, xã Hạnh Phúc, phường Yên Bái, xã Bát Xát, xã Thượng Bằng La và xã 

Mậu A. Nhóm có kết quả thấp hơn gồm xã Mường Khương, phường Trung Tâm, xã 
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Lục Yên, xã Trạm Tấu, xã Tú Lệ, phường Nam Cường và một số địa phương dưới mặt 

bằng chung. 

Dữ liệu khảo sát cho thấy điểm tích cực là một bộ phận lớn DN/HTX/HKD đã bắt đầu 

có hành động về môi trường. Khoảng 76,0% cơ sở cho biết đã áp dụng ít nhất một số 

biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; trong đó 39,6% áp dụng một vài biện pháp 

cơ bản, 29,1% áp dụng tương đối đầy đủ và 7,4% áp dụng tích cực nhiều biện pháp. 

Tuy nhiên, vai trò hỗ trợ của chính quyền cơ sở trong chuyển đổi xanh chưa thật sự rõ: 

chỉ 32,8% đánh giá xã/phường tích cực hoặc rất tích cực trong hướng dẫn áp dụng công 

nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 62,5% chỉ đánh giá ở mức bình thường. Tương tự, chỉ 

49,5% đánh giá các chương trình, hành động cho dự án đầu tư xanh là hiệu quả hoặc rất 

hiệu quả. 

Ở nhóm nội dung bao trùm và đáp ứng giới, kết quả có tín hiệu tích cực nhưng chưa nổi 

bật. Có 58,9% người trả lời cho rằng xã/phường đối xử bình đẳng giữa các chủ 

DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật. Tuy nhiên, khả năng 

tiếp cận dịch vụ cho người khuyết tật còn hạn chế: chỉ 39,6% đánh giá địa điểm cung 

cấp dịch vụ dễ hoặc rất dễ tiếp cận, và 41,8% cho rằng dịch vụ/hỗ trợ phù hợp hoặc rất 

phù hợp với người khuyết tật. Các hoạt động thúc đẩy vai trò lãnh đạo nữ và hỗ trợ 

nhóm yếu thế cũng chưa mạnh: chỉ 37,6% cho biết xã/phường thường xuyên hoặc luôn 

có hoạt động thúc đẩy lãnh đạo nữ; 40,5% đánh giá tích cực về hỗ trợ DN/HTX/HKD 

do phụ nữ, người khuyết tật hoặc người yếu thế làm chủ kết nối mạng lưới kinh doanh. 

Điểm yếu rõ nhất nằm ở các nội dung hỗ trợ chuyển đổi số, thương mại điện tử và đổi 

mới sáng tạo. Chỉ 27,4% DN/HTX/HKD cho biết thường xuyên hoặc luôn được 

xã/phường giới thiệu, hướng dẫn tham gia sàn thương mại điện tử hoặc kết nối doanh 

nghiệp cùng ngành. Về R&D, chỉ 36,0% đánh giá xã/phường quan tâm hoặc rất quan 

tâm đến khuyến khích nghiên cứu và phát triển, và 35,9% đồng ý rằng xã/phường có hỗ 

trợ cụ thể cho DN/HTX/HKD trong hoạt động này. Tỷ lệ “bình thường” ở các nội dung 

này đều rất cao, cho thấy chính sách chưa tạo được cảm nhận đủ rõ. 

Nhìn chung, Chỉ số 8 cho thấy cấp xã/phường của Lào Cai đã có nền tảng nhất định về 

phát triển xanh và đối xử bình đẳng, nhưng các hỗ trợ cụ thể cho chuyển đổi xanh, nhóm 

yếu thế, lãnh đạo nữ, thương mại điện tử và R&D còn mờ. Trọng tâm cải thiện thời gian 

tới cần là biến các mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm thành hoạt động cụ thể 

hơn: hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng công nghệ sạch, hỗ trợ tiếp cận hạ tầng xử lý 

chất thải, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ công cho người khuyết tật, hỗ trợ phụ nữ 

và nhóm yếu thế làm chủ cơ sở kinh doanh, đồng thời tăng kết nối thương mại điện tử 

và đổi mới sáng tạo ở cấp địa phương. 
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Quy mô, hiệu quả và đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân còn hạn chế 

Chỉ số 9 – Quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân của khối địa phương Lào 

Cai đạt 6,27 điểm, là một trong những chỉ số có kết quả thấp trong Trụ cột 3. Điểm số 

giữa 30 xã/phường dao động từ 5,71 đến 7,13 điểm, cho thấy mức độ phát triển, đóng 

góp và cảm nhận về hiệu quả hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân tại cấp cơ sở còn tương đối 

hạn chế. Nhóm địa phương có kết quả cao hơn gồm xã Thượng Bằng La, phường Âu 

Lâu, xã Bảo Yên, xã Mường Hum, xã Thác Bà, xã Hạnh Phúc, xã Mậu A và xã Liên 

Sơn. Trong khi đó, nhóm có điểm thấp hơn gồm xã Mường Khương, xã Lục Yên, 

phường Lào Cai, xã Bắc Hà, phường Nam Cường, xã Yên Bình và xã Bảo Thắng. 

Dữ liệu trả lời cho thấy điểm nghẽn nổi bật nhất là ý định chuyển đổi hộ kinh doanh 

thành doanh nghiệp còn rất thấp. Trong nhóm hộ kinh doanh trả lời câu hỏi này, chỉ 

khoảng 7,3% cho biết có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp, trong khi 92,7% không 

có ý định chuyển đổi. Đây là tín hiệu quan trọng, cho thấy khu vực kinh tế tư nhân ở 

cấp xã/phường vẫn chủ yếu vận hành ở quy mô nhỏ, thận trọng với việc chính thức hóa 

thành doanh nghiệp, có thể do lo ngại về chi phí tuân thủ, nghĩa vụ kế toán - thuế, thủ 

tục quản trị hoặc chưa thấy lợi ích đủ rõ từ việc chuyển đổi. Đồng thời cho thấy các địa 

phương và tỉnh cần có những chính sách hỗ trợ khuyến khích nhóm HKD chuyển đổi 

cũng như chính sách hậu đăng kí để thu hút các HKD này. 

Ở nội dung tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư tư nhân, kết quả cũng chưa thật sự nổi 

bật. Chỉ khoảng 32,9% người trả lời đánh giá việc tạo thuận lợi là khá hiệu quả hoặc rất 

hiệu quả, trong khi 65,0% đánh giá ở mức bình thường. Tỷ lệ đánh giá tiêu cực không 

cao, chỉ khoảng 2,1%, nhưng tỷ lệ “bình thường” quá lớn cho thấy chính quyền 

xã/phường chưa tạo được cảm nhận rõ về vai trò thúc đẩy đầu tư tư nhân tại địa bàn. 

Tương tự, đối với hiệu quả triển khai các chương trình, hành động hỗ trợ kinh tế tư 

nhân, chỉ khoảng 35,1% đánh giá khá hiệu quả hoặc rất hiệu quả, trong khi 63,1% đánh 

giá bình thường. Điều này cho thấy các hoạt động hỗ trợ kinh tế tư nhân đã có nhưng 

còn mờ, chưa đủ cụ thể hoặc chưa tác động rõ tới DN/HTX/HKD. Vấn đề không nằm 

ở mức độ bất mãn cao, mà ở việc phần lớn đối tượng khảo sát chưa cảm nhận được hiệu 

quả thực chất. 

Nhìn chung, Chỉ số 9 phản ánh một hạn chế quan trọng của cấp xã/phường: chính quyền 

cơ sở đã có vai trò nhất định trong quản lý và phục vụ hành chính, nhưng chưa chuyển 

hóa mạnh thành năng lực thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Trọng tâm cải 

thiện thời gian tới cần là hỗ trợ hộ kinh doanh thấy rõ lợi ích của chuyển đổi lên doanh 

nghiệp, tư vấn thủ tục sau chuyển đổi, kết nối chính sách hỗ trợ vốn - mặt bằng - thị 

trường, và thiết kế các chương trình hỗ trợ kinh tế tư nhân cụ thể hơn theo nhu cầu từng 

địa bàn. 
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Biểu đồ 5.10. Điểm số quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 

Sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền là điểm sáng nổi bật 

Chỉ số 10 – Sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền địa phương đạt 7,29 điểm, 

là chỉ số có kết quả tích cực nhất trong Trụ cột 3. Điểm số giữa các xã/phường dao động 

từ 5,88 đến 8,14 điểm, cho thấy mức độ chủ động, linh hoạt và vai trò đồng hành của 

chính quyền cơ sở có sự khác biệt khá rõ giữa các địa bàn. Nhóm địa phương có kết quả 

cao hơn gồm xã Bảo Yên, phường Âu Lâu, xã Văn Chấn, xã Văn Bàn, xã Mậu A, xã 

Thượng Bằng La, xã Yên Bình, xã Hạnh Phúc, phường Sa Pa và xã Bát Xát. Ngược lại, 

nhóm có điểm thấp hơn gồm xã Lục Yên, xã Mù Cang Chải, xã Mường Khương, 

phường Lào Cai, xã Tú Lệ, xã Bản Liền, xã Y Tý và xã Si Ma Cai. 

Dữ liệu trả lời cho thấy điểm tích cực nhất là việc chính quyền cấp xã/phường thực hiện 

đúng các chủ trương của tỉnh về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi: 58,0% người trả 

lời tương đối đồng ý hoặc rất đồng ý, trong khi tỷ lệ không đồng ý chỉ 2,0%. Các nội 

dung khác cũng có tỷ lệ đánh giá tích cực trên 50%, gồm linh hoạt trong khuôn khổ 

pháp luật đạt 54,6%, chương trình/hành động tạo thuận lợi cho DN/HTX/HKD ổn định 

và nhất quán đạt 54,2%, năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề mới phát sinh đạt 

53,4%, và tháo gỡ khó khăn kịp thời qua đối thoại, tiếp xúc đạt 53,1%. 

Tuy nhiên, điểm cần chú ý là tỷ lệ trả lời “bình thường” vẫn còn khá cao ở hầu hết nội 

dung, dao động khoảng 40,1%–45,0%. Cụ thể, nội dung lãnh đạo xã/phường hành động 

để thực hiện cam kết cải thiện môi trường kinh doanh có 45,0% trả lời bình thường; nội 

dung thái độ đối với khu vực tư nhân là tích cực có 44,4% trả lời bình thường. Điều này 

cho thấy mặc dù đánh giá tiêu cực thấp, vai trò kiến tạo của chính quyền cấp xã/phường 

vẫn chưa tạo được cảm nhận thật sự mạnh và đồng đều trong cộng đồng DN/HTX/HKD. 

Nhìn chung, Chỉ số 10 là điểm sáng tương đối của khối địa phương, phản ánh chính 

quyền cơ sở đã thể hiện được sự chủ động nhất định trong điều hành, thực hiện chủ 
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trương của tỉnh và hỗ trợ khu vực kinh doanh. Tuy nhiên, trọng tâm cải thiện thời gian 

tới cần là chuyển từ thái độ tích cực và cam kết chung sang hành động cụ thể, nhất quán 

và có kết quả rõ hơn, đặc biệt trong tháo gỡ khó khăn sau đối thoại, xử lý vấn đề mới 

phát sinh và theo dõi đến cùng các cam kết cải thiện môi trường kinh doanh tại địa bàn.. 

Biểu đồ 5.11. Điểm số sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền địa phương 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 
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CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

6.1. Kết luận 

Phương pháp DCCI Lào Cai 2025 đã có những điều chỉnh quan trọng, phù hợp hơn với 

yêu cầu quản trị đổi mới của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời sắp 

xếp, tổ chức lại các sở, ban, ngành và điều chỉnh phương thức hoạt động của một số cơ 

quan ngành dọc. 

Kết quả DCCI 2025 đưa ra một số điểm chính như sau: 

Thứ nhất, kết quả DCCI Lào Cai năm 2025 cho thấy bộ máy chính quyền các cấp về cơ 

bản đã duy trì được chất lượng điều hành trong một năm có nhiều biến động về tổ chức, 

đặc biệt là quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, chuyển sang mô hình chính quyền địa 

phương hai cấp và tổ chức lại các sở, ban, ngành. Nỗ lực thích ứng của từng sở, ngành 

và địa phương là rõ rệt, dù còn chưa đồng đều; năng lực thực thi ở cấp cơ sở, đặc biệt 

là cấp xã/phường, chịu áp lực lớn hơn. Ở khối sở, ban, điểm DCCI trung bình của 22 

lĩnh vực quản lý đạt 74,11/100 điểm, phân bổ trong dải từ 72,53 đến 78,17 điểm (nhóm 

Khá). Ở khối ngành dọc, điểm trung bình đạt 73,58 điểm, với cả 3 đơn vị đều thuộc 

nhóm khá. Ở cấp xã, điểm trung bình của 30 xã, phường được khảo sát đạt 69,13 điểm; 

13 địa phương thuộc nhóm khá và 17 địa phương thuộc nhóm trung bình khá. Tuy nhiên, 

kết quả phân tích cũng cho thấy cải thiện chung về môi trường kinh doanh chưa đồng 

nghĩa với việc mọi nhóm chủ thể đều có khả năng tiếp cận và thụ hưởng cải cách một 

cách bình đẳng. Các khác biệt nổi bật không chủ yếu đến từ sự phân biệt đối xử trực 

tiếp trong quy trình hành chính, mà đến từ những rào cản trong tiếp cận thực tế, bao 

gồm khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại, kỹ năng hành chính và kỹ năng số, khả năng 

hiểu và sử dụng thông tin, quỹ thời gian, mức độ tự tin khi phản ánh kiến nghị, cũng 

như mức độ phù hợp của các chương trình hỗ trợ với nhu cầu cụ thể của từng nhóm. 

Thứ hai, khối xã/phường là nơi bộc lộ rõ nhất sự chênh lệch về năng lực thực thi, với 

mức phân hóa giữa các địa phương rõ rệt hơn so với khối sở, ban. Khoảng cách giữa 

địa phương cao điểm nhất và thấp điểm nhất lên tới 15,71 điểm, phản ánh chênh lệch 

đáng kể về chất lượng thực thi ngay trong cùng một khuôn khổ thể chế. Ở khối sở,ban 

khoảng cách tương ứng chỉ 5,64 điểm; các sở, ban bám sát nhau về điểm số nhưng vẫn 

thiếu đơn vị dẫn dắt đột phá. Đáng chú ý, sự phân hóa ở cấp xã không chỉ đến từ những 

địa phương khó khăn, mà còn từ chính sự suy giảm ở nhóm từng dẫn đầu. Một số địa 

phương trong lịch sử đánh giá DCI, DDCI luôn thuộc nhóm “tốt”, như Văn Bàn, nay đã 

không còn xuất hiện trong nhóm dẫn đầu xã/phường. Ngược lại, một số xã thuộc khu 

vực khó khăn vẫn đạt điểm “khá” nhờ sự chủ động và tận tâm của đội ngũ cán bộ cơ 

sở, cho thấy yếu tố con người và văn hóa phục vụ có thể tạo lợi thế đáng kể trong nâng 

cao chất lượng điều hành, bất kể điều kiện địa bàn. Đây là hai chiều vận động trái ngược 
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nhưng cùng phản ánh một thực tế: vị trí dẫn đầu không là điều mặc nhiên, mà chất lượng 

điều hành ở cấp xã chịu tác động đan xen của nhiều yếu tố như năng lực tổ chức bộ máy 

mới, điều kiện hạ tầng - địa bàn, và cả sự chủ động của đội ngũ cán bộ cơ sở... 

Thứ ba, các nội dung liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ tiếp 

tục được đánh giá tương đối tích cực ở cả ba khối (sở,ban, ngành dọc và địa phương). 

Điều này cho thấy cải cách hành chính theo nghĩa quy trình đã có nền tảng nhất định; 

tuy nhiên, cải thiện môi trường kinh doanh theo nghĩa thực chất vẫn còn dư địa lớn, 

nhất là ở các nội dung đòi hỏi phối hợp liên ngành, hỗ trợ sau thủ tục và đồng hành với 

DN/HTX/HKD trong quá trình phát triển, không chỉ dừng lại ở thời điểm hoàn tất hồ 

sơ. Sự phân hóa điểm số giữa các lĩnh vực bộc lộ rõ tính cấu trúc: nhóm điểm cao tập 

trung ở các lĩnh vực có quy trình phục vụ được chuẩn hóa rõ ràng và đầu ra có thể đo 

lường trực tiếp như quản lý khu kinh tế, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, 

chuyển đổi số; trong khi nhóm điểm thấp gồm các lĩnh vực có tính liên ngành cao như 

tài nguyên môi trường, đất đai, xây dựng và du lịch. Điều này cho thấy trọng tâm cải 

cách giai đoạn tới không thể chỉ tập trung vào từng sở riêng lẻ, mà cần hướng vào cơ 

chế phối hợp liên ngành và phân định thẩm quyền theo chiều dọc giữa các cấp chính 

quyền. 

Thứ tư, môi trường kinh doanh của tỉnh chưa tạo được một "cú hích" đủ mạnh để cải 

thiện rõ rệt chất lượng phục vụ và mức độ đồng hành với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh. Các nội dung thể hiện vai trò chủ động của cơ quan quản lý như hỗ trợ, tư 

vấn, hướng dẫn, đồng hành có điểm số thấp hơn so với các nội dung thực thi theo quy 

định. Cho thấy các sở, ban, ngành và chính quyền cấp xã đã làm tốt vai trò quản lý và 

thực thi, nhưng chưa phát huy đầy đủ vai trò nhà nước kiến tạo và phục vụ. Soi vào bốn 

nội dung cốt lõi của vai trò kiến tạo (xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, cạnh tranh 

và an toàn để thu hút đầu tư; định hướng chiến lược thông qua quy hoạch, tầm nhìn dài 

hạn và lựa chọn ngành mũi nhọn; phát triển hạ tầng, vốn con người và kết nối thị trường; 

và hỗ trợ hệ sinh thái kinh doanh, đổi mới sáng tạo), có thể thấy tỉnh đã triển khai khá 

tốt ba nội dung đầu, trong khi nội dung thứ tư, vốn là động lực tăng trưởng dài hạn và 

bền vững nhất, vẫn còn nhiều dư địa để phát huy. Môi trường thúc đẩy nghiên cứu và 

ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, kinh tế số, cũng như ươm tạo doanh 

nghiệp trong tỉnh và thu hút doanh nghiệp chuyển giao công nghệ, chưa được thể hiện 

rõ nét trong thực tiễn điều hành, đặc biệt tại khu vực doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và 

hộ kinh doanh. Ngay cả chuyển đổi số, dù mở ra nhiều cơ hội cải thiện dịch vụ công, 

cũng đồng thời cho thấy khoảng cách tiếp cận và sử dụng giữa các nhóm đối tượng, 

nhất là ở vùng sâu, vùng xa nơi hạ tầng thông tin chưa thực sự đồng bộ. Nói cách khác, 

các sở, ban và chính quyền xã/phường đã thực hiện tốt vai trò quản lý hành chính và 

duy trì trật tự cho môi trường kinh doanh, song, điều cần bổ sung thêm là vai trò thúc 

đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng theo chiều sâu. Đây chính là khoảng trống cần 
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được ưu tiên trong giai đoạn tới, tạo ra bước chuyển thực chất về chất lượng môi trường 

kinh doanh trong trung và dài hạn. 

Thứ năm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh tiếp tục là điểm nghẽn nổi bật và có tính phổ biến 

ở cả ba khối, cho thấy đây không phải là hạn chế mang tính thời điểm, mà phản ánh 

việc tỉnh vẫn thiếu một chiến lược và cách tiếp cận hỗ trợ doanh nghiệp đủ phù hợp, 

hiệu quả. Ở khối sở,ban, hỗ trợ sản xuất kinh doanh là chỉ số thấp nhất trong toàn bộ 

các chỉ số thành phần với chỉ 6,86 điểm, thấp hơn đáng kể so với môi trường cạnh tranh 

bình đẳng (7,67 điểm) và hiệu lực thể chế (7,45 điểm) trong cùng trụ cột. Ở khối ngành 

dọc, chỉ số này cũng chỉ đạt 6,73 điểm. Ở cấp xã, đây đồng thời là chỉ số có điểm trung 

bình thấp và độ lệch chuẩn cao, thuộc nhóm cần ưu tiên cải thiện cấp bách, phản ánh 

các chương trình hỗ trợ còn thiếu chiều sâu, độ phủ hạn chế và chưa đáp ứng tốt nhu 

cầu thực tế của DN/HTX/HKD. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khu vực 

tư nhân đang trong trạng thái "đông nhưng nhỏ" với phần lớn doanh nghiệp chưa có khả 

năng mở rộng quy mô, một vấn đề mà hỗ trợ hậu gia nhập thị trường có thể tác động 

trực tiếp. 

Thứ sáu, các nội dung về minh bạch, trách nhiệm giải trình và khả năng tiếp cận thông 

tin vẫn là nhóm hạn chế đáng chú ý ở cả ba khối. Ở cấp xã, tính minh bạch có điểm 

trung vị thấp và khoảng tứ phân vị rộng, vừa phản ánh hạn chế chung vừa cho thấy sự 

thiếu nhất quán trong thực thi giữa các địa phương. Việc công khai thông tin chưa đồng 

nghĩa với việc DN/HTX/HKD có thể tiếp cận, hiểu và sử dụng thông tin đó một cách 

hiệu quả, cho thấy vẫn còn một khoảng trống đáng kể về chất lượng tương tác, năng lực 

truyền đạt và mức độ phản hồi thực chất của cơ quan quản lý. 

Thứ bảy, ở cả khối sở và ngành dọc, tăng trưởng bền vững và bao trùm, đáp ứng giới là 

chỉ số có điểm thấp nhất trong Trụ cột 3, cho thấy tính chủ động của bộ máy chưa được 

chuyển hóa hiệu quả thành kết quả phát triển bao trùm. Ở cấp xã, hỗ trợ sản xuất kinh 

doanh và Tăng trưởng bao trùm thuộc nhóm cần ưu tiên cải thiện. Các nhóm yếu thế, 

đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vẫn gặp nhiều rào cản 

hơn trong tiếp cận thông tin, thụ hưởng chính sách và tham gia các không gian đối thoại. 

Hạn chế về hạ tầng thông tin, ngôn ngữ và khả năng tiếp cận công nghệ tiếp tục làm gia 

tăng khoảng cách tiếp cận, khiến các nhóm này chưa được tạo điều kiện đầy đủ để tham 

gia và hưởng lợi một cách bình đẳng từ các cơ hội phát triển. Cần lưu ý rằng, nếu chỉ 

quan sát điểm số trung bình của chỉ số này, phản ánh cảm nhận chung của toàn bộ mẫu 

khảo sát, có thể che lấp sự khác biệt giữa các nhóm. Bình đẳng về thủ tục hoặc khả năng 

tiếp cận hình thức chưa đồng nghĩa với bình đẳng về kết quả thụ hưởng, nhất là đối với 

các nhóm yếu thế. Các nhóm như phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, người 

khuyết tật, người cao tuổi hoặc HKD quy mô nhỏ có thể gặp nhiều rào cản hơn về thông 

tin, kỹ năng số, ngôn ngữ, thời gian, chi phí đi lại, mức độ tự tin khi tương tác với cơ 

quan nhà nước và khả năng tham gia các không gian đối thoại chính sách. Khoảng trống 

hiện nay không chỉ nằm ở từng chính sách riêng lẻ, mà còn ở tính hệ thống của quá trình 
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thiết kế và triển khai hỗ trợ. Nhiều dịch vụ và chương trình hỗ trợ vẫn được thiết kế 

theo cách tương đối đồng nhất cho mọi đối tượng, trong khi nhu cầu, năng lực tiếp cận 

và điều kiện sử dụng dịch vụ của từng nhóm DN/HTX/HKD rất khác nhau. Đây là 

nguyên nhân gốc rễ cần tiếp tục theo dõi trong các chu kỳ DCCI tiếp theo. 

Thứ tám, ở cả ba khu vực gồm sở, ban, ngành; cơ quan ngành dọc; và cấp địa phương, 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi có kết quả tích cực hơn, nhờ các cải thiện 

về thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường và kiểm soát chi phí tuân thủ. Điều 

này cho thấy các cải cách có tính quy trình, kỹ thuật và dễ chuẩn hóa đã tạo được nền 

tảng nhất định. Tuy nhiên, các điểm nghẽn nổi bật lại nằm ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh 

tranh và Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, bao trùm và vai trò kiến tạo. Hỗ trợ sản xuất 

kinh doanh, minh bạch và trách nhiệm giải trình, phát triển kinh tế tư nhân và tăng 

trưởng bao trùm là những nội dung còn thấp điểm, đặc biệt ở cấp xã/phường, nơi khoảng 

cách giữa các địa phương vẫn khá lớn. Kết quả này cho thấy thách thức của Lào Cai 

trong giai đoạn tới không chỉ là duy trì thủ tục đúng hạn, mà là bài toán xây dựng một 

hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp thực chất, đồng hành cùng doanh nghiệp. 
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6.2. Khuyến nghị 

6.2.1. Khuyến nghị đối với cấp tỉnh 

Cụ thể hóa kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh trên cơ sở kết quả 

DCCI 

Nội dung: UBND tỉnh cần sử dụng kết quả DCCI như một căn cứ quản trị cải cách hằng 

năm, không chỉ là công cụ xếp hạng. Trên cơ sở các điểm nghẽn được nhận diện từ 

DCCI 2025, tỉnh cần cụ thể hóa thành kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh với 

các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: nâng cao chất lượng thực hiện TTHC, cải thiện 

minh bạch và trách nhiệm giải trình, tăng hiệu quả hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy 

chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hỗ trợ DN/HTX/HKD quy mô nhỏ và các nhóm yếu 

thế. 

Kế hoạch cần xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn 

thành và chỉ số theo dõi kết quả. Việc theo dõi không nên chỉ dừng ở số lượng hoạt động 

đã triển khai, mà cần đo lường mức độ cải thiện cảm nhận của DN/HTX/HKD, tỷ lệ 

tiếp cận chính sách hỗ trợ, chất lượng phản hồi kiến nghị và mức độ giảm chi phí tuân 

thủ, cũng như các chỉ số phát triển bền vững như chỉ số tỷ lệ DN, HTX, HKD do phụ 

nữ làm chủ tiếp cận được chương trình hỗ trợ, tỷ lệ kiến nghị của nhóm yếu thế được 

phản hồi. 

Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh chủ trì; các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc và UBND 

cấp xã/phường phối hợp. 

Thời gian thực hiện: Xây dựng kế hoạch sau khi công bố kết quả DCCI hằng năm; rà 

soát tiến độ định kỳ theo quý. 

Tăng cường năng lực điều hành và quản trị kinh tế địa phương cho cấp xã/phường  

Nội dung: Cấp xã hiện đang đảm nhiệm thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ vốn trước đây 

thuộc thẩm quyền cấp huyện, trong khi đội ngũ nhân lực có không ít biến động và chịu 

áp lực quá tải trong giai đoạn đầu sắp xếp đơn vị hành chính. Cần tập trung xây dựng 

năng lực điều hành, quản trị kinh tế địa phương cho cấp xã thông qua tăng cường ứng 

dụng kỹ năng và công cụ số, nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc hành chính, đồng 

thời nâng cao chất lượng thu thập, cập nhật và xử lý thông tin phục vụ quản lý doanh 

nghiệp trên địa bàn. Cụ thể, cần rà soát và chuẩn hóa quy trình xử lý công việc theo 

hướng số hóa, tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng các nền tảng, công cụ số cho cán bộ 

cấp xã, và xây dựng cơ chế chia sẻ, liên thông dữ liệu doanh nghiệp giữa cấp xã với tỉnh 

để hỗ trợ công tác quản lý và ra quyết định kịp thời hơn. 

Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh chủ trì; các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc và UBND 

cấp xã/phường phối hợp. 

Thời gian thực hiện: Quý IV/2026. 
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Nâng cao cơ chế điều phối liên ngành đối với các điểm nghẽn có tính liên thông và 

kịp thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới cải thiện 

môi trường đầu tư của tỉnh 

Nội dung: Tỉnh cần thiết lập cơ chế điều phối liên ngành để xử lý các vướng mắc mà 

một cơ quan đơn lẻ không thể giải quyết dứt điểm, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, 

xây dựng, đầu tư, môi trường, thuế, bảo hiểm, du lịch, hải quan, giao thông và chuyển 

đổi số. Cơ chế này giúp việc đưa ra các chính sách, các hỗ trợ để tạo điều kiện nắm bắt 

cơ hội kinh doanh mới. Cơ chế cần quy định rõ đầu mối tiếp nhận, trách nhiệm phối 

hợp, thời hạn xử lý và trách nhiệm giải trình cuối cùng. 

Đối với các vấn đề kéo dài hoặc có nhiều phản ánh từ DN/HTX/HKD, cần phân loại 

theo nhóm vướng mắc, theo dõi tiến độ xử lý và báo cáo định kỳ với UBND tỉnh. Cách 

tiếp cận này giúp tránh tình trạng kiến nghị bị chuyển vòng giữa các cơ quan mà không 

có đơn vị chịu trách nhiệm cuối cùng. 

Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh chủ trì; cơ quan đầu mối là Sở Tài chính, Văn phòng 

UBND tỉnh, các sở chuyên ngành, cơ quan ngành dọc và UBND cấp xã/phường phối 

hợp. 

Thời gian thực hiện: Thiết lập cơ chế trong năm 2026; vận hành thường xuyên và đánh 

giá định kỳ hằng quý. 

Xây dựng chiến lược hỗ trợ DN/HTX/HKD toàn diện theo hướng phân tầng, có mục 

tiêu và dễ tiếp cận 

Nội dung: Tỉnh cần xây dựng một chiến lược hỗ trợ sản xuất kinh doanh mang tính toàn 

diện, sát với nhu cầu thực tế của nhiều nhóm đối tượng doanh nghiệp, nhằm từng bước 

hình thành hệ sinh thái hỗ trợ phát triển kinh doanh bền vững và cạnh tranh trên địa bàn 

tỉnh. Việc xây dựng theo hướng chiến lược dài hạn, thay vì các chương trình hỗ trợ riêng 

lẻ theo từng giai đoạn, sẽ giúp tỉnh chủ động định hướng, điều phối và huy động thêm 

nguồn lực từ các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh chuyên nghiệp, bên cạnh 

nguồn lực của các cơ quan nhà nước, qua đó nâng cao hiệu quả và tính bền vững của 

công tác hỗ trợ doanh nghiệp. 

Đối tượng hỗ trợ nên được phân tầng theo quy mô, ngành nghề, địa bàn và đặc điểm 

chủ sở hữu, bao gồm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh, hộ kinh 

doanh có tiềm năng chuyển đổi thành doanh nghiệp, cơ sở do phụ nữ làm chủ, cơ sở do 

người dân tộc thiểu số làm chủ và nhóm ở địa bàn khó khăn, để đảm bảo chính sách hỗ 

trợ đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả cao nhất. 

Nội dung chiến lược nên vừa giải quyết các nhu cầu cấp thiết trước mắt của doanh 

nghiệp (ví dụ: thuế, báo cáo thuế), vừa hướng tới mục tiêu dài hạn (ươm tạo doanh 

nghiệp và tăng tốc kinh doanh, thúc đẩy HKD chuyển đổi thành doanh nghiệp, chuyển 
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đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo), qua đó từng bước khuyến khích cộng đồng 

doanh nghiệp chủ động sử dụng các dịch vụ hỗ trợ có trả phí, đồng thời tạo môi trường 

thuận lợi để thu hút thêm các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh chuyên nghiệp 

đến hoạt động tại tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông 

tin đầy đủ và kịp thời về các yêu cầu, quy định mới đối với doanh nghiệp. 

Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo; Sở Tài chính, Thuế, Trung tâm Xúc tiến Đầu 

tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, các sở chuyên ngành, Hội DN, Hội Phụ nữ, Liên minh 

HTX và UBND cấp xã/phường phối hợp. 

Thời gian thực hiện: Xây dựng chương trình trong năm 2026; triển khai thí điểm trong 

năm 2026 và mở rộng từ năm 2027. 

Phát huy vai trò của hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức trung gian 

Nội dung: Tỉnh cần tăng cường vai trò của hiệp hội doanh nghiệp, liên minh hợp tác xã, 

hội ngành nghề, hội phụ nữ, hội nông dân và các tổ chức trung gian trong hỗ trợ 

DN/HTX/HKD. Trong bối cảnh khu vực tư nhân của Lào Cai phần lớn có quy mô nhỏ, 

phân tán và năng lực tiếp cận chính sách còn hạn chế, các tổ chức trung gian có thể 

đóng vai trò quan trọng trong truyền thông chính sách, tư vấn thủ tục, kết nối thị trường, 

tập hợp kiến nghị và phản hồi chính sách.  

Tỉnh có thể xem xét xây dựng mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp ở cấp xã/phường hoặc 

theo cụm địa bàn, gắn với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Trung 

tâm Hành chính công hoặc các đơn vị dịch vụ sự nghiệp công. Mạng lưới này cần tập 

trung vào hỗ trợ thực chất cho DN nhỏ, HTX và HKD, thay vì chỉ tổ chức hội nghị hoặc 

tập huấn đại trà. 

Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo; Hiệp hội DN tỉnh, Liên minh HTX, Hội Phụ 

nữ, Hội Nông dân, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Trung tâm Hành 

chính công và UBND cấp xã/phường phối hợp. 

Thời gian thực hiện: Xây dựng mô hình trong năm 2026; thí điểm tại một số xã/phường, 

cụm địa bàn từ năm 2026; nhân rộng từ năm 2027. 

Thành lập cơ chế giám sát độc lập và đánh giá giữa kỳ 

Nội dung: Để bảo đảm các khuyến nghị DCCI được triển khai thực chất, tỉnh cần thiết 

lập cơ chế giám sát thực thi với sự tham gia của các bên liên quan, gồm đại diện UBND 

tỉnh, VCCI, Hiệp hội DN, đại diện DN/HTX/HKD, chương trình GREAT, chuyên gia 

độc lập và các tổ chức trung gian. Cơ chế này có thể hoạt động dưới hình thức Hội đồng 

tư vấn cải cách hoặc nhóm công tác giám sát cải thiện môi trường kinh doanh. 

Hội đồng hoặc nhóm công tác có nhiệm vụ theo dõi tiến độ thực hiện các giải pháp sau 

công bố DCCI, đánh giá giữa kỳ, ghi nhận phản hồi từ cộng đồng DN/HTX/HKD và 
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kiến nghị UBND tỉnh xử lý các điểm nghẽn kéo dài. Việc đánh giá cần tập trung vào 

kết quả thực chất, không chỉ số lượng văn bản, hội nghị hoặc hoạt động đã tổ chức. 

Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh chủ trì thành lập; VCCI, Hiệp hội DN, các sở, ban, 

ngành, UBND cấp xã/phường, chương trình GREAT và chuyên gia độc lập phối hợp. 

Thời gian thực hiện: Thành lập trong năm 2026; đánh giá giữa kỳ hằng năm và tổng kết 

trước kỳ khảo sát DCCI tiếp theo. 

6.2.2. Khuyến nghị đối với cấp sở, ban, ngành 

Chuẩn hóa quy trình xử lý, công khai đầu mối và nâng chất lượng giải trình và giám 

sát kết quả xử lý 

Nội dung: Các sở, ban, ngành và cơ quan ngành dọc cần rà soát toàn bộ quy trình tiếp 

nhận, xử lý và phản hồi TTHC, kiến nghị của DN/HTX/HKD. Cần công khai rõ đầu 

mối phụ trách, thời hạn xử lý, trạng thái hồ sơ và cơ chế giải trình khi hồ sơ chậm, phải 

bổ sung nhiều lần hoặc phải phối hợp liên ngành. 

Đối với các thủ tục có tỷ lệ bổ sung hồ sơ cao, cần rà soát nguyên nhân để điều chỉnh 

hướng dẫn, biểu mẫu và cách tiếp nhận. Công khai thông tin không nên chỉ dừng ở đăng 

tải văn bản pháp lý, mà cần có hướng dẫn dễ hiểu, bộ câu hỏi – trả lời, tình huống 

thường gặp và ví dụ hồ sơ mẫu. Bên cạnh đó, việc trả lời kiến nghị cần đảm bảo 3 Rõ: 

Rõ căn cứ pháp lý - Rõ cơ quan chịu trách nhiệm - Rõ thời hạn giải quyết dứt điểm, 

tránh tình trạng trả lời trích dẫn luật khiến DN/HTX/HKD khó thực hiện yêu cầu. 

Cơ quan thực hiện: Từng sở, ban, ngành và cơ quan ngành dọc chủ trì; Văn phòng 

UBND tỉnh và cơ quan phụ trách chuyển đổi số phối hợp. 

Thời gian thực hiện: Rà soát và chuẩn hóa trong năm 2026; cập nhật thường xuyên hằng 

năm. 

Chuyển trọng tâm từ giải quyết thủ tục sang hỗ trợ đồng hành 

Nội dung: Các sở, ban, ngành cần chuyển từ tư duy “xử lý hồ sơ đúng hạn” sang “giải 

quyết trọn vấn đề của DN/HTX/HKD”. Bên cạnh việc thực hiện TTHC, các đơn vị cần 

chủ động hỗ trợ sau thủ tục, nhất là trong các nội dung tiếp cận chính sách, tháo gỡ 

vướng mắc, kết nối thị trường, chuyển đổi số, thương mại điện tử, đổi mới mô hình kinh 

doanh và chuyển đổi xanh. Đồng thời, thiết kế dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu nhóm yếu 

thế (gender responsive service design) - khi thiết kế chương trình hỗ trợ, các sở có thể 

rà soát kênh thông tin, thời điểm tổ chức và điều kiện tham gia của nhóm phụ nữ, DTTS 

và NKT. 

Mỗi sở, ngành cần xây dựng danh mục hỗ trợ theo lĩnh vực quản lý, có tiêu chí rõ ràng, 

đầu mối hướng dẫn cụ thể và cơ chế đánh giá hiệu quả sau hỗ trợ. Kết quả hỗ trợ cần 
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được đo bằng mức độ hài lòng, tỷ lệ DN/HTX/HKD tiếp cận được chính sách và khả 

năng áp dụng hỗ trợ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Cơ quan thực hiện: Các sở chuyên ngành chủ trì; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương 

mại và Du lịch tỉnh, Hội DN, Liên minh HTX và UBND cấp xã/phường phối hợp. 

Thời gian thực hiện: Xây dựng danh mục hỗ trợ trong năm 2026; triển khai thường 

xuyên và đánh giá hằng năm. 

Đổi mới truyền thông chính sách theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận 

Nội dung: Các sở, ngành cần đổi mới cách truyền thông chính sách từ công bố văn bản 

sang hướng dẫn thực thi. Cần xây dựng tài liệu ngắn gọn, sổ tay hướng dẫn, video ngắn, 

infographic, câu hỏi thường gặp và quy trình minh họa để DN/HTX/HKD dễ hiểu, dễ 

thực hiện. 

Nội dung truyền thông cần được thiết kế riêng cho từng nhóm đối tượng, đặc biệt là 

HKD, HTX, DN nhỏ, phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các nhóm có hạn chế về kỹ 

năng số. Cần sử dụng đồng thời kênh trực tuyến và kênh cơ sở như UBND xã/phường, 

hội đoàn thể, nhóm cộng đồng và các buổi đối thoại trực tiếp. 

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành chủ trì theo lĩnh vực; Sở VHTT&DL, Văn phòng 

UBND tỉnh, UBND cấp xã/phường và các hội đoàn thể phối hợp. 

Thời gian thực hiện: Chuẩn hóa tài liệu trong năm 2026; cập nhật thường xuyên. 

6.2.3. Khuyến nghị đối với địa phương 

Nâng cao chất lượng thực thi ở cấp xã/phường theo hướng rõ người, rõ việc, rõ cách 

hướng dẫn 

Nội dung: Chính quyền cấp xã/phường cần rà soát lại các nội dung DN/HTX/HKD 

thường xuyên tương tác, đặc biệt là đăng ký kinh doanh, đất đai, mặt bằng, môi trường, 

thuế, lao động, bảo hiểm, an toàn thực phẩm, trật tự xây dựng và các chương trình hỗ 

trợ. Cần công khai đầu mối phụ trách, chuẩn hóa cách hướng dẫn, tăng kỷ luật phản hồi 

kiến nghị và giảm tình trạng hướng dẫn không thống nhất. 

Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, cần ưu tiên hỗ trợ năng lực cán bộ, hạ tầng số và tài 

liệu hướng dẫn dễ hiểu. Chính quyền cơ sở cần đóng vai trò “người hướng dẫn đầu 

tiên”, giúp DN/HTX/HKD biết phải liên hệ cơ quan nào, chuẩn bị hồ sơ gì và theo dõi 

kết quả ra sao. 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã/phường chủ trì; UBND tỉnh và các sở chuyên ngành 

hướng dẫn chuyên môn. 

Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên từ năm 2026; ưu tiên trước các địa bàn 

có điểm DCCI thấp. 
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Mở rộng độ phủ hỗ trợ sản xuất kinh doanh tại cấp xã/phường 

Nội dung: Mỗi xã/phường cần xây dựng danh sách DN/HTX/HKD, các nhà cung cấp 

dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn, phân nhóm theo ngành nghề, 

quy mô, nhu cầu hỗ trợ và đặc điểm chủ sở hữu. Trên cơ sở đó, địa phương cần chủ 

động kết nối với các sở, ngành, ngân hàng, hội đoàn thể và đơn vị xúc tiến để tổ chức 

hỗ trợ về vay vốn, thuế, kế toán, pháp lý, chuyển đổi số, thương mại điện tử, xúc tiến 

thị trường và tiêu thụ sản phẩm. 

Các chương trình hỗ trợ cần ưu tiên nhóm HKD, HTX, DN nhỏ, phụ nữ, người dân tộc 

thiểu số và cơ sở ở địa bàn khó khăn. Truyền thông cần đi qua các kênh gần dân như 

hội phụ nữ, hội nông dân, tổ dân phố, thôn bản, nhóm Zalo cộng đồng và loa truyền 

thanh cơ sở. 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã/phường chủ trì; các sở chuyên ngành, Hội DN, Hội 

Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên minh HTX và các đơn vị xúc tiến phối hợp. 

Thời gian thực hiện: Thực hiện theo quý từ năm 2026; tổng hợp kết quả trước kỳ khảo 

sát DCCI hằng năm. 

Tăng đối thoại thực chất với DN/HTX/HKD tại cơ sở 

Nội dung: Cấp xã/phường cần tổ chức đối thoại định kỳ với DN/HTX/HKD khoảng 2-

3 lần/ năm, nhưng cần tránh hình thức hội nghị chung. Đối thoại nên đi vào các nhóm 

vấn đề cụ thể như mặt bằng kinh doanh, chợ, giao thông, điện nước, môi trường, vay 

vốn, chuyển đổi số, tiêu thụ sản phẩm, chính sách thuế và thủ tục hành chính. Đồng 

thời, bổ sung hình thức tham vấn phù hợp tại các xã có tỷ lệ DTTS cao, chẳng hạn tổ 

chức phiên tham vấn nhỏ hoặc thông qua kênh hội/nhóm cộng đồng quen thuộc với phụ 

nữ DTTS. (không gộp chung với đối thoại đa dạng thành phần) kèm theo chỉ số theo 

dõi: số buổi tham vấn riêng trong một năm, số kiến nghị của nhóm yếu thế được phản 

hồi. 

Sau đối thoại, cần lập danh sách vấn đề, xác định cơ quan xử lý, thời hạn phản hồi và 

thông báo lại kết quả cho người phản ánh. Đây là cách nâng chất lượng trách nhiệm giải 

trình và tạo niềm tin cho khu vực kinh tế tư nhân ở cấp cơ sở. 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã/phường chủ trì; các sở, ngành liên quan phối hợp xử 

lý theo thẩm quyền. 

Thời gian thực hiện: Tổ chức tối thiểu hằng quý hoặc theo nhóm vấn đề phát sinh.. 

6.2.4. Khuyến nghị cho triển khai DCCI các năm tiếp theo 

Mở rộng và phân tầng mẫu khảo sát theo hướng bền vững, có khả năng so sánh 
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Nội dung: DCCI các năm tiếp theo cần mở rộng phạm vi đánh giá cấp xã/phường theo 

lộ trình phù hợp, đồng thời duy trì một tỷ lệ mẫu lặp để theo dõi xu hướng cải thiện qua 

thời gian. Mẫu khảo sát cần bảo đảm đại diện cho xã trung tâm, xã vùng sâu, vùng xa, 

địa bàn biên giới, địa bàn có nhiều DN/HTX/HKD, cũng như các nhóm do phụ nữ, 

người dân tộc thiểu số hoặc nhóm yếu thế làm chủ. 

Việc mở rộng mẫu cần đi kèm với chuẩn hóa phương pháp chọn mẫu, kiểm soát chất 

lượng khảo sát và bảo đảm khả năng so sánh giữa các năm. Tránh thay đổi quá nhiều 

cấu trúc khảo sát khiến kết quả khó theo dõi xu hướng. 

Cơ quan thực hiện: Cơ quan đầu mối DCCI của tỉnh và đơn vị tư vấn kỹ thuật chủ trì; 

các sở, ngành, xã/phường và cơ quan liên quan cung cấp dữ liệu nền. 

Thời gian thực hiện: Chuẩn bị khung mẫu từ đầu năm; chốt mẫu trước khi triển khai 

khảo sát chính thức hằng năm. 

Tăng cường đo lường giới, dân tộc thiểu số và người khuyết tật trong DCCI 

Nội dung: DCCI cần tiếp tục phân tách dữ liệu theo giới, dân tộc, tình trạng khuyết tật, 

quy mô cơ sở kinh doanh và nhóm giao thoa như phụ nữ dân tộc thiểu số. Đối với nhóm 

người khuyết tật, do số mẫu thường thấp, cần duy trì khảo sát định lượng với phỏng vấn 

hậu kiểm để nhận diện rõ hơn rào cản tiếp cận dịch vụ công và chính sách hỗ trợ, chuẩn 

hóa việc phân tách dữ liệu theo giới, dân tộc và khuyết tật. 

Cách tiếp cận này giúp DCCI không chỉ đo chất lượng điều hành chung, mà còn phản 

ánh mức độ bao trùm của môi trường kinh doanh đối với các nhóm dễ bị bỏ lại phía 

sau. 

Cơ quan thực hiện: Cơ quan đầu mối DCCI của tỉnh, đơn vị tư vấn kỹ thuật, Hội Phụ 

nữ, Hội Người khuyết tật, các đoàn thể và UBND cấp xã/phường phối hợp. 

Thời gian thực hiện: Tích hợp cách tiếp cận GEDSI vào thiết kế mẫu và bộ công cụ 

DCCI hằng năm. 
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PHỤ LỤC  

 

Phụ lục 1. Tổng quan về phương pháp luận 

1. Phương pháp thu thập dữ liệu 

1.1. Đối tượng khảo sát và đối tượng được đánh giá 

• Đối tượng khảo sát 

a) DCCI khối sở, ban 

Đối tượng trả lời phiếu khảo sát DCCI khối sở năm 2025 chủ yếu là DN và HTX. Trong 

một số trường hợp, các HKD có thể lựa chọn tham gia đánh giá phiếu khảo sát DCCI 

cấp sở khi các HKD đó thực sự có tương tác về quản lý điều hành hoặc thực hiện TTHC. 

b) DCCI khối ngành dọc 

Đối tượng trả lời phiếu khảo sát DCCI khối ngành dọc năm 2025 chủ yếu là DN và 

HTX. Trong một số trường hợp, các HKD có thể lựa chọn tham gia đánh giá phiếu khảo 

sát DCCI các đơn vị thuộc khối ngành dọc khi các HKD đó thực sự có tương tác về 

quản lý điều hành hoặc thực hiện TTHC với các đơn vị thuộc khối ngành dọc.  

c) DCCI cấp địa phương (xã/phường) 

Đối tượng trả lời phiếu khảo sát DCCI cấp địa phương năm 2025 chủ yếu là các HKD. 

Ngoài ra, các DN/HTX hoạt động ở xã/phường và có tương tác với chính quyền địa 

phương cũng có thể lựa chọn trả lời phiếu khảo sát DCCI cấp địa phương. 

• Đối tượng được đánh giá  

a) DCCI khối sở, ban   

DCCI  khối sở, ban không đánh giá toàn bộ các chức năng, nhiệm vụ của một sở mà chỉ 

đánh giá các lĩnh vực có liên quan, tương tác, làm việc với DN, HTX, HKD, phụ thuộc 

vào số lượng thủ tục thực tế, tương tác phát sinh trong năm đánh giá. 

Bảng 1. Danh sách các sở và lĩnh vực chính được đánh giá 

STT Các sở, ban, ngành trong đánh giá 

DCCI tỉnh Lào Cai năm 2025 

Lĩnh vực quản lý/đánh giá tương 

ứng 

1 Sở Tài chính 

Đăng ký kinh doanh 

Đầu tư 

Tài chính  

2 Sở Công thương 
Công nghiệp và thương mại 

Quản lý thị trường  

3 Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học và công nghệ 
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STT Các sở, ban, ngành trong đánh giá 

DCCI tỉnh Lào Cai năm 2025 

Lĩnh vực quản lý/đánh giá tương 

ứng 

Thông tin truyền thông 

Chuyển đổi số 

4 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 

5 Sở Nội vụ 
Lao động, an toàn lao động 

Dạy nghề 

6 Sở Nông nghiệp và Môi trường 

Đất đai 

Tài nguyên môi trường 

Nông, lâm nghiệp, thủy sản 

7 Sở Tư pháp Tư pháp  

8 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Văn hóa, thể thao 

Du lịch 

9 Sở Xây dựng 
Xây dựng 

Giao thông vận tải 

10 Sở Y tế Y tế 

11 
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

Lào Cai 

Quản lý khu công nghiệp 

12 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai Quản lý khu kinh tế 

Nguồn: Báo cáo phương pháp luận DCCI 2025 

b) DCCI khối ngành dọc 

Nhóm các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh gồm (3 đơn vị). Năm 2025, không xếp 

hạng điểm tổng của các cơ quan ngành dọc, song có đầy đủ dữ liệu cho từng chỉ số 

thành phần để làm cơ sở cho cơ quan ngành dọc trên địa bàn biết được những lĩnh vực 

cần cải thiện. DCCI với các ngành dọc không đánh giá toàn bộ các chức năng, nhiệm 

vụ của một đơn vị mà chỉ đánh giá các lĩnh vực có liên quan, tương tác, làm việc với 

DN, HTX, HKD. 

Bảng 2. Danh sách các cơ quan ngành dọc 

Số TT Các ngành dọc 
Lĩnh vực quản lý/đánh 

giá tương ứng 

1 Chi cục Thuế khu vực XIII – Lào Cai Thuế 

2 Chi cục Hải quan tỉnh khu vực VII – Lào Cai Hải quan 

3 Bảo hiểm xã hội tỉnh BHXH 

Nguồn: Báo cáo phương pháp luận DCCI 2025 

c) DCCI cấp địa phương (xã/phường) 

Nhóm chính quyền cấp xã/phường: Ở giai đoạn đầu, số lượng địa phương đưa vào đánh 

giá là 30/99 địa phương. Các địa phương sẽ được đánh giá dựa trên các chức năng, 
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nhiệm vụ chính như: đăng ký kinh doanh, tài chính, đất đai, xây dựng, công thương, 

nông nghiệp, giáo dục, tư pháp, môi trường... Các địa phương được lựa chọn đưa vào 

đánh giá là 7 phường hiện nay và 23 xã còn lại được chọn dựa trên tiêu chí đảm bảo có 

xã biên giới và mỗi huyện cũ có 1-2 xã trong đó có những xã phát triển (trung tâm 

huyện, thành phố cũ) và có những xã thuộc nhóm phát triển trung bình (trung tâm của 

huyện cũ (khu vực I – xã bước đầu phát triển), khu vực II (xã còn khó khăn) và khu vực 

III (xã đặc biệt khó khăn)). 

Bảng 3. Danh sách các xã, phường đánh giá DCCI năm 2025 

STT Phường/xã đánh giá Thuộc khu vực (cũ) 

1 Xã Mù Cang Chải I 

2 Xã Hạnh Phúc I 

3 Xã Liên Sơn I 

4 Xã Thượng Bằng La I 

5 Xã Mậu A I 

6 Xã Lục Yên I 

7 Xã Thác Bà I 

8 Xã Yên Bình I 

9 Xã Trấn Yên I 

10 Xã Bảo Thắng I 

11 Xã Văn Bàn I 

12 Xã Bảo Yên I 

13 Phường Sa Pa I 

14 Xã Bắc Hà I 

15 Xã Mường Khương I 

16 Xã Si Ma Cai I 

17 Phường Trung Tâm I 

18 Phường Yên Bái I 

19 Phường Nam Cường I 

20 Phường Lào Cai I 

21 Xã Mường Hum II 

22 Xã Y Tý II 

23 Xã Tú Lệ  III 

24 Xã Trạm Tấu III 

25 Xã Bát Xát I 

26 Xã Văn Chấn III 
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STT Phường/xã đánh giá Thuộc khu vực (cũ) 

27 Xã Bản Liền III 

28 Phường Văn Phú III 

29 Phường Âu Lâu III 

30 Phường Cam Đường III 

Nguồn: Báo cáo phương pháp luận DCCI 2025 

1.2. Phương pháp và quy trình chọn mẫu khảo sát 

a) Nguồn dữ liệu khảo sát 

Để đảm bảo tính khách quan, đại diện và ngẫu nhiên trong khảo sát, danh sách mẫu 

khảo sát DCCI được xây dựng từ ba nguồn chính: 

- Danh sách DN/HTX/HKD đã thực hiện TTHC, sử dụng dịch vụ công hoặc có tương 

tác với các sở, ban, ngành và UBND xã/phường, do chính các cơ quan này cung cấp; 

- Danh sách DN/HTX/HKD đang hoạt động, do Thống kê tỉnh cung cấp; 

- Danh sách DN/HTX/HKD có nghĩa vụ nộp thuế, do Thuế tỉnh Lào Cai cung cấp. 

b) Các bước chọn mẫu 

Việc chọn mẫu sẽ thực hiện theo các bước như sau: 

• Bước 1. Làm sạch dữ liệu: Tổng hợp và rà soát danh sách từ 3 nguồn nêu trên, 

loại bỏ mẫu trùng lặp (do một DN/HTX/HKD có thể xuất hiện nhiều lần nếu 

thực hiện nhiều TTHC khác nhau tại cùng một cơ quan). 

• Bước 2. Phân bổ mẫu: Dựa trên số lượng mẫu tổng thể được tổng hợp, đơn vị tư 

vấn sẽ tiến hành xây dựng khung chọn mẫu bằng cách tính toán tỷ lệ và số lượng 

phân bổ mẫu dự kiến cho phiếu khảo sát DCCI khối sở,ban; DCCI khối ngành 

dọc và DCCI khối địa phương.  

• Bước 3. Chọn mẫu: Tiến hành chọn ngẫu nhiên theo tỷ lệ đảm bảo các nguyên 

tắc cơ bản như có ý nghĩa thống kê (tức là số DN/HTX/HKD đạt được mức tối 

thiểu đối với từng đơn vị) và phù hợp với tỷ lệ DN/HTX/HKD thực hiện TTHC 

hoặc đang hoạt động ở địa phương (đơn vị nào có nhiều DN/HTX/HKD thực 

hiện TTHC/đang hoạt động ở địa phương thì lấy mẫu nhiều hơn đơn vị có ít 

DN/HTX/HKD thực hiện TTHC/đang hoạt động ở địa phương).  

• Bước 4. Mẫu dự phòng: Trong quá trình chọn mẫu này, đơn vị tư vấn đồng thời 

xây dựng một số lượng mẫu dự phòng cũng theo các nguyên tắc chọn ngẫu nhiên 

để thay thế trong trường hợp không thể liên lạc được DN/HTX/HKD hoặc 

DN/HTX/HKD không hợp tác trả lời phiếu khảo sát. Số lượng mẫu dự phòng là 

gần 3.200 mẫu. 
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Trong quá trình chọn mẫu, đảm bảo tỷ lệ phụ nữ, phụ nữ dân tộc thiểu số trong danh 

sách mẫu (30%), khuyến khích các DN/HTX/HKD có chủ là người khuyết tật hoặc có 

lao động là người khuyết tật tham gia khảo sát. Đối với các nhóm có hạn chế tiếp cận 

số (phụ nữ DTTS, NKT), khảo sát trực tiếp được ưu tiên, không áp dụng khảo sát trực 

tuyến, nhằm  giảm sai lệch do “khoảng cách số” đồng thời cung cấp hướng dẫn hỗ trợ 

trả lời với ngôn ngữ dễ hiểu và phù hợp hơn. 

          Bảng 4. Phân bổ mẫu của khối sở,ban 

Ngành, lĩnh vực  Số phiếu Tỉ lệ  

Sở Nông nghiệp và môi trường 110 15,9% 

Sở Tài chính 109 15,8% 

Sở Xây dựng 69 10,0% 

Sở Công thương 66 9,6% 

Sở Nội vụ 65 9,4% 

Sở Khoa học và Công nghệ 59 8,6% 

Sở Giáo dục và Đào tạo 47 6,8% 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 41 5,9% 

Sở Y tế 40 5,8% 

Sở Tư pháp 30 4,3% 

Ban quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Lào Cai 
29 4,2% 

Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh Lào 

Cai 
25 3,6% 

Tổng 690 100% 

 

Bảng 5. Phân bổ mẫu của khối ngành dọc 

Ngành, lĩnh vực Số phiếu Tỉ lệ 

Thuế 102 41,0% 

Bảo hiểm xã hội 98 39,4% 

Hải quan 49 19,7% 

Tổng 249 100% 

 

Bảng 6. Phân bổ mẫu của khối địa phương 
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Xã, phường Số phiếu Tỉ lệ 

Xã Trấn Yên 37 4,2% 

Xã Văn Chấn 37 4,2% 

Phường Yên Bái 34 3,9% 

Xã Bảo Yên 34 3,9% 

Xã Hạnh Phúc 33 3,8% 

Phường Cam Đường 32 3,7% 

Xã Mường Khương 31 3,6% 

Phường Sa Pa 31 3,6% 

Phường Âu Lâu 31 3,6% 

Xã Thác Bà 31 3,6% 

Phường Trung Tâm 30 3,4% 

Xã Tú Lệ 30 3,4% 

Phường Nam Cường 30 3,4% 

Phường Văn Phú 30 3,4% 

Xã Liên Sơn 29 3,3% 

Xã Thượng Bằng La 28 3,2% 

Xã Yên Bình 27 3,1% 

Xã Lục Yên 27 3,1% 

Phường Lào Cai 27 3,1% 

Xã Mù Cang Chải 27 3,1% 

Xã Si Ma Cai 27 3,1% 

Xã Bản Liền 27 3,1% 

Xã Bảo Thắng 27 3,1% 

Xã Trạm Tấu 26 3,0% 

Xã Bát Xát 25 2,9% 

Xã Y Tý 25 2,9% 

Xã Văn Bàn 25 2,9% 

Xã Mậu A 25 2,9% 

Xã Mường Hum 24 2,8% 

Xã Bắc Hà 24 2,8% 

Tổng 871 100% 

 

Nguồn: Khảo sát DCCI 2025 

1.3. Phương pháp và quy trình triển khai khảo sát, xếp hạng 
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Quy trình triển khai DCCI năm 2025 được chia thành năm bước chính như sau: 

• Bước 1: Xây dựng phương pháp luận DCCI, phiếu điều tra, bảng hỏi. Thực hiện 

nghiên cứu, đánh giá tình hình mới, các hạn chế của DDCI trước đây và sửa đổi 

khung tiếp cận của DCCI; sửa đổi các trụ cột, câu hỏi chính; thiết kế phần đánh 

giá định tính. Khảo sát thử bảng hỏi, lựa chọn một số DN/HTX/HKD khảo sát 

và một số cơ sở do DTTS làm chủ để đảm bảo ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp với 

khả năng nhận biết ngôn ngữ của DTTS. 

• Bước 2: Tiến hành điều tra bảng hỏi đối với các cơ sở SXKD (DN/HTX/HKD): 

DCCI khảo sát các DN/HTX/HKD. Các phiếu thu về sẽ được rà soát, giám sát 

nhằm đảm bảo chất lượng phiếu trả lời, sau đó sẽ được làm sạch, phê duyệt và 

nhập liệu vào hệ thống xử lý dữ liệu và tính toán chỉ số. 

• Bước 3: Phân tích số liệu và xây dựng báo cáo. Đơn vị thực hiện DCCI tổng hợp, 

phân tích, đánh giá dữ liệu khảo sát, điều tra DCCI năm 2025, tính toán điểm số 

và xếp hạng các sở; xây dựng báo cáo đánh giá định tính về tình hình của các xã 

và các cơ quan ngành dọc; Trên cơ sở các báo cáo đầu vào này, xây dựng các 

báo cáo tổng hợp về DCCI năm 2025. 

• Bước 4: Phê duyệt và công bố kết quả đánh giá DCCI. Căn cứ văn bản trình 

duyệt của cơ quan phối hợp tại tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức công bố 

kết quả điểm số, xếp hạng và báo cáo kết quả đánh giá DCCI năm 2025. Sau đó, 

thực hiện chia sẻ dữ liệu thống kê, báo cáo phân tích, đánh giá, kết quả điểm số 

và xếp hạng DCCI năm 2025 trên môi trường Internet. 

• Bước 5: Trao đổi, thảo luận với các sở/ngành địa phương về kết quả đánh giá, 

đưa ra các đề xuất xây dựng kế hoạch cải thiện DCCI cho các năm tiếp theo. Dựa 

trên các đề xuất này, các sở/ngành/địa phương chủ động xây dựng các kế hoạch 

cải thiện tình hình có tham vấn ý kiến của nhóm chuyên gia. 

2. Phương pháp tính điểm chỉ số và xếp hạng 

Phương pháp tính điểm 

Sử dụng phương pháp Thang điểm Likert, các chỉ số DCCI được chuẩn hóa điểm theo 

thang điểm từ 1-5 tương ứng với mức độ cảm nhận từ “rất xấu” đến “rất tốt”. Các thông 

số đều được sắp xếp theo hướng tích cực tăng dần (giá trị càng cao càng tốt). 

Chuẩn hóa điểm các chỉ tiêu đánh giá theo thang điểm 10. Điểm số Chỉ số thành phần 

được tổng hợp từ các chỉ tiêu, chuẩn hóa theo thang điểm 10. Điểm số tổng hợp cuối 

cùng được chuẩn hóa theo thang điểm 10 hoặc thang điểm 100. 
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Phương pháp xếp hạng 

Điểm số của các chỉ tiêu và chỉ số thành phần sẽ được quy đổi về 

thang điểm 10, sau đó tổng hợp lại thành điểm số DCCI cuối cùng.  

Điểm số DCCI khối sở, DCCI khối cơ quan ngành dọc và điểm số 

DCCI cấp địa phương cuối cùng sẽ được quy đổi tiếp về thang điểm 

100 để thực hiện xếp hạng. 

Với DCCI khối sở, DCCI khối cơ quan ngành dọc và DCCI khối 

địa phương, các đơn vị đồng thời cũng được xếp vào các nhóm năng 

lực điều hành: Rất tốt (≥ 90 điểm), Tốt (Từ 80 đến <90), Khá (Từ 

70 đến <80), Trung bình khá (Từ 60 đến <70), Trung bình (Từ 50 

đến <60), Trung bình thấp (Từ 40 đến <50), Kém (Từ 30 đến <40), 

Rất kém (<30). 

3. Cách tiếp cận đáp ứng giới và bao trùm 

Phương pháp DCCI đáp ứng giới và bao trùm được xây dựng trên nền tảng các chủ 

trương, chính sách nhất quán của Trung Ương về bình đẳng giới, phát triển kinh tế bao 

trùm và nâng cao vai trò của các nhóm yếu thế trong phát triển kinh tế - xã hội, trong 

đó có Nghị quyết số 28-NQ/TW về chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 

và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 

- 2030. Tại Lào Cai, định hướng này được triển khai, với trọng tâm hỗ trợ đồng bào dân 

tộc thiểu số, phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương tham gia sâu hơn vào các hoạt động 

kinh tế. 

Phương pháp này tiếp thu khung tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ của chương 

trình GREAT nhằm bổ sung công cụ phân tích, giúp xem xét các dịch vụ và chính sách 

của chính quyền trên ba chiều: mức độ dễ tiếp cận, khả năng đem lại lợi ích thực chất 

và tác động nâng cao quyền năng đối với các DN do nhóm yếu thế làm chủ, bao gồm 

phụ nữ, dân tộc thiểu số, người cao tuổi và người khuyết tật. Cách tiếp cận này cũng 

giúp phản án rào cản có thể phát sinh từ chất lượng thông tin, năng lực tiếp cận của 

người sử dụng, mức độ tin cậy đối với cơ quan cung cấp dịch vụ, hoặc thiết kế dịch vụ 

chưa phù hợp với nhu cầu đa dạng của các nhóm DN/HTX/HKD. 

 Đồng thời, khung này cũng áp dụng lăng kính giao thoa (như giới, dân tộc, khuyết tật, 

địa bàn) để nhận diện nhóm chịu bất lợi kép/bất lợi đa chiều như nhóm phụ nữ dân tộc 

thiểu số ở vùng sâu, vùng xa có thể đồng thời gặp bất lợi về giới, dân tộc, điều kiện địa 

lý, trình độ học vấn, khả năng tiếp cận công nghệ và mạng lưới hỗ trợ. Các bất lợi này 

không tồn tại riêng lẻ, mà có thể cộng hưởng và khuếch đại lẫn nhau, khiến nhóm này 

khó tiếp cận thông tin, chính sách hỗ trợ và cơ hội kinh tế hơn so với các nhóm khác. 

Phương pháp cũng chú trọng tính phù hợp văn hóa trong truyền thông và phỏng vấn, 

tăng cường cơ chế phản hồi hai chiều và xem xét vai trò của nam giới/hộ gia đình như 
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một tác nhân có thể hỗ trợ hoặc cản trở sự tham gia kinh tế của phụ nữ. Sự kết hợp này 

thể hiện tính thống nhất giữa định hướng chính sách của tỉnh Lào Cai với các thông lệ 

quốc tế tốt trong đánh giá môi trường kinh doanh, tạo cơ sở cho các khuyến nghị chính 

sách có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn địa phương, cụ thể là: 

• Tiếp cận: Các dịch vụ, quy trình của các cơ quan nhà nước có những biện pháp 

tiếp cận hiệu quả đến các nhóm DN, bao gồm DN do người yếu thế làm chủ và 

giải quyết các thách thức hạn chế sự tham gia kinh doanh của họ 

• Đem lại lợi ích: Các dịch vụ, chính sách và quy trình của các cơ quan nhà nước 

các cấp đem lại lợi ích cho DN nói chung, DN do người yếu thế làm chủ 

• Nâng cao quyền năng: Các dịch vụ, hỗ trợ, chính sách và quy trình của các cơ 

quan nhà nước giúp DN, phụ nữ và phụ nữ dân tộc thiểu số ra quyết định trong 

kinh doanh 

Phương pháp này cũng áp dụng nguyên tắc đáp ứng giới được phản ánh trong các chỉ 

số thành phần, cụ thể chỉ số Đáp ứng giới trong hoạt động quản lý và điều hành kinh tế. 

Các chỉ số thành phần này nhằm phản ánh các dịch vụ và quy trình công đã đóng góp 

như nào cho việc nâng cao quyền năng cho DN do phụ nữ làm chủ qua việc đo lường 

sự đáp ứng của các sở ngành, địa phương trong các khía cạnh sau đây: 

• Mức độ quan tâm và tính đáp ứng của sở ngành địa phương để giải quyết các rào 

cản bao trùm 

• Mức độ tiếng nói của DN/HTX, HKD nhóm yếu thế tham gia thông qua các quy 

trình của nhà nước. 

• Mức độ tiếp cận và sự tham gia sử dụng các dịch vụ công của DN do các nhóm 

yếu thế làm chủ và mức độ lợi ích từ các dịch vụ họ nhận được từ dịch vụ công 

đó 

• Mức độ hỗ trợ và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ và các nhóm yếu thế trong 

kinh doanh 

Do đó, trong DCCI, nhóm nghiên cứu xây dựng chỉ số thành phần riêng về các yếu tố 

đáp ứng giới và bao trùm, phát triển bền vững về xã hội và môi trường trong quá trình 

đo lường, thực thi DCCI ở cấp độ cao hơn. Cụ thể như sau: 

• Xây dựng các tiêu chí, các câu hỏi về đáp ứng giới, phát triển bao trùm trong bộ 

câu hỏi DCCI, tương ứng với bộ chỉ số và chỉ tiêu cập nhật; 

• Phân tích DCCI với số liệu tách biệt theo giới, dân tộc thiểu số và phân tích riêng 

các chỉ số thành phần về giới và phát triển bền vững; 

• Bổ sung hệ thống các chỉ tiêu, câu hỏi về đáp ứng giới và bao trùm và chỉ số 

xanh, để so sánh sự khác biệt và kỳ vọng của cộng đồng DN tại các địa phương 

và sở ban ngành (tương ứng với chỉ số xanh được VCCI công bố năm 2022). 
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4. Đặc điểm mẫu khảo sát 

Năm 2025, DCCI tỉnh Lào Cai tập hợp ý kiến của hơn 1.800 DN/HTX/HKD tham gia 

khảo sát. 

Mẫu khảo sát trong DCCI khối sở,ban 

DCCI sở thu về các phiếu đánh giá từ 690 DN/HTX. Tỷ lệ nữ giới làm chủ chiếm 37%.  

Theo dân tộc, 88% chủ DN/HTX tham gia khảo sát là dân tộc Kinh, 10% là các 

DN/HTX do dân tộc thiểu số làm chủ. 

Tỷ trọng chủ DN/HTX là người khuyết tật hoặc DN/HTX có lao động là người khuyết 

tật chiếm 1% trên tổng số DN/HTX tham gia khảo sát.  Tuy nhiên, do cỡ mẫu liên quan 

đến người khuyết tật trong khảo sát định lượng còn rất nhỏ, kết quả này không đủ cơ sở 

để suy rộng thống kê cho toàn bộ nhóm DN/HTX/HKD do người khuyết tật làm chủ 

hoặc có lao động là người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Do đó, tỷ lệ này chỉ nên được 

xem là tín hiệu tham khảo trong mẫu khảo sát. 

Để khắc phục hạn chế về cỡ mẫu, nghiên cứu đã bổ sung 10 phỏng vấn hậu kiểm với 

chủ cơ sở là người khuyết tật nhằm làm rõ hơn các rào cản trong tiếp cận thông tin, thực 

hiện thủ tục, sử dụng dịch vụ công và thụ hưởng chính sách hỗ trợ. 

Xét về lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cơ cấu mẫu khảo sát phản ánh tương đối sát bức 

tranh kinh tế địa phương khi khu vực thương mại – dịch vụ chiếm đa số 72% DN/HTX 

DN/HTX tham gia. Tiếp theo là nhóm công nghiệp – xây dựng với 19%, trong khi lĩnh 

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 9%. 

Theo thời gian hoạt động, hơn một nửa số DN/HTX trong mẫu khảo sát được thành lập 

trong vòng 5 năm trở lại đây (54%), cho thấy sự hiện diện đáng kể của các doanh nghiệp 

mới thành lập. Nhóm DN/HTX có thời gian hoạt động từ 6 đến 10 năm chiếm 17%, 

trong khi các đơn vị đã hoạt động trên 10 năm chiếm 29%, góp phần bảo đảm tính đa 

dạng về kinh nghiệm và mức độ hoạt động của doanh nghiệp trong mẫu khảo sát. 

Theo quy mô, 95% DN/HTX tham gia khảo sát DCCI sở ban chủ yếu là DNNVV, trong 

đó doanh nghiệp quy mô vừa chỉ chiếm khoảng 27%, phản ánh đặc trưng phổ biến của 

cộng đồng doanh nghiệp địa phương hiện nay là quy mô còn nhỏ,  nguồn lực hạn chế. 

Mẫu khảo sát trong DCCI ngành dọc  

Khảo sát DCCI ngành dọc năm 2025 thu nhận ý kiến đánh giá của 249 DN/HTX đang 

hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ nữ giới làm chủ chiếm 32%. Theo dân tộc, 94% chủ 

DN/HTX tham gia khảo sát là dân tộc Kinh, 6% là các DN/HTX do dân tộc thiểu số 

làm chủ. Tỷ trọng chủ DN/HTX là người khuyết tật hoặc DN/HTX có lao động là người 

khuyết tật chỉ chiếm gần 2%  trên tổng số DN/HTX tham gia khảo sát.   
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Xét về lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chiếm đa số 69% DN/HTX hoạt động trong lĩnh 

vực thương mại – dịch vụ, 22% DN/HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp – xây 

dựng và DN/HTX hoạt động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản chiếm tỷ lệ 9%.  

Về thời gian hoạt động, hơn một nửa số DN/HTX trong mẫu khảo sát được thành lập 

trong vòng 5 năm trở lại đây (51%). Nhóm DN/HTX có thời gian hoạt động từ 6 đến 

10 năm chiếm 20%, trong khi các đơn vị hoạt động trên 10 năm chiếm 29%. Cơ cấu 

này cho thấy mẫu khảo sát bảo đảm sự tham gia của cả các doanh nghiệp mới thành lập 

và các doanh nghiệp có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trên thị trường. 

Mẫu khảo sát DCCI địa phương 

Năm 2025, DCCI địa phương được tổng hợp và phân tích dựa trên ý kiến của 871 HKD 

trên địa bàn Lào Cai. Trong đó, có 23% là dân tộc thiểu số. Phụ nữ làm chủ các HKD 

chiếm 55% mẫu khảo sát, phản ánh vai trò của phụ nữ trong kinh tế hộ kinh doanh. 

Số lượng chủ HKD là người khuyết tật hoặc sử dụng lao động là người khuyết tật chiếm 

gần 1% trong tổng số mẫu tham gia khảo sát. Mặc dù quy mô nhóm này còn nhỏ, các 

kết quả thu thập được vẫn cung cấp những tín hiệu tham khảo về mức độ tiếp cận và 

tính bao trùm của môi trường kinh doanh đối với người khuyết tật.  

Theo lĩnh vực ngành nghề, trong tổng số các HKD tham gia vào khảo sát DCCI địa 

phương, chiếm đa số là các HKD hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ (85%), 

4% HKD hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, và 11% HKD làm về nông 

lâm nghiệp thủy sản.  

Trong tổng số  HKD tham gia khảo sát, 32% HKD mới thành lập cách đây 2 năm, 22% 

thành lập cách đây từ 2-5 năm, 15% HKD thành lập cách đây từ 6-10 năm và 31% thành 

lập cách đây trên 10 năm.  

Trung bình, một HKD thu hút 1-2 lao động, phù hợp với đặc trưng sản xuất, kinh doanh 

nhỏ lẻ và quy mô hộ kinh doanh phổ biến. 
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Phụ lục 2. Hồ sơ DCCI sở, ban theo lĩnh vực 

1. Đăng ký kinh doanh 

ĐIỂM SỐ 

74,50 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,43 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
7,23 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,89 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình đẳng 7,80 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 7,00 Khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,39 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,15 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,48 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến tạo 

của chính quyền 
7,68 Khá 

 

Năm 2025, lĩnh vực Đăng ký kinh doanh đạt 74,50 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho 

thấy đây là lĩnh vực có mặt bằng điều hành tương đối đồng đều, khi cả 9/9 chỉ số thành 

phần đều thuộc nhóm Khá. Điểm mạnh nổi bật nằm ở chi phí tuân thủ đạt 7,89 điểm, 

môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,80 điểm, sự năng động và vai trò kiến tạo của 

chính quyền đạt 7,68 điểm, và thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân đạt 7,48 

điểm. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn dư địa cải thiện ở hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 

7,00 điểm, tăng trưởng bền vững và bao trùm, đáp ứng giới đạt 7,15 điểm, và một số 

nội dung thuộc minh bạch, tham vấn, phản hồi kiến nghị. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi là trụ cột có nền tảng khá tốt của lĩnh 

vực Đăng ký kinh doanh, đặc biệt ở giảm chi phí tuân thủ và xử lý thủ tục. Có 

63,8% DN/HTX/HKD khá hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng hướng dẫn trình 

tự, hồ sơ TTHC. Về thời gian xử lý, 93,2% đánh giá thủ tục đăng ký hoạt động được 

thực hiện đúng quy định hoặc nhanh hơn; với thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, 

tỷ lệ này đạt 92,4%. Về hồ sơ, 81,9% cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải 

bổ sung tối đa 1 lần, trong đó 44,8% được chấp nhận ngay từ đầu. Ngoài ra, 71,8% hoàn 

thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 ngày. Những kết quả này cho thấy lĩnh vực đăng 

ký kinh doanh có điểm mạnh ở khâu đầu vào thị trường, thủ tục cơ bản tương đối thông 

suốt và ít tạo độ trễ lớn cho cơ sở kinh doanh. 
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Điểm sáng rõ hơn của Trụ cột 1 là chi phí tuân thủ. Có 92,4% đánh giá thời gian thực 

hiện các thủ tục/công việc đúng quy định hoặc sớm hơn; 56,1% hài lòng với thái độ 

phục vụ của cán bộ; 53,5% hài lòng với chuyên môn và hiệu quả giải quyết công việc. 

Gánh nặng thanh tra, kiểm tra không quá lớn: 87,6% cho biết không phải tiếp hoặc chỉ 

tiếp 1 đoàn thanh tra, 78,9% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm tra; 83,7% đánh 

giá nội dung thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc hoàn toàn không trùng lặp. Về chi phí 

không chính thức, 72,5% cho rằng chi phí không chính thức trong thực hiện TTHC là 

không phổ biến hoặc hoàn toàn không có; tỷ lệ này trong thanh tra, kiểm tra đạt 71,6%. 

Tuy nhiên, điểm yếu của trụ cột này là minh bạch và trách nhiệm giải trình: chỉ 46,7% 

đánh giá tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách là dễ hoặc rất dễ; 55,2% hài lòng với 

thông tin trên cổng thông tin điện tử; 34,3% thường xuyên hoặc luôn được mời tham 

gia đối thoại, tham vấn chính sách. Dù 71,9% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận 

được phản hồi khi kiến nghị, chỉ 47,7% hài lòng với chất lượng phản hồi. Như vậy, lĩnh 

vực này đã khá tốt ở xử lý hồ sơ, nhưng cần cải thiện thêm ở công khai thông tin, tham 

vấn sớm và chất lượng giải trình sau phản ánh. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh có kết quả khá tích cực ở môi trường cạnh tranh 

bình đẳng, nhưng hỗ trợ sản xuất kinh doanh vẫn là điểm cần cải thiện. Ở nội dung 

cạnh tranh bình đẳng, 56,7% đồng ý rằng chương trình, ưu đãi được thực thi bình đẳng 

giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 64,8% đánh giá công bằng trong tiếp cận thông tin, 

cơ hội kinh doanh và chính sách hỗ trợ; 65,4% đánh giá công bằng trong thực hiện 

TTHC; 67,3% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và 66,3% đánh giá công 

bằng trong giải quyết kiến nghị, khó khăn. Đây là nền tảng tích cực, cho thấy lĩnh vực 

đăng ký kinh doanh không bị đánh giá thấp về đối xử phân biệt trong thực thi thông 

thường. 

Tuy nhiên, vẫn có một tín hiệu cần lưu ý: 48,6% người trả lời đồng ý rằng việc tiếp cận 

nguồn lực kinh tế trong lĩnh vực này thuận lợi hơn với các đơn vị có quan hệ quen biết 

với cán bộ. Điều này không phủ nhận kết quả khá tốt về cạnh tranh bình đẳng, nhưng 

cho thấy niềm tin về công bằng trong tiếp cận nguồn lực, cơ hội và hỗ trợ vẫn chưa thật 

sự chắc. Về hỗ trợ sản xuất kinh doanh, chỉ 43,8% cho biết thường xuyên hoặc luôn 

được biết đến hay được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 46,6% đánh giá thủ tục hưởng 

hỗ trợ khá/rất dễ; và 45,2% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả, trong khi 

52,9% chỉ đánh giá ở mức bình thường. Điều này cho thấy hoạt động hỗ trợ sau đăng 

ký chưa thật sự tạo cảm nhận mạnh về tính thiết thực. Như vậy, trụ cột 2 cần tập trung 

vào chất lượng hỗ trợ thực chất, tiêu chí tiếp cận minh bạch hơn và xử lý phản ánh có 

kết quả rõ hơn. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến tạo 

cho thấy lĩnh vực Đăng ký kinh doanh có điểm khá ở vai trò điều hành, nhưng các 

nội dung phát triển theo chiều sâu chưa thật sự bứt phá. Về tăng trưởng bền vững, 

72,3% cơ sở cho biết đã áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi 



DCCI LÀO CAI 2025 122 

trường; trong đó 42,6% áp dụng tương đối đầy đủ hoặc tích cực nhiều biện pháp. Tuy 

nhiên, chỉ 44,2% đánh giá lĩnh vực này tích cực hoặc rất tích cực trong hướng dẫn, hỗ 

trợ công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 45,7% đánh giá chương trình, ưu đãi cho dự 

án đầu tư xanh là khá/rất hiệu quả. Các nội dung bao trùm cũng ở mức trung bình khá: 

53,3% đánh giá địa điểm cung cấp dịch vụ dễ hoặc rất dễ tiếp cận với người khuyết tật; 

50,4% đánh giá dịch vụ/hỗ trợ phù hợp với người khuyết tật; 66,7% đánh giá có đối xử 

bình đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết 

tật. Tuy nhiên, hỗ trợ nhóm yếu thế kết nối mạng lưới kinh doanh mới đạt 47,1% đánh 

giá tích cực hoặc rất tích cực. 

Ở nhóm phát triển kinh tế tư nhân, các chỉ tiêu có mặt bằng khá nhưng chưa tạo đột 

phá. Khoảng 53–56% đánh giá tốt hoặc rất tốt đối với các nội dung như đổi mới tư duy, 

bảo vệ quyền lợi kinh tế tư nhân, tạo thuận lợi tiếp cận đất đai/vốn/nhân lực, thúc đẩy 

khoa học công nghệ, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ DN nhỏ và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, 

nhiều chỉ tiêu vẫn có tỷ lệ “bình thường” trên 40%, ví dụ 44,8% đánh giá bình thường 

về hình thành và phát triển doanh nghiệp lớn, 42,7% đánh giá bình thường về hỗ trợ 

DN nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh. Các hoạt động đổi mới sáng tạo, thương mại điện 

tử và R&D còn dư địa cải thiện: chỉ 34,2% thường xuyên hoặc luôn được giới thiệu, 

hướng dẫn tham gia sàn thương mại điện tử/kết nối doanh nghiệp; 36,5% đánh giá hoạt 

động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới mô hình kinh doanh là khá/rất hiệu quả; và 39,0% 

đồng ý rằng chính sách hỗ trợ đổi mới mô hình kinh doanh, đổi mới sáng tạo là dễ tiếp 

cận và thực chất. 

Điểm tích cực nhất của Trụ cột 3 là sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền. 

Có 64,8% đồng ý rằng thái độ của cơ quan phụ trách lĩnh vực đối với khu vực tư nhân 

là tích cực$; 59,0% đánh giá năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề mới; 61,9% 

cho rằng chương trình, hành động tạo thuận lợi cho DN/HTX/HKD là ổn định và nhất 

quán. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu then chốt vẫn chưa cao: chỉ 56,2% cho rằng lãnh đạo 

đã hành động rõ để thực hiện cam kết cải thiện môi trường kinh doanh, và 54,3% cho 

rằng khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. Điều này cho thấy vai 

trò kiến tạo đã được ghi nhận, nhưng cần đi xa hơn từ thái độ tích cực sang giải pháp 

cụ thể, theo đuổi vấn đề đến cùng và xử lý vướng mắc sau đăng ký. 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh có điểm mạnh ở xử lý TTHC, kiểm soát chi phí tuân 

thủ, mức độ công bằng trong thực thi và thái độ điều hành tương đối tích cực. Tuy 

nhiên, để cải thiện DCCI theo chiều sâu, lĩnh vực này cần tập trung vào ba hướng: 

nâng chất lượng minh bạch và trách nhiệm giải trình, nhất là phản hồi kiến nghị và 

tham vấn chính sách; mở rộng và làm thực chất hơn hỗ trợ sản xuất kinh doanh sau 

đăng ký; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo chiều sâu, thông qua hỗ 

trợ chuyển đổi số, R&D, đổi mới mô hình kinh doanh, kết nối thị trường và các 

chương trình phù hợp hơn với DN nhỏ, HTX và hộ kinh doanh. 
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2. Đầu tư 

ĐIỂM SỐ 

73,83 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,46 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,26 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,80 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,55 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,90 Trung bình khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,39 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,08 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,34 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,67 Khá 

 

Năm 2025, lĩnh vực Đầu tư đạt 73,83 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho thấy chất 

lượng điều hành của lĩnh vực này tương đối đồng đều, khi cả 9/9 chỉ số thành phần đều 

thuộc nhóm Khá. Điểm mạnh nổi bật nằm ở chi phí tuân thủ đạt 7,80 điểm, sự năng 

động và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,67 điểm, môi trường cạnh tranh bình 

đẳng đạt 7,55 điểm và thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,46 điểm. 

Nội dung còn dư địa cải thiện rõ hơn là hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,90 điểm và 

tăng trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới đạt 7,08 điểm. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, lĩnh vực Đầu tư có kết quả khá 

tích cực về thực hiện thủ tục và kiểm soát chi phí tuân thủ. Có 56,8% 

DN/HTX/HKD khá hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng hướng dẫn TTHC; 95,1% 

đánh giá thủ tục đăng ký hoạt động được thực hiện đúng quy định hoặc nhanh hơn; 

95,0% đánh giá thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện đúng hoặc nhanh hơn quy 

định. Về hồ sơ, 88,8% cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 

1 lần; 70,0% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 ngày. Chi phí tuân thủ cũng là 

điểm mạnh khi 92,5% đánh giá thời gian thực hiện công việc/thủ tục đúng quy định 

hoặc sớm hơn; 83,7% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 79,1% không phải 

tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm tra. Tuy nhiên, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình 

vẫn cần cải thiện: chỉ 48,2% đánh giá tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách là dễ hoặc 



DCCI LÀO CAI 2025 124 

rất dễ; 33,8% thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, góp ý chính sách; 

và chỉ 43,7% hài lòng với chất lượng phản hồi khi có kiến nghị. 

Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, lĩnh vực Đầu tư có nền tảng khá về cạnh tranh 

bình đẳng nhưng hỗ trợ sản xuất kinh doanh chưa thật sự nổi bật. Có 54,5% đánh 

giá công bằng trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 58,2% 

đánh giá công bằng trong thực hiện TTHC; 56,9% đánh giá công bằng trong thanh tra, 

kiểm tra; và 57,7% đánh giá công bằng trong giải quyết kiến nghị, khó khăn. Tuy nhiên, 

vẫn có 45,6% đồng ý rằng việc tiếp cận nguồn lực kinh tế thuận lợi hơn với đơn vị có 

quan hệ quen biết với cán bộ, cho thấy cảm nhận về công bằng thực chất cần tiếp tục 

được củng cố. Về hỗ trợ sản xuất kinh doanh, chỉ 42,4% cho biết thường xuyên hoặc 

luôn được biết đến hay được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 40,7% đánh giá thủ tục 

hưởng hỗ trợ khá/rất dễ; và 38,8% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. Điều 

này cho thấy các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực đầu tư cần được truyền thông rõ hơn, 

dễ tiếp cận hơn và gắn sát hơn với nhu cầu thực tế của DN/HTX/HKD. 

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến 

tạo, lĩnh vực Đầu tư có điểm sáng ở thái độ điều hành và vai trò kiến tạo của chính 

quyền. Có 65,0% đồng ý rằng thái độ của cơ quan phụ trách lĩnh vực đối với khu vực 

tư nhân là tích cực; 62,5% đánh giá cơ quan linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 60,0% 

đánh giá năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới; và 64,6% đồng ý rằng cơ quan 

thực hiện đúng các chủ trương của tỉnh về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Tuy 

nhiên, các nội dung phát triển theo chiều sâu vẫn còn hạn chế. Chỉ 40,0% đánh giá tích 

cực về hướng dẫn, hỗ trợ công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 37,5% đánh giá chương 

trình, ưu đãi cho dự án đầu tư xanh là khá/rất hiệu quả; và các hỗ trợ đổi mới sáng tạo, 

R&D, thương mại điện tử mới đạt mức khoảng 36–44% đánh giá tích cực. 

Lĩnh vực lĩnh vực Đầu tư có điểm mạnh ở xử lý TTHC, kiểm soát chi phí tuân thủ, 

cạnh tranh tương đối bình đẳng và vai trò điều hành khá chủ động. Tuy nhiên, để cải 

thiện DCCI theo chiều sâu, lĩnh vực này cần tập trung vào ba hướng: nâng chất lượng 

minh bạch, tham vấn và phản hồi kiến nghị; mở rộng độ phủ và tính thực chất của 

các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tư 

nhân theo chiều sâu, nhất là hỗ trợ đổi mới sáng tạo, R&D, chuyển đổi số, đầu tư 

xanh và tiếp cận nguồn lực một cách công khai, bình đẳng hơn. 
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3. Tài chính 

ĐIỂM SỐ 

73,83 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,39 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,17 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,70 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,41 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,98 Trung bình khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,46 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,00 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,52 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,82 Khá 

 

Năm 2025, lĩnh vực Tài chính đạt 73,83 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho thấy lĩnh 

vực này có mặt bằng điều hành tương đối đồng đều. Điểm mạnh nổi bật nằm ở sự năng 

động và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,82 điểm, chi phí tuân thủ đạt 7,70 điểm, 

thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân đạt 7,52 điểm và hiệu lực thể chế đạt 

7,46 điểm. Nội dung còn cần cải thiện là hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,98 điểm và 

tăng trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới đạt 7,00 điểm. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi có kết quả khá tích cực ở thực hiện 

TTHC và chi phí tuân thủ. Có 50,0% DN/HTX/HKD khá hài lòng hoặc rất hài lòng 

với chất lượng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục; 91,9% đánh giá thời gian thực hiện thủ tục 

đăng ký hoạt động đúng quy định hoặc nhanh hơn; 93,2% đánh giá thủ tục cấp phép 

kinh doanh có điều kiện đúng quy định hoặc nhanh hơn. Về hồ sơ, 81,9% cho biết hồ 

sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần; 72,9% hoàn thành toàn bộ 

thủ tục trong vòng 15 ngày. Chi phí tuân thủ là điểm mạnh rõ hơn: 91,9% đánh giá thời 

gian thực hiện công việc/thủ tục đúng quy định hoặc sớm hơn; 83,5% không phải tiếp 

hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 81,1% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm tra; 

83,6% cho rằng nội dung thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc hoàn toàn không trùng 

lặp. Tuy nhiên, minh bạch và giải trình vẫn cần cải thiện: chỉ 45,9% đánh giá tiếp cận 

văn bản, thủ tục, chính sách là dễ/rất dễ; 47,3% hài lòng với thông tin trên cổng thông 

tin điện tử; 30,1% thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, tham vấn; và 

chỉ 45,9% hài lòng với chất lượng phản hồi khi có kiến nghị. 
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Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh đạt mức khá, nhưng chưa thật sự nổi bật ở hỗ trợ 

sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu về công bằng trong thực thi tương đối ổn: 54,0% 

đánh giá công bằng trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 

55,4% đánh giá công bằng trong thực hiện TTHC; 56,8% đánh giá công bằng trong 

thanh tra, kiểm tra; và 55,4% đánh giá công bằng trong giải quyết kiến nghị, khó khăn. 

Tuy nhiên, vẫn có 39,7% đồng ý rằng việc tiếp cận nguồn lực kinh tế thuận lợi hơn với 

đơn vị có quan hệ quen biết với cán bộ. Đây là tín hiệu cần lưu ý vì có thể làm giảm 

cảm nhận về công bằng thực chất. Về hỗ trợ sản xuất kinh doanh, chỉ 40,9% cho biết 

thường xuyên hoặc luôn được biết đến hay được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 

45,2% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ là khá/rất dễ; và 45,8% đánh giá chương trình hỗ 

trợ khá/rất hiệu quả. Các nội dung hiệu lực thể chế đạt mức trung bình khá đến khá, với 

khoảng 52–57% đánh giá tích cực về tuyên truyền chính sách, thực hiện chính sách, 

giải quyết phản ánh và biện pháp hỗ trợ/bảo vệ khi có kiến nghị. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến tạo 

có điểm sáng rõ ở vai trò điều hành, nhưng các nội dung phát triển theo chiều sâu 

còn dư địa cải thiện. Về phát triển bền vững, 68,0% cơ sở đã áp dụng ít nhất một số 

biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; tuy nhiên chỉ 39,5% đánh giá lĩnh vực này 

tích cực/rất tích cực trong hướng dẫn công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 41,4% đánh 

giá chương trình, ưu đãi cho dự án đầu tư xanh là khá/rất hiệu quả. Các nội dung về hỗ 

trợ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng chưa cao: 40,9% thường xuyên hoặc luôn 

được giới thiệu giải pháp chuyển đổi số; 32,3% thường xuyên hoặc luôn được hướng 

dẫn tham gia sàn thương mại điện tử/kết nối doanh nghiệp; 38,1% đồng ý rằng có hỗ 

trợ cụ thể cho R&D. 

Điểm tích cực nhất của Trụ cột 3 là vai trò kiến tạo của chính quyền. Có 65,3% đồng ý 

rằng thái độ của cơ quan phụ trách lĩnh vực đối với khu vực tư nhân là tích cực; 64,8% 

đánh giá linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 62,0% đánh giá năng động, sáng tạo trong 

xử lý vấn đề mới; 67,6% cho rằng lãnh đạo đã hành động để thực hiện cam kết cải thiện 

môi trường kinh doanh; và 63,9% cho rằng khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời 

qua đối thoại.  

Lĩnh vực Tài chính cần tiếp tục nâng chất lượng minh bạch và phản hồi kiến nghị, 

làm thực chất hơn hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đồng thời gắn chính sách tài chính với 

chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đầu tư xanh và hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân phát 

triển bền vững hơn. 
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4. Công nghiệp, Thương mại 

ĐIỂM SỐ 

73,76 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,26 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,33 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,58 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,64 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,71 Trung bình khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,56 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,25 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,40 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,65 Khá 

 

Năm 2025, lĩnh vực Công nghiệp, Thương mại đạt 73,76 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết 

quả cho thấy lĩnh vực này có mặt bằng điều hành tương đối ổn định, với 8/9 chỉ số thành 

phần thuộc nhóm Khá; riêng hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,71 điểm, thuộc nhóm 

Trung bình khá. Điểm mạnh nổi bật nằm ở sự năng động và vai trò kiến tạo của chính 

quyền đạt 7,65 điểm, môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,64 điểm, chi phí tuân thủ 

đạt 7,58 điểm và hiệu lực thể chế đạt 7,56 điểm. Các nội dung còn cần cải thiện là hỗ 

trợ sản xuất kinh doanh, thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường và chất lượng 

hỗ trợ sau thủ tục. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, lĩnh vực Công nghiệp, Thương 

mại có kết quả khá tích cực ở xử lý thủ tục và kiểm soát chi phí tuân thủ. Có 65,4% 

DN/HTX/HKD khá hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục. 

Về thời gian xử lý, 94% đánh giá thủ tục đăng ký hoạt động đúng quy định hoặc nhanh 

hơn. Tuy nhiên, vẫn còn 26,9% phải bổ sung hồ sơ 2–3 lần, cho thấy khâu hướng dẫn 

ban đầu cần tiếp tục chuẩn hóa hơn. Về minh bạch và giải trình, kết quả có điểm tích 

cực nhưng chưa thật sự mạnh. 52% đánh giá việc tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách 

là dễ hoặc rất dễ; 57% hài lòng với chất lượng thông tin trên cổng thông tin điện tử. Tuy 

nhiên, chỉ 31% cho biết thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, tham vấn 

chính sách; 62% chỉ ở mức thỉnh thoảng. Khi có kiến nghị, 83% cho biết thường xuyên 

hoặc luôn nhận được phản hồi, nhưng chỉ 52,9% hài lòng với chất lượng phản hồi. Về 

chi phí tuân thủ, 77,6% cho rằng chi phí không chính thức trong thực hiện TTHC là 
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không phổ biến hoặc hoàn toàn không có; tỷ lệ này trong thanh tra, kiểm tra đạt 82,0%. 

Tuy vậy, tần suất kiểm tra còn cần lưu ý khi chỉ 42,0% cho biết không phải tiếp hoặc 

chỉ tiếp 1 đoàn kiểm tra trong năm. 

Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, lĩnh vực này có điểm mạnh ở cạnh tranh bình 

đẳng và hiệu lực thể chế. Có 52,9% đồng ý rằng chương trình, ưu đãi được thực thi 

bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 60,8% đánh giá công bằng trong tiếp cận 

thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 60,8% đánh giá công bằng trong 

thực hiện TTHC; 64,7% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và 68,7% đánh 

giá công bằng trong giải quyết kiến nghị, khó khăn. Các chỉ tiêu về hiệu lực thể chế 

cũng tương đối ổn: 61% đánh giá thực hiện chính sách hiệu quả; 55,8% đánh giá giải 

quyết phản ánh, kiến nghị hiệu quả và 55,8% đánh giá các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ 

DN/HTX/HKD khi có phản ánh là hiệu quả. Tuy nhiên, hỗ trợ sản xuất kinh doanh là 

điểm yếu tương đối rõ. Chỉ 38,5% cho biết thường xuyên hoặc luôn được biết đến hay 

được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 32,7% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ là khá/rất 

dễ; và 40,4% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. Điều này cho thấy các 

chương trình hỗ trợ trong lĩnh vực Công nghiệp, Thương mại tuy đã hiện diện nhưng 

độ phủ, mức độ dễ tiếp cận và hiệu quả cảm nhận chưa cao. 

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến 

tạo, lĩnh vực này có điểm sáng ở vai trò điều hành. Có 71,2% đồng ý rằng thái độ 

của cơ quan phụ trách lĩnh vực đối với khu vực tư nhân là tích cực; 63,4% đánh giá cơ 

quan linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 61,5% đánh giá năng động, sáng tạo trong 

xử lý vấn đề mới; 61,6% cho rằng lãnh đạo đã hành động để thực hiện cam kết cải thiện 

môi trường kinh doanh; và 59,6% cho rằng khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời 

qua đối thoại. Các nội dung phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo có tín hiệu khá 

nhưng chưa bứt phá. 72,5% cơ sở đã áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác 

động môi trường; 54,9% đánh giá lĩnh vực tích cực hỗ trợ công nghệ sạch, tiết kiệm 

năng lượng; 51,0% đánh giá các chương trình ưu đãi cho dự án đầu tư xanh khá/rất hiệu 

quả. Tuy nhiên, các hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo vẫn còn dư địa lớn: 46,2% 

thường xuyên hoặc luôn được hướng dẫn tham gia sàn thương mại điện tử/kết nối doanh 

nghiệp; 45,1% đánh giá hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới mô hình kinh doanh khá/rất hiệu 

quả; và 46,2% đồng ý rằng có hỗ trợ cụ thể cho R&D. 

Lĩnh vực Công nghiệp, Thương mại có điểm mạnh ở chi phí tuân thủ, cạnh tranh bình 

đẳng, hiệu lực thể chế và vai trò kiến tạo của chính quyền. Để cải thiện DCCI theo 

chiều sâu, lĩnh vực này cần tập trung vào ba hướng: nâng chất lượng hướng dẫn hồ 

sơ và phản hồi kiến nghị; mở rộng độ phủ, đơn giản hóa thủ tục và tăng hiệu quả các 

chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh; đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi số, 

thương mại điện tử, R&D, đổi mới sáng tạo và đầu tư xanh cho DN/HTX/HKD trong 

lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
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5. Quản lý thị trường 

ĐIỂM SỐ 

74,86 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
N/A N/A 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,35 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,56 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,79 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,94 Trung bình khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,55 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,31 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,61 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,78 Khá 

Năm 2025, lĩnh vực Quản lý thị trường đạt 74,86 điểm, thuộc nhóm Khá. Điểm mạnh 

nổi bật nằm ở môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,79 điểm, sự năng động và vai trò 

kiến tạo của chính quyền đạt 7,78 điểm, hiệu lực thể chế đạt 7,55 điểm, chi phí tuân thủ 

đạt 7,56 điểm và thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân đạt 7,61 điểm. Nội dung 

còn dư địa cải thiện là hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,94 điểm. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, lĩnh vực Quản lý thị trường có kết 

quả khá tốt ở minh bạch, phản hồi kiến nghị và kiểm soát chi phí không chính 

thức. Có 41,7% DN/HTX/HKD đánh giá việc tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách là 

dễ/rất dễ; 90,0% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi khi có kiến nghị; 

61,7% hài lòng với chất lượng phản hồi. Tuy nhiên, hoạt động tham vấn chính sách 

chưa thật sự mạnh khi chỉ 34% cho biết thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối 

thoại, góp ý chính sách. Về chi phí tuân thủ, 96,7% đánh giá thời gian xử lý công việc 

đúng quy định hoặc sớm hơn. Gánh nặng thanh tra, kiểm tra nhìn chung được kiểm 

soát, nhưng vẫn cần lưu ý tần suất kiểm tra: 63% cho biết không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 

1 đoàn thanh tra, trong khi với kiểm tra tỷ lệ này chỉ đạt 47%; 43% phải tiếp 2–3 đoàn 

kiểm tra trong năm. Điểm tích cực là 79,0% đánh giá nội dung thanh tra, kiểm tra ít 

trùng lặp hoặc hoàn toàn không trùng lặp; 66,7% cho rằng chi phí không chính thức 

trong thực hiện công việc là không phổ biến/hoàn toàn không có, và tỷ lệ này trong 

thanh tra, kiểm tra đạt 71,2%. 
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Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, lĩnh vực Quản lý thị trường có điểm mạnh rõ 

ở cạnh tranh bình đẳng và hiệu lực thể chế. Có 57% đồng ý rằng chương trình, ưu 

đãi được thực thi bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 61,6% đánh giá công 

bằng trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 68,3% đánh 

giá công bằng trong thực hiện TTHC; 66,7% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm 

tra; và 68,3% đánh giá công bằng trong giải quyết kiến nghị, khó khăn. Tuy nhiên, chỉ 

49,1% đồng ý rằng việc tiếp cận nguồn lực kinh tế là công bằng, không ưu ái đơn vị có 

quan hệ quen biết, cho thấy cảm nhận về công bằng thực chất vẫn cần được củng cố. 

Về hỗ trợ sản xuất kinh doanh, 43,3% cho biết thường xuyên hoặc luôn được biết 

đến/tham gia chương trình hỗ trợ; 35,0% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá/rất dễ; và 

46,6% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. Đây là nhóm chỉ số thấp nhất của 

lĩnh vực, cho thấy hỗ trợ cần được truyền thông rõ hơn, dễ tiếp cận hơn và sát hơn với 

nhu cầu thực tế. Về hiệu lực thể chế, các tỷ lệ đánh giá tích cực ở mức khá: 60,0% đánh 

giá thực hiện chính sách hiệu quả; 56,7% đánh giá giải quyết phản ánh, kiến nghị hiệu 

quả; và 54% đánh giá biện pháp hỗ trợ, bảo vệ khi có phản ánh là hiệu quả. 

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến 

tạo, lĩnh vực Quản lý thị trường có kết quả khá tích cực. Có 84,7% cơ sở đã áp dụng 

ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; 52,6% đánh giá lĩnh vực tích 

cực/rất tích cực trong hướng dẫn công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 48,3% đánh giá 

chương trình, ưu đãi cho dự án đầu tư xanh khá/rất hiệu quả. Các nội dung bao trùm 

cũng đạt mức khá: 56,7% đánh giá địa điểm cung cấp dịch vụ dễ/rất dễ tiếp cận với 

người khuyết tật; 55,0% đánh giá dịch vụ/hỗ trợ phù hợp; và 66,7% đánh giá có đối xử 

bình đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết 

tật. Về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, 58,3% đánh giá thông tin, số liệu của lĩnh 

vực khá dễ/rất dễ tiếp cận; 60,0% đánh giá nền tảng số tốt/rất tốt; nhưng tỷ lệ thường 

xuyên được hướng dẫn về chuyển đổi số và thương mại điện tử mới đạt 40,0%, cho thấy 

còn dư địa hỗ trợ theo chiều sâu. Điểm sáng của trụ cột này là vai trò kiến tạo: 65,0% 

đồng ý rằng thái độ của cơ quan đối với khu vực tư nhân là tích cực; 66,7% đánh giá 

linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 66,7% đánh giá năng động, sáng tạo trong xử lý 

vấn đề mới; 65,0% cho rằng lãnh đạo đã hành động để thực hiện cam kết cải thiện môi 

trường kinh doanh; và 63,4% cho rằng khó khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. 

Lĩnh vực Quản lý thị trường có điểm mạnh ở cạnh tranh bình đẳng, hiệu lực thực thi, 

chi phí tuân thủ và vai trò kiến tạo của chính quyền. Tuy nhiên, để cải thiện DCCI 

theo chiều sâu, lĩnh vực này cần tập trung vào ba hướng: tăng tham vấn và đối thoại 

chính sách, giảm áp lực kiểm tra và bảo đảm kiểm tra có trọng tâm, không trùng lặp, 

đồng thời nâng chất lượng hỗ trợ sản xuất kinh doanh, nhất là hỗ trợ chuyển đổi số, 

thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo, R&D và các chương trình hỗ trợ thực chất cho 

DN nhỏ, HTX và hộ kinh doanh. 
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6. Khoa học và Công nghệ 

ĐIỂM SỐ 

75,18 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,53 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,47 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,88 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,89 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,67 Trung bình khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,52 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,11 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,75 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,84 Khá 

 

Năm 2025, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ đạt 75,18 điểm, thuộc nhóm Khá. Đây là 

lĩnh vực có kết quả tương đối tích cực, với 8/9 chỉ số thành phần đạt nhóm Khá; riêng 

hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,67 điểm, thuộc nhóm Trung bình khá. Điểm mạnh nổi 

bật nằm ở môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,89 điểm, chi phí tuân thủ đạt 7,88 

điểm, sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,84 điểm, thực hiện chính 

sách phát triển kinh tế tư nhân đạt 7,75 điểm và thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị 

trường đạt 7,53 điểm. Điểm nghẽn chính vẫn là mức độ hỗ trợ trực tiếp cho 

DN/HTX/HKD trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, R&D và tiếp cận các chương 

trình khoa học - công nghệ. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 

có kết quả khá tốt ở thực hiện thủ tục và kiểm soát chi phí tuân thủ. Có khoảng 

60% DN/HTX/HKD khá hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng hướng dẫn hồ sơ, thủ 

tục; trên 90% đánh giá thời gian xử lý thủ tục đúng quy định hoặc nhanh hơn; và phần 

lớn hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần. Chi phí tuân thủ là 

điểm mạnh rõ hơn, thể hiện qua mức điểm 7,88, cho thấy thời gian xử lý công việc, tần 

suất thanh tra - kiểm tra và chi phí ngoài quy định nhìn chung được kiểm soát tương đối 

tốt. Tuy nhiên, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 7,47 điểm, vẫn còn dư địa 

cải thiện ở công khai thông tin về chương trình KH&CN, tiêu chí hỗ trợ, quy trình xét 

chọn nhiệm vụ, cũng như chất lượng phản hồi khi DN/HTX/HKD có kiến nghị. 
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Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, điểm sáng của lĩnh vực là môi trường cạnh 

tranh bình đẳng đạt 7,89 điểm, cao nhất trong các chỉ số thành phần. Kết quả này 

cho thấy cộng đồng kinh doanh nhìn nhận tương đối tích cực về tính công bằng trong 

tiếp cận thông tin, cơ hội tham gia chương trình hỗ trợ, thực hiện thủ tục và xử lý kiến 

nghị. Hiệu lực thể chế đạt 7,52 điểm, phản ánh nền tảng thực thi chính sách khá ổn. Tuy 

nhiên, hỗ trợ sản xuất kinh doanh chỉ đạt 6,67 điểm, là chỉ số thấp nhất của lĩnh vực. 

Theo dữ liệu %, tỷ lệ DN/HTX/HKD thường xuyên được biết đến hoặc được mời tham 

gia các chương trình hỗ trợ chưa cao; nhiều đơn vị vẫn đánh giá hiệu quả hỗ trợ ở mức 

bình thường. Điều này cho thấy các chương trình hỗ trợ KH&CN tuy có triển khai 

nhưng chưa đủ rộng, chưa thật dễ tiếp cận, hoặc chưa gắn sát với nhu cầu thực tế của 

DN nhỏ, HTX và hộ kinh doanh. 

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến 

tạo, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ có kết quả khá tích cực. Sự năng động và vai 

trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,84 điểm, cho thấy cơ quan phụ trách lĩnh vực được 

đánh giá tốt về thái độ điều hành, khả năng linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật và nỗ 

lực đồng hành với khu vực tư nhân. Thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân đạt 

7,75 điểm, phản ánh vai trò tương đối rõ của lĩnh vực KH&CN trong thúc đẩy đổi mới 

mô hình kinh doanh, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, 

tăng trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới chỉ đạt 7,11 điểm, cho thấy các nội dung 

như công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, đầu tư xanh, hỗ trợ nhóm yếu thế và thúc 

đẩy đổi mới sáng tạo bao trùm vẫn chưa thật sự nổi bật. Các chỉ tiêu về R&D, thương 

mại điện tử, chuyển đổi số và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần được triển khai 

thực chất hơn, thay vì chỉ dừng ở tuyên truyền hoặc giới thiệu chương trình. 

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ có điểm mạnh ở chi phí tuân thủ thấp, cạnh tranh 

bình đẳng, hiệu lực thực thi khá ổn và vai trò kiến tạo tương đối tích cực. Tuy nhiên, 

để cải thiện DCCI theo chiều sâu, lĩnh vực này cần tập trung vào ba hướng: nâng 

tính minh bạch trong thông tin, tiêu chí và quy trình hỗ trợ KH&CN; mở rộng độ phủ 

và tính thực chất của các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh; đồng thời đẩy 

mạnh hỗ trợ DN/HTX/HKD đổi mới sáng tạo, R&D, chuyển đổi số, thương mại điện 

tử, công nghệ sạch và đầu tư xanh, nhất là đối với nhóm DN nhỏ và hộ kinh doanh 

có năng lực tiếp cận chính sách còn hạn chế. 
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7. Thông tin truyền thông 

ĐIỂM SỐ 

73,67 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,49 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,34 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,66 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,63 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,67 Trung bình khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,42 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,00 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,49 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,60 Khá 

Năm 2025, lĩnh vực Thông tin truyền thông đạt 73,67 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả 

cho thấy lĩnh vực này có mặt bằng điều hành tương đối ổn định, với 8/9 chỉ số thành 

phần thuộc nhóm Khá; riêng hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,67 điểm, thuộc nhóm 

Trung bình khá. Các điểm mạnh nổi bật nằm ở chi phí tuân thủ đạt 7,66 điểm, môi 

trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,63 điểm, sự năng động và vai trò kiến tạo của chính 

quyền đạt 7,60 điểm, cùng với thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường và thực 

hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân cùng đạt 7,49 điểm. Điểm cần cải thiện rõ 

nhất là độ phủ và tính thiết thực của các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, lĩnh vực Thông tin truyền thông 

có kết quả khá tốt ở xử lý thủ tục và kiểm soát chi phí tuân thủ. Có 72,1% 

DN/HTX/HKD khá hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục. 

Về thời gian xử lý, 97,8% đánh giá thủ tục đăng ký hoạt động đúng quy định hoặc nhanh 

hơn; 97,7% đánh giá thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện đúng quy định hoặc 

nhanh hơn. Về hồ sơ, 79,1% cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung 

tối đa 1 lần; 90,7% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 ngày. Chi phí tuân thủ 

cũng là điểm mạnh: 100% đánh giá thời gian thực hiện công việc/thủ tục đúng quy định 

hoặc sớm hơn; 82,0% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 92,1% cho rằng 

nội dung thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc hoàn toàn không trùng lặp; 76,3% đánh 

giá chi phí không chính thức trong thực hiện TTHC là không phổ biến hoặc hoàn toàn 
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không có. Tuy nhiên, minh bạch và tham vấn vẫn còn dư địa cải thiện: chỉ 50,0% đánh 

giá dễ/rất dễ tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách; 31,7% thường xuyên hoặc luôn được 

mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách. 

Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, lĩnh vực này có nền tảng khá về cạnh tranh 

bình đẳng và hiệu lực thể chế. Có 74,3% đánh giá công bằng trong tiếp cận thông tin, 

cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 76,9% đánh giá công bằng trong thực hiện 

TTHC; 66,6% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và 69,2% đánh giá công 

bằng trong giải quyết kiến nghị, khó khăn. Các nội dung về hiệu lực thể chế cũng tương 

đối tích cực, với 66,7% đánh giá hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chính sách; 66,6% 

đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách; và 66,7% đánh giá hiệu quả giải quyết phản 

ánh, kiến nghị. Tuy nhiên, điểm yếu của trụ cột này là hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Chỉ 

43,6% cho biết thường xuyên hoặc luôn được biết đến hay được mời tham gia chương 

trình hỗ trợ; 35,9% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá/rất dễ; và 41,1% đánh giá chương 

trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. Điều này cho thấy hoạt động hỗ trợ đã có nhưng chưa đủ 

rộng, chưa thật dễ tiếp cận và chưa tạo cảm nhận mạnh về hiệu quả. 

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến 

tạo, lĩnh vực Thông tin truyền thông có kết quả khá tích cực ở vai trò điều hành 

và thúc đẩy kinh tế tư nhân. Có 64,1% cơ sở đã áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm 

thiểu tác động môi trường; 51,3% đánh giá lĩnh vực tích cực hỗ trợ công nghệ sạch, tiết 

kiệm năng lượng; 56,4% đánh giá các chương trình ưu đãi cho dự án đầu tư xanh khá 

hiệu quả. Ở nhóm chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, 46,2% thường xuyên hoặc luôn 

được mời tham gia chương trình, hướng dẫn ứng dụng giải pháp chuyển đổi số; 48,7% 

thường xuyên hoặc luôn được giới thiệu, hướng dẫn tham gia sàn thương mại điện tử/kết 

nối doanh nghiệp; 53,8% đánh giá hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới mô hình kinh doanh 

khá/rất hiệu quả. Điểm sáng rõ hơn nằm ở vai trò kiến tạo: 74,4% đồng ý rằng thái độ 

của cơ quan phụ trách lĩnh vực đối với khu vực tư nhân là tích cực; 71,7% đánh giá cơ 

quan linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 69,2% đánh giá năng động, sáng tạo trong 

xử lý vấn đề mới; và 71,0% cho rằng khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời qua 

đối thoại. 

Lĩnh vực Thông tin truyền thông có điểm mạnh ở xử lý TTHC, kiểm soát chi phí tuân 

thủ, cạnh tranh bình đẳng và vai trò kiến tạo tương đối tích cực. Tuy nhiên, để cải 

thiện DCCI theo chiều sâu, lĩnh vực này cần tập trung vào ba hướng: nâng chất lượng 

minh bạch và tham vấn chính sách; mở rộng độ phủ, đơn giản hóa thủ tục và tăng 

hiệu quả các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh; đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ 

chuyển đổi số, thương mại điện tử, dữ liệu số, R&D và đổi mới mô hình kinh doanh, 

nhất là đối với DN nhỏ, HTX và hộ kinh doanh. 
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8. Chuyển đổi số 

ĐIỂM SỐ 

74,91 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,60 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,53 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,72 Tốt 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,83 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,87 Trung bình khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,47 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,03 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,74 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,63 Khá 

Năm 2025, lĩnh vực Chuyển đổi số đạt 74,91 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho thấy 

lĩnh vực này có mặt bằng điều hành tương đối tích cực, với điểm mạnh nổi bật ở môi 

trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,83 điểm, chi phí tuân thủ đạt 7,72 điểm, thực hiện 

chính sách phát triển kinh tế tư nhân đạt 7,74 điểm, sự năng động và vai trò kiến tạo 

của chính quyền đạt 7,63 điểm và thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 

7,60 điểm. Nội dung còn cần cải thiện rõ hơn là hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,87 

điểm, thuộc nhóm Trung bình khá. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, lĩnh vực Chuyển đổi số có kết quả 

tốt ở xử lý thủ tục và kiểm soát chi phí tuân thủ. Có 70,6% DN/HTX/HKD khá hài 

lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục. Về thời gian xử lý, 100% 

đánh giá thủ tục đăng ký hoạt động và thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện được 

thực hiện đúng quy định hoặc nhanh hơn. 78,1% hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ 

phải bổ sung tối đa 1 lần; 87,9% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 ngày. Chi 

phí tuân thủ cũng là điểm sáng khi 100% đánh giá thời gian thực hiện công việc/thủ tục 

đúng quy định hoặc sớm hơn; 80,0% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 

86,2% cho rằng nội dung thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc hoàn toàn không trùng 

lặp; 76,7% đánh giá chi phí không chính thức trong thực hiện TTHC là không phổ biến 

hoặc hoàn toàn không có. Tuy nhiên, vẫn còn dư địa cải thiện ở minh bạch và tham vấn: 

64,7% đánh giá dễ/rất dễ tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách; 70,6% hài lòng với thông 
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tin trên cổng thông tin điện tử; nhưng chỉ 47,1% thường xuyên hoặc luôn được mời 

tham gia đối thoại, tham vấn chính sách. 

Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, lĩnh vực này có kết quả nổi bật về cạnh tranh 

bình đẳng. Có 74,2% đồng ý rằng các chương trình, ưu đãi được thực thi bình đẳng 

giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 83,9% đánh giá công bằng trong tiếp cận thông tin, 

cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 77,4% đánh giá công bằng trong thực hiện 

TTHC và trong thanh tra, kiểm tra; 80,6% đánh giá công bằng trong giải quyết kiến 

nghị, khó khăn. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là 71,0% vẫn đồng ý rằng việc tiếp cận 

nguồn lực kinh tế thuận lợi hơn với đơn vị có quan hệ quen biết với cán bộ. Điều này 

cho thấy cảm nhận về công bằng trong quy trình thực thi khá tốt, nhưng niềm tin về 

công bằng trong tiếp cận nguồn lực vẫn chưa thật sự chắc. Về hỗ trợ sản xuất kinh 

doanh, 56,7% cho biết thường xuyên hoặc luôn được biết đến hay được mời tham gia 

chương trình hỗ trợ; 51,6% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá dễ; nhưng chỉ 48,4% 

đánh giá chương trình hỗ trợ khá hiệu quả. Đây là nguyên nhân chính khiến chỉ số hỗ 

trợ sản xuất kinh doanh chưa đạt mức cao. 

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến 

tạo, lĩnh vực Chuyển đổi số có nhiều tín hiệu tích cực. Về phát triển bền vững, 71,0% 

cơ sở đã áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; 61,3% đánh 

giá lĩnh vực tích cực hỗ trợ công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; và 61,3% đánh giá 

các chương trình, ưu đãi cho dự án đầu tư xanh khá hiệu quả. Về bao trùm, 71,0% đánh 

giá có đối xử bình đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình 

trạng khuyết tật; 64,5% đánh giá tích cực trong hỗ trợ nhóm yếu thế kết nối mạng lưới 

kinh doanh. Các nội dung chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cũng có kết quả khá: 71,0% 

đánh giá chất lượng nền tảng số tốt; 67,7% cho rằng lĩnh vực có quan tâm đến R&D; 

71,0% đồng ý rằng có hỗ trợ cụ thể cho R&D; 51,6% thường xuyên được mời tham gia 

chương trình hướng dẫn ứng dụng chuyển đổi số; 53,3% thường xuyên được hướng dẫn 

tham gia sàn thương mại điện tử hoặc kết nối doanh nghiệp cùng ngành. Điểm sáng nữa 

là vai trò kiến tạo của cơ quan phụ trách lĩnh vực. Có 80,6% đồng ý rằng thái độ của cơ 

quan đối với khu vực tư nhân là tích cực; 71,0% đánh giá cơ quan linh hoạt trong khuôn 

khổ pháp luật; 74,2% đánh giá năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới; 71,0% cho 

rằng lãnh đạo đã hành động để thực hiện cam kết cải thiện môi trường kinh doanh; và 

77,4% cho rằng khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại.  

Lĩnh vực Chuyển đổi số có điểm mạnh ở xử lý TTHC, chi phí tuân thủ thấp, cạnh 

tranh bình đẳng, nền tảng số và vai trò kiến tạo. Để cải thiện DCCI theo chiều sâu, 

lĩnh vực này cần tập trung vào mở rộng tham vấn chính sách, minh bạch hóa tiếp cận 

nguồn lực, và nâng hiệu quả thực chất của các chương trình hỗ trợ, nhất là hỗ trợ 

DN nhỏ, HTX và HKD ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử, R&D và đổi mới 

mô hình kinh doanh. 
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9. Giáo dục đào tạo 

ĐIỂM SỐ 

74,02 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,48 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,26 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,71 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,73 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,79 Trung bình khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,57 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,95 Trung bình khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,39 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,74 Khá 

Năm 2025, lĩnh vực Giáo dục đào tạo đạt 74,02 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho 

thấy lĩnh vực này có mặt bằng điều hành tương đối tích cực, với 7/9 chỉ số thành phần 

thuộc nhóm Khá, trong khi hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,79 điểm và tăng trưởng bền 

vững, bao trùm, đáp ứng giới đạt 6,95 điểm, thuộc nhóm Trung bình khá. Các điểm 

mạnh nổi bật nằm ở sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,74 điểm, 

môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,73 điểm, hiệu lực thể chế đạt 7,57 điểm và thực 

hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,48 điểm. Điểm cần cải thiện rõ nhất là 

độ phủ, tính dễ tiếp cận và hiệu quả thực chất của các chương trình hỗ trợ. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, lĩnh vực Giáo dục đào tạo có kết 

quả khá tốt ở xử lý thủ tục và kiểm soát chi phí tuân thủ. 64% DN/HTX/HKD khá 

hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục. Về thời gian xử lý, 

94% đánh giá thủ tục đăng ký hoạt động được thực hiện đúng quy định hoặc nhanh hơn. 

Về hồ sơ, 85% cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần. 

Chi phí tuân thủ là điểm sáng rõ nhất: 96% đánh giá thời gian thực hiện công việc/thủ 

tục đúng quy định hoặc sớm hơn; 87% cho rằng nội dung thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp 

hoặc hoàn toàn không trùng lặp; 85% đánh giá chi phí không chính thức trong TTHC 

là không phổ biến hoặc hoàn toàn không có. Tuy nhiên, minh bạch và tham vấn vẫn còn 

dư địa cải thiện: chỉ 47% đánh giá dễ/rất dễ tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách và chỉ 

29,8% thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách. Dù 
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87% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi khi có kiến nghị, chỉ 53% 

hài lòng với chất lượng phản hồi, cho thấy cần nâng chất lượng giải trình sau phản ánh. 

Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, lĩnh vực này có điểm mạnh ở cạnh tranh bình 

đẳng và hiệu lực thể chế. Có 61,7% đồng ý rằng các chương trình, ưu đãi được thực 

thi bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 71,7% đánh giá công bằng trong tiếp 

cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 68,1% đánh giá công bằng 

trong thực hiện TTHC; 65,9% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và 71,7% 

đánh giá công bằng trong giải quyết kiến nghị, khó khăn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng 

57,4% vẫn đồng ý với nhận định việc tiếp cận nguồn lực kinh tế thuận lợi hơn với các 

đơn vị có quan hệ quen biết với cán bộ. Đây là tín hiệu cho thấy cảm nhận về công bằng 

thực chất trong tiếp cận nguồn lực vẫn chưa thật sự chắc. Điểm yếu rõ hơn của trụ cột 

này là hỗ trợ sản xuất kinh doanh: chỉ 38,3% cho biết thường xuyên hoặc luôn được 

biết đến hay được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 36,2% đánh giá thủ tục hưởng hỗ 

trợ khá/rất dễ; và 38,3% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. Trong khi đó, 

hiệu lực thể chế tương đối tích cực hơn, với 63,9% đánh giá tuyên truyền, phổ biến 

chính sách hiệu quả; 70,2% đánh giá thực hiện chính sách hiệu quả; và 65,9% đánh giá 

giải quyết phản ánh, kiến nghị hiệu quả. 

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến 

tạo, lĩnh vực Giáo dục đào tạo có điểm mạnh ở vai trò điều hành, nhưng các nội 

dung phát triển theo chiều sâu còn chưa nổi bật. Có 60% cơ sở đã áp dụng ít nhất 

một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; tuy nhiên chỉ 47% đánh giá lĩnh vực 

tích cực/rất tích cực trong hướng dẫn công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng. Các nội 

dung chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cũng còn hạn chế: 36% thường xuyên hoặc luôn 

được mời tham gia chương trình hướng dẫn ứng dụng chuyển đổi số. Điểm tích cực của 

Trụ cột 3 là vai trò kiến tạo của chính quyền. Có 66% đồng ý rằng thái độ của cơ quan 

phụ trách lĩnh vực đối với khu vực tư nhân là tích cực và 67% đồng ý rằng cơ quan thực 

hiện đúng chủ trương của tỉnh về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. 

Lĩnh vực Giáo dục đào tạo có điểm mạnh ở xử lý TTHC, kiểm soát chi phí tuân thủ, 

cạnh tranh bình đẳng, hiệu lực thực thi và vai trò kiến tạo tương đối tích cực. Để cải 

thiện DCCI theo chiều sâu, lĩnh vực này cần tập trung vào nâng chất lượng minh 

bạch và tham vấn chính sách, mở rộng độ phủ và tăng hiệu quả chương trình hỗ trợ 

sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi số, R&D, đổi mới mô 

hình hoạt động, đầu tư xanh và tiếp cận nguồn lực công bằng hơn cho DN/HTX/HKD 

trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. 
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10. Lao động, an toàn lao động 

ĐIỂM SỐ 

73,67 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,25 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,26 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,41 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,63 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,95 Trung bình khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,61 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,19 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,45 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,55 Khá 

Năm 2025, lĩnh vực Lao động, an toàn lao động đạt 73,67 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết 

quả cho thấy lĩnh vực này có mặt bằng điều hành tương đối ổn định, với 8/9 chỉ số thành 

phần thuộc nhóm Khá; riêng hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,95 điểm, thuộc nhóm 

Trung bình khá. Các điểm mạnh nổi bật nằm ở môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 

7,63 điểm, hiệu lực thể chế đạt 7,61 điểm, sự năng động và vai trò kiến tạo của chính 

quyền đạt 7,55 điểm, thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân đạt 7,45 điểm và 

chi phí tuân thủ đạt 7,41 điểm. Nội dung cần cải thiện rõ nhất là độ phủ và hiệu quả 

thực chất của các chương trình hỗ trợ. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, lĩnh vực Lao động, an toàn lao 

động có kết quả khá tích cực ở xử lý thủ tục và kiểm soát chi phí tuân thủ. Có 

65,0% DN/HTX/HKD khá hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng hướng dẫn hồ sơ, 

thủ tục. Về thời gian xử lý, 98,3% đánh giá thủ tục đăng ký hoạt động đúng quy định 

hoặc nhanh hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối 

đa 1 lần mới đạt 62,3%, cho thấy khâu hướng dẫn ban đầu vẫn còn dư địa cải thiện. Về 

minh bạch, 50,8% đánh giá dễ/rất dễ tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách nhưng chỉ 

31,2% thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách. Khi 

có kiến nghị, 82,0% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi, song chỉ 

52,4% hài lòng với chất lượng phản hồi. Về chi phí tuân thủ, 98,4% đánh giá thời gian 

thực hiện công việc/thủ tục đúng quy định hoặc sớm hơn; 66,6% cho rằng chi phí không 
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chính thức trong TTHC là không phổ biến hoặc hoàn toàn không có; tỷ lệ này trong 

thanh tra, kiểm tra đạt 73,8%. Tuy nhiên, tần suất kiểm tra cần lưu ý khi chỉ 49,2% 

không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm tra trong năm. 

Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, lĩnh vực này có điểm mạnh ở cạnh tranh bình 

đẳng và hiệu lực thể chế. Có 65,6% đồng ý rằng các chương trình, ưu đãi được thực 

thi bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 59,0% đánh giá công bằng trong tiếp 

cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 62,3% đánh giá công bằng 

trong thực hiện TTHC; 60,0% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và 58,3% 

đánh giá công bằng trong giải quyết kiến nghị, khó khăn. Các nội dung về hiệu lực thể 

chế cũng tương đối tích cực: 65,6% đánh giá tuyên truyền, phổ biến chính sách hiệu 

quả; 70,5% đánh giá thực hiện chính sách hiệu quả; 62,3% đánh giá giải quyết phản 

ánh, kiến nghị hiệu quả; và 63,9% đánh giá các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ DN/HTX/HKD 

khi có phản ánh là hiệu quả. Tuy nhiên, hỗ trợ sản xuất kinh doanh vẫn là điểm yếu 

tương đối: chỉ 42,6% cho biết thường xuyên hoặc luôn được biết đến hay được mời 

tham gia chương trình hỗ trợ; 39,3% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá/rất dễ; và 40,9% 

đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. Điều này cho thấy các hoạt động hỗ trợ 

đã có nhưng chưa đủ rộng, chưa thật dễ tiếp cận và chưa tạo cảm nhận mạnh về hiệu 

quả. 

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến 

tạo, lĩnh vực Lao động, an toàn lao động có một số tín hiệu tích cực. Có 88,4% cơ 

sở đã áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; 50,8% đánh giá 

lĩnh vực tích cực/rất tích cực trong hướng dẫn công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; và 

49,2% đánh giá chương trình ưu đãi cho dự án đầu tư xanh khá/rất hiệu quả. Các nội 

dung bao trùm ở mức khá: 54,1% đánh giá địa điểm cung cấp dịch vụ dễ tiếp cận với 

người khuyết tật; 55,7% đánh giá dịch vụ/hỗ trợ phù hợp với người khuyết tật; 63,9% 

đánh giá lĩnh vực đối xử bình đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu 

số và tình trạng khuyết tật. Tuy nhiên, các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, thương mại 

điện tử và đổi mới sáng tạo còn hạn chế hơn: chỉ 38,3% thường xuyên hoặc luôn được 

mời tham gia chương trình hướng dẫn chuyển đổi số; 34,4% thường xuyên được giới 

thiệu, hướng dẫn tham gia sàn thương mại điện tử/kết nối doanh nghiệp; 45,0% đánh 

giá hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới mô hình kinh doanh khá/rất hiệu quả. 

Lĩnh vực Lao động, an toàn lao động có điểm mạnh ở xử lý thủ tục đúng hạn, chi phí 

tuân thủ tương đối kiểm soát được, cạnh tranh bình đẳng và hiệu lực thể chế. Để cải 

thiện DCCI theo chiều sâu, lĩnh vực này cần tập trung vào nâng chất lượng hướng 

dẫn hồ sơ, tăng tham vấn chính sách, giảm áp lực kiểm tra lặp lại, mở rộng chương 

trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi số, thương 

mại điện tử, R&D và các chương trình phát triển bền vững phù hợp với DN nhỏ, HTX 

và HKD. 
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11. Dạy nghề 

ĐIỂM SỐ 

72,74 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,20 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,22 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,51 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,45 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 7,00 Khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,26 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,20 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,24 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,39 Khá 

Năm 2025, lĩnh vực Dạy nghề đạt 72,74 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho thấy lĩnh 

vực này có mặt bằng điều hành tương đối đồng đều, với 9/9 chỉ số thành phần đều thuộc 

nhóm Khá, nhưng chưa có chỉ số nào đạt nhóm Tốt. Điểm mạnh tương đối nằm ở chi 

phí tuân thủ đạt 7,51 điểm, môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,45 điểm, sự năng 

động và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,39 điểm và hiệu lực thể chế đạt 7,26 

điểm. Các nội dung còn cần cải thiện là hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 7,00 điểm, thực 

hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,20 điểm, tăng trưởng bền vững, bao 

trùm, đáp ứng giới đạt 7,20 điểm và tính minh bạch, trách nhiệm giải trình đạt 7,22 

điểm. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, lĩnh vực Dạy nghề có kết quả tích 

cực ở thời gian xử lý thủ tục, nhưng chất lượng hướng dẫn và minh bạch vẫn còn 

dư địa cải thiện. Có 50,0% DN/HTX/HKD khá hài lòng hoặc rất hài lòng với chất 

lượng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục. Tuy nhiên, chỉ 64,3% hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc 

chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần; trong đó chỉ 16,7% được chấp nhận ngay từ đầu, còn 

33,3% vẫn phải bổ sung 2–3 lần. Điều này cho thấy thủ tục không bị đánh giá là chậm, 

nhưng khâu hướng dẫn ban đầu cần rõ hơn để giảm số lần bổ sung hồ sơ. Về minh bạch 

và trách nhiệm giải trình, chỉ 44% đánh giá việc tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách là 

dễ hoặc rất dễ; 51,2% hài lòng với chất lượng thông tin trên cổng thông tin điện tử. 

Đáng chú ý, chỉ 27,5% cho biết thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, 
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tham vấn chính sách. Dù 90,0% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi 

khi có kiến nghị, tỷ lệ hài lòng với chất lượng phản hồi chỉ đạt 59,0%. Ở nội dung chi 

phí tuân thủ, kết quả tích cực hơn: 97,4% đánh giá thời gian thực hiện công việc/thủ tục 

đúng quy định hoặc sớm hơn; 70,0% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 

57,5% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm tra; 80,0% đánh giá nội dung thanh 

tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc không trùng lặp. Chi phí không chính thức nhìn chung 

được kiểm soát khi 69,2% cho rằng chi phí này trong TTHC là không phổ biến hoặc 

hoàn toàn không có; tỷ lệ này trong thanh tra, kiểm tra đạt 70,0%. 

Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, lĩnh vực Dạy nghề có nền tảng khá về cạnh 

tranh bình đẳng và hiệu lực thể chế, nhưng mức độ đánh giá tích cực chưa cao. 

Các DN/HTX đánh giá cơ quan đã tạo lập môi trường kinh doanh tương đối bình đẳng. 

Có 58,9% đồng ý rằng các chương trình, ưu đãi được thực thi bình đẳng giữa các loại 

hình DN/HTX/HKD; 51,3% đánh giá bình đẳng trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh 

doanh và chương trình hỗ trợ; 53,8% đánh giá bình đẳng trong thực hiện TTHC và thanh 

tra, kiểm tra. Tuy nhiên, chỉ 42,1% đồng ý rằng việc tiếp cận nguồn lực kinh tế là bình 

đẳng, không có ưu ái cho đơn vị có quan hệ quen biết với cán bộ. Đây là điểm cần lưu 

ý trong cảm nhận về bình đẳng thực chất cũng như cần có các cơ chế trong việc hỗ trợ 

nhóm DN/HTX/HKD nhỏ và siêu nhỏ, nhóm đối tượng yếu thế làm chủ. Điểm yếu 

chính của Trụ cột 2 là hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Mặc dù 53,9% cho biết thường xuyên 

hoặc luôn được biết đến hay được mời tham gia chương trình hỗ trợ, chỉ 35,9% đánh 

giá thủ tục hưởng hỗ trợ là khá dễ hoặc rất dễ, và chỉ 39,5% đánh giá chương trình hỗ 

trợ khá/rất hiệu quả. Về hiệu lực thể chế, các tỷ lệ đánh giá tích cực cũng ở mức vừa 

phải: 56,4% đánh giá tuyên truyền, phổ biến chính sách hiệu quả; 51,3% đánh giá thực 

hiện chính sách và giải quyết phản ánh, kiến nghị hiệu quả; 52,6% đánh giá biện pháp 

hỗ trợ, bảo vệ DN/HTX/HKD khi có phản ánh là hiệu quả. 

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến 

tạo, lĩnh vực Dạy nghề có một số tín hiệu tích cực nhưng chưa bứt phá. Có 87,2% 

cơ sở đã áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; 58,9% đánh 

giá lĩnh vực tích cực hoặc rất tích cực trong hướng dẫn công nghệ sạch, tiết kiệm năng 

lượng; 48,7% đánh giá các chương trình ưu đãi cho dự án đầu tư xanh khá/rất hiệu quả. 

Các nội dung bao trùm tương đối khá, với 61,5% đánh giá địa điểm cung cấp dịch vụ 

dễ tiếp cận với người khuyết tật và 71,8% đánh giá có đối xử bình đẳng giữa các chủ 

DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật. Tuy nhiên, các nội 

dung phát triển theo chiều sâu còn hạn chế. Chỉ 43,6% cho biết thường xuyên hoặc luôn 

được mời tham gia chương trình hướng dẫn ứng dụng chuyển đổi số; 41,0% thường 

xuyên được giới thiệu, hướng dẫn tham gia sàn thương mại điện tử hoặc kết nối doanh 

nghiệp cùng ngành; và 41,0% đánh giá hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới mô hình kinh doanh 

khá/rất hiệu quả. Về vai trò kiến tạo, 56,4% đồng ý rằng thái độ của cơ quan phụ trách 

lĩnh vực đối với khu vực tư nhân là tích cực; 61,5% cho rằng lãnh đạo đã hành động để 
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thực hiện cam kết cải thiện môi trường kinh doanh; nhưng chỉ 47,4% cho rằng khó khăn, 

vướng mắc được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. 

Lĩnh vực Dạy nghề có kết quả khá đồng đều nhưng thiếu điểm bứt phá. Điểm mạnh 

nằm ở thời gian xử lý thủ tục, chi phí tuân thủ, cạnh tranh bình đẳng và hiệu lực thực 

thi. Trong thời gian tới, lĩnh vực này cần tập trung cải thiện chất lượng hướng dẫn 

hồ sơ, minh bạch thông tin, tham vấn chính sách, hiệu quả hỗ trợ sản xuất kinh doanh 

và liên kết đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; đồng thời mở rộng 

các chương trình hỗ trợ kỹ năng, chuyển đổi số, thương mại điện tử và kết nối giữa 

cơ sở đào tạo nghề với DN/HTX/HKD và thị trường lao động. 
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12. Đất đai 

ĐIỂM SỐ 

72,63 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,28 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,10 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,48 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,61 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,69 Trung bình khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,21 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,04 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,40 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,56 Khá 

Năm 2025, lĩnh vực Đất đai đạt 72,63 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho thấy lĩnh 

vực này có mặt bằng điều hành tương đối ổn định, với 8/9 chỉ số thành phần thuộc nhóm 

Khá; riêng hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,69 điểm, thuộc nhóm Trung bình khá. Điểm 

mạnh tương đối nằm ở môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,61 điểm, sự năng động 

và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,56 điểm, chi phí tuân thủ đạt 7,48 điểm và 

thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân đạt 7,40 điểm. Các nội dung còn cần cải 

thiện rõ hơn là hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tăng trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng 

giới đạt 7,04 điểm, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 7,10 điểm và hiệu lực 

thể chế đạt 7,21 điểm. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, lĩnh vực Đất đai có kết quả khá ở 

xử lý thủ tục, nhưng vẫn còn dư địa cải thiện về hướng dẫn hồ sơ và minh bạch 

thông tin. Có 56,3% DN/HTX/HKD khá hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng 

hướng dẫn hồ sơ, thủ tục. Tuy nhiên, chỉ 79,1% hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ 

phải bổ sung tối đa 1 lần, trong đó 33,7% được chấp nhận ngay từ đầu; vẫn còn 20,9% 

phải bổ sung 2–3 lần. Về thời gian hoàn thành toàn bộ thủ tục, 70,9% hoàn thành trong 

vòng 15 ngày và 87,2% hoàn thành trong vòng 30 ngày. Điều này cho thấy thủ tục đất 

đai nhìn chung không bị đánh giá là chậm, nhưng khâu hướng dẫn ban đầu cần rõ hơn 

để giảm số lần bổ sung hồ sơ. Về minh bạch và trách nhiệm giải trình, chỉ 42,5% đánh 

giá việc tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách là dễ hoặc rất dễ. Đáng chú ý, chỉ 32,2% 
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cho biết thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách. 

Điểm tích cực là 80,7% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi khi có 

kiến nghị, nhưng chỉ 51,1% hài lòng với chất lượng phản hồi. Ở nội dung chi phí tuân 

thủ, kết quả khả quan hơn: 91,9% đánh giá thời gian thực hiện công việc/thủ tục đúng 

quy định hoặc sớm hơn; 82,6% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 72,4% 

đánh giá nội dung thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc không trùng lặp. Tuy nhiên, tần 

suất kiểm tra vẫn đáng lưu ý khi chỉ 56,3% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm 

tra. Chi phí không chính thức nhìn chung được kiểm soát, với 74,4% cho rằng chi phí 

này trong TTHC là không phổ biến hoặc hoàn toàn không có; tỷ lệ này trong thanh tra, 

kiểm tra đạt 73,6%. 

Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, lĩnh vực Đất đai có điểm mạnh ở cạnh tranh 

bình đẳng, nhưng cảm nhận về công bằng thực chất trong tiếp cận nguồn lực vẫn 

cần tiếp tục củng cố. Có 58,6% đồng ý rằng các chương trình, ưu đãi được thực thi 

bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD. Tuy nhiên, chỉ 55,8% đồng ý rằng việc 

tiếp cận nguồn lực kinh tế là công bằng, không có ưu ái cho đơn vị có quan hệ quen biết 

với cán bộ. Với lĩnh vực đất đai, đây là điểm cần lưu ý vì đất đai là nguồn lực đầu vào 

quan trọng và dễ phát sinh cảm nhận về bất bình đẳng trong tiếp cận thông tin, quy 

hoạch, mặt bằng và thủ tục. Điểm yếu rõ nhất của Trụ cột 2 là hỗ trợ sản xuất kinh 

doanh. Chỉ 40,7% cho biết thường xuyên hoặc luôn được biết đến hay được mời tham 

gia chương trình hỗ trợ; 40,2% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá dễ hoặc rất dễ; và 

41,4% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả.  

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến 

tạo, lĩnh vực Đất đai có một số tín hiệu tích cực nhưng chưa bứt phá. Có 87,4% cơ 

sở đã áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; 44,0% đánh giá 

lĩnh vực tích cực hoặc rất tích cực trong hướng dẫn công nghệ sạch, tiết kiệm năng 

lượng; và 42,5% đánh giá các chương trình ưu đãi cho dự án đầu tư xanh khá/rất hiệu 

quả. Các nội dung bao trùm còn khiêm tốn hơn, khi 43,7% đánh giá địa điểm cung cấp 

dịch vụ dễ tiếp cận với người khuyết tật, 40,2% đánh giá dịch vụ/hỗ trợ phù hợp với 

người khuyết tật, trong khi 64,4% đánh giá có đối xử bình đẳng giữa các chủ 

DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật. 

Lĩnh vực Đất đai có điểm mạnh ở cạnh tranh bình đẳng, chi phí tuân thủ và vai trò 

điều hành tương đối tích cực. Tuy nhiên, để cải thiện DCCI theo chiều sâu, lĩnh vực 

này cần tập trung vào minh bạch hóa thông tin đất đai, quy hoạch, mặt bằng sản xuất 

kinh doanh; giảm số lần bổ sung hồ sơ; nâng chất lượng phản hồi kiến nghị; mở rộng 

hỗ trợ sản xuất kinh doanh; và bảo đảm tiếp cận nguồn lực đất đai công khai, công 

bằng hơn cho DN/HTX/HKD. 
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13. Tài nguyên môi trường 

ĐIỂM SỐ 

72,87 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,28 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,16 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,51 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,51 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,81 
Trung bình 

khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,33 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,07 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,38 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,53 Khá 

Năm 2025, lĩnh vực Tài nguyên môi trường đạt 72,87 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả 

cho thấy lĩnh vực này có mặt bằng điều hành tương đối ổn định, với 8/9 chỉ số thành 

phần thuộc nhóm Khá; riêng hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,81 điểm, thuộc nhóm 

Trung bình khá. Điểm mạnh nổi bật nằm ở chi phí tuân thủ đạt 7,51 điểm, môi trường 

cạnh tranh bình đẳng đạt 7,51 điểm, sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền 

đạt 7,53 điểm, hiệu lực thể chế đạt 7,33 điểm và thực hiện chính sách phát triển kinh tế 

tư nhân đạt 7,38 điểm. Các nội dung còn cần cải thiện là hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 

6,81 điểm, tăng trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới (7,07 điểm) và tính minh bạch, 

trách nhiệm giải trình đạt 7,16 điểm. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, lĩnh vực Tài nguyên môi trường 

có kết quả khá tích cực ở thời gian xử lý thủ tục và chi phí tuân thủ, nhưng minh 

bạch thông tin và tham vấn vẫn còn dư địa cải thiện. Có 50,0% DN/HTX/HKD khá 

hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục. Về hồ sơ, 81,1% 

cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần; trong đó 32,2% 

được chấp nhận ngay từ đầu. 70,5% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 ngày và 

91,0% hoàn thành trong vòng 30 ngày. Điều này cho thấy thủ tục nhìn chung không bị 

đánh giá là chậm, nhưng chất lượng hướng dẫn ban đầu vẫn cần cải thiện để giảm số 

lần bổ sung hồ sơ. Về minh bạch và trách nhiệm giải trình, chỉ 44,5% đánh giá việc tiếp 

cận văn bản, thủ tục, chính sách là dễ hoặc rất dễ. Đáng chú ý, chỉ 29,2% cho biết 
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thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách. Khi có kiến 

nghị, 75,0% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi, nhưng tỷ lệ hài lòng 

với chất lượng phản hồi chỉ đạt 56,5%. Ở nội dung chi phí tuân thủ, kết quả tích cực 

hơn: 95,6% đánh giá thời gian thực hiện công việc/thủ tục đúng quy định hoặc sớm hơn; 

79,8% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 60,2% không phải tiếp hoặc chỉ 

tiếp 1 đoàn kiểm tra. Chi phí không chính thức nhìn chung được kiểm soát, với 71,2% 

cho rằng chi phí này trong TTHC là không phổ biến hoặc hoàn toàn không có; tỷ lệ này 

trong thanh tra, kiểm tra đạt 70,5%. 

Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, lĩnh vực này có điểm mạnh về cạnh tranh bình 

đẳng, nhưng vẫn còn tín hiệu đáng lưu ý về cảm nhận “ưu thế quan hệ”. Có 57,7% 

đồng ý rằng các chương trình, ưu đãi được thực thi bình đẳng giữa các loại hình 

DN/HTX/HKD. Tuy nhiên, 57,3% vẫn đồng ý rằng việc tiếp cận nguồn lực kinh tế 

thuận lợi hơn với đơn vị có quan hệ quen biết với cán bộ. Đây là điểm cần lưu ý vì lĩnh 

vực tài nguyên môi trường gắn trực tiếp với các nguồn lực nhạy cảm như đất đai, môi 

trường, tài nguyên và điều kiện sản xuất kinh doanh. Điểm yếu rõ nhất của Trụ cột 2 là 

hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Chỉ 43,4% cho biết thường xuyên hoặc luôn được biết đến 

hay được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 36,7% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá 

dễ hoặc rất dễ; và 40,0% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. Về hiệu lực thể 

chế, các tỷ lệ đánh giá tích cực ở mức vừa phải: 52,2% đánh giá tuyên truyền, phổ biến 

chính sách hiệu quả; 55,0% đánh giá thực hiện chính sách hiệu quả; 55,5% đánh giá 

giải quyết phản ánh, kiến nghị hiệu quả; và 53,3% đánh giá biện pháp hỗ trợ, bảo vệ 

DN/HTX/HKD khi có phản ánh là hiệu quả. 

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến 

tạo, lĩnh vực Tài nguyên môi trường có một số điểm tích cực nhưng chưa bứt phá. 

Có 81,2% cơ sở đã áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; 

tuy nhiên chỉ 44,4% đánh giá lĩnh vực tích cực hoặc rất tích cực trong hướng dẫn công 

nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; và 41,2% đánh giá các chương trình ưu đãi cho dự án 

đầu tư xanh khá/rất hiệu quả. Các nội dung bao trùm còn khiêm tốn, với 45,6% đánh 

giá địa điểm cung cấp dịch vụ dễ tiếp cận với người khuyết tật, 46,6% đánh giá dịch 

vụ/hỗ trợ phù hợp với người khuyết tật, trong khi 67,1% đánh giá có đối xử bình đẳng 

giữa các chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật. 

Lĩnh vực Tài nguyên môi trường có điểm mạnh ở chi phí tuân thủ, cạnh tranh bình 

đẳng, hiệu lực thực thi và vai trò điều hành tương đối tích cực. Tuy nhiên, để cải thiện 

DCCI theo chiều sâu, lĩnh vực này cần tập trung vào minh bạch hóa thông tin, tăng 

tham vấn chính sách, nâng chất lượng phản hồi kiến nghị, mở rộng hỗ trợ sản xuất 

kinh doanh, đồng thời giảm cảm nhận về lợi thế quan hệ trong tiếp cận nguồn lực và 

tăng hỗ trợ thực chất cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát 

triển khu vực kinh tế tư nhân. 
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14. Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 

ĐIỂM SỐ 

73,31 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,35 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,23 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,52 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,56 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,86 Trung bình khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,36 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,06 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,40 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,64 Khá 

Năm 2025, lĩnh vực Nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 73,31 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết 

quả cho thấy lĩnh vực này có mặt bằng điều hành tương đối ổn định, với 8/9 chỉ số thành 

phần thuộc nhóm Khá; riêng hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,86 điểm, thuộc nhóm 

Trung bình khá. Các điểm mạnh nổi bật gồm sự năng động và vai trò kiến tạo của chính 

quyền đạt 7,64 điểm, môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,56 điểm, chi phí tuân thủ 

đạt 7,52 điểm, thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân đạt 7,40 điểm và hiệu lực 

thể chế đạt 7,36 điểm. Các nội dung cần cải thiện rõ hơn là hỗ trợ sản xuất kinh doanh, 

tăng trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới đạt 7,06 điểm và tính minh bạch, trách 

nhiệm giải trình đạt 7,23 điểm. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, lĩnh vực này có kết quả khá tích 

cực về thời gian xử lý thủ tục, nhưng chất lượng hướng dẫn và minh bạch thông 

tin vẫn cần cải thiện. Có 54,3% DN/HTX/HKD khá hài lòng hoặc rất hài lòng với chất 

lượng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục. Về minh bạch và trách nhiệm giải trình, chỉ 43,0% đánh 

giá việc tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách là dễ hoặc rất dễ; 47,3% hài lòng với chất 

lượng thông tin trên cổng thông tin điện tử. Tỷ lệ thường xuyên hoặc luôn được mời 

tham gia đối thoại, tham vấn chính sách đạt 38,1%, cho thấy không gian tham vấn chính 

sách trong lĩnh vực này chưa thật sự rộng. Điểm tích cực là 82,6% cho biết thường 

xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi khi có kiến nghị, và 61,8% hài lòng với chất lượng 

phản hồi. Về chi phí tuân thủ, kết quả khả quan hơn: 96,7% đánh giá thời gian thực hiện 
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công việc/thủ tục đúng quy định hoặc sớm hơn; 79,1% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 

đoàn thanh tra; 61,6% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm tra. Chi phí không 

chính thức nhìn chung được kiểm soát, với 70,5% cho rằng chi phí này trong TTHC là 

không phổ biến hoặc hoàn toàn không có; tỷ lệ này trong thanh tra, kiểm tra đạt 67,8%. 

Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, lĩnh vực Nông, lâm nghiệp, thủy sản có nền 

tảng khá về cạnh tranh bình đẳng. Có 58,1% đồng ý rằng chương trình, ưu đãi được 

thực thi bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD. Tuy nhiên, chỉ 56,1% đồng ý rằng 

việc tiếp cận nguồn lực kinh tế là công bằng, không có ưu ái cho đơn vị có quan hệ quen 

biết với cán bộ. Đây là điểm cần lưu ý vì lĩnh vực này gắn trực tiếp với đất đai, hỗ trợ 

sản xuất, thị trường và các chính sách ưu đãi. Điểm yếu chính của trụ cột này là hỗ trợ 

sản xuất kinh doanh. Chỉ 42,4% cho biết thường xuyên hoặc luôn được biết đến hay 

được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 46,7% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá dễ 

hoặc rất dễ; và 50,0% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. Như vậy, chính 

sách hỗ trợ đã có tác động nhất định nhưng chưa đủ rộng và chưa thật sự tạo cảm nhận 

mạnh về hiệu quả.  

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến 

tạo, lĩnh vực này có một số điểm sáng nhưng chưa bứt phá. Có 78,3% cơ sở đã áp 

dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; 54,9% đánh giá lĩnh vực 

tích cực hoặc rất tích cực trong hướng dẫn công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; và 

50,0% đánh giá các chương trình ưu đãi cho dự án đầu tư xanh khá/rất hiệu quả. Các 

nội dung bao trùm còn ở mức trung bình khá, với 45,5% đánh giá địa điểm cung cấp 

dịch vụ dễ tiếp cận với người khuyết tật, 52,1% đánh giá dịch vụ/hỗ trợ phù hợp với 

người khuyết tật và 64,6% đánh giá có đối xử bình đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD 

theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật. Về phát triển theo chiều sâu, 48,4% 

cho biết thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia chương trình hướng dẫn ứng dụng 

chuyển đổi số; 45,1% thường xuyên được giới thiệu, hướng dẫn tham gia sàn thương 

mại điện tử hoặc kết nối doanh nghiệp cùng ngành; 49,5% đánh giá hỗ trợ khởi nghiệp, 

đổi mới mô hình kinh doanh khá/rất hiệu quả.  

Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp, thủy sản có điểm mạnh ở thời gian xử lý thủ tục, chi phí 

tuân thủ, cạnh tranh bình đẳng và vai trò kiến tạo của chính quyền. Tuy nhiên, lĩnh 

vực này cần tiếp tục nâng chất lượng hướng dẫn hồ sơ, minh bạch thông tin, tăng 

tham vấn chính sách, mở rộng hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh chuyển 

đổi số, thương mại điện tử, đầu tư xanh, đổi mới mô hình sản xuất và kết nối thị 

trường cho DN/HTX/HKD. 
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15. Tư pháp 

ĐIỂM SỐ 

73,03 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,58 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,23 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,97 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,38 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,67 Trung bình khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,60 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,73 Trung bình khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,08 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,49 Khá 

Năm 2025, lĩnh vực Tư pháp đạt 73,03 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho thấy lĩnh 

vực này có mặt bằng điều hành tương đối ổn định, với 6/9 chỉ số thành phần thuộc nhóm 

Khá, chi phí tuân thủ đạt 7,97 điểm thuộc nhóm Tốt, trong khi hỗ trợ sản xuất kinh 

doanh đạt 6,67 điểm và tăng trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới đạt 6,73 điểm, 

thuộc nhóm Trung bình khá. Điểm mạnh nổi bật nằm ở chi phí tuân thủ, hiệu lực thể 

chế đạt 7,60 điểm, thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,58 điểm và sự 

năng động, vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,49 điểm. Các nội dung cần cải thiện 

rõ hơn là hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phát triển bao trùm, minh bạch thông tin và chất 

lượng tham vấn chính sách. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, lĩnh vực Tư pháp có kết quả khá 

tích cực ở xử lý thủ tục và kiểm soát chi phí tuân thủ. Về hồ sơ, 76,7% cho biết hồ 

sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần, trong đó 60,0% được chấp 

nhận ngay từ đầu; 86,6% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 ngày. Điều này cho 

thấy quy trình thủ tục trong lĩnh vực Tư pháp nhìn chung không tạo độ trễ lớn, nhưng 

vẫn còn 23,3% phải bổ sung hồ sơ 2–3 lần, nên khâu hướng dẫn ban đầu vẫn cần tiếp 

tục chuẩn hóa. Về minh bạch và trách nhiệm giải trình, kết quả có điểm tích cực nhưng 

chưa thật sự mạnh. 55,2% đánh giá việc tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách là dễ hoặc 

rất dễ; 53,3% hài lòng với chất lượng thông tin trên cổng thông tin điện tử. Tuy nhiên, 

chỉ 24,1% cho biết thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, tham vấn 
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chính sách. Đây là điểm yếu cần lưu ý vì lĩnh vực Tư pháp có vai trò quan trọng trong 

phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý và tạo niềm tin về quy trình thực thi. Khi có kiến 

nghị, 72,4% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi, nhưng chỉ 55,2% 

hài lòng với chất lượng phản hồi. Như vậy, cơ chế phản hồi đã có, song chất lượng giải 

trình và đối thoại cần được nâng lên. 

Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, lĩnh vực Tư pháp có nền tảng khá về cạnh 

tranh bình đẳng và hiệu lực thể chế. Có 63,3% đồng ý rằng các chương trình, ưu đãi 

được thực thi bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 60,0% đánh giá công bằng 

trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 63,3% đánh giá công 

bằng trong thực hiện TTHC; 63,3% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và 

63,3% đánh giá công bằng trong giải quyết kiến nghị, khó khăn. Ngoài ra, 53,3% đồng 

ý rằng tiếp cận nguồn lực kinh tế là công bằng, không ưu ái đơn vị có quan hệ quen biết 

với cán bộ. Các tỷ lệ này cho thấy cảm nhận về công bằng ở mức khá, nhưng vẫn còn 

nhiều ý kiến dừng ở mức “bình thường”, nên chưa thể coi là điểm bứt phá. Điểm yếu 

chính của Trụ cột 2 là hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Chỉ 40,0% cho biết thường xuyên 

hoặc luôn được biết đến hay được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 26,7% đánh giá 

thủ tục hưởng hỗ trợ là khá dễ hoặc rất dễ; và chỉ 6,7% đánh giá chương trình hỗ trợ 

đáp ứng tốt nhu cầu, trong khi 60,0% cho rằng chưa đáp ứng. Đây là điểm nghẽn rõ 

nhất của lĩnh vực.  

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến 

tạo, lĩnh vực Tư pháp có kết quả chưa thật sự nổi bật. Có 24,1% cơ sở đã áp dụng 

tương đối đầy đủ hoặc tích cực nhiều biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; 26,7% 

đánh giá lĩnh vực tích cực/rất tích cực trong hướng dẫn công nghệ sạch, tiết kiệm năng 

lượng; và 23,3% đánh giá các chương trình ưu đãi cho dự án đầu tư xanh khá/rất hiệu 

quả. Các nội dung bao trùm còn hạn chế: 33,3% đánh giá địa điểm cung cấp dịch vụ dễ 

tiếp cận với người khuyết tật, 40,0% đánh giá dịch vụ/hỗ trợ phù hợp với người khuyết 

tật, trong khi chỉ 16,7% đánh giá có đối xử bình đẳng rõ giữa các chủ DN/HTX/HKD 

theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật.  

Lĩnh vực Tư pháp có điểm mạnh ở chi phí tuân thủ thấp, xử lý thủ tục đúng hạn, ít 

trùng lặp trong thanh tra/kiểm tra và vai trò kiến tạo tương đối tích cực. Tuy nhiên, 

để cải thiện DCCI theo chiều sâu, lĩnh vực này cần tập trung vào nâng chất lượng 

minh bạch và tham vấn chính sách, cải thiện chất lượng phản hồi kiến nghị, làm thực 

chất hơn các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hỗ trợ pháp lý cho 

DN nhỏ, HTX và HKD; đồng thời lồng ghép tốt hơn các mục tiêu phát triển bao trùm, 

chuyển đổi số và hỗ trợ nhóm yếu thế trong hoạt động của ngành. 
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16. Văn hoá, thể thao 

ĐIỂM SỐ 

75 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,85 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,37 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,83 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,90 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,54 Trung bình khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,68 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,00 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,54 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,79 Khá 

Năm 2025, Năm 2025, lĩnh vực Văn hoá, thể thao đạt 75,00 điểm, thuộc nhóm Khá. 

Kết quả cho thấy lĩnh vực này có mặt bằng điều hành khá tích cực, với 8/9 chỉ số thành 

phần thuộc nhóm Khá; riêng hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,54 điểm, thuộc nhóm 

Trung bình khá. Các điểm mạnh nổi bật là môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,90 

điểm, thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,85 điểm, chi phí tuân thủ đạt 

7,83 điểm, sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,79 điểm và hiệu lực 

thể chế đạt 7,68 điểm. Điểm cần cải thiện rõ nhất là hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng 

trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới. 

Ở Trụ cột 1, lĩnh vực Văn hoá, thể thao được đánh giá khá tốt về thủ tục và chi phí 

tuân thủ. Có 73,7% DN/HTX/HKD khá hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng 

hướng dẫn hồ sơ, thủ tục. Về thời gian xử lý, 100% đánh giá thủ tục đăng ký hoạt động 

và cấp phép kinh doanh có điều kiện được thực hiện đúng quy định hoặc nhanh hơn. 

Hồ sơ cũng tương đối thuận lợi khi 94,9% được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung 

tối đa 1 lần; trong đó 48,7% được chấp nhận ngay từ đầu. Có 79,5% hoàn thành toàn 

bộ thủ tục trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, minh bạch và trách nhiệm giải trình vẫn còn 

hạn chế: 61,5% đánh giá dễ hoặc rất dễ tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách; 66,7% hài 

lòng với thông tin trên cổng thông tin điện tử, nhưng chỉ 20,5% thường xuyên hoặc luôn 

được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách. 
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Ở Trụ cột 2, điểm mạnh là cạnh tranh bình đẳng. Có 66,7% đồng ý rằng chương 

trình, ưu đãi được thực thi bình đẳng; 79,5% đánh giá công bằng trong tiếp cận thông 

tin, thực hiện TTHC, thanh tra, kiểm tra và giải quyết kiến nghị. Tuy nhiên, hỗ trợ sản 

xuất kinh doanh là điểm yếu: chỉ 25,6% thường xuyên hoặc luôn được biết đến hay mời 

tham gia chương trình hỗ trợ; 25,6% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá dễ hoặc rất dễ; 

39,5% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. 

Ở Trụ cột 3, vai trò kiến tạo là điểm tích cực. Có 82,1% đồng ý rằng thái độ của cơ 

quan phụ trách lĩnh vực đối với khu vực tư nhân là tích cực; 69,2% đánh giá cơ quan 

linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 64,1% cho rằng khó khăn được tháo gỡ kịp thời 

qua đối thoại. Tuy nhiên, chuyển đổi số, đầu tư xanh và đổi mới mô hình kinh doanh 

vẫn cần được hỗ trợ mạnh hơn. Đây là trọng tâm cải thiện trong các năm tiếp theo của 

lĩnh vực này. 

Lĩnh vực Văn hoá, thể thao có điểm mạnh ở xử lý TTHC, kiểm soát chi phí tuân thủ, 

cạnh tranh tương đối bình đẳng và vai trò điều hành khá chủ động. Tuy nhiên, để cải 

thiện DCCI theo chiều sâu, lĩnh vực này cần tập trung vào ba hướng: nâng chất lượng 

minh bạch, tham vấn và phản hồi kiến nghị; mở rộng độ phủ và tính thực chất của 

các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh. 
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17. Du lịch 

ĐIỂM SỐ 

72,53 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,41 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
6,99 Trung bình khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,44 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình đẳng 7,48 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,64 Trung bình khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,39 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,91 Trung bình khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,42 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến tạo 

của chính quyền 
7,60 Khá 

 

Năm 2025, Du lịch đạt 72,53 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho thấy lĩnh vực này ổn 

định nhưng chưa bứt phá: 7/9 chỉ số thành phần thuộc nhóm Khá; tính minh bạch đạt 

6,99 điểm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,64 điểm và tăng trưởng bền vững, bao trùm, 

đáp ứng giới đạt 6,91 điểm, đều thuộc nhóm Trung bình khá. Điểm mạnh nằm ở vai trò 

kiến tạo của chính quyền đạt 7,60 điểm, môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,48 điểm, 

chi phí tuân thủ đạt 7,44 điểm và thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân đạt 

7,42 điểm. 

Ở Trụ cột 1, lĩnh vực Du lịch có kết quả tích cực về thời gian xử lý thủ tục, nhưng 

minh bạch thông tin còn yếu. Có 60,9% DN/HTX/HKD khá hài lòng với chất lượng 

hướng dẫn hồ sơ, thủ tục. Về thời gian, 95,6% đánh giá thủ tục đăng ký hoạt động đúng 

quy định hoặc nhanh hơn; tỷ lệ này đối với thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện 

cũng đạt 95,6%. Hồ sơ tương đối thuận lợi khi 87,0% được chấp nhận ngay hoặc chỉ 

phải bổ sung tối đa 1 lần, trong đó 26,1% được chấp nhận ngay. Có 73,9% hoàn thành 

thủ tục trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, chỉ 30,4% đánh giá tiếp cận văn bản, thủ tục, 

chính sách là dễ hoặc rất dễ; 39,1% hài lòng với thông tin trên cổng thông tin điện tử; 

chỉ 30,4% thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, tham vấn. Về chi phí 

tuân thủ, kết quả tương đối tốt. Có 95,6% đánh giá thời gian thực hiện công việc/thủ tục 

đúng quy định hoặc sớm hơn; 81,0% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 

63,7% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm tra. Chi phí không chính thức được 

kiểm soát, với 69,5% cho rằng chi phí này trong TTHC là không phổ biến hoặc hoàn 

toàn không có; tỷ lệ này trong thanh tra, kiểm tra đạt 73,9%. 
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Ở Trụ cột 2, cạnh tranh bình đẳng là điểm tích cực. Có 56,5% đồng ý rằng chương 

trình, ưu đãi được thực thi bình đẳng; 65,2% đánh giá công bằng trong tiếp cận thông 

tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 60,8% đánh giá công bằng trong thực 

hiện TTHC; 60,9% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, hỗ trợ sản 

xuất kinh doanh là điểm yếu rõ nhất: 52,1% thường xuyên hoặc luôn được biết đến hay 

mời tham gia chương trình hỗ trợ, nhưng chỉ 34,8% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ 

khá/rất dễ và 34,8% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. 

Ở Trụ cột 3, vai trò kiến tạo khá tích cực: 56,5% đồng ý rằng thái độ của cơ quan phụ 

trách lĩnh vực đối với khu vực tư nhân là tích cực; 60,8% đánh giá năng động, sáng tạo; 

60,8% cho rằng khó khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. Tuy nhiên, phát triển bền 

vững và đổi mới còn hạn chế: chỉ 34,7% đánh giá tích cực về hướng dẫn công nghệ 

sạch, tiết kiệm năng lượng; 34,8% đánh giá ưu đãi đầu tư xanh khá/rất hiệu quả; 34,7% 

thường xuyên được hướng dẫn chuyển đổi số hoặc tham gia sàn thương mại điện tử. Vì 

vậy, lĩnh vực Du lịch cần cải thiện minh bạch, tham vấn, hỗ trợ SXKD, chuyển đổi số, 

đầu tư xanh.  

Lĩnh vực Du lịch đạt kết quả khá với điểm số 72,53, nổi bật ở môi trường cạnh tranh 

bình đẳng, chi phí tuân thủ thấp và chất lượng điều hành tương đối tích cực. Thủ tục 

hành chính được giải quyết đúng hạn, hoạt động thanh tra cơ bản không gây nhiều 

phiền hà cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, lĩnh vực vẫn cần cải thiện tính minh bạch, 

chất lượng thông tin và đối thoại với doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả các chương 

trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường các hoạt động thúc đẩy du 

lịch xanh, phát triển bền vững và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng điều hành 

trong thời gian tới. 

  



DCCI LÀO CAI 2025 156 

18. Xây dựng 

ĐIỂM SỐ 

72,60 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,18 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,24 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,63 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,50 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,78 Trung bình khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,07 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,05 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,34 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,55 Khá 

 

Năm 2025, lĩnh vực Xây dựng đạt 72,60 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho thấy lĩnh 

vực này có mặt bằng điều hành khá ổn định, với 8/9 chỉ số thành phần thuộc nhóm Khá; 

riêng hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,78 điểm, thuộc nhóm Trung bình khá. Điểm mạnh 

nằm ở chi phí tuân thủ đạt 7,63 điểm, vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,55 điểm, 

môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,50 điểm và thực hiện chính sách phát triển kinh 

tế tư nhân đạt 7,34 điểm. Các nội dung cần cải thiện gồm hỗ trợ sản xuất kinh doanh, 

hiệu lực thể chế đạt 7,07 điểm, tăng trưởng bền vững đạt 7,05 điểm và thực hiện TTHC 

đạt 7,18 điểm. 

Ở Trụ cột 1, lĩnh vực Xây dựng có kết quả khá về thời gian xử lý thủ tục, nhưng 

chất lượng hướng dẫn và minh bạch thông tin chưa nổi bật. Có 56,9% 

DN/HTX/HKD khá hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục. 

Về thời gian xử lý, 94,2% đánh giá thủ tục đăng ký hoạt động đúng quy định hoặc nhanh 

hơn; tỷ lệ này đối với cấp phép kinh doanh có điều kiện đạt 94,1%. Về hồ sơ, 78,4% 

được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần; trong đó 31,4% được chấp 

nhận ngay, còn 19,6% phải bổ sung 2–3 lần. Minh bạch là điểm cần cải thiện: chỉ 45,1% 

đánh giá tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách là dễ/rất dễ; 54,9% hài lòng với thông tin 

trên cổng thông tin điện tử; và 30,8% thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối 

thoại, tham vấn. Khi có kiến nghị, 81,6% thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi, 

nhưng chỉ 54,0% hài lòng với chất lượng phản hồi. Chi phí tuân thủ tích cực hơn: 90,2% 

đánh giá thời gian thực hiện công việc đúng quy định hoặc sớm hơn; 81,6% không phải 
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tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 67,3% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm 

tra; 83,3% cho rằng chi phí không chính thức trong thanh tra, kiểm tra không phổ biến 

hoặc hoàn toàn không có. 

Ở Trụ cột 2, lĩnh vực Xây dựng có nền tảng khá về cạnh tranh bình đẳng. Có 63,3% 

đồng ý rằng chương trình, ưu đãi được thực thi bình đẳng; 62,5% đồng ý việc tiếp cận 

nguồn lực kinh tế là công bằng; 57,1% đánh giá công bằng trong thực hiện TTHC và 

giải quyết kiến nghị; 55,1% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, hỗ 

trợ sản xuất kinh doanh là điểm yếu rõ nhất: chỉ 47,1% thường xuyên hoặc luôn được 

biết đến hay được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 34,7% đánh giá thủ tục hưởng hỗ 

trợ khá/rất dễ; và 38,8% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. Hiệu lực thể chế 

cũng chưa cao, khi chỉ 44,9% đánh giá tuyên truyền và thực hiện chính sách hiệu quả. 

Ở Trụ cột 3, vai trò kiến tạo là điểm tích cực. Có 70,8% đồng ý thái độ của cơ quan 

phụ trách lĩnh vực đối với khu vực tư nhân là tích cực; 69,4% đánh giá cơ quan linh 

hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 61,2% đánh giá năng động, sáng tạo; và 62,5% cho 

rằng khó khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. Tuy nhiên, phát triển bền vững và 

đổi mới theo chiều sâu còn cần cải thiện. Có 88,0% cơ sở đã áp dụng ít nhất một số biện 

pháp giảm thiểu tác động môi trường, nhưng chỉ 51,0% đánh giá tích cực về hướng dẫn 

công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng. Chỉ 43,8% thường xuyên được mời tham gia 

chương trình chuyển đổi số; 34,0% thường xuyên được hướng dẫn tham gia sàn thương 

mại điện tử; và 41,7% đánh giá hỗ trợ đổi mới mô hình kinh doanh khá/rất hiệu quả. Vì 

vậy, lĩnh vực Xây dựng cần tập trung nâng chất lượng hướng dẫn hồ sơ, minh bạch 

thông tin, tham vấn chính sách, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số và đổi mới 

mô hình hoạt động.  

Lĩnh vực Xây dựng có nền tảng điều hành khá ổn định, nhất là ở chi phí tuân thủ, 

cạnh tranh bình đẳng và vai trò kiến tạo của chính quyền. Tuy nhiên, điểm số chưa 

bứt phá do các hạn chế về chất lượng hướng dẫn hồ sơ, minh bạch thông tin, hiệu 

quả hỗ trợ sản xuất kinh doanh và mức độ hỗ trợ chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt 

động. Trong thời gian tới, lĩnh vực này cần ưu tiên chuẩn hóa hướng dẫn thủ tục, 

giảm số lần bổ sung hồ sơ, tăng đối thoại với DN/HTX/HKD, đồng thời thiết kế các 

chương trình hỗ trợ thiết thực hơn cho nhóm cơ sở nhỏ, nhất là trong tiếp cận thông 

tin quy hoạch, giấy phép xây dựng, chuyển đổi số và áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng 

xanh. 
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19. Giao thông vận tải 

ĐIỂM SỐ 

75,87 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,69 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,48 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,98 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,92 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 7,08 Khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,34 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,24 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,71 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,84 Khá 

Năm 2025, lĩnh vực Giao thông vận tải đạt 75,87 điểm, thuộc nhóm Khá. Đây là một 

trong những lĩnh vực có kết quả tương đối tốt và đồng đều, với 9/9 chỉ số thành phần 

đều thuộc nhóm Khá. Điểm mạnh nổi bật nằm ở chi phí tuân thủ đạt 7,98 điểm, môi 

trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,92 điểm, sự năng động và vai trò kiến tạo của chính 

quyền đạt 7,84 điểm, thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân đạt 7,71 điểm và 

thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,69 điểm. Nội dung còn cần cải 

thiện tương đối là hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 7,08 điểm và tăng trưởng bền vững, 

bao trùm, đáp ứng giới đạt 7,24 điểm. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, lĩnh vực Giao thông vận tải có kết 

quả tích cực ở xử lý thủ tục và kiểm soát chi phí tuân thủ. Có 73,3% DN/HTX/HKD 

khá hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục. Về thời gian xử 

lý, 98,3% đánh giá thủ tục đăng ký hoạt động đúng quy định hoặc nhanh hơn; tỷ lệ này 

đối với thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện cũng đạt 98,3%. Hồ sơ tương đối thuận 

lợi khi 88,3% được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần; trong đó 41,7% 

được chấp nhận ngay từ đầu. Về thời gian hoàn thành thủ tục, 80,0% hoàn thành trong 

vòng 15 ngày và 100% hoàn thành trong vòng 30 ngày. Minh bạch và trách nhiệm giải 

trình cũng có tín hiệu khá tốt nhưng vẫn còn dư địa cải thiện. Có 60,0% đánh giá việc 

tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách là dễ hoặc rất dễ; 71,7% hài lòng với thông tin trên 

cổng thông tin điện tử. Tuy nhiên, chỉ 30,0% cho biết thường xuyên hoặc luôn được 
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mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách, cho thấy kênh tham vấn chưa thật sự rộng. 

Khi có kiến nghị, 81,7% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi và 73,3% 

hài lòng với chất lượng phản hồi. Về chi phí tuân thủ, kết quả rất tích cực: 98,3% đánh 

giá thời gian thực hiện công việc đúng quy định hoặc sớm hơn; 93,2% không phải tiếp 

hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 81,4% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm tra; 

96,4% cho rằng nội dung thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc hoàn toàn không trùng 

lặp. Chi phí không chính thức được kiểm soát tốt, với 87,5% đánh giá không phổ biến 

hoặc hoàn toàn không có trong TTHC và 89,3% trong thanh tra, kiểm tra. 

Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, lĩnh vực này có điểm mạnh rõ ở cạnh tranh 

bình đẳng. Có 74,1% đồng ý rằng chương trình, ưu đãi được thực thi bình đẳng giữa 

các loại hình DN/HTX/HKD; 72,9% đánh giá tiếp cận nguồn lực kinh tế là công bằng, 

không ưu ái đơn vị có quan hệ quen biết. Các tỷ lệ đánh giá công bằng trong tiếp cận 

thông tin, thực hiện TTHC, thanh tra - kiểm tra và giải quyết kiến nghị đều đạt khoảng 

71–73%. Tuy nhiên, hỗ trợ sản xuất kinh doanh vẫn chưa thật sự nổi bật: 49,2% thường 

xuyên hoặc luôn được biết đến hay được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 44,6% đánh 

giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá/rất dễ; và 49,1% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu 

quả. 

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến 

tạo, lĩnh vực Giao thông vận tải có điểm sáng ở vai trò điều hành. Có 79,7% đồng 

ý rằng thái độ của cơ quan phụ trách lĩnh vực đối với khu vực tư nhân là tích cực; 83,0% 

đánh giá cơ quan linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 69,5% đánh giá năng động, sáng 

tạo; và 62,1% cho rằng khó khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. Tuy nhiên, các 

nội dung phát triển bền vững và đổi mới còn cần thúc đẩy thêm: 79,3% cơ sở đã áp 

dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, nhưng chỉ 40,4% đánh 

giá tích cực về hướng dẫn công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 45,6% đánh giá ưu đãi 

đầu tư xanh khá/rất hiệu quả; 43,1% thường xuyên được hướng dẫn chuyển đổi số và 

41,4% thường xuyên được giới thiệu tham gia sàn thương mại điện tử. 

Lĩnh vực Giao thông vận tải có nền tảng điều hành khá tốt, đặc biệt ở chi phí tuân 

thủ, cạnh tranh bình đẳng và vai trò kiến tạo. Trong thời gian tới, lĩnh vực này cần 

tập trung mở rộng tham vấn chính sách, nâng hiệu quả hỗ trợ sản xuất kinh doanh, 

thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư xanh và hỗ trợ đổi mới mô hình hoạt động cho 

DN/HTX/HKD. 
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20. Y tế 

ĐIỂM SỐ 

74,54 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,79 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,29 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,68 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,43 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 7,05 Khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,60 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,10 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,46 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,69 Khá 

 

Năm 2025, lĩnh vực Y tế đạt 74,54 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho thấy lĩnh vực 

này có mặt bằng điều hành tương đối tích cực, khi 9/9 chỉ số thành phần đều thuộc 

nhóm Khá. Điểm mạnh nổi bật nằm ở thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường 

đạt 7,79 điểm, sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,69 điểm, chi phí 

tuân thủ đạt 7,68 điểm, hiệu lực thể chế đạt 7,60 điểm và thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân đạt 7,46 điểm. Các nội dung còn cần cải thiện là hỗ trợ sản xuất kinh 

doanh đạt 7,05 điểm, tăng trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới đạt 7,10 điểm và 

tính minh bạch, trách nhiệm giải trình đạt 7,29 điểm. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, lĩnh vực Y tế có kết quả khá tốt về 

xử lý thủ tục và chất lượng phục vụ. Có 75,0% DN/HTX/HKD khá hài lòng hoặc rất 

hài lòng với chất lượng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục. Có 80,0% hoàn thành toàn bộ thủ tục 

trong vòng 15 ngày và 92,5% hoàn thành trong vòng 30 ngày. Điều này cho thấy thủ 

tục của lĩnh vực Y tế nhìn chung không gây chậm trễ lớn, dù vẫn còn 15,4% phải bổ 

sung hồ sơ 2–3 lần. Về minh bạch và trách nhiệm giải trình, kết quả ở mức khá nhưng 

chưa thật sự nổi bật. Có 55,0% đánh giá việc tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách là dễ 

hoặc rất dễ; 70,0% hài lòng với thông tin trên cổng thông tin điện tử. Tuy nhiên, tỷ lệ 

thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách chỉ đạt 

30,0%. Khi có kiến nghị, 81,6% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi, 
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nhưng chỉ 52,5% hài lòng với chất lượng phản hồi. Điều này cho thấy kênh phản hồi đã 

vận hành tương đối tốt, song chất lượng giải trình và cơ chế tham vấn sớm vẫn cần cải 

thiện. 

Ở nội dung chi phí tuân thủ, lĩnh vực Y tế có kết quả tích cực. Có 97,5% đánh giá thời 

gian thực hiện công việc/thủ tục đúng quy định hoặc sớm hơn; 65,0% hài lòng với thái 

độ phục vụ của cán bộ và 71,8% hài lòng với chuyên môn, hiệu quả giải quyết công 

việc. Về thanh tra, kiểm tra, 89,4% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 55,3% 

không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm tra; 78,4% đánh giá nội dung thanh tra, kiểm 

tra ít trùng lặp hoặc hoàn toàn không trùng lặp. Chi phí không chính thức được kiểm 

soát khá tốt, với 74,3% cho rằng chi phí này trong TTHC là không phổ biến hoặc hoàn 

toàn không có; tỷ lệ này trong thanh tra, kiểm tra đạt 77,5%. 

Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, lĩnh vực Y tế có nền tảng khá về công bằng và 

hiệu lực thực thi. Có 52,5% đồng ý rằng các chương trình, ưu đãi được thực thi bình 

đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 60,0% đánh giá công bằng trong tiếp cận nguồn 

lực kinh tế; 60,0% đánh giá công bằng trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và 

chương trình hỗ trợ; 57,5% đánh giá công bằng trong thực hiện TTHC; 67,5% đánh giá 

công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và 62,5% đánh giá công bằng trong giải quyết kiến 

nghị, khó khăn. Tuy nhiên, hỗ trợ sản xuất kinh doanh vẫn là điểm cần cải thiện: chỉ 

45,0% thường xuyên hoặc luôn được biết đến hay được mời tham gia chương trình hỗ 

trợ; 47,5% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá/rất dễ; và 47,5% đánh giá chương trình 

hỗ trợ khá/rất hiệu quả. Về hiệu lực thể chế, kết quả khá hơn, với 65,0% đánh giá tuyên 

truyền, phổ biến chính sách hiệu quả; 62,5% đánh giá thực hiện chính sách hiệu quả; và 

60,0% đánh giá giải quyết phản ánh, kiến nghị hiệu quả. 

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến 

tạo, lĩnh vực Y tế có một số điểm tích cực nhưng chưa bứt phá. Có 72,5% cơ sở đã 

áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; 47,5% đánh giá lĩnh 

vực tích cực hoặc rất tích cực trong hướng dẫn công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 

và 45,0% đánh giá ưu đãi đầu tư xanh khá/rất hiệu quả. Các nội dung bao trùm ở mức 

tương đối khá: 52,5% đánh giá địa điểm cung cấp dịch vụ dễ tiếp cận với người khuyết 

tật; 50,0% đánh giá dịch vụ/hỗ trợ phù hợp với người khuyết tật; và 70,0% đánh giá có 

đối xử bình đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng 

khuyết tật. 

Lĩnh vực Y tế có điểm mạnh ở xử lý thủ tục đúng hạn, chi phí tuân thủ tương đối thấp, 

hiệu lực thể chế và vai trò kiến tạo khá tích cực. Trong thời gian tới, lĩnh vực này cần 

tập trung nâng chất lượng minh bạch, mở rộng tham vấn chính sách, cải thiện hiệu 

quả hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đồng thời thúc đẩy mạnh hơn chuyển đổi số, R&D, 

đầu tư xanh và hỗ trợ đổi mới mô hình hoạt động cho DN/HTX/HKD. 
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21. Quản lý khu công nghiệp 

ĐIỂM SỐ 

74,72 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,59 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,55 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,76 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,80 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,85 Trung bình khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,24 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,10 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,59 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,77 Khá 

 

Năm 2025, lĩnh vực Quản lý khu công nghiệp đạt 74,72 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết 

quả cho thấy lĩnh vực này có mặt bằng điều hành tương đối tốt và đồng đều, với 9/9 chỉ 

số thành phần đều thuộc nhóm Khá. Điểm mạnh nổi bật nằm ở môi trường cạnh tranh 

bình đẳng đạt 7,80 điểm, sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,77 

điểm, chi phí tuân thủ đạt 7,76 điểm, thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường và 

thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân cùng đạt 7,59 điểm. Nội dung cần cải 

thiện rõ nhất là hỗ trợ sản xuất kinh doanh, chỉ đạt 6,85 điểm, thuộc nhóm Trung bình 

khá. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, lĩnh vực này có kết quả khá tích 

cực ở hướng dẫn hồ sơ, thời gian xử lý và kiểm soát chi phí tuân thủ. Có 75,9% 

DN/HTX/HKD khá hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục. 

Có 71,4% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 ngày và 92,8% hoàn thành trong 

vòng 30 ngày. Điều này cho thấy thủ tục nhìn chung không gây chậm trễ lớn, nhưng 

vẫn cần tiếp tục chuẩn hóa hướng dẫn để giảm số lần bổ sung hồ sơ. Về minh bạch và 

trách nhiệm giải trình, kết quả khá nhưng chưa thật sự bứt phá. Có 55,2% đánh giá việc 

tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách là dễ hoặc rất dễ; 65,5% hài lòng với chất lượng 

thông tin trên cổng thông tin điện tử. Tỷ lệ thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia 

đối thoại, tham vấn chính sách đạt 41,4%, cao hơn một số lĩnh vực khác nhưng vẫn cho 
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thấy kênh tham vấn chưa đủ rộng. Điểm tích cực là 93,1% cho biết thường xuyên hoặc 

luôn nhận được phản hồi khi có kiến nghị, và 72,4% hài lòng với chất lượng phản hồi. 

Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, điểm mạnh của lĩnh vực là cảm nhận khá tốt 

về công bằng. Có 71,5% đồng ý rằng các chương trình, ưu đãi được thực thi bình đẳng 

giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 72,4% đồng ý rằng việc tiếp cận nguồn lực kinh tế 

là công bằng, không có ưu ái cho đơn vị có quan hệ quen biết. Bên cạnh đó, 62,1% đánh 

giá công bằng trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 64,3% 

đánh giá công bằng trong thực hiện TTHC; 60,7% đánh giá công bằng trong thanh tra, 

kiểm tra. Tuy nhiên, hỗ trợ sản xuất kinh doanh vẫn là điểm nghẽn: mặc dù 58,6% 

thường xuyên hoặc luôn được biết đến hay được mời tham gia chương trình hỗ trợ, chỉ 

37,9% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá dễ hoặc rất dễ, và chỉ 34,4% đánh giá chương 

trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. 

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến 

tạo, lĩnh vực này có điểm tích cực ở chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và vai trò điều 

hành. Có 62,0% cơ sở đã áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi 

trường; 58,6% đánh giá lĩnh vực tích cực trong hướng dẫn công nghệ sạch, tiết kiệm 

năng lượng; và 51,7% đánh giá chương trình ưu đãi đầu tư xanh khá/rất hiệu quả. Về 

chuyển đổi số, 50,0% thường xuyên được mời tham gia chương trình hướng dẫn ứng 

dụng chuyển đổi số; 48,1% thường xuyên được giới thiệu tham gia sàn thương mại điện 

tử hoặc kết nối doanh nghiệp; 53,6% đánh giá hỗ trợ đổi mới mô hình kinh doanh khá/rất 

hiệu quả. Vai trò kiến tạo được đánh giá tương đối tốt: 65,5% đồng ý rằng thái độ của 

cơ quan phụ trách đối với khu vực tư nhân là tích cực; 67,9% đánh giá cơ quan linh hoạt 

trong khuôn khổ pháp luật; 67,8% đánh giá năng động, sáng tạo; và 75,0% cho rằng 

khó khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. 

Lĩnh vực Quản lý khu công nghiệp có nền tảng điều hành khá tốt, nhất là ở chi phí 

tuân thủ, cạnh tranh bình đẳng, phản hồi kiến nghị và vai trò kiến tạo. Tuy nhiên, để 

cải thiện điểm số theo chiều sâu, cần tập trung nâng hiệu quả các chương trình hỗ 

trợ sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hưởng hỗ trợ, mở rộng tham vấn chính 

sách và tăng hỗ trợ thực chất cho chuyển đổi số, đổi mới mô hình sản xuất, đầu tư 

xanh và kết nối doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 
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22. Quản lý khu kinh tế 

ĐIỂM SỐ 

78,17 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,88 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,52 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 8,01 Tốt 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
8,19 Tốt 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 7,55 Khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,80 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,36 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,94 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
8,10 Tốt 

 

Năm 2025, lĩnh vực Quản lý khu kinh tế đạt 78,17 điểm, thuộc nhóm Khá. Đây là một 

trong những lĩnh vực có kết quả nổi bật, với 3/9 chỉ số thành phần đạt nhóm Tốt gồm 

môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 8,19 điểm, chi phí tuân thủ đạt 8,01 điểm và sự 

năng động, vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 8,10 điểm. Các chỉ số còn lại đều thuộc 

nhóm Khá, trong đó thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,88 điểm, hiệu 

lực thể chế đạt 7,80 điểm, thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân đạt 7,94 điểm 

và hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 7,55 điểm. Kết quả này cho thấy lĩnh vực có nền tảng 

điều hành tương đối tốt, nhất là ở chi phí tuân thủ, cạnh tranh bình đẳng và vai trò đồng 

hành của cơ quan quản lý. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, lĩnh vực này được đánh giá tích 

cực về chất lượng hướng dẫn và thời gian xử lý thủ tục. Có 88,0% DN/HTX/HKD 

khá hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục. Về minh bạch 

và trách nhiệm giải trình, kết quả khá tốt nhưng vẫn còn dư địa cải thiện ở tham vấn 

chính sách. Đáng chú ý, chỉ 28,0% cho biết thường xuyên được mời tham gia đối thoại, 

tham vấn chính sách, trong khi 48,0% mới ở mức thỉnh thoảng. Điểm tích cực là 88,0% 

cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi khi có kiến nghị, và 72,0% hài 

lòng với chất lượng phản hồi. Như vậy, cơ chế phản hồi vận hành khá tốt, nhưng cần 

mở rộng hơn các kênh đối thoại sớm với DN/HTX/HKD trong khu kinh tế. Ở nội dung 
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chi phí tuân thủ, lĩnh vực này là một điểm sáng. Gánh nặng thanh tra tương đối thấp khi 

96,0% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; tuy nhiên, kiểm tra vẫn cần theo 

dõi do chỉ 56,0% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm tra. Chi phí không chính 

thức được kiểm soát tốt, với 91,7% cho rằng chi phí này trong TTHC là không phổ biến 

hoặc hoàn toàn không có; tỷ lệ này trong thanh tra, kiểm tra đạt 92,0%. 

Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, lĩnh vực này có kết quả rất tích cực. Có 76,0% 

đồng ý rằng chương trình, ưu đãi được thực thi bình đẳng giữa các loại hình 

DN/HTX/HKD; 72,0% đồng ý việc tiếp cận nguồn lực kinh tế là công bằng, không ưu 

ái đơn vị có quan hệ quen biết. Các tỷ lệ đánh giá công bằng trong tiếp cận thông tin, 

thực hiện TTHC, thanh tra - kiểm tra và giải quyết kiến nghị đều đạt khoảng 80,0%. Hỗ 

trợ sản xuất kinh doanh cũng có độ phủ khá: 72,0% thường xuyên hoặc luôn được biết 

đến hay được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 76,0% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ 

khá/rất dễ; và 64,0% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. Tuy vậy, hiệu quả 

hỗ trợ vẫn cần nâng thêm để tương xứng với tiềm năng của lĩnh vực. 

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến 

tạo, lĩnh vực này có nhiều tín hiệu tích cực. Có 84,0% cơ sở đã áp dụng ít nhất một 

số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; 68,0% đánh giá tích cực về hướng dẫn 

công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; và 68,0% đánh giá ưu đãi đầu tư xanh khá/rất 

hiệu quả. Các nội dung bao trùm cũng tương đối tốt, với 75,0% đánh giá có đối xử bình 

đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật. 

Về đổi mới, 72,0% đánh giá chất lượng nền tảng số tốt/rất tốt; 70,8% cho rằng lĩnh vực 

có quan tâm đến R&D; nhưng chỉ 48,0% thường xuyên được mời tham gia hướng dẫn 

chuyển đổi số và 44,0% thường xuyên được giới thiệu tham gia sàn thương mại điện tử 

hoặc kết nối doanh nghiệp. 

Lĩnh vực Quản lý khu kinh tế có nền tảng điều hành tốt, nổi bật ở cạnh tranh bình 

đẳng, chi phí tuân thủ thấp, phản hồi kiến nghị và vai trò kiến tạo. Trong thời gian 

tới, lĩnh vực này cần tập trung mở rộng tham vấn chính sách, giảm áp lực kiểm tra, 

nâng hiệu quả hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, R&D, 

kết nối doanh nghiệp và đầu tư xanh trong các khu kinh tế. 
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Phụ lục 3. Hồ sơ DCCI theo ngành dọc 

1. Chi cục Hải quan tỉnh khu vực VII - Lào Cai 

ĐIỂM SỐ 

72,78 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,35 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,03 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,83 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,44 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,64 Trung bình khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,27 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,88 Trung bình Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,41 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,65 Khá 

 

Năm 2025, Chi cục Hải quan tỉnh khu vực VII - Lào Cai đạt 72,80 điểm, thuộc nhóm 

Khá. Kết quả cho thấy đơn vị có mặt bằng điều hành tương đối ổn định, với 8/9 chỉ số 

thành phần thuộc nhóm Khá; riêng hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,64 điểm, thuộc 

nhóm Trung bình khá. Điểm mạnh nổi bật nằm ở chi phí tuân thủ đạt 7,83 điểm, sự năng 

động và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,65 điểm, môi trường cạnh tranh bình 

đẳng đạt 7,44 điểm, thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân đạt 7,41 điểm và 

thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,35 điểm. Các nội dung cần cải thiện 

rõ hơn là hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tăng trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới đạt 

6,88 điểm và tính minh bạch, trách nhiệm giải trình đạt 7,03 điểm. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, đơn vị có kết quả tích cực về thời 

gian xử lý và chi phí tuân thủ. Có 55,1% DN/HTX/HKD khá hài lòng hoặc rất hài 

lòng với chất lượng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục. Về thời gian, 93,9% đánh giá thủ tục 

được thực hiện đúng quy định hoặc nhanh hơn. Hồ sơ tương đối thuận lợi khi 83,3% 

được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần; trong đó 35,4% được chấp 

nhận ngay từ đầu. Tuy nhiên, vẫn còn 16,7% phải bổ sung hồ sơ 2–3 lần, cho thấy khâu 

hướng dẫn ban đầu cần tiếp tục rõ hơn. Về minh bạch và trách nhiệm giải trình, kết quả 

còn khiêm tốn hơn. Chỉ 38,8% đánh giá việc tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách là dễ 
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hoặc rất dễ; 38,8% hài lòng với chất lượng thông tin trên cổng thông tin điện tử; và 

32,6% thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách. Dù 

83,3% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi khi có kiến nghị, chỉ 42,5% 

hài lòng với chất lượng phản hồi. Ngược lại, chi phí tuân thủ là điểm sáng: 98,0% đánh 

giá thời gian thực hiện công việc đúng quy định hoặc sớm hơn; 100% không phải tiếp 

hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 77,1% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm tra. Chi 

phí không chính thức được kiểm soát khá tốt, với 77,0% cho rằng chi phí này trong 

TTHC là không phổ biến hoặc hoàn toàn không có; tỷ lệ này trong thanh tra, kiểm tra 

đạt 79,2%. 

Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, đơn vị có nền tảng khá về công bằng trong 

thực thi. Có 57,1% đánh giá các chương trình, ưu đãi được áp dụng công bằng; 57,1% 

đồng ý rằng tiếp cận nguồn lực kinh tế là công bằng; 65,3% đánh giá công bằng trong 

tiếp cận thông tin và thực hiện TTHC; 67,3% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm 

tra và giải quyết kiến nghị. Tuy nhiên, hỗ trợ sản xuất kinh doanh là điểm yếu rõ nhất: 

chỉ 33,3% thường xuyên hoặc luôn được biết đến hay được mời tham gia chương trình 

hỗ trợ; 34,7% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá dễ; và 38,8% đánh giá chương trình 

hỗ trợ khá/rất hiệu quả. 

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo, các nội dung phát triển 

theo chiều sâu còn hạn chế. Chỉ 30,6% đánh giá tích cực về hướng dẫn công nghệ 

sạch, tiết kiệm năng lượng; 36,7% đánh giá ưu đãi đầu tư xanh khá/rất hiệu quả; 38,3% 

thường xuyên được mời tham gia chương trình chuyển đổi số; và 31,3% thường xuyên 

được giới thiệu tham gia sàn thương mại điện tử hoặc kết nối doanh nghiệp. Tuy vậy, 

vai trò kiến tạo được ghi nhận tích cực hơn: 68,8% đồng ý rằng thái độ của đơn vị với 

khu vực tư nhân là tích cực; 68,8% đánh giá linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 70,8% 

đánh giá năng động, sáng tạo; và 66,6% cho rằng khó khăn được tháo gỡ kịp thời qua 

đối thoại. 

Chi cục Hải quan tỉnh khu vực VII - Lào Cai có điểm mạnh ở chi phí tuân thủ thấp, 

thời gian xử lý đúng hạn và vai trò điều hành khá tích cực. Tuy nhiên, đơn vị cần cải 

thiện mạnh hơn về minh bạch thông tin, chất lượng phản hồi, tham vấn chính sách và 

hiệu quả hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng hỗ trợ chuyển đổi số, kết nối 

doanh nghiệp và các chương trình xanh cho DN/HTX/HKD. 
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2. Chi cục Thuế Khu vực XIII - Lào Cai 

ĐIỂM SỐ 

74,29 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC 7,55 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,26 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,70 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,84 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,90 Trung bình khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,46 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,22 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,31 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,62 Khá 

 

Năm 2025, Chi cục Thuế Khu vực XIII - Lào Cai đạt 74,29 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết 

quả cho thấy đơn vị có mặt bằng điều hành tương đối ổn định, với 8/9 chỉ số thành phần 

thuộc nhóm Khá; riêng hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,90 điểm, thuộc nhóm Trung 

bình khá. Điểm mạnh nổi bật nằm ở môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,84 điểm, 

chi phí tuân thủ đạt 7,70 điểm, sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 

7,62 điểm, thực hiện TTHC đạt 7,55 điểm và hiệu lực thể chế đạt 7,46 điểm. Các nội 

dung cần cải thiện rõ hơn là hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tăng trưởng bền vững, bao 

trùm, đáp ứng giới đạt 7,22 điểm và tính minh bạch, trách nhiệm giải trình đạt 7,26 

điểm. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, Chi cục Thuế có kết quả khá tích 

cực về thủ tục và chi phí tuân thủ. Có 67,3% DN/HTX/HKD khá hài lòng hoặc rất 

hài lòng với chất lượng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục. Về thời gian xử lý, 93,1% đánh giá 

thủ tục thực tế được thực hiện đúng quy định hoặc nhanh hơn. Hồ sơ tương đối thuận 

lợi khi 85,0% được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần; trong đó 45,0% 

được chấp nhận ngay từ đầu. Tuy nhiên, vẫn còn 14,0% phải bổ sung 2–3 lần, cho thấy 

khâu hướng dẫn ban đầu vẫn cần tiếp tục chuẩn hóa. Về minh bạch và trách nhiệm giải 

trình, kết quả ở mức khá nhưng chưa thật sự nổi bật. Có 50,0% đánh giá việc tiếp cận 

văn bản, thủ tục, chính sách là dễ hoặc rất dễ; 56,9% hài lòng với chất lượng thông tin 

trên cổng thông tin điện tử. Tỷ lệ thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, 
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tham vấn chính sách chỉ đạt 29,3%, trong khi 52,5% mới ở mức thỉnh thoảng. Khi có 

kiến nghị, 75,3% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi, nhưng chỉ 

58,2% hài lòng với chất lượng phản hồi. Ở nội dung chi phí tuân thủ, kết quả tích cực 

hơn: 96,0% đánh giá thời gian thực hiện công việc đúng quy định hoặc sớm hơn; 82,3% 

không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 73,5% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 

đoàn kiểm tra. Chi phí không chính thức được kiểm soát khá tốt, với 75,0% cho rằng 

chi phí này trong TTHC là không phổ biến hoặc hoàn toàn không có; tỷ lệ này trong 

thanh tra, kiểm tra đạt 71,7%. 

Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, Chi cục Thuế có nền tảng khá về công bằng 

trong thực thi. Có 68,3% đồng ý rằng các chương trình, ưu đãi được thực thi bình đẳng 

giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 63,4% đồng ý rằng tiếp cận nguồn lực kinh tế là 

công bằng, không có ưu ái cho đơn vị có quan hệ quen biết. Ngoài ra, 74,5% đánh giá 

công bằng trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 73,5% 

đánh giá công bằng trong thực hiện TTHC. Tuy nhiên, hỗ trợ sản xuất kinh doanh vẫn 

là điểm yếu tương đối: chỉ 42,4% thường xuyên hoặc luôn được biết đến hay được mời 

tham gia chương trình hỗ trợ; 51,0% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá/rất dễ; và 50,0% 

đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. Về hiệu lực thể chế, 59,8% đánh giá 

tuyên truyền, phổ biến chính sách hiệu quả; 62,7% đánh giá thực hiện chính sách hiệu 

quả; và 60,8% đánh giá giải quyết phản ánh, kiến nghị hiệu quả. 

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến 

tạo, đơn vị có tín hiệu tích cực nhưng chưa bứt phá. Có 49,5% đánh giá tích cực/rất 

tích cực về hướng dẫn công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 49,5% đánh giá ưu đãi 

đầu tư xanh khá/rất hiệu quả. Về chuyển đổi số, 58,0% đánh giá nền tảng số tốt/rất tốt; 

45,9% thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia hướng dẫn chuyển đổi số; 42,0% 

thường xuyên được giới thiệu tham gia sàn thương mại điện tử hoặc kết nối doanh 

nghiệp. Vai trò kiến tạo được ghi nhận khá rõ: 71,3% đồng ý rằng thái độ của cơ quan 

đối với khu vực tư nhân là tích cực; 67,3% đánh giá cơ quan linh hoạt trong khuôn khổ 

pháp luật; 62,4% đánh giá năng động, sáng tạo và 62,4% cho rằng khó khăn được tháo 

gỡ kịp thời qua đối thoại. 

Chi cục Thuế Khu vực XIII - Lào Cai có điểm mạnh ở chi phí tuân thủ, xử lý thủ tục 

đúng hạn, công bằng trong thực thi và vai trò điều hành tích cực. Thời gian tới, đơn 

vị cần tập trung nâng chất lượng minh bạch, mở rộng tham vấn chính sách, cải thiện 

chất lượng phản hồi kiến nghị, đồng thời làm thực chất hơn các chương trình hỗ trợ 

DN/HTX/HKD, nhất là hỗ trợ chuyển đổi số, tiếp cận chính sách thuế và đổi mới mô 

hình kinh doanh. 
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3. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai 

ĐIỂM SỐ 

73,66 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,61 Khá 

2 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
7,19 Khá 

3 – Chi phí tuân thủ 7,87 Khá 

Trụ cột 2 

4 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,50 Khá 

5 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,65 Trung bình khá 

6 – Hiệu lực thể chế 7,42 Khá 

Trụ cột 3 

7- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,06 Khá 

8- Thực hiện chính sách phát triển 

kinh tế tư nhân 
7,40 Khá 

9 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,59 Khá 

 

Năm 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai đạt 73,66 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho 

thấy đơn vị có mặt bằng điều hành tương đối ổn định, với hầu hết chỉ số thành phần 

thuộc nhóm Khá. Điểm mạnh nổi bật nằm ở chi phí tuân thủ đạt 7,87 điểm, tiếp đến là 

sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,59 điểm, thực hiện TTHC đạt 

7,61 điểm, môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,5 điểm và thực hiện chính sách phát 

triển kinh tế tư nhân đạt 7,4 điểm. Các nội dung còn cần cải thiện là hỗ trợ sản xuất kinh 

doanh đạt 6,65 điểm, tăng trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới đạt 7,06 điểm, tính 

minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 7,19 điểm và hiệu lực thể chế đạt 7,42 điểm. 

Ở Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai có 

kết quả khá tích cực về xử lý thủ tục và kiểm soát chi phí tuân thủ. Có 69,8% 

DN/HTX/HKD khá hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục. 

Về thời gian xử lý, 96,9% đánh giá thủ tục được thực hiện đúng quy định hoặc nhanh 

hơn. Hồ sơ tương đối thuận lợi khi 90,7% được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung 

tối đa 1 lần; trong đó 47,4% được chấp nhận ngay từ đầu. Điều này cho thấy quy trình 

thủ tục nhìn chung không tạo độ trễ lớn, dù vẫn còn một nhóm nhỏ phải bổ sung hồ sơ 

nhiều lần. Tuy nhiên, minh bạch và tham vấn chính sách vẫn là điểm cần cải thiện. Chỉ 

48,5% đánh giá việc tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách là dễ hoặc rất dễ; 59,8% hài 

lòng với chất lượng thông tin trên cổng thông tin điện tử. Đáng chú ý, chỉ 25,8% cho 

biết thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách. Khi có 

kiến nghị, 77,1% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi, nhưng tỷ lệ hài 
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lòng với chất lượng phản hồi chỉ đạt 58,3%. Ở nội dung chi phí tuân thủ, kết quả tích 

cực hơn: 96,8% đánh giá thời gian thực hiện công việc đúng quy định hoặc sớm hơn; 

87,2% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 83,3% không phải tiếp hoặc chỉ 

tiếp 1 đoàn kiểm tra; 89,4% đánh giá nội dung thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc hoàn 

toàn không trùng lặp. Chi phí không chính thức được kiểm soát khá tốt, với 72,3% cho 

rằng chi phí này trong TTHC là không phổ biến hoặc hoàn toàn không có; tỷ lệ này 

trong thanh tra, kiểm tra đạt 76,6%. 

Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, đơn vị có nền tảng khá về công bằng trong 

thực thi. Có 55,1% đồng ý rằng chương trình, ưu đãi được thực thi bình đẳng giữa các 

loại hình DN/HTX/HKD; 55,6% đồng ý rằng việc tiếp cận nguồn lực kinh tế là công 

bằng; 61,2% đánh giá công bằng trong tiếp cận thông tin và chương trình hỗ trợ; 64,3% 

đánh giá công bằng trong thực hiện TTHC; 61,9% đánh giá công bằng trong thanh tra, 

kiểm tra; và 66,0% đánh giá công bằng trong giải quyết kiến nghị, khó khăn. Tuy nhiên, 

hỗ trợ sản xuất kinh doanh vẫn là điểm yếu tương đối: chỉ 35,1% thường xuyên hoặc 

luôn được biết đến hay được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 39,8% đánh giá thủ tục 

hưởng hỗ trợ khá/rất dễ; và 44,9% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. 

Ở Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo, đơn vị có điểm tích cực ở 

thái độ điều hành, nhưng các hỗ trợ phát triển theo chiều sâu còn hạn chế. Có 

45,9% đánh giá tích cực về hướng dẫn công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 46,9% 

đánh giá ưu đãi đầu tư xanh khá/rất hiệu quả. Về chuyển đổi số, chỉ 37,9% thường 

xuyên được mời tham gia chương trình hướng dẫn chuyển đổi số và 37,1% thường 

xuyên được giới thiệu tham gia sàn thương mại điện tử hoặc kết nối doanh nghiệp. 

Ngược lại, vai trò kiến tạo được ghi nhận tốt hơn: 73,5% đồng ý thái độ của đơn vị đối 

với khu vực tư nhân là tích cực; 72,4% đánh giá linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 

64,3% đánh giá năng động, sáng tạo; và 64,3% cho rằng khó khăn được tháo gỡ kịp 

thời qua đối thoại. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai có điểm mạnh ở chi phí tuân thủ thấp, xử lý thủ tục 

đúng hạn, hồ sơ tương đối thuận lợi và thái độ điều hành tích cực. Trong thời gian 

tới, đơn vị cần tập trung nâng chất lượng minh bạch thông tin, mở rộng đối thoại 

chính sách, cải thiện chất lượng phản hồi kiến nghị và làm thực chất hơn các chương 

trình hỗ trợ DN/HTX/HKD, nhất là hỗ trợ chuyển đổi số, kết nối doanh nghiệp và 

tiếp cận chính sách bảo hiểm. 
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Phụ lục 4. Hồ sơ DCCI khối địa phương 

1. Xã Mù Cang Chải  

ĐIỂM SỐ 

64,18 

PHÂN NHÓM 

Trung bình khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,14 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,43 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
5,78 Trung bình 

4 – Chi phí tuân thủ 7,18 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
6,42 Trung bình khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,20 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 6,52 Trung bình khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,31 Trung bình khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,23 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
5,97 Trung bình 

 

Năm 2025, xã Mù Cang Chải đạt khoảng 64,18 điểm, thuộc nhóm trung bình khá. Kết 

quả cho thấy xã có nền tảng tương đối ở các nội dung mang tính hành chính cơ bản như 

thực hiện TTHC và chi phí tuân thủ, nhưng còn hạn chế rõ ở minh bạch thông tin, hỗ 

trợ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến tạo của chính quyền. 

Trong 10 chỉ số thành phần, các chỉ số có điểm cao hơn là chi phí tuân thủ đạt 7,18 điểm 

và thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,14 điểm; trong khi các chỉ số 

thấp hơn gồm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 5,78 điểm và sự năng động, 

vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 5,97 điểm. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi là trụ cột có nền tảng tốt hơn của xã 

Mù Cang Chải, chủ yếu nhờ kết quả tích cực ở thực hiện TTHC và chi phí tuân 

thủ. Có 100% người trả lời cho biết thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động không 

chậm hơn quy định, trong đó 48,0% đánh giá nhanh hơn một chút. Đối với thủ tục cấp 

phép kinh doanh có điều kiện, 100% cũng đánh giá đúng quy định hoặc nhanh hơn, 

trong đó 36,0% đánh giá nhanh hơn một chút. Về hồ sơ, 72,0% cho biết hồ sơ được 

chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung 1 lần; 84,0% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong 

vòng 15 ngày. Ở nhóm chi phí tuân thủ, 48,1% cho biết không phải tiếp đoàn thanh tra 

trong năm vừa qua, 61,5% không phải tiếp đoàn kiểm tra, và 81,5% đánh giá nội dung 
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thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc hoàn toàn không trùng lặp. Tuy vậy, điểm yếu của 

trụ cột này nằm ở minh bạch và tiếp cận nguồn lực: chỉ 22,2% đánh giá việc tiếp cận 

văn bản, thủ tục, chính sách là dễ; 29,6% đánh giá tiếp cận thông tin quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất là khá dễ; 22,2% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh 

doanh là khá dễ. Đáng chú ý, chỉ 18,5% cho biết thường xuyên được mời tham gia đối 

thoại, tham vấn chính sách và chỉ 25,9% thường xuyên nhận được phản hồi khi gửi kiến 

nghị. Điều này cho thấy xã xử lý thủ tục tương đối ổn, nhưng chưa mạnh ở công khai 

thông tin, giải trình và tham vấn. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh của xã Mù Cang Chải ở mức trung bình, chưa có 

chỉ số nào thật sự nổi bật. Môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 6,42 điểm, hỗ trợ sản 

xuất kinh doanh đạt 6,20 điểm và hiệu lực thể chế đạt 6,52 điểm. Về cạnh tranh bình 

đẳng, chỉ 33,3% đồng ý rằng các chương trình, hành động của xã được thực thi bình 

đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 25,9% đánh giá cơ sở kinh doanh được đối xử 

khá công bằng khi thực hiện TTHC; 23,1% đánh giá khá công bằng trong thanh tra, 

kiểm tra; và 18,5% đánh giá khá công bằng trong giải quyết kiến nghị. Đáng chú ý, 

25,9% tương đối đồng ý với nhận định rằng việc tiếp cận nguồn lực kinh tế thuận lợi 

hơn với đơn vị có quan hệ quen biết với cán bộ địa phương, cho thấy cảm nhận về tính 

công bằng trong tiếp cận nguồn lực vẫn cần được cải thiện. Điểm yếu rõ nhất là hỗ trợ 

sản xuất kinh doanh: chỉ 18,5% cho biết thường xuyên được biết đến hoặc được mời 

tham gia chương trình hỗ trợ; 14,8% đánh giá thủ tục để được hưởng hỗ trợ là khá dễ; 

và 15,4% đánh giá chương trình hỗ trợ là khá hiệu quả. Như vậy, xã chưa tạo được cảm 

nhận rõ về vai trò đồng hành sau thủ tục. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền là nhóm nội 

dung cần cải thiện nhiều nhất. Tăng trưởng bền vững và bao trùm, đáp ứng giới đạt 

6,31 điểm, quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 6,23 điểm, còn sự 

năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền chỉ đạt 5,97 điểm. Về phát triển bền 

vững, có tín hiệu tích cực là 92,6% cơ sở đã áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu 

tác động môi trường, nhưng phần lớn mới ở mức cơ bản; chỉ 29,6% đánh giá xã tích 

cực hỗ trợ áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng. Về phát triển kinh tế tư nhân, 

chỉ 12,5% hộ kinh doanh có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp; 34,6% đánh giá 

việc tạo thuận lợi cho dự án đầu tư tư nhân là khá hiệu quả; và 23,1% đánh giá các 

chương trình hỗ trợ kinh tế tư nhân là khá hiệu quả. Các chỉ tiêu về vai trò kiến tạo của 

chính quyền còn thấp hơn: chỉ 11,1% đồng ý rằng thái độ của chính quyền đối với khu 

vực tư nhân là tích cực; 7,4% đánh giá UBND xã linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 

7,4% đánh giá xã năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới; và 7,4% cho rằng khó 

khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. 

Xã Mù Cang Chải có điểm mạnh ở xử lý TTHC, thời gian hoàn thành thủ tục và kiểm 

soát một phần chi phí tuân thủ. Tuy nhiên, để cải thiện DCCI trong thời gian tới, xã 
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cần tập trung vào ba nhóm việc: nâng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, nhất 

là công khai thông tin quy hoạch, đất đai, chính sách hỗ trợ; mở rộng và làm thực 

chất hơn các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho HKD, HTX và DN nhỏ; và 

nâng vai trò kiến tạo của chính quyền xã thông qua đối thoại thường xuyên hơn, phản 

hồi kiến nghị rõ hơn, hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, phát triển 

du lịch cộng đồng, tiêu thụ sản phẩm địa phương, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.  
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2. Xã Hạnh phúc 

ĐIỂM SỐ 

71,85 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,77 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,69 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
6,43 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,80 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
8,03 Tốt 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,12 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 7,66 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,13 Khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,48 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,74 Khá 

 

Năm 2025, xã Hạnh Phúc đạt 71,85 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho thấy xã có nền 

tảng điều hành tương đối ổn định, với điểm mạnh nổi bật ở môi trường cạnh tranh bình 

đẳng đạt 8,03 điểm, chi phí tuân thủ đạt 7,80 điểm, thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập 

thị trường đạt 7,77 điểm, hiệu lực thể chế đạt 7,66 điểm và sự năng động, vai trò kiến 

tạo của chính quyền đạt 7,74 điểm. Tuy nhiên, các nội dung cần cải thiện nằm ở hỗ trợ 

sản xuất kinh doanh chỉ đạt 6,12 điểm, quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư 

nhân đạt 6,48 điểm, cùng với tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 6,43 điểm. 

Như vậy, xã Hạnh Phúc có điểm mạnh ở thực thi thủ tục, chi phí giao dịch và tính công 

bằng trong điều hành, nhưng chưa tạo được cảm nhận đủ rõ về hỗ trợ phát triển kinh 

doanh và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân theo chiều sâu. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của xã Hạnh Phúc có nền tảng khá 

tốt ở nhóm thủ tục và chi phí tuân thủ. Có 69,7% người trả lời khá hài lòng hoặc rất 

hài lòng về chất lượng hướng dẫn thủ tục; 100% đánh giá thời gian thực hiện thủ tục 

đăng ký hoạt động không chậm hơn quy định, trong đó 42,4% cho rằng nhanh hơn quy 

định. Đối với thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, 93,9% đánh giá đúng quy định 

hoặc nhanh hơn. Đặc biệt, 96,9% hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối 

đa 1 lần, trong đó 71,9% được chấp nhận ngay từ đầu; 87,9% hoàn thành toàn bộ thủ 
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tục trong vòng 15 ngày. Về chi phí tuân thủ, 69,7% cho rằng chi phí không chính thức 

trong thực hiện TTHC là không phổ biến hoặc hoàn toàn không có; 84,8% cho biết 

không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra trong năm; 80,6% đánh giá nội dung 

thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc hoàn toàn không trùng lặp. Tuy nhiên, điểm yếu của 

trụ cột này nằm ở tiếp cận nguồn lực và tham vấn: chỉ 15,2% đánh giá tiếp cận thông 

tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khá dễ hoặc rất dễ; 27,3% đánh giá tiếp cận đất 

đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh là thuận lợi; và chỉ 9,1% cho biết thường xuyên hoặc 

luôn được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách. Điều này cho thấy xã xử lý thủ 

tục khá tốt, nhưng cần cải thiện mạnh hơn về công khai thông tin, đối thoại và hỗ trợ 

tiếp cận nguồn lực. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh là nhóm nội dung có điểm mạnh rõ nhất của xã 

Hạnh Phúc, đặc biệt ở môi trường cạnh tranh bình đẳng. Dữ liệu khảo sát cho thấy 

60,6% người trả lời đồng ý rằng các chương trình, hành động của xã được thực thi bình 

đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 75,8% đánh giá các cơ sở kinh doanh được đối 

xử công bằng khi thực hiện TTHC; 69,7% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; 

và 66,7% đánh giá công bằng trong giải quyết kiến nghị, phản ánh. Đây là nền tảng tích 

cực, lý giải vì sao chỉ số cạnh tranh bình đẳng của xã đạt mức 8,03 điểm. Tuy nhiên, 

điểm yếu rõ rệt nằm ở hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Chỉ 6,1% cho biết thường xuyên hoặc 

luôn được biết đến hoặc được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 27,3% đánh giá thủ 

tục để được hưởng hỗ trợ là khá dễ hoặc rất dễ; dù vậy, 51,5% vẫn đánh giá các chương 

trình hỗ trợ là khá hiệu quả hoặc rất hiệu quả. Điều này cho thấy chất lượng hỗ trợ có 

thể có tác dụng với nhóm tiếp cận được, nhưng độ phủ còn thấp. Về hiệu lực thể chế, 

81,8% đánh giá tình hình an ninh trật tự phần lớn ổn định hoặc luôn ổn định, 68,8% 

đánh giá tuyên truyền, phổ biến chính sách khá/rất hiệu quả, và 54,5% đánh giá chính 

quyền có biện pháp hỗ trợ, bảo vệ khi DN/HTX/HKD có phản ánh, kiến nghị. Trọng 

tâm cải thiện của Trụ cột 2 là mở rộng độ phủ chương trình hỗ trợ, làm rõ điều kiện thụ 

hưởng và tăng khả năng đồng hành sau thủ tục. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền cho thấy xã 

Hạnh Phúc có điểm khá tốt ở vai trò điều hành, nhưng khu vực kinh tế tư nhân 

chưa thật sự bứt lên. Ở nhóm phát triển bền vững, 93,9% cơ sở cho biết đã áp dụng ít 

nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; 66,7% đánh giá hạ tầng xử lý 

chất thải có và hoạt động hiệu quả; 71,9% đánh giá địa điểm cung cấp dịch vụ dễ hoặc 

rất dễ tiếp cận; 69,7% cho rằng dịch vụ/hỗ trợ phù hợp với người khuyết tật; và 69,7% 

đánh giá xã đối xử bình đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số, 

tình trạng khuyết tật. Tuy nhiên, các nội dung chuyển đổi số và kết nối kinh doanh còn 

yếu hơn, khi chỉ 31,3% cho biết thường xuyên hoặc luôn được hướng dẫn tham gia sàn 

thương mại điện tử hoặc kết nối doanh nghiệp cùng ngành. Đáng chú ý, quy mô, hiệu 

quả và đóng góp của kinh tế tư nhân vẫn là điểm cần cải thiện: chỉ 19,4% hộ kinh doanh 

có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp; 35,5% đánh giá việc tạo thuận lợi cho dự án 
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đầu tư tư nhân là khá/rất hiệu quả; và 37,5% đánh giá các chương trình hỗ trợ kinh tế 

tư nhân là khá/rất hiệu quả. Ngược lại, nhóm vai trò kiến tạo của chính quyền có tín 

hiệu tích cực hơn: 69,7% đồng ý rằng thái độ của chính quyền đối với khu vực tư nhân 

là tích cực; 57,6% đánh giá xã năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới; 63,6% đánh 

giá các chương trình, hành động tạo thuận lợi là ổn định và nhất quán; và 65,6% đồng 

ý rằng chính quyền xã thực hiện đúng các chủ trương của tỉnh về tạo môi trường kinh 

doanh thuận lợi. 

Xã Hạnh Phúc là địa phương có nền tảng điều hành khá tốt, nổi bật ở thực hiện 

TTHC, chi phí tuân thủ, cạnh tranh bình đẳng, hiệu lực thể chế và vai trò điều hành 

của chính quyền. Tuy nhiên, để cải thiện chất lượng DCCI theo chiều sâu, xã cần tập 

trung vào ba hướng chính: tăng minh bạch thông tin và tham vấn chính sách, nhất là 

về quy hoạch, đất đai, nguồn lực phát triển; mở rộng độ phủ và tính thiết thực của 

các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh; và thúc đẩy khu vực HKD/HTX/DN nhỏ 

phát triển lên quy mô cao hơn, thông qua hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh thành 

doanh nghiệp, kết nối thị trường, thương mại điện tử, chuyển đổi xanh và các chương 

trình hỗ trợ đầu tư tư nhân tại địa bàn. 
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3. Xã Liên Sơn 

ĐIỂM SỐ 

69,46 

PHÂN NHÓM 

Trung bình khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,34 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,65 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
6,31 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,60 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
6,76 Trung bình khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,85 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 7,53 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,64 Trung bình khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,36 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,42 Khá 

 

Năm 2025, xã Liên Sơn đạt 69,46 điểm, thuộc nhóm Trung bình khá. Kết quả cho thấy 

xã có nền tảng điều hành ở mức tương đối ổn, nhưng chưa có nhiều chỉ số bứt phá. 

Điểm mạnh của Liên Sơn nằm ở thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,34 

điểm, chi phí tuân thủ đạt 7,60 điểm, hiệu lực thể chế đạt 7,53 điểm và sự năng động, 

vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,42 điểm. Trong khi đó, các nội dung cần cải thiện 

gồm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 6,31 điểm, quy mô, hiệu quả và đóng 

góp của kinh tế tư nhân đạt 6,36 điểm, tăng trưởng bền vững và bao trùm đạt 6,64 điểm 

và môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 6,76 điểm. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của xã Liên Sơn có điểm mạnh ở xử 

lý thủ tục và chi phí tuân thủ. Có 72,4% người trả lời khá hài lòng hoặc rất hài lòng 

về chất lượng hướng dẫn thủ tục; 100% cho biết thời gian thực hiện thủ tục đăng ký 

hoạt động không chậm hơn quy định; đối với thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, 

96,6% đánh giá đúng quy định hoặc nhanh hơn. Về hồ sơ, 75,9% cho biết hồ sơ được 

chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần, trong đó 55,2% được chấp nhận ngay 

từ đầu. Ngoài ra, 86,2% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 ngày. Về chi phí tuân 

thủ, 81,5% cho rằng chi phí không chính thức trong thực hiện TTHC là không phổ biến 

hoặc hoàn toàn không có; 79,3% đánh giá nội dung thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc 
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hoàn toàn không trùng lặp. Tuy nhiên, điểm yếu của trụ cột này nằm ở tiếp cận nguồn 

lực và minh bạch thông tin: chỉ 10,3% đánh giá tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất là dễ; 10,3% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh là 

thuận lợi; 17,2% đánh giá tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách là dễ. Đáng chú ý, chỉ 

13,8% cho biết thường xuyên được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách. Điều 

này cho thấy xã làm tương đối tốt phần xử lý thủ tục, nhưng chưa mạnh ở công khai 

thông tin, tham vấn và hỗ trợ tiếp cận nguồn lực. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh của xã Liên Sơn có điểm tích cực hơn ở hiệu lực 

thể chế và hỗ trợ sản xuất kinh doanh, nhưng cảm nhận về cạnh tranh bình đẳng 

chưa thật sự rõ. Hiệu lực thể chế đạt 7,53 điểm; dữ liệu cho thấy 82,8% đánh giá tình 

hình an ninh trật tự phần lớn ổn định hoặc luôn ổn định, 65,5% hài lòng với cách chính 

quyền giải quyết phản ánh, kiến nghị, và 72,4% đánh giá chính quyền có biện pháp bảo 

vệ/hỗ trợ hiệu quả khi có phản ánh, kiến nghị. Về hỗ trợ sản xuất kinh doanh, 48,3% 

cho biết thường xuyên được biết đến hoặc được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 

41,4% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá/rất dễ thực hiện; 44,8% đánh giá chương trình 

hỗ trợ khá/rất hiệu quả. Đây là kết quả không thấp, nhưng vẫn cho thấy độ phủ và hiệu 

quả hỗ trợ chưa thật sự mạnh. Điểm yếu của trụ cột này là môi trường cạnh tranh bình 

đẳng: chỉ 17,2% đồng ý rằng chương trình, hành động của xã được thực thi bình đẳng 

giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 24,1% đánh giá công bằng trong tiếp cận thông tin, 

cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 35,7% đánh giá công bằng trong thực hiện 

TTHC. Vì vậy, xã cần làm rõ hơn tiêu chí tiếp cận chính sách, nguồn lực, cơ hội kinh 

doanh và chương trình hỗ trợ. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền cho thấy 

Liên Sơn có tín hiệu tốt ở một số nội dung về môi trường và vai trò điều hành, 

nhưng phát triển kinh tế tư nhân theo chiều sâu còn hạn chế. Có 96,4% cơ sở cho 

biết đã áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; 82,8% đánh 

giá hạ tầng xử lý chất thải có và hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ 20,7% đánh giá xã 

tích cực hỗ trợ áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 31,0% cho biết thường 

xuyên được hướng dẫn tham gia sàn thương mại điện tử hoặc kết nối doanh nghiệp cùng 

ngành; và chỉ 20,7% đồng ý rằng xã có hỗ trợ cụ thể cho R&D. Về kinh tế tư nhân, 

20,7% hộ kinh doanh có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp; 24,1% đánh giá việc 

tạo thuận lợi cho dự án đầu tư tư nhân là khá hiệu quả; 27,6% đánh giá các chương trình 

hỗ trợ kinh tế tư nhân là khá hiệu quả. Ngược lại, nhóm vai trò kiến tạo có kết quả tốt 

hơn: 41,4% đồng ý rằng thái độ của chính quyền với khu vực tư nhân là tích cực; 51,7% 

đánh giá UBND xã linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 51,7% đánh giá xã năng động, 

sáng tạo trong xử lý vấn đề mới; và 65,5% cho rằng khó khăn, vướng mắc được tháo 

gỡ kịp thời qua đối thoại. 

Xã Liên Sơn có nền tảng khá ở xử lý TTHC, chi phí tuân thủ, hiệu lực thể chế và vai 

trò điều hành của chính quyền. Tuy nhiên, để cải thiện DCCI trong thời gian tới, xã 
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cần tập trung vào ba nhóm việc: nâng minh bạch thông tin và tham vấn chính sách, 

nhất là thông tin quy hoạch, đất đai, chính sách hỗ trợ; cải thiện cảm nhận về cạnh 

tranh bình đẳng, thông qua công khai tiêu chí tiếp cận nguồn lực và chương trình hỗ 

trợ; và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo chiều sâu, đặc biệt là hỗ trợ hộ kinh 

doanh chuyển đổi, kết nối thị trường, thương mại điện tử, chuyển đổi xanh và các 

chương trình hỗ trợ đầu tư tư nhân tại địa bàn. 

 

4. Xã Thượng Bằng La 

ĐIỂM SỐ 

73,91 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,26 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 7,13 Khá 

3 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
6,59 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,89 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
8,00 Tốt 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,90 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 8,07 Tốt 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,02 Khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
7,13 Khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,92 Khá 

 

Năm 2025, xã Thượng Bằng La đạt 73,91 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho thấy xã 

có nền tảng điều hành khá tích cực và tương đối cân bằng, với điểm mạnh nổi bật ở môi 

trường cạnh tranh bình đẳng đạt 8,00 điểm, hiệu lực thể chế đạt 8,07 điểm, chi phí tuân 

thủ đạt 7,89 điểm và sự năng động, vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,92 điểm. Nội 

dung cần cải thiện rõ hơn là tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 6,59 điểm và 

hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,90 điểm. Nhìn chung, xã có thế mạnh ở thực thi, công 

bằng và vai trò điều hành, nhưng cần nâng chất lượng minh bạch, tham vấn và hỗ trợ 

phát triển kinh doanh. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của xã Thượng Bằng La có kết quả 

khá tốt ở thủ tục và chi phí tuân thủ. Có 75,0% người trả lời khá hài lòng hoặc rất 

hài lòng về chất lượng hướng dẫn thủ tục; 100% đánh giá thời gian thực hiện thủ tục 
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đăng ký hoạt động không chậm hơn quy định, trong đó 62,5% cho rằng nhanh hơn quy 

định. Đối với thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, 81,3% đánh giá đúng quy định 

hoặc nhanh hơn. Về hồ sơ, 75,0% cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ 

sung tối đa 1 lần, nhưng vẫn còn 25,0% phải bổ sung từ 2 lần trở lên. Về chi phí tuân 

thủ, 88,5% cho biết không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 81,5% không phải 

tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm tra; 85,2% đánh giá nội dung thanh tra, kiểm tra ít trùng 

lặp hoặc hoàn toàn không trùng lặp. Tuy nhiên, điểm yếu của trụ cột này nằm ở minh 

bạch và tham vấn: chỉ 32,1% đánh giá tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất là khá dễ hoặc rất dễ; 35,7% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh 

là thuận lợi; và chỉ 28,6% cho biết thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, 

tham vấn chính sách. Điều này cho thấy xã xử lý thủ tục tương đối tốt, nhưng cần cải 

thiện thêm công khai thông tin, tham vấn sớm và hỗ trợ tiếp cận nguồn lực. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh là nhóm nội dung nổi bật của xã Thượng Bằng 

La. Môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 8,00 điểm và hiệu lực thể chế đạt 8,07 

điểm, đều thuộc nhóm tốt. Dữ liệu khảo sát cho thấy 77,8% đồng ý rằng các chương 

trình, hành động của xã được thực thi bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 

78,6% đánh giá việc tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ là 

công bằng; 82,1% đánh giá công bằng trong thực hiện TTHC, thanh tra - kiểm tra và 

giải quyết kiến nghị. Về hiệu lực thể chế, 85,7% đánh giá tình hình an ninh trật tự phần 

lớn ổn định hoặc luôn ổn định; 82,1% đánh giá tuyên truyền, phổ biến chính sách khá/rất 

hiệu quả; 80,8% hài lòng với việc thực hiện chính sách, văn bản pháp luật. Tuy vậy, hỗ 

trợ sản xuất kinh doanh chưa thật sự tương xứng với hai chỉ số còn lại: chỉ 42,9% cho 

biết thường xuyên hoặc luôn được biết đến/tham gia chương trình hỗ trợ; 50,0% đánh 

giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá/rất dễ; và 57,1% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu 

quả. Vì vậy, xã cần mở rộng độ phủ hỗ trợ và làm rõ hơn điều kiện thụ hưởng chính 

sách cho DN/HTX/HKD. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền cho thấy xã 

có điểm mạnh ở vai trò điều hành, nhưng vẫn còn dư địa trong phát triển kinh tế 

tư nhân và các nội dung bao trùm. Sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền 

đạt 7,92 điểm; trong đó 75,0% đồng ý rằng thái độ của chính quyền đối với khu vực tư 

nhân là tích cực, 71,4% đánh giá UBND xã linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật, 64,3% 

đánh giá xã năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới, và 71,4% cho rằng khó khăn 

được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. Về phát triển bền vững, 92,9% cơ sở cho biết đã áp 

dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; 57,1% đánh giá xã tích 

cực hỗ trợ áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 82,1% đánh giá có đối xử 

bình đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết 

tật. Tuy nhiên, các nội dung hỗ trợ theo chiều sâu còn cần cải thiện: chỉ 39,3% cho biết 

thường xuyên hoặc luôn được hướng dẫn tham gia sàn thương mại điện tử/kết nối doanh 
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nghiệp; 46,4% đánh giá xã quan tâm đến R&D; và 30,8% hộ kinh doanh có ý định 

chuyển đổi thành doanh nghiệp. 

Xã Thượng Bằng La có nền tảng điều hành khá tích cực, nổi bật ở cạnh tranh bình 

đẳng, hiệu lực thể chế, chi phí tuân thủ và vai trò kiến tạo của chính quyền. Để cải 

thiện kết quả DCCI theo chiều sâu, xã cần tập trung vào ba hướng chính: nâng chất 

lượng minh bạch và tham vấn, nhất là thông tin quy hoạch, đất đai và chính sách hỗ 

trợ; mở rộng độ phủ hỗ trợ sản xuất kinh doanh; và thúc đẩy phát triển kinh tế tư 

nhân, thông qua hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, kết nối thị trường, thương mại điện 

tử, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. 
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5. Xã Mậu A 

ĐIỂM SỐ 

73,25 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,49 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 7,35 Khá 

3 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
6,53 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,56 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,86 Khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,77 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 8,38 Tốt 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,00 Khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,36 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,95 Khá 

 

Năm 2025, xã Mậu A đạt 73,25 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho thấy xã có nền tảng 

điều hành tương đối tích cực, với điểm mạnh nổi bật ở hiệu lực thể chế đạt 8,38 điểm, 

sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,95 điểm, môi trường cạnh tranh 

bình đẳng đạt 7,86 điểm và chi phí tuân thủ đạt 7,56 điểm. Các nội dung còn dư địa cải 

thiện gồm quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 6,36 điểm, tính minh 

bạch và trách nhiệm giải trình đạt 6,53 điểm, và hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,77 

điểm. Nhìn chung, xã Mậu A có điểm mạnh ở thực thi chính sách, tính công bằng và 

vai trò điều hành chủ động, nhưng cần cải thiện thêm về phát triển kinh tế tư nhân, hỗ 

trợ sau thủ tục và tham vấn chính sách. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của xã Mậu A có nền tảng khá tốt ở 

nhóm thủ tục và chi phí tuân thủ. Có 76,0% người trả lời khá hài lòng hoặc rất hài 

lòng về chất lượng hướng dẫn thủ tục; 96,0% đánh giá thời gian thực hiện thủ tục đăng 

ký hoạt động đúng quy định hoặc nhanh hơn; và 100% đánh giá thủ tục cấp phép kinh 

doanh có điều kiện đúng quy định hoặc nhanh hơn. Đáng chú ý, 96,0% hồ sơ được chấp 

nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần, trong đó 84,0% được chấp nhận ngay từ 

đầu; 76,0% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 ngày. Về chi phí tuân thủ, 100% 

cho biết không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 92,0% không phải tiếp hoặc chỉ 

tiếp 1 đoàn kiểm tra; 91,7% đánh giá nội dung thanh tra, kiểm tra không trùng lặp hoặc 

trùng lặp không đáng kể. Tuy nhiên, xã vẫn cần cải thiện ở khả năng thuận lợi thực chất 
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của thủ tục và nguồn lực: 40,0% cho rằng khó khăn khi thực hiện thủ tục từng khiến cơ 

sở phải trì hoãn hoặc hủy kế hoạch kinh doanh; chỉ 36,0% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt 

bằng sản xuất kinh doanh là khá dễ; và chỉ 40,0% cho biết thường xuyên được mời tham 

gia đối thoại, tham vấn chính sách. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh là nhóm nội dung nổi bật của xã Mậu A, nhất là 

hiệu lực thể chế và môi trường cạnh tranh bình đẳng. Dữ liệu khảo sát cho thấy 

88,0% đồng ý rằng các chương trình, hành động của xã được thực thi bình đẳng giữa 

các loại hình DN/HTX/HKD; 96,0% đồng ý rằng không có phân biệt giữa cơ sở do nam 

và nữ làm chủ; 88,0% đánh giá việc tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương 

trình hỗ trợ là công bằng; 92,0% đánh giá công bằng trong thực hiện TTHC; và 84,0% 

đánh giá công bằng trong giải quyết kiến nghị, phản ánh. Về hiệu lực thể chế, kết quả 

rất tích cực: 100% đánh giá tình hình an ninh trật tự ổn định hoặc luôn ổn định, 92,0% 

đánh giá tuyên truyền, phổ biến chính sách khá/rất hiệu quả, 92,0% hài lòng với việc 

thực hiện chính sách, và 84,0% đánh giá chính quyền có biện pháp hỗ trợ, bảo vệ hiệu 

quả khi có phản ánh, kiến nghị. Dù vậy, hỗ trợ sản xuất kinh doanh vẫn chưa tương 

xứng với các điểm mạnh trên: chỉ 36,0% cho biết thường xuyên được biết đến hoặc 

được mời tham gia chương trình hỗ trợ, và chỉ 40,0% đánh giá chương trình hỗ trợ là 

khá/rất hiệu quả. Điều này cho thấy xã có nền tảng thực thi tốt, nhưng cần tăng độ phủ 

và tính thiết thực của hỗ trợ sản xuất kinh doanh. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền cho thấy xã 

Mậu A có điểm mạnh rõ ở vai trò điều hành, nhưng phát triển kinh tế tư nhân theo 

chiều sâu còn hạn chế. Ở nhóm vai trò kiến tạo, 84,0% đồng ý rằng thái độ của chính 

quyền đối với khu vực tư nhân là tích cực; 84,0% đánh giá UBND xã linh hoạt trong 

khuôn khổ pháp luật; 84,0% đánh giá xã năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới; 

và 92,0% cho rằng chính quyền thực hiện đúng các chủ trương của tỉnh về tạo môi 

trường kinh doanh thuận lợi. Đây là nền tảng quan trọng lý giải vì sao Mậu A đạt kết 

quả khá tốt. Tuy nhiên, ở nhóm phát triển bền vững và kinh tế tư nhân, một số chỉ tiêu 

còn yếu: chỉ 32,0% cơ sở đã áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi 

trường; chỉ 20,8% cho biết thường xuyên được hướng dẫn tham gia sàn thương mại 

điện tử hoặc kết nối doanh nghiệp cùng ngành; và 0% hộ kinh doanh có ý định chuyển 

đổi thành doanh nghiệp. Các chương trình hỗ trợ kinh tế tư nhân cũng mới đạt mức 

trung bình, với 48,0% đánh giá việc tạo thuận lợi cho dự án đầu tư tư nhân khá/rất hiệu 

quả và 48,0% đánh giá chương trình hỗ trợ kinh tế tư nhân khá/rất hiệu quả. 

Xã Mậu A có nền tảng điều hành khá tích cực, nổi bật ở hiệu lực thể chế, cạnh tranh 

bình đẳng, chi phí tuân thủ và vai trò kiến tạo của chính quyền. Tuy nhiên, để cải 

thiện DCCI theo chiều sâu, xã cần tập trung vào ba hướng chính: giảm cảm nhận 

khó khăn trong thực hiện thủ tục, nhất là các thủ tục có thể ảnh hưởng đến kế hoạch 

kinh doanh; mở rộng độ phủ và hiệu quả của các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh 

doanh; và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt là hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển 



DCCI LÀO CAI 2025 185 

đổi lên doanh nghiệp, khuyến khích áp dụng biện pháp môi trường, kết nối thương 

mại điện tử, hỗ trợ R&D và tạo điều kiện rõ hơn cho các dự án đầu tư tư nhân tại địa 

bàn. 

 

6. Xã Lục Yên 

ĐIỂM SỐ 

61,64 

PHÂN NHÓM 

Trung bình khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
6,99 Trung bình khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,28 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
5,70 Trung bình 

4 – Chi phí tuân thủ 6,47 Trung bình khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
6,40 Trung bình khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 5,48 Trung bình 

7 – Hiệu lực thể chế 6,85 Trung bình khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
5,85 Trung bình 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
5,74 Trung bình 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
5,88 Trung bình 

 

Năm 2025, xã Lục Yên đạt 61,64 điểm, thuộc nhóm Trung bình khá theo bảng tổng hợp, 

nhưng xét theo cấu trúc chỉ số thành phần thì đây là địa phương có nhiều nội dung còn 

ở mức trung bình và trung bình khá. Điểm số cho thấy xã có nền tảng nhất định ở thực 

hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 6,99 điểm và hiệu lực thể chế đạt 6,85 

điểm, nhưng còn hạn chế rõ ở hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 5,48 điểm, tính minh bạch 

và trách nhiệm giải trình đạt 5,70 điểm, quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư 

nhân đạt 5,74 điểm, tăng trưởng bền vững và bao trùm đạt 5,85 điểm và sự năng động, 

vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 5,88 điểm. Nhìn chung, Lục Yên có điểm mạnh 

tương đối ở xử lý thủ tục cơ bản, nhưng còn yếu ở minh bạch, hỗ trợ phát triển và vai 

trò đồng hành với khu vực kinh doanh. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của xã Lục Yên cho thấy kết quả 

chưa đồng đều. Ở nhóm TTHC, có 92,3% người trả lời đánh giá thời gian thực hiện 

thủ tục đăng ký hoạt động là đúng quy định hoặc nhanh hơn; đối với thủ tục cấp phép 

kinh doanh có điều kiện, tỷ lệ này đạt 96,3%. Ngoài ra, 81,5% cho biết hoàn thành toàn 
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bộ thủ tục trong vòng 15 ngày và 96,3% hoàn thành trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, 

chất lượng hướng dẫn và mức độ thuận lợi thực chất còn hạn chế: chỉ 29,6% khá hài 

lòng về hướng dẫn thủ tục; chỉ 65,4% cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ bổ 

sung tối đa 1 lần, thấp hơn nhiều địa phương khác. Điểm yếu rõ nhất của trụ cột này 

nằm ở minh bạch và tiếp cận nguồn lực: chỉ 22,2% đánh giá tiếp cận thông tin quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khá dễ; 34,6% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản 

xuất kinh doanh là thuận lợi; chỉ 11,1% đánh giá dễ tiếp cận văn bản, thủ tục, chính 

sách; và chỉ 14,8% cho biết thường xuyên được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính 

sách. Về chi phí tuân thủ, Lục Yên cũng còn dư địa cải thiện khi chỉ 12,0% đánh giá thủ 

tục hành chính trực tuyến dễ thực hiện; 51,9% cho biết phải tiếp 2–3 đoàn thanh tra và 

44,4% phải tiếp 2–3 đoàn kiểm tra trong năm. Điều này cho thấy xã cần cải thiện mạnh 

hơn về công khai thông tin, hướng dẫn thủ tục, dịch vụ công trực tuyến và giảm gánh 

nặng tiếp xúc hành chính. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh là nhóm nội dung còn yếu, đặc biệt ở hỗ trợ sản 

xuất kinh doanh. Môi trường cạnh tranh bình đẳng chỉ đạt 6,40 điểm; dữ liệu khảo sát 

cho thấy cảm nhận tích cực chưa rõ: chỉ 7,7% đồng ý rằng các chương trình, hành động 

của xã được thực thi bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 22,2% đánh giá công 

bằng trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 37,0% đánh 

giá công bằng trong thực hiện TTHC; và 44,4% đánh giá công bằng trong thanh tra, 

kiểm tra cũng như giải quyết kiến nghị. Điểm nghẽn rõ nhất là hỗ trợ sản xuất kinh 

doanh, chỉ đạt 5,48 điểm: không có người trả lời nào cho biết thường xuyên hoặc luôn 

được biết đến/tham gia chương trình hỗ trợ; 44,4% cho biết hiếm khi được tiếp cận; chỉ 

7,4% đánh giá thủ tục để hưởng hỗ trợ là dễ; và chỉ 18,5% đánh giá chương trình hỗ trợ 

là khá hiệu quả. Về hiệu lực thể chế, xã có nền tảng tốt hơn ở an ninh trật tự, với 74,0% 

đánh giá địa bàn phần lớn ổn định hoặc luôn ổn định, an toàn cho kinh doanh. Tuy 

nhiên, các nội dung thực thi còn thấp: chỉ 33,3% đánh giá tuyên truyền, phổ biến chính 

sách khá hiệu quả; 37,0% hài lòng với việc thực hiện chính sách; 19,2% hài lòng với 

cách giải quyết phản ánh; và 14,8% đánh giá biện pháp bảo vệ/hỗ trợ khi có phản ánh 

là khá hiệu quả. Vì vậy, xã cần ưu tiên mở rộng độ phủ chương trình hỗ trợ, làm rõ điều 

kiện thụ hưởng và nâng chất lượng xử lý phản ánh của DN/HTX/HKD. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền là nhóm cần 

cải thiện nhiều nhất. Ở nội dung phát triển bền vững, 96,3% cơ sở cho biết đã áp dụng 

ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, nhưng chủ yếu mới ở mức cơ 

bản; chỉ 11,1% đánh giá xã tích cực hướng dẫn áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng 

lượng; 18,5% đánh giá chương trình cho dự án đầu tư xanh là hiệu quả; và chỉ 12,0% 

đánh giá hạ tầng xử lý chất thải có và hoạt động hiệu quả. Các nội dung bao trùm, 

chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cũng còn rất hạn chế: chỉ 11,1% đánh giá địa điểm 

cung cấp dịch vụ dễ tiếp cận với người khuyết tật; 0% đánh giá dịch vụ/hỗ trợ phù hợp 

với người khuyết tật; 0% cho biết thường xuyên được hướng dẫn tham gia sàn thương 
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mại điện tử hoặc kết nối doanh nghiệp cùng ngành; 0% đánh giá xã có quan tâm hoặc 

hỗ trợ cụ thể cho R&D. Về khu vực kinh tế tư nhân, 0% hộ kinh doanh có ý định chuyển 

đổi thành doanh nghiệp; chỉ 3,7% đánh giá việc tạo thuận lợi cho dự án đầu tư tư nhân 

là khá hiệu quả; và 7,7% đánh giá chương trình hỗ trợ kinh tế tư nhân khá hiệu quả. 

Nhóm vai trò kiến tạo của chính quyền cũng thấp: chỉ 7,4% đồng ý rằng thái độ của 

chính quyền đối với khu vực tư nhân là tích cực; 7,4% đánh giá UBND xã linh hoạt 

trong khuôn khổ pháp luật; 7,4% đánh giá xã năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề 

mới; và 3,7% cho rằng lãnh đạo xã đã hành động để thực hiện cam kết cải thiện môi 

trường kinh doanh. 

Xã Lục Yên cần ưu tiên cải thiện theo chiều sâu. Điểm mạnh hiện nay mới nằm ở việc 

duy trì thời gian xử lý một số thủ tục cơ bản và bảo đảm an ninh trật tự. Các điểm 

yếu lớn hơn là minh bạch thông tin, tiếp cận nguồn lực, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, 

chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến tạo của chính quyền. Trọng 

tâm cải thiện nên là công khai rõ thông tin quy hoạch, đất đai, chính sách hỗ trợ; 

tăng đối thoại và phản hồi kiến nghị; giảm gánh nặng thanh tra, kiểm tra; mở rộng 

chương trình hỗ trợ HKD/HTX/DN nhỏ; và chủ động hơn trong hỗ trợ hộ kinh doanh 

chuyển đổi, kết nối thị trường, thương mại điện tử, chuyển đổi xanh và phát triển kinh 

tế tư nhân tại địa bàn. 
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7. Xã Thác Bà 

ĐIỂM SỐ 

71,12 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,69 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 7,09 Khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
6,35 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,63 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,44 Khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,60 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 7,67 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,92 Trung bình khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,59 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,14 Khá 

Năm 2025, xã Thác Bà đạt 71,12 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho thấy xã có nền 

tảng điều hành tương đối ổn ở các nội dung mang tính hành chính và thực thi, với điểm 

mạnh ở thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,69 điểm, chi phí tuân thủ 

đạt 7,63 điểm, môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,44 điểm và hiệu lực thể chế đạt 

7,67 điểm. Tuy nhiên, các nội dung cần cải thiện là tính minh bạch và trách nhiệm giải 

trình đạt 6,35 điểm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,60 điểm, quy mô, hiệu quả và đóng 

góp của kinh tế tư nhân đạt 6,59 điểm. Nhìn chung, xã Thác Bà làm khá tốt phần xử lý 

thủ tục và duy trì kỷ luật thực thi, nhưng cần cải thiện thêm về tham vấn, hỗ trợ phát 

triển và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi là nhóm nội dung có nền tảng tương 

đối tốt của xã Thác Bà. Có 58,1% người trả lời khá hài lòng hoặc rất hài lòng về chất 

lượng hướng dẫn thủ tục; 100% đánh giá thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động 

không chậm hơn quy định, trong đó 41,9% cho rằng nhanh hơn quy định. Đối với thủ 

tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, 100% cũng đánh giá đúng quy định hoặc nhanh 

hơn. Về hồ sơ, 87,1% cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 

1 lần, trong đó 64,5% được chấp nhận ngay từ đầu; 90,3% hoàn thành toàn bộ thủ tục 

trong vòng 15 ngày. Về chi phí tuân thủ, 76,7% cho biết không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 

1 đoàn thanh tra; 67,8% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm tra; 83,3% đánh giá 
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nội dung thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc hoàn toàn không trùng lặp. Tuy nhiên, 

điểm yếu của trụ cột này nằm ở minh bạch và tham vấn: chỉ 45,2% đánh giá tiếp cận 

thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khá dễ hoặc rất dễ; 33,3% đánh giá tiếp 

cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh là thuận lợi; và chỉ 19,4% cho biết thường 

xuyên được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách. Điều này cho thấy xã xử lý 

thủ tục khá tốt, nhưng cần cải thiện công khai thông tin và cơ chế tham vấn sớm với 

DN/HTX/HKD. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh của xã Thác Bà có điểm mạnh ở hiệu lực thể chế 

và môi trường cạnh tranh bình đẳng, nhưng hỗ trợ sản xuất kinh doanh chưa thật 

sự nổi bật. Về cạnh tranh bình đẳng, 61,3% đánh giá công bằng trong tiếp cận thông 

tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 58,1% đánh giá công bằng trong thực 

hiện TTHC; 63,3% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và 58,1% đánh giá 

công bằng trong giải quyết kiến nghị, phản ánh. Về hiệu lực thể chế, 74,2% đánh giá 

tình hình an ninh trật tự phần lớn ổn định hoặc luôn ổn định; 60,0% đánh giá tuyên 

truyền, phổ biến chính sách khá/rất hiệu quả; 60,0% hài lòng với việc thực hiện chính 

sách; và 61,3% hài lòng với cách giải quyết phản ánh, kiến nghị. Tuy vậy, hỗ trợ sản 

xuất kinh doanh còn dư địa cải thiện: chỉ 22,6% cho biết thường xuyên hoặc luôn được 

biết đến/tham gia chương trình hỗ trợ; 35,5% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá/rất dễ; 

dù 61,3% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. Như vậy, chất lượng hỗ trợ có 

tín hiệu tích cực với nhóm tiếp cận được, nhưng độ phủ hỗ trợ còn thấp. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền cho thấy xã 

có một số điểm tích cực, nhưng chưa bứt phá. Về phát triển bền vững, 90,3% cơ sở 

cho biết đã áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; 56,7% 

đánh giá các chương trình/hành động cho dự án đầu tư xanh là hiệu quả hoặc rất hiệu 

quả; và 61,3% đánh giá hạ tầng xử lý chất thải có và hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, hỗ 

trợ chuyển đổi xanh và bao trùm vẫn cần cải thiện: chỉ 38,8% đánh giá xã tích cực hỗ 

trợ áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 42,0% đánh giá địa điểm cung cấp 

dịch vụ dễ tiếp cận với người khuyết tật; và 38,7% cho biết thường xuyên được hướng 

dẫn tham gia sàn thương mại điện tử hoặc kết nối doanh nghiệp cùng ngành. Về kinh tế 

tư nhân, chỉ 10,0% hộ kinh doanh có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp; 48,4% 

đánh giá việc tạo thuận lợi cho dự án đầu tư tư nhân là khá/rất hiệu quả; và 51,7% đánh 

giá chương trình hỗ trợ kinh tế tư nhân khá/rất hiệu quả. Ở nhóm vai trò kiến tạo, 45,1% 

đồng ý rằng thái độ của chính quyền đối với khu vực tư nhân là tích cực; 43,3% đánh 

giá UBND xã linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; và 45,2% cho rằng khó khăn được 

tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. 

Xã Thác Bà có điểm mạnh ở xử lý TTHC, kiểm soát chi phí tuân thủ, hiệu lực thể chế 

và duy trì môi trường cạnh tranh tương đối công bằng. Tuy nhiên, để cải thiện DCCI 

theo chiều sâu, xã cần tập trung vào ba hướng chính: tăng minh bạch và tham vấn 

chính sách, nhất là thông tin quy hoạch, đất đai, mặt bằng; mở rộng độ phủ chương 
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trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh để nhiều HKD/HTX/DN nhỏ tiếp cận được hơn; và 

thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển thực chất, thông qua hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh 

doanh, kết nối thị trường, thương mại điện tử, chuyển đổi xanh và các chương trình 

đầu tư tư nhân tại địa bàn. 

 

8. Xã Yên Bình 

ĐIỂM SỐ 

70,53 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,66 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,76 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
6,15 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,82 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,48 Khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,11 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 7,75 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,61 Trung bình khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,27 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,92 Khá 

 

Năm 2025, xã Yên Bình đạt 70,53 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho thấy xã có nền 

tảng điều hành tương đối tích cực, với điểm mạnh rõ nhất ở sự năng động và vai trò 

kiến tạo của chính quyền đạt 7,92 điểm, chi phí tuân thủ đạt 7,82 điểm, hiệu lực thể chế 

đạt 7,75 điểm, thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,66 điểm và môi 

trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,48 điểm. Các nội dung cần cải thiện gồm hỗ trợ sản 

xuất kinh doanh đạt 6,11 điểm, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 6,15 điểm, 

quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 6,27 điểm. Nhìn chung, xã Yên 

Bình làm tương đối tốt ở xử lý thủ tục, kiểm soát chi phí và vai trò điều hành, nhưng 

chưa tạo được cảm nhận đủ mạnh về hỗ trợ phát triển kinh doanh và thúc đẩy khu vực 

kinh tế tư nhân. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của xã Yên Bình có điểm mạnh ở thủ 

tục và chi phí tuân thủ. Có 70,4% người trả lời khá hài lòng hoặc rất hài lòng về chất 
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lượng hướng dẫn thủ tục; 100% đánh giá thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động 

không chậm hơn quy định, trong đó 33,3% cho rằng nhanh hơn quy định. Đối với thủ 

tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, 96,3% đánh giá đúng quy định hoặc nhanh hơn. 

Về hồ sơ, 96,3% cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần, 

trong đó 77,8% được chấp nhận ngay từ đầu; 77,8% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong 

vòng 15 ngày và 96,3% hoàn thành trong vòng 30 ngày. Về chi phí tuân thủ, 87,5% cho 

biết không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 80,8% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 

1 đoàn kiểm tra; 92,0% đánh giá nội dung thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc hoàn toàn 

không trùng lặp. Tuy nhiên, điểm yếu của trụ cột này nằm ở minh bạch, tham vấn và 

tiếp cận nguồn lực: chỉ 26,9% đánh giá tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất là khá dễ hoặc rất dễ; 18,5% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh 

là thuận lợi; 11,5% cho biết thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, tham 

vấn chính sách. Dù vậy, khi có kiến nghị, 84,6% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận 

được phản hồi, cho thấy xã có phản hồi sau kiến nghị nhưng chưa mạnh ở tham vấn 

sớm và công khai thông tin chủ động. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh của xã Yên Bình có kết quả khá ở môi trường 

cạnh tranh bình đẳng và hiệu lực thể chế, nhưng hỗ trợ sản xuất kinh doanh còn 

yếu. Về cạnh tranh bình đẳng, 37,0% đồng ý rằng các chương trình, hành động của xã 

được thực thi bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 55,6% đánh giá công bằng 

trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 63,0% đánh giá công 

bằng trong thực hiện TTHC. Tuy nhiên, ở thanh tra, kiểm tra và giải quyết kiến nghị, tỷ 

lệ đánh giá tích cực thấp hơn, lần lượt khoảng 25,9% và 29,6%, cho thấy cảm nhận về 

công bằng trong các khâu sau thủ tục chưa thật sự rõ. Về hỗ trợ sản xuất kinh doanh, 

chỉ 22,2% cho biết thường xuyên hoặc luôn được biết đến hoặc được mời tham gia 

chương trình hỗ trợ; 19,2% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ là khá/rất dễ; dù 38,5% đánh 

giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. Đây là điểm nghẽn chính của trụ cột này. 

Ngược lại, hiệu lực thể chế có kết quả tốt hơn: 66,7% đánh giá tuyên truyền, phổ biến 

chính sách khá/rất hiệu quả; 56,0% hài lòng với việc thực hiện chính sách; 57,7% hài 

lòng với cách giải quyết phản ánh, kiến nghị; và 59,3% đánh giá chính quyền có biện 

pháp hỗ trợ, bảo vệ hiệu quả khi có phản ánh. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền cho thấy xã 

Yên Bình có điểm mạnh nổi bật ở vai trò điều hành, nhưng khu vực kinh tế tư 

nhân chưa thật sự bứt lên. Về phát triển bền vững, 63,0% cơ sở cho biết đã áp dụng 

ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, trong đó 40,7% áp dụng tương 

đối đầy đủ hoặc tích cực nhiều biện pháp. Tuy nhiên, chỉ 29,6% đánh giá xã tích cực hỗ 

trợ áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 34,8% đánh giá hạ tầng xử lý chất 

thải có và hoạt động hiệu quả. Các nội dung bao trùm có kết quả khá hơn: 66,7% đánh 

giá xã đối xử bình đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình 

trạng khuyết tật; nhưng chỉ 16,0% đánh giá dịch vụ/hỗ trợ phù hợp với người khuyết 
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tật. Về kinh tế tư nhân, chỉ 4,8% hộ kinh doanh có ý định chuyển đổi thành doanh 

nghiệp; 22,2% đánh giá việc tạo thuận lợi cho dự án đầu tư tư nhân là khá/rất hiệu quả; 

và 23,1% đánh giá chương trình hỗ trợ kinh tế tư nhân khá/rất hiệu quả. Ngược lại, 

nhóm vai trò kiến tạo có kết quả tích cực: 57,7% đồng ý rằng thái độ của chính quyền 

đối với khu vực tư nhân là tích cực; 68,0% đánh giá UBND xã linh hoạt trong khuôn 

khổ pháp luật; 68,0% đánh giá xã năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới; 69,6% 

cho rằng khó khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại; và 75,0% đồng ý rằng chính 

quyền xã thực hiện đúng các chủ trương của tỉnh về tạo môi trường kinh doanh thuận 

lợi. 

Xã Yên Bình có nền tảng khá ở xử lý TTHC, chi phí tuân thủ, hiệu lực thể chế và vai 

trò kiến tạo của chính quyền. Tuy nhiên, để cải thiện DCCI theo chiều sâu, xã cần tập 

trung vào ba hướng chính: nâng chất lượng minh bạch và tham vấn, nhất là thông 

tin quy hoạch, đất đai, mặt bằng và chính sách hỗ trợ; mở rộng độ phủ và tính thiết 

thực của các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh; và thúc đẩy khu vực kinh tế tư 

nhân phát triển, đặc biệt là hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, kết nối thị trường, 

thương mại điện tử, chuyển đổi xanh và các dự án đầu tư tư nhân tại địa bàn.. 
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9. Xã Trấn Yên 

ĐIỂM SỐ 

65,04 

PHÂN NHÓM 

Trung bình khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,63 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,39 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
5,78 Trung bình 

4 – Chi phí tuân thủ 7,05 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
6,98 Trung bình khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 5,73 Trung bình 

7 – Hiệu lực thể chế 6,71 Trung bình khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,14 Trung bình khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,10 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
6,53 Trung bình khá 

 

Năm 2025, xã Trấn Yên đạt 65,04 điểm, thuộc nhóm Trung bình khá theo bảng tổng 

hợp. Tuy nhiên, xét theo 10 chỉ số thành phần, kết quả của xã còn khá phân hóa và chưa 

có nhiều nội dung bứt phá. Điểm mạnh tương đối nằm ở thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường đạt 7,63 điểm và chi phí tuân thủ đạt 7,05 điểm. Trong khi đó, các điểm 

yếu rõ hơn là hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 5,73 điểm, tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình đạt 5,78 điểm, quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 6,10 

điểm, và tăng trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới đạt 6,14 điểm. Nhìn chung, Trấn 

Yên có nền tảng nhất định ở xử lý thủ tục, nhưng còn hạn chế ở minh bạch, hỗ trợ phát 

triển và vai trò đồng hành với khu vực kinh doanh. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của xã Trấn Yên có điểm tích cực ở 

nhóm thủ tục hành chính. Có 62,2% người trả lời khá hài lòng hoặc rất hài lòng về 

chất lượng hướng dẫn thủ tục; 94,6% đánh giá thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt 

động đúng quy định hoặc nhanh hơn; và 97,3% đánh giá thủ tục cấp phép kinh doanh 

có điều kiện đúng quy định hoặc nhanh hơn. Về hồ sơ, 81,1% cho biết hồ sơ được chấp 

nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần; 97,3% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong 

vòng 15 ngày. Tuy nhiên, điểm yếu của trụ cột này nằm ở minh bạch, tiếp cận nguồn 

lực và phản hồi kiến nghị. Chỉ 24,3% đánh giá tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch 
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sử dụng đất là khá dễ; 25,0% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh 

là thuận lợi; 40,5% đánh giá dễ tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách. Đáng chú ý, chỉ 

24,3% cho biết thường xuyên được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách; chỉ 

21,6% thường xuyên nhận được phản hồi khi gửi kiến nghị, và chỉ 20,0% hài lòng với 

chất lượng phản hồi. Điều này cho thấy xã làm tương đối tốt khâu xử lý thủ tục, nhưng 

còn yếu ở công khai thông tin, tham vấn và trách nhiệm giải trình. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh của xã Trấn Yên ở mức trung bình khá, với môi 

trường cạnh tranh bình đẳng đạt 6,98 điểm, hiệu lực thể chế đạt 6,71 điểm, còn hỗ 

trợ sản xuất kinh doanh chỉ đạt 5,73 điểm. Về cạnh tranh bình đẳng, 54,1% đồng ý 

rằng các chương trình, hành động của xã được thực thi bình đẳng giữa các loại hình 

DN/HTX/HKD; 51,4% đánh giá công bằng trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh 

và chương trình hỗ trợ. Tuy nhiên, chỉ 40,5% đánh giá công bằng trong thực hiện TTHC 

và 37,8% đánh giá công bằng trong giải quyết kiến nghị. Đáng chú ý, 35,1% tương đối 

đồng ý hoặc rất đồng ý với nhận định rằng việc tiếp cận nguồn lực kinh tế thuận lợi hơn 

với đơn vị có quan hệ quen biết với cán bộ địa phương. Về hỗ trợ sản xuất kinh doanh, 

chỉ 18,9% cho biết thường xuyên được biết đến hoặc được mời tham gia chương trình 

hỗ trợ; 19,4% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ là khá/rất dễ; và 22,2% đánh giá chương 

trình hỗ trợ là khá/rất hiệu quả. Đây là điểm nghẽn lớn nhất của Trụ cột 2, cho thấy hỗ 

trợ của xã chưa đủ rộng và chưa tạo được cảm nhận rõ về hiệu quả. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền là nhóm cần 

cải thiện nhiều. Về phát triển bền vững, 62,2% cơ sở cho biết đã áp dụng ít nhất một 

số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, nhưng chỉ 16,2% đánh giá xã tích cực hỗ 

trợ áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng. Chỉ 27,0% đánh giá các chương trình 

cho dự án đầu tư xanh là hiệu quả; 28,6% đánh giá hạ tầng xử lý chất thải có và hoạt 

động hiệu quả. Ở nhóm bao trùm, 34,3% đánh giá địa điểm cung cấp dịch vụ dễ tiếp 

cận với người khuyết tật; 25,0% cho rằng dịch vụ/hỗ trợ phù hợp với người khuyết tật; 

và 41,7% đánh giá xã đối xử bình đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc 

thiểu số và tình trạng khuyết tật. Về kinh tế tư nhân, chỉ 17,1% hộ kinh doanh có ý định 

chuyển đổi thành doanh nghiệp; 10,8% đánh giá việc tạo thuận lợi cho dự án đầu tư tư 

nhân là khá/rất hiệu quả; và 16,7% đánh giá các chương trình hỗ trợ kinh tế tư nhân là 

khá/rất hiệu quả. Nhóm vai trò kiến tạo cũng chưa nổi bật: chỉ 32,4% đồng ý rằng thái 

độ của chính quyền đối với khu vực tư nhân là tích cực; 29,7% đánh giá UBND xã linh 

hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 29,7% đánh giá xã năng động, sáng tạo trong xử lý vấn 

đề mới; và 29,7% cho rằng khó khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. 

Xã Trấn Yên có điểm mạnh tương đối ở xử lý TTHC và kiểm soát một phần chi phí 

tuân thủ, nhưng kết quả chưa đồng đều. Các hạn chế lớn nằm ở minh bạch thông tin, 

phản hồi kiến nghị, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tư nhân và vai trò 

kiến tạo của chính quyền. Trọng tâm cải thiện thời gian tới cần là công khai rõ hơn 

thông tin quy hoạch, đất đai, chính sách hỗ trợ; tăng đối thoại và phản hồi kiến nghị; 
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mở rộng chương trình hỗ trợ HKD/HTX/DN nhỏ; đồng thời chủ động hơn trong hỗ 

trợ chuyển đổi hộ kinh doanh, kết nối thị trường, thương mại điện tử, chuyển đổi xanh 

và phát triển khu vực kinh tế tư nhân tại địa bàn... 
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10. Xã Bảo Thắng 

ĐIỂM SỐ 

69,99 

PHÂN NHÓM 

Trung bình khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
8,14 Tốt 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,51 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
6,14 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,69 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,75 Khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,42 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 7,20 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,70 Trung bình khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,06 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,38 Khá 

 

Năm 2025, xã Bảo Thắng đạt 69,99 điểm, thuộc nhóm Trung bình khá. Kết quả cho 

thấy xã có điểm mạnh nổi bật ở thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 8,14 

điểm, môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,75 điểm, chi phí tuân thủ đạt 7,69 điểm và 

sự năng động, vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,38 điểm. Tuy nhiên, các nội dung 

cần cải thiện rõ hơn gồm quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 6,06 

điểm, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 6,14 điểm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh 

đạt 6,42 điểm và tiếp cận nguồn lực phát triển đạt 6,51 điểm. Nhìn chung, Bảo Thắng 

làm tốt ở khâu xử lý thủ tục, kiểm soát chi phí và duy trì tính công bằng trong thực thi, 

nhưng chưa tạo được cảm nhận đủ mạnh về hỗ trợ phát triển kinh doanh và thúc đẩy 

kinh tế tư nhân. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi là nhóm có kết quả tương đối tích 

cực của xã Bảo Thắng. Có 81,5% người trả lời khá hài lòng hoặc rất hài lòng về chất 

lượng hướng dẫn thủ tục; 100% đánh giá thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động 

đúng quy định hoặc nhanh hơn, trong đó 40,7% cho rằng nhanh hơn quy định. Đối với 

thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, 100% cũng đánh giá đúng quy định hoặc 

nhanh hơn. Về hồ sơ, 100% cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung 

tối đa 1 lần, trong đó 77,8% được chấp nhận ngay từ đầu; 96,3% hoàn thành toàn bộ 
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thủ tục trong vòng 15 ngày. Về chi phí tuân thủ, 92,6% cho rằng chi phí không chính 

thức trong thực hiện TTHC là không phổ biến hoặc hoàn toàn không có; 96,2% đánh 

giá nội dung thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc hoàn toàn không trùng lặp. Tuy nhiên, 

điểm yếu nằm ở tiếp cận nguồn lực và minh bạch: chỉ 29,6% đánh giá tiếp cận thông 

tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khá dễ; 18,5% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt 

bằng sản xuất kinh doanh là thuận lợi; và chỉ 22,2% thường xuyên được mời tham gia 

đối thoại, tham vấn chính sách. Điều này cho thấy xã xử lý thủ tục tốt, nhưng cần cải 

thiện công khai thông tin, tham vấn và hỗ trợ tiếp cận nguồn lực. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh của xã Bảo Thắng có điểm mạnh ở môi trường 

cạnh tranh bình đẳng, nhưng hỗ trợ sản xuất kinh doanh chưa thật sự nổi bật. Dữ 

liệu khảo sát cho thấy 70,4% đồng ý rằng các chương trình, hành động của xã được thực 

thi bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 63,0% đánh giá tiếp cận thông tin, cơ 

hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ là công bằng; 66,6% đánh giá công bằng trong 

thực hiện TTHC; và 65,4% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, có 

48,1% tương đối đồng ý hoặc rất đồng ý với nhận định rằng việc tiếp cận nguồn lực 

kinh tế thuận lợi hơn với đơn vị có quan hệ quen biết với cán bộ địa phương. Đây là tín 

hiệu cần chú ý về cảm nhận công bằng trong tiếp cận nguồn lực. Về hỗ trợ sản xuất kinh 

doanh, chỉ 14,8% cho biết thường xuyên được biết đến hoặc được mời tham gia chương 

trình hỗ trợ; 33,3% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá dễ; và 33,3% đánh giá chương 

trình hỗ trợ khá hiệu quả. Như vậy, hỗ trợ có tồn tại nhưng độ phủ và hiệu quả cảm nhận 

còn hạn chế. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền cho thấy 

Bảo Thắng có điểm tương đối tốt ở vai trò điều hành, nhưng phát triển kinh tế tư 

nhân còn yếu. Về phát triển bền vững, chỉ 55,5% cơ sở cho biết đã áp dụng ít nhất một 

số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; 18,5% đánh giá xã tích cực hỗ trợ áp dụng 

công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 18,5% đánh giá chương trình cho dự án đầu tư 

xanh là hiệu quả; và 14,8% đánh giá hạ tầng xử lý chất thải có và hoạt động hiệu quả. 

Ở nhóm bao trùm, kết quả khá hơn: 63,0% đánh giá xã đối xử bình đẳng giữa các chủ 

DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật; 48,1% đánh giá xã 

tích cực hỗ trợ nhóm phụ nữ, người khuyết tật hoặc người yếu thế làm chủ kết nối mạng 

lưới kinh doanh. Tuy nhiên, kinh tế tư nhân chưa có động lực chuyển đổi rõ: 0% hộ 

kinh doanh có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp; chỉ 25,9% đánh giá việc tạo thuận 

lợi cho dự án đầu tư tư nhân là khá hiệu quả; và 33,3% đánh giá chương trình hỗ trợ 

kinh tế tư nhân khá hiệu quả. Ở nhóm vai trò kiến tạo, kết quả tích cực hơn: 59,3% đồng 

ý rằng thái độ của chính quyền với khu vực tư nhân là tích cực; 51,8% đánh giá UBND 

xã linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 66,7% đánh giá xã năng động, sáng tạo trong 

xử lý vấn đề mới; và 69,2% cho rằng khó khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. 
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Xã Bảo Thắng có điểm mạnh ở TTHC, chi phí tuân thủ và môi trường cạnh tranh bình 

đẳng. Tuy nhiên, để cải thiện DCCI theo chiều sâu, xã cần tập trung vào ba hướng: 

công khai rõ hơn thông tin quy hoạch, đất đai, mặt bằng và chính sách hỗ trợ; mở 

rộng độ phủ và tính thiết thực của các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh; và 

thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, đặc biệt là hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển 

đổi, kết nối thị trường, thương mại điện tử, chuyển đổi xanh và các dự án đầu tư tư 

nhân tại địa bàn. 
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11. Xã Văn Bàn 

ĐIỂM SỐ 

67,3 

PHÂN NHÓM 

Trung bình khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,49 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,50 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
6,20 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,41 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
6,46 Trung bình khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,11 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 6,77 Trung bình khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,37 Trung bình khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,02 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,97 Khá 

 

Năm 2025, xã Văn Bàn đạt 67,30 điểm, thuộc nhóm Trung bình khá. Kết quả cho thấy 

xã có điểm mạnh rõ ở thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,49 điểm, chi 

phí tuân thủ đạt 7,41 điểm và đặc biệt là sự năng động, vai trò kiến tạo của chính quyền 

đạt 7,97 điểm. Tuy nhiên, các nội dung cần cải thiện còn khá nhiều, nhất là quy mô, 

hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân chỉ đạt 6,02 điểm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh 

đạt 6,11 điểm, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 6,20 điểm, tăng trưởng bền 

vững và bao trùm đạt 6,37 điểm, và môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 6,46 điểm. 

Như vậy, Văn Bàn có điểm mạnh ở xử lý hành chính và vai trò điều hành của chính 

quyền, nhưng chưa chuyển hóa đủ mạnh thành hỗ trợ phát triển kinh doanh và thúc đẩy 

khu vực kinh tế tư nhân. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của xã Văn Bàn có nền tảng tương 

đối tốt ở nhóm thủ tục và chi phí tuân thủ. Có 48,0% người trả lời khá hài lòng hoặc 

rất hài lòng về chất lượng hướng dẫn thủ tục; 100% đánh giá thời gian thực hiện thủ tục 

đăng ký hoạt động không chậm hơn quy định, trong đó 28,0% cho rằng nhanh hơn quy 

định. Đối với thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, 100% cũng đánh giá đúng quy 

định hoặc nhanh hơn. Về hồ sơ, 84,0% cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ 

phải bổ sung tối đa 1 lần, trong đó 68,0% được chấp nhận ngay từ đầu; 100% hoàn 

thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 ngày. Về chi phí tuân thủ, 100% đánh giá thời gian 
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thực hiện thủ tục/công việc của chính quyền xã đúng quy định hoặc sớm hơn; 92,0% 

cho biết không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 100% không phải tiếp hoặc chỉ 

tiếp 1 đoàn kiểm tra; và 96,0% đánh giá nội dung thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc 

hoàn toàn không trùng lặp. Tuy nhiên, điểm yếu của trụ cột này nằm ở tiếp cận nguồn 

lực và minh bạch: chỉ 20,0% đánh giá tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất là khá dễ hoặc rất dễ; chỉ 12,5% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh 

doanh là thuận lợi; và chỉ 4,0% cho biết thường xuyên được mời tham gia đối thoại, 

tham vấn chính sách. Điểm tích cực là khi có kiến nghị, 84,0% cho biết thường xuyên 

hoặc luôn nhận được phản hồi, nhưng mức độ tham vấn sớm và công khai thông tin chủ 

động vẫn còn yếu. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh của xã Văn Bàn chưa thật sự nổi bật. Môi trường 

cạnh tranh bình đẳng chỉ đạt 6,46 điểm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,11 điểm, và 

hiệu lực thể chế đạt 6,77 điểm. Về cạnh tranh bình đẳng, dữ liệu cho thấy cảm nhận tích 

cực còn thấp: chỉ 16,0% đồng ý rằng các chương trình, hành động của xã được thực thi 

bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 24,0% đánh giá công bằng trong tiếp cận 

thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 28,0% đánh giá công bằng trong 

thực hiện TTHC; 32,0% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và 28,0% đánh 

giá công bằng trong giải quyết kiến nghị. Về hỗ trợ sản xuất kinh doanh, 0% cho biết 

thường xuyên hoặc luôn được biết đến hoặc được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 

16,0% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ là khá dễ; và 16,0% đánh giá chương trình hỗ trợ 

là khá/rất hiệu quả. Đây là điểm nghẽn lớn của Văn Bàn: hỗ trợ có thể tồn tại nhưng độ 

phủ, mức độ nhận biết và hiệu quả cảm nhận còn rất hạn chế. Về hiệu lực thể chế, chỉ 

36,0% đánh giá an ninh trật tự phần lớn ổn định hoặc luôn ổn định; 28,0% đánh giá 

tuyên truyền chính sách khá/rất hiệu quả; 28,0% hài lòng với thực hiện chính sách và 

giải quyết phản ánh; 24,0% đánh giá biện pháp hỗ trợ, bảo vệ khi có phản ánh là khá/rất 

hiệu quả. Điều này cho thấy xã cần củng cố cả truyền thông chính sách, cơ chế hỗ trợ 

sau kiến nghị và tính công bằng trong thực thi. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền có bức tranh 

phân hóa rõ. Điểm sáng lớn nhất là sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền 

đạt 7,97 điểm. Dữ liệu khảo sát cho thấy 84,0% đồng ý rằng thái độ của chính quyền 

đối với khu vực tư nhân là tích cực; 80,0% đánh giá UBND xã linh hoạt trong khuôn 

khổ pháp luật; 80,0% đánh giá xã năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới; 80,0% 

cho rằng chương trình, hành động tạo thuận lợi cho DN/HTX/HKD ổn định và nhất 

quán; 80,0% cho rằng khó khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại; và 80,0% đồng ý 

rằng xã thực hiện đúng các chủ trương của tỉnh về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. 

Tuy nhiên, kết quả này chưa đi cùng với phát triển kinh tế tư nhân theo chiều sâu. Quy 

mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân chỉ đạt 6,02 điểm; chỉ 8,0% hộ kinh doanh 

có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp; 16,7% đánh giá việc tạo thuận lợi cho dự án 

đầu tư tư nhân là khá/rất hiệu quả; và 12,5% đánh giá chương trình hỗ trợ kinh tế tư 
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nhân là khá hiệu quả. Ở nhóm phát triển bền vững, 72,0% cơ sở đã áp dụng ít nhất một 

số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, nhưng chỉ 8,0% đánh giá xã tích cực hỗ 

trợ công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 16,7% cho biết thường xuyên hoặc luôn được 

hướng dẫn tham gia sàn thương mại điện tử/kết nối doanh nghiệp; và 24,0% đánh giá 

xã quan tâm đến R&D. 

Xã  Văn Bàn có lợi thế ở xử lý TTHC, kiểm soát chi phí tuân thủ và vai trò điều hành 

chủ động của chính quyền. Tuy nhiên, kết quả DCCI cho thấy khoảng cách khá rõ 

giữa cam kết/điều hành tích cực và hiệu quả hỗ trợ phát triển kinh doanh thực chất. 

Trọng tâm cải thiện thời gian tới cần là: công khai rõ hơn thông tin quy hoạch, đất 

đai, mặt bằng và chính sách hỗ trợ; mở rộng độ phủ các chương trình hỗ trợ sản xuất 

kinh doanh; nâng tính công bằng trong tiếp cận thông tin, cơ hội và nguồn lực; đồng 

thời thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, nhất là hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển 

đổi, kết nối thị trường, thương mại điện tử, chuyển đổi xanh và các dự án đầu tư tư 

nhân tại địa bàn. 
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12. Xã Bảo Yên 

ĐIỂM SỐ 

75,91 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,65 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 7,75 Khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
7,08 Khá 

4 – Chi phí tuân thủ 8,01 Tốt 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,56 Khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 7,36 Khá 

7 – Hiệu lực thể chế 7,89 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,59 Khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,88 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
8,14 Tốt 

 

Năm 2025, xã Bảo Yên đạt 75,91 điểm, thuộc nhóm Khá. Đây là một hồ sơ khá toàn 

diện, với nhiều chỉ số thành phần đạt mức cao. Điểm mạnh nổi bật nằm ở sự năng động 

và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 8,14 điểm, chi phí tuân thủ đạt 8,01 điểm, hiệu 

lực thể chế đạt 7,89 điểm, tiếp cận nguồn lực phát triển đạt 7,75 điểm và thực hiện 

TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,65 điểm. Nội dung còn dư địa cải thiện chủ 

yếu là quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 6,88 điểm, cho thấy môi 

trường điều hành đã khá thuận lợi nhưng động lực chuyển đổi, mở rộng quy mô của 

khu vực kinh tế tư nhân tại địa bàn vẫn chưa thật sự rõ. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi là nhóm nội dung có kết quả tốt của 

xã Bảo Yên. Có 90,6% người trả lời khá hài lòng hoặc rất hài lòng về chất lượng hướng 

dẫn thủ tục; 100% đánh giá thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động không chậm 

hơn quy định, trong đó 37,5% cho rằng nhanh hơn quy định. Đối với thủ tục cấp phép 

kinh doanh có điều kiện, 100% cũng đánh giá đúng quy định hoặc nhanh hơn. Về hồ 

sơ, 84,4% cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần; 84,4% 

hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 ngày và 96,9% hoàn thành trong vòng 30 

ngày. Về tiếp cận nguồn lực, kết quả cũng tương đối tích cực: 82,3% đánh giá tiếp cận 

thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khá dễ hoặc rất dễ; 69,7% đánh giá tiếp 



DCCI LÀO CAI 2025 203 

cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh là thuận lợi; 67,6% đánh giá cơ sở hạ tầng 

liên quan đến sản xuất kinh doanh ở mức tốt hoặc rất tốt. Điểm cần cải thiện trong trụ 

cột này là tham vấn chính sách: dù 94,1% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được 

phản hồi khi gửi kiến nghị, chỉ 44,1% cho biết thường xuyên được mời tham gia đối 

thoại, tham vấn chính sách. 

Ở Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh, xã Bảo Yên có kết quả khá đồng đều. Môi 

trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,56 điểm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 7,36 điểm, 

và hiệu lực thể chế đạt 7,89 điểm. Dữ liệu khảo sát cho thấy 80,7% đánh giá công bằng 

trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 85,3% đánh giá công 

bằng trong thực hiện TTHC; 85,3% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và 

85,3% đánh giá công bằng trong giải quyết kiến nghị, phản ánh. Về hỗ trợ sản xuất kinh 

doanh, 78,8% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá dễ hoặc rất dễ thực hiện; 76,5% đánh 

giá các chương trình hỗ trợ khá hiệu quả hoặc rất hiệu quả. Tuy nhiên, độ phủ hỗ trợ 

vẫn cần mở rộng hơn vì chỉ 36,4% cho biết thường xuyên được biết đến hoặc được mời 

tham gia chương trình hỗ trợ. Ngoài ra, vẫn có 32,4% đồng ý với nhận định rằng tiếp 

cận nguồn lực kinh tế thuận lợi hơn với đơn vị có quan hệ quen biết với cán bộ địa 

phương, đây là điểm cần tiếp tục kiểm soát để củng cố niềm tin về cạnh tranh bình đẳng. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền cho thấy 

Bảo Yên có điểm mạnh rất rõ ở vai trò điều hành. Sự năng động và vai trò kiến tạo 

của chính quyền đạt 8,14 điểm; trong đó 76,4% đồng ý rằng thái độ của chính quyền 

với khu vực tư nhân là tích cực, 88,2% đánh giá UBND xã linh hoạt trong khuôn khổ 

pháp luật, 82,4% đánh giá xã năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới, và 82,4% cho 

rằng khó khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. Về phát triển bền vững, xã có kết 

quả tốt ở hỗ trợ xanh và bao trùm: 76,4% đánh giá xã tích cực hỗ trợ áp dụng công nghệ 

sạch, tiết kiệm năng lượng; 88,3% đánh giá các chương trình cho dự án đầu tư xanh là 

hiệu quả; 94,1% đánh giá hạ tầng xử lý chất thải có và hoạt động hiệu quả; 88,3% đánh 

giá xã đối xử bình đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình 

trạng khuyết tật. Tuy nhiên, điểm hạn chế đáng chú ý là 0% hộ kinh doanh có ý định 

chuyển đổi thành doanh nghiệp, dù 85,3% đánh giá việc tạo thuận lợi cho dự án đầu tư 

tư nhân là khá/rất hiệu quả và 88,3% đánh giá chương trình hỗ trợ kinh tế tư nhân khá/rất 

hiệu quả. 

Xã Bảo Yên có nền tảng điều hành tốt trong nhóm địa phương được khảo sát, nổi bật 

ở chi phí tuân thủ thấp, tiếp cận nguồn lực khá thuận lợi, hiệu lực thể chế tốt và vai 

trò kiến tạo rõ của chính quyền. Trọng tâm cải thiện thời gian tới nên tập trung vào 

ba hướng: mở rộng tham vấn chính sách và đối thoại sớm với DN/HTX/HKD; tăng 

độ phủ chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh, để nhiều cơ sở tiếp cận được hơn; 

và thúc đẩy chuyển đổi, nâng cấp khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là hỗ trợ hộ kinh 

doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, kết nối thị trường, thương mại điện tử, R&D 

và các hoạt động phát triển xanh tại địa bàn. 
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13. Phường Sa Pa 

ĐIỂM SỐ 

70,90 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,48 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 7,12 Khá 

3 – Tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình 
6,43 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,06 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,69 Khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,56 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 7,30 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,34 Khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,21 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,71 Khá 

 

Năm 2025, phường Sa Pa đạt 70,9 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho thấy phường có 

một số điểm mạnh đáng chú ý ở môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,69 điểm, sự 

năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,71 điểm, thực hiện TTHC, cấp phép 

gia nhập thị trường đạt 7,48 điểm và tăng trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới đạt 

7,34 điểm. Tuy nhiên, các nội dung cần cải thiện là quy mô, hiệu quả và đóng góp của 

kinh tế tư nhân đạt 6,21 điểm, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 6,43 điểm 

và hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,56 điểm. Với đặc thù là địa bàn trung tâm du lịch, 

mật độ kinh doanh và kỳ vọng của HKD/DN/HTX cao, kết quả này cho thấy Sa Pa có 

nền tảng điều hành khá tích cực nhưng vẫn còn khoảng cách giữa xử lý thủ tục với hỗ 

trợ phát triển kinh doanh theo chiều sâu. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của phường Sa Pa có điểm mạnh ở 

thực hiện thủ tục và thời gian xử lý hồ sơ. Có 54,8% người trả lời khá hài lòng về 

chất lượng hướng dẫn thủ tục; 100% đánh giá thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt 

động đúng quy định hoặc nhanh hơn, trong đó 74,2% cho rằng nhanh hơn quy định. 

Đối với thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, 100% cũng đánh giá đúng quy định 

hoặc nhanh hơn, trong đó 67,7% cho rằng nhanh hơn. 96,8% hoàn thành toàn bộ thủ 

tục trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, vẫn còn 35,5% cho biết hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung 
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2–3 lần trước khi được chấp nhận, cho thấy khâu hướng dẫn ban đầu và rà soát hồ sơ 

vẫn cần chuẩn hóa hơn. Điểm yếu rõ hơn của trụ cột này nằm ở minh bạch và tiếp cận 

nguồn lực: chỉ 22,6% đánh giá tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là 

khá dễ; 32,3% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh là thuận lợi; chỉ 

16,1% đánh giá dễ tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách; và chỉ 3,2% cho biết thường 

xuyên được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách. Điểm tích cực là 100% cho 

biết thường xuyên nhận được phản hồi khi gửi kiến nghị, nhưng điều này cần được bổ 

sung bằng cơ chế tham vấn sớm và công khai thông tin chủ động hơn. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh là nhóm có kết quả tương đối tốt của phường Sa 

Pa, đặc biệt ở cảm nhận về công bằng trong thực thi. Có 90,3% đồng ý rằng các 

chương trình, hành động của phường được thực thi bình đẳng giữa các loại hình 

DN/HTX/HKD; 90,0% đánh giá việc tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương 

trình hỗ trợ là khá công bằng; 74,2% đánh giá công bằng trong thực hiện TTHC; 77,4% 

đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và 80,6% đánh giá công bằng trong giải 

quyết kiến nghị. Tuy vậy, dữ liệu cũng cho thấy một tín hiệu cần lưu ý: 87,1% tương 

đối đồng ý với nhận định rằng việc tiếp cận nguồn lực kinh tế chưa thật sự công bằng, 

thường thuận lợi hơn với đơn vị có quan hệ quen biết với cán bộ địa phương. Đây là 

điểm cần được xử lý bằng cách công khai rõ tiêu chí tiếp cận đất đai, mặt bằng, chương 

trình hỗ trợ và cơ hội kinh doanh. Về hỗ trợ sản xuất kinh doanh, độ phủ hỗ trợ còn hạn 

chế: chỉ 3,2% cho biết thường xuyên được biết đến hoặc được mời tham gia chương 

trình hỗ trợ, trong khi 96,8% chỉ ở mức thỉnh thoảng; 29,0% đánh giá thủ tục hưởng hỗ 

trợ là khá dễ; và 51,6% đánh giá chương trình hỗ trợ là khá hiệu quả. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền cho thấy 

phường Sa Pa có điểm mạnh ở vai trò điều hành và các nội dung phát triển bền 

vững, nhưng khu vực kinh tế tư nhân chưa bứt phá rõ. Về phát triển xanh và bao 

trùm, 83,9% cơ sở cho biết đã áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi 

trường; 80,6% đánh giá phường tích cực hỗ trợ áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng 

lượng; 96,6% đánh giá các chương trình cho dự án đầu tư xanh là hiệu quả; và 80,6% 

đánh giá hạ tầng xử lý chất thải có và hoạt động hiệu quả. Các nội dung bao trùm cũng 

có kết quả tích cực, như 96,8% đánh giá phường đối xử bình đẳng giữa các chủ 

DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật. Tuy nhiên, nội dung 

phát triển kinh tế tư nhân còn yếu: 0% hộ kinh doanh có ý định chuyển đổi thành doanh 

nghiệp; chỉ 46,7% đánh giá việc tạo thuận lợi cho dự án đầu tư tư nhân là khá hiệu quả; 

và 35,5% đánh giá chương trình hỗ trợ kinh tế tư nhân khá hiệu quả. Ngược lại, vai trò 

kiến tạo của chính quyền được đánh giá tốt: 87,1% đồng ý rằng thái độ của chính quyền 

đối với khu vực tư nhân là tích cực; 83,9% đánh giá UBND phường linh hoạt và năng 

động trong xử lý vấn đề mới; 87,1% cho rằng khó khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối 

thoại; và 90,3% đồng ý rằng phường thực hiện đúng các chủ trương của tỉnh về tạo môi 

trường kinh doanh thuận lợi. 
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Phường Sa Pa có điểm mạnh ở xử lý thủ tục nhanh, cạnh tranh tương đối công bằng, 

phát triển xanh và vai trò kiến tạo của chính quyền. Tuy nhiên, để cải thiện DCCI 

theo chiều sâu, phường cần tập trung vào ba hướng: nâng tính minh bạch và tham 

vấn, nhất là thông tin quy hoạch, đất đai, mặt bằng và chính sách hỗ trợ; mở rộng độ 

phủ hỗ trợ sản xuất kinh doanh, để HKD/DN/HTX được tiếp cận thường xuyên hơn; 

và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển lên quy mô cao hơn, đặc biệt là hỗ trợ 

hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, kết nối thị trường, thương mại điện 

tử, chuyển đổi xanh và các dự án đầu tư tư nhân phù hợp với đặc thù trung tâm du 

lịch Sa Pa. 
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14. Xã Bắc Hà 

ĐIỂM SỐ 

66,89 

PHÂN NHÓM 

Trung bình khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,54 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,79 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
6,15 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,19 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
6,96 Trung bình khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 5,81 Trung bình 

7 – Hiệu lực thể chế 6,82 Trung bình khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,62 Trung bình khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
5,97 Trung bình 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,04 Khá 

 

Năm 2025, xã Bắc Hà đạt 66,89 điểm, thuộc nhóm Trung bình khá. Tuy nhiên, xét theo 

10 chỉ số thành phần, kết quả của xã còn khá phân hóa. Điểm mạnh tương đối nằm ở 

thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,54 điểm, chi phí tuân thủ đạt 7,19 

điểm và sự năng động, vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,04 điểm. Các điểm yếu rõ 

hơn gồm hỗ trợ sản xuất kinh doanh chỉ đạt 5,81 điểm, quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân đạt 5,97 điểm, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 6,15 

điểm. Nhìn chung, Bắc Hà có nền tảng ở xử lý thủ tục cơ bản, nhưng chưa tạo được 

cảm nhận đủ rõ về minh bạch, hỗ trợ phát triển và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của xã Bắc Hà có điểm tích cực ở 

nhóm thủ tục hành chính. Có 50,0% người trả lời khá hài lòng hoặc rất hài lòng về 

chất lượng hướng dẫn thủ tục; 91,7% đánh giá thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt 

động đúng quy định hoặc nhanh hơn; đối với thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, 

tỷ lệ này đạt 95,8%. Về hồ sơ, 91,7% cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải 

bổ sung tối đa 1 lần; 91,7% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, 

điểm yếu của trụ cột này nằm ở tiếp cận nguồn lực và minh bạch thông tin: chỉ 20,8% 

đánh giá tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khá dễ hoặc rất dễ; 20,8% 

đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh là thuận lợi; 33,3% đánh giá 
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việc tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách là dễ. Đáng chú ý, chỉ 8,3% cho biết thường 

xuyên được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách, dù 50,0% cho biết thường 

xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi khi gửi kiến nghị. Điều này cho thấy xã xử lý thủ 

tục tương đối ổn, nhưng còn yếu ở công khai thông tin, tham vấn sớm và giải trình. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh của xã Bắc Hà chưa thật sự nổi bật, nhất là ở nội 

dung hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Về cạnh tranh bình đẳng, 56,5% đánh giá công bằng 

trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 50,0% đánh giá công 

bằng trong thực hiện TTHC. Tuy nhiên, tỷ lệ đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm 

tra chỉ đạt 29,2%, và trong giải quyết kiến nghị, phản ánh chỉ đạt 37,5%. Về hỗ trợ sản 

xuất kinh doanh, kết quả còn thấp hơn: chỉ 12,5% cho biết thường xuyên hoặc luôn 

được biết đến hay được mời tham gia chương trình hỗ trợ; chỉ 4,2% đánh giá thủ tục 

hưởng hỗ trợ là khá dễ; và 16,7% đánh giá chương trình hỗ trợ là khá hiệu quả. Về hiệu 

lực thể chế, 45,8% đánh giá tình hình an ninh trật tự phần lớn ổn định hoặc luôn ổn 

định, nhưng chỉ 29,2% đánh giá tuyên truyền, phổ biến chính sách khá/rất hiệu quả. 

Như vậy, Bắc Hà cần cải thiện mạnh hơn về độ phủ hỗ trợ, tính dễ tiếp cận của chính 

sách và chất lượng xử lý phản ánh. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền cho thấy xã 

có nỗ lực nhất định nhưng chưa bứt phá. Có 91,7% cơ sở cho biết đã áp dụng ít nhất 

một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, nhưng chỉ 16,7% đánh giá xã tích 

cực hỗ trợ áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 25,0% đánh giá chương trình 

cho dự án đầu tư xanh là hiệu quả; và 25,0% đánh giá hạ tầng xử lý chất thải có và hoạt 

động hiệu quả. Về bao trùm, 50,0% đánh giá xã đối xử bình đẳng giữa các chủ 

DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật. Tuy nhiên, các nội 

dung phát triển kinh tế tư nhân còn yếu: 0% hộ kinh doanh có ý định chuyển đổi thành 

doanh nghiệp; chỉ 29,2% đánh giá việc tạo thuận lợi cho dự án đầu tư tư nhân là khá/rất 

hiệu quả; 33,3% đánh giá chương trình hỗ trợ kinh tế tư nhân khá hiệu quả. Ở nhóm vai 

trò kiến tạo, 50,0% đồng ý rằng thái độ của chính quyền với khu vực tư nhân là tích 

cực; 45,8% đánh giá UBND xã linh hoạt và năng động trong xử lý vấn đề mới; 41,7% 

cho rằng khó khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. 

Xã Bắc Hà có điểm mạnh ở xử lý TTHC, kiểm soát một phần chi phí tuân thủ và bước 

đầu thể hiện vai trò điều hành của chính quyền. Tuy nhiên, để cải thiện DCCI theo 

chiều sâu, xã cần tập trung vào ba hướng: nâng minh bạch và tham vấn, nhất là thông 

tin quy hoạch, đất đai, chính sách hỗ trợ; mở rộng và làm thực chất hơn hỗ trợ sản 

xuất kinh doanh; và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, đặc biệt là hỗ trợ hộ 

kinh doanh chuyển đổi, kết nối thị trường, thương mại điện tử, chuyển đổi xanh và 

các chương trình phát triển kinh tế phù hợp với đặc thù địa phương. 
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15. Xã Mường Khương 

ĐIỂM SỐ 

61,11 

PHÂN NHÓM 

Trung bình khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
6,56 Trung bình khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,09 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
5,35 Trung bình 

4 – Chi phí tuân thủ 6,75 Trung bình khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
6,34 Trung bình khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 5,51 Trung bình 

7 – Hiệu lực thể chế 6,21 Trung bình khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
5,99 Trung bình  

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
5,71 Trung bình 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
6,60 Trung bình khá 

 

Năm 2025, xã Mường Khương đạt 61,11 điểm, thuộc nhóm Trung bình khá theo bảng 

tổng hợp. Tuy nhiên, xét theo 10 chỉ số thành phần, kết quả của xã còn khá thấp và phân 

hóa rõ. Không có chỉ số nào đạt nhóm Tốt; các điểm tương đối khá hơn là chi phí tuân 

thủ đạt 6,75 điểm, thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 6,56 điểm và sự 

năng động, vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 6,60 điểm. Các điểm yếu nổi bật gồm 

tính minh bạch và trách nhiệm giải trình chỉ đạt 5,35 điểm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh 

đạt 5,51 điểm, quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 5,71 điểm và tăng 

trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới đạt 5,99 điểm. Nhìn chung, Mường Khương 

mới duy trì được mặt bằng hành chính cơ bản, nhưng chưa tạo được cảm nhận rõ về 

minh bạch, hỗ trợ phát triển và vai trò đồng hành với khu vực kinh doanh. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của xã Mường Khương có điểm mạnh 

tương đối ở việc xử lý thủ tục đúng hạn, nhưng chất lượng phục vụ và minh bạch 

còn yếu. Có 100% người trả lời cho biết thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động 

và thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện là đúng quy định, nhưng không có trường 

hợp nào đánh giá nhanh hơn quy định. Về hồ sơ, 83,9% cho biết hồ sơ được chấp nhận 

ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần; 51,6% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 

15 ngày và 100% hoàn thành trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, chỉ 3,2% khá hài lòng 

hoặc rất hài lòng về chất lượng hướng dẫn thủ tục, trong khi 93,5% chỉ đánh giá ở mức 
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bình thường. Điểm yếu rõ nhất nằm ở tiếp cận nguồn lực và minh bạch: chỉ 12,9% đánh 

giá tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khá dễ; chỉ 6,4% đánh giá tiếp 

cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh là thuận lợi; 16,1% đánh giá dễ tiếp cận văn 

bản, thủ tục, chính sách. Đáng chú ý, chỉ 3,2% cho biết thường xuyên được mời tham 

gia đối thoại, tham vấn chính sách; 12,9% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được 

phản hồi khi gửi kiến nghị; và 12,9% hài lòng với chất lượng phản hồi. Điều này cho 

thấy xã cần cải thiện mạnh hơn ở công khai thông tin, hướng dẫn ban đầu, đối thoại và 

trách nhiệm giải trình. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh là nhóm nội dung còn yếu của xã Mường Khương. 

Môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 6,34 điểm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 5,51 

điểm, còn hiệu lực thể chế đạt 6,21 điểm. Về cạnh tranh bình đẳng, tỷ lệ đánh giá tích 

cực còn thấp: chỉ 16,2% đồng ý rằng các chương trình, hành động của xã được thực thi 

bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 13,3% đánh giá công bằng trong tiếp cận 

thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 12,9% đánh giá công bằng trong 

thực hiện TTHC và thanh tra, kiểm tra; chỉ 9,7% đánh giá công bằng trong giải quyết 

kiến nghị, phản ánh. Về hỗ trợ sản xuất kinh doanh, kết quả còn hạn chế hơn: chỉ 6,5% 

cho biết thường xuyên được biết đến hoặc được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 3,2% 

đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ là khá dễ; và 6,5% đánh giá chương trình hỗ trợ là khá 

hiệu quả. Về hiệu lực thể chế, chỉ 19,4% đánh giá tình hình an ninh trật tự phần lớn ổn 

định hoặc luôn ổn định; 9,7% đánh giá tuyên truyền, phổ biến chính sách khá hiệu quả; 

9,7% hài lòng với cách giải quyết phản ánh, kiến nghị. Như vậy, xã cần ưu tiên mở rộng 

độ phủ hỗ trợ, làm rõ điều kiện tiếp cận chính sách và nâng hiệu quả xử lý phản ánh của 

DN/HTX/HKD. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền cũng chưa 

tạo được điểm sáng rõ. Về phát triển bền vững, 96,8% cơ sở cho biết đã áp dụng ít 

nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, nhưng chủ yếu mới ở mức cơ 

bản; chỉ 6,5% đánh giá xã tích cực hỗ trợ áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 

9,7% đánh giá chương trình cho dự án đầu tư xanh là hiệu quả; và 0% đánh giá hạ tầng 

xử lý chất thải là có và hoạt động hiệu quả. Các nội dung bao trùm, tiếp cận dịch vụ và 

chuyển đổi số còn rất hạn chế: 0% đánh giá địa điểm cung cấp dịch vụ dễ tiếp cận với 

người khuyết tật; 3,2% đánh giá dịch vụ/hỗ trợ phù hợp với người khuyết tật; 9,7% cho 

biết thường xuyên được hướng dẫn tham gia sàn thương mại điện tử hoặc kết nối doanh 

nghiệp cùng ngành. Về kinh tế tư nhân, 0% hộ kinh doanh có ý định chuyển đổi thành 

doanh nghiệp; chỉ 6,5% đánh giá việc tạo thuận lợi cho dự án đầu tư tư nhân là khá hiệu 

quả; và 3,2% đánh giá chương trình hỗ trợ kinh tế tư nhân khá hiệu quả. Ở nhóm vai trò 

kiến tạo, kết quả cũng mới ở mức khiêm tốn: 25,9% đồng ý rằng thái độ của chính 

quyền với khu vực tư nhân là tích cực; 19,4% đánh giá UBND xã linh hoạt trong khuôn 

khổ pháp luật; 22,6% đánh giá xã năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới; 25,8% 

cho rằng khó khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. 
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Xã Mường Khương cần cải thiện khá toàn diện. Điểm tích cực là thủ tục cơ bản phần 

lớn được xử lý đúng hạn và chi phí không chính thức không bị đánh giá là phổ biến. 

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nằm ở minh bạch thông tin, tiếp cận nguồn lực, hỗ trợ sản 

xuất kinh doanh, hiệu lực phản hồi, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò kiến tạo của 

chính quyền. Trọng tâm cải thiện thời gian tới nên là: công khai rõ thông tin quy 

hoạch, đất đai, mặt bằng và chính sách hỗ trợ; tăng đối thoại và phản hồi kiến nghị; 

mở rộng chương trình hỗ trợ HKD/HTX/DN nhỏ; hỗ trợ tiếp cận thị trường, thương 

mại điện tử, chuyển đổi xanh; và nâng vai trò chủ động của chính quyền xã trong 

tháo gỡ khó khăn, kết nối nguồn lực và thúc đẩy kinh tế tư nhân tại địa bàn. 

 

16. Xã Si Ma Cai 

ĐIỂM SỐ 

69,04 

PHÂN NHÓM 

Trung bình khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
8,51 Tốt 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,45 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
6,33 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,41 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,34 Khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,27 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 7,14 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,40 Trung bình khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,26 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
6,93 Trung bình khá 

 

Năm 2025, xã Si Ma Cai đạt 69,40 điểm, thuộc nhóm Trung bình khá. Kết quả cho thấy 

xã có một điểm sáng rất rõ ở thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 8,51 

điểm, thuộc nhóm Tốt. Một số nội dung khác đạt mức khá như chi phí tuân thủ đạt 7,41 

điểm, môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,34 điểm và hiệu lực thể chế đạt 7,14 điểm. 

Tuy nhiên, các chỉ số còn lại chủ yếu ở mức trung bình khá, trong đó cần chú ý đến hỗ 

trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,27 điểm, quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư 

nhân đạt 6,26 điểm, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 6,33 điểm và tăng 

trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới đạt 6,40 điểm. Nhìn chung, Si Ma Cai có lợi 
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thế ở xử lý thủ tục, nhưng còn hạn chế ở hỗ trợ phát triển kinh doanh, minh bạch nguồn 

lực và vai trò kiến tạo theo chiều sâu. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi là nhóm có điểm mạnh rõ nhất của 

xã Si Ma Cai, đặc biệt ở thủ tục hành chính. Có 77,8% người trả lời khá hài lòng về 

chất lượng hướng dẫn thủ tục; 100% đánh giá thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt 

động không chậm hơn quy định, trong đó 74,1% cho rằng nhanh hơn quy định. Đối với 

thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, 100% cũng đánh giá đúng quy định hoặc 

nhanh hơn, trong đó 70,4% đánh giá nhanh hơn. Về hồ sơ, 100% cho biết hồ sơ được 

chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần, đặc biệt 92,6% được chấp nhận ngay 

từ đầu; 100% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 ngày, trong đó 96,3% hoàn 

thành dưới 10 ngày. Đây là nền tảng rất tích cực, cho thấy quy trình hành chính cơ bản 

của xã được vận hành khá thông thoáng. 

Tuy nhiên, điểm yếu của Trụ cột 1 nằm ở tiếp cận nguồn lực, minh bạch và tham vấn. 

Chỉ 18,5% đánh giá việc tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khá dễ 

hoặc rất dễ; chỉ 11,1% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh là thuận 

lợi; và 25,9% đánh giá việc tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách là dễ. Về tham vấn, 

chỉ 14,8% cho biết thường xuyên được mời tham gia đối thoại, góp ý chính sách. Điểm 

tích cực là 85,2% thường xuyên nhận được phản hồi khi có kiến nghị, và 66,7% khá hài 

lòng với chất lượng phản hồi. Như vậy, xã phản hồi tương đối tốt khi có kiến nghị, 

nhưng cần chủ động hơn trong công khai thông tin và tham vấn sớm. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh của xã Si Ma Cai có kết quả tương đối khá ở công 

bằng trong thực thi, nhưng hỗ trợ sản xuất kinh doanh còn yếu. Về môi trường cạnh 

tranh bình đẳng, 76,9% đồng ý rằng các chương trình, hành động của xã được thực thi 

bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 70,4% đánh giá công bằng trong tiếp cận 

thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 81,5% đánh giá công bằng trong 

thực hiện TTHC; 63,0% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và 77,8% đánh 

giá công bằng trong giải quyết kiến nghị, phản ánh. Tuy vậy, vẫn có 25,9% tương đối 

đồng ý với nhận định rằng việc tiếp cận nguồn lực kinh tế thuận lợi hơn với đơn vị có 

quan hệ quen biết với cán bộ địa phương. Đây là tín hiệu cần theo dõi để củng cố niềm 

tin về cạnh tranh bình đẳng. 

Điểm nghẽn chính của Trụ cột 2 là hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Chỉ 7,4% cho biết thường 

xuyên được biết đến hoặc được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 77,8% chỉ tiếp cận ở 

mức thỉnh thoảng. Chỉ 37,0% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ là khá dễ, và 33,3% đánh 

giá chương trình hỗ trợ là khá hiệu quả. Về hiệu lực thể chế, xã có nền tảng tốt ở an 

ninh trật tự, với 92,6% đánh giá địa bàn phần lớn ổn định hoặc luôn ổn định, an toàn 

cho kinh doanh. Tuy nhiên, các nội dung thực thi chính sách còn ở mức vừa phải: 48,1% 

đánh giá tuyên truyền, phổ biến chính sách khá hiệu quả; 40,7% hài lòng với thực hiện 
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chính sách; 44,4% hài lòng với cách giải quyết phản ánh; và 37,0% đánh giá biện pháp 

hỗ trợ/bảo vệ khi có phản ánh là khá hiệu quả. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền cho thấy Si 

Ma Cai còn nhiều dư địa cải thiện. Về phát triển bền vững, chỉ 25,9% cơ sở đã áp 

dụng một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, trong khi 70,4% mới ở mức 

đang cân nhắc. Chỉ 11,1% đánh giá xã tích cực hỗ trợ áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm 

năng lượng; 37,0% đánh giá chương trình cho dự án đầu tư xanh là hiệu quả; và 48,1% 

đánh giá hạ tầng xử lý chất thải có và hoạt động hiệu quả. Các nội dung bao trùm cũng 

chưa thật sự nổi bật: 33,3% đánh giá địa điểm cung cấp dịch vụ dễ tiếp cận với người 

khuyết tật; 25,9% đánh giá dịch vụ/hỗ trợ phù hợp với người khuyết tật; và 51,9% đánh 

giá xã đối xử bình đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình 

trạng khuyết tật. 

Về khu vực kinh tế tư nhân, điểm yếu lớn là 0% hộ kinh doanh có ý định chuyển đổi 

thành doanh nghiệp. Dù 48,1% đánh giá việc tạo thuận lợi cho dự án đầu tư tư nhân là 

khá hiệu quả và 55,6% đánh giá chương trình hỗ trợ kinh tế tư nhân khá hiệu quả, động 

lực chuyển đổi và mở rộng quy mô của khu vực kinh doanh tại địa bàn vẫn chưa rõ. Ở 

nhóm vai trò kiến tạo, 40,7% đồng ý rằng thái độ của chính quyền đối với khu vực tư 

nhân là tích cực; 40,7% đánh giá UBND xã linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 51,9% 

đánh giá xã năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới; nhưng chỉ 37,0% cho rằng khó 

khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. 

Xã Si Ma Cai có điểm mạnh rất rõ ở thực hiện TTHC, thời gian xử lý hồ sơ và mức 

độ thuận lợi của thủ tục gia nhập thị trường. Tuy nhiên, để cải thiện DCCI theo chiều 

sâu, xã cần tập trung vào ba hướng: nâng minh bạch và khả năng tiếp cận nguồn lực, 

nhất là thông tin quy hoạch, đất đai, mặt bằng và chính sách hỗ trợ; mở rộng độ phủ 

và hiệu quả của các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh; và thúc đẩy khu vực 

kinh tế tư nhân phát triển, đặc biệt là hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, kết nối thị 

trường, thương mại điện tử, chuyển đổi xanh và nâng vai trò chủ động của chính 

quyền trong tháo gỡ khó khăn cho DN/HTX/HKD. 
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17. Phường Trung Tâm 

ĐIỂM SỐ 

68,41 

PHÂN NHÓM 

Trung bình khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,59 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,85 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
6,05 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,50 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
6,96 Trung bình khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,62 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 7,10 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
5,93 Trung bình 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,24 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,57 Khá 

 

Năm 2025, phường Trung Tâm đạt 68,41 điểm, thuộc nhóm trung bình khá. Kết quả 

cho thấy phường có điểm mạnh tương đối ở thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị 

trường đạt 7,59 điểm, chi phí tuân thủ đạt 7,50 điểm, hiệu lực thể chế đạt 7,10 điểm và 

sự năng động, vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,57 điểm. Tuy nhiên, một số nội 

dung còn hạn chế gồm tăng trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới chỉ đạt 5,93 điểm, 

tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 6,05 điểm, quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân đạt 6,24 điểm và hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,62 điểm. Nhìn 

chung, phường Trung Tâm có nền tảng khá ở xử lý thủ tục và vai trò điều hành, nhưng 

chưa tạo được chuyển biến đủ rõ ở minh bạch, hỗ trợ phát triển và phát triển bền vững. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi có điểm mạnh ở thủ tục hành chính 

và kiểm soát chi phí tuân thủ. Có 37,9% người trả lời khá hài lòng hoặc rất hài lòng 

về chất lượng hướng dẫn thủ tục; 90,0% đánh giá thời gian thực hiện thủ tục đăng ký 

hoạt động đúng quy định hoặc nhanh hơn, trong đó 40,0% cho rằng nhanh hơn quy 

định. Đối với thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, 96,7% đánh giá đúng quy định 

hoặc nhanh hơn; 96,6% hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần, 

trong đó 83,3% được chấp nhận ngay từ đầu; 96,7% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong 

vòng 15 ngày. Về chi phí tuân thủ, 90,0% cho biết không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn 



DCCI LÀO CAI 2025 215 

thanh tra, 89,7% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm tra, và 96,7% đánh giá nội 

dung thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc hoàn toàn không trùng lặp. Tuy nhiên, điểm 

yếu nằm ở minh bạch và tham vấn: chỉ 30,0% đánh giá tiếp cận thông tin quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất là khá dễ/rất dễ; 36,6% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất 

kinh doanh thuận lợi; 40,0% đánh giá dễ tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách; và chỉ 

10,0% cho biết thường xuyên được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách. Dù 

83,3% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi khi có kiến nghị, chất 

lượng phản hồi chưa thật sự nổi bật khi 75,0% chỉ đánh giá ở mức bình thường. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh của phường Trung Tâm ở mức trung bình khá. 

Môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 6,96 điểm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,62 

điểm, và hiệu lực thể chế đạt 7,10 điểm. Về cạnh tranh bình đẳng, 26,7% đồng ý rằng 

các chương trình, hành động của phường được thực thi bình đẳng giữa các loại hình 

DN/HTX/HKD; 36,7% đánh giá công bằng trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh 

và chương trình hỗ trợ; 48,2% đánh giá công bằng trong thực hiện TTHC; 44,8% đánh 

giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và 40,0% đánh giá công bằng trong giải quyết 

kiến nghị. Đáng chú ý, 36,7% đồng ý với nhận định rằng việc tiếp cận nguồn lực kinh 

tế thuận lợi hơn với đơn vị có quan hệ quen biết với cán bộ địa phương, cho thấy cần 

tiếp tục củng cố minh bạch trong phân bổ cơ hội và nguồn lực. Về hỗ trợ sản xuất kinh 

doanh, 23,3% cho biết thường xuyên hoặc luôn được biết đến/tham gia chương trình hỗ 

trợ; 33,4% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá/rất dễ; và 43,4% đánh giá chương trình 

hỗ trợ khá/rất hiệu quả. Về hiệu lực thể chế, 60,0% đánh giá an ninh trật tự phần lớn ổn 

định hoặc luôn ổn định; 53,3% đánh giá tuyên truyền, phổ biến chính sách khá/rất hiệu 

quả; nhưng chỉ 36,6% hài lòng với việc thực hiện chính sách và 39,3% hài lòng với 

cách giải quyết phản ánh, kiến nghị. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền có sự phân 

hóa rõ. Điểm sáng là sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,57 điểm. 

Có 43,3% đồng ý rằng thái độ của chính quyền với khu vực tư nhân là tích cực; 60,0% 

đánh giá UBND phường linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 66,7% đánh giá phường 

năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới; 66,6% cho rằng chương trình, hành động 

tạo thuận lợi cho DN/HTX/HKD ổn định và nhất quán; và 66,7% cho rằng khó khăn 

được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. Tuy nhiên, các nội dung phát triển bền vững và 

kinh tế tư nhân còn yếu. Chỉ 26,7% cơ sở đã áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm 

thiểu tác động môi trường; 10,0% đánh giá phường tích cực hỗ trợ áp dụng công nghệ 

sạch, tiết kiệm năng lượng; 33,3% đánh giá chương trình cho dự án đầu tư xanh là hiệu 

quả; và 23,3% đánh giá hạ tầng xử lý chất thải có và hoạt động hiệu quả. Về kinh tế tư 

nhân, chỉ 6,7% hộ kinh doanh có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp; 30,0% đánh 

giá việc tạo thuận lợi cho dự án đầu tư tư nhân là khá/rất hiệu quả; và 33,3% đánh giá 

chương trình hỗ trợ kinh tế tư nhân khá/rất hiệu quả. 
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Phường Trung Tâm có điểm mạnh ở xử lý thủ tục, thời gian hoàn thành hồ sơ, kiểm 

soát thanh tra - kiểm tra và vai trò điều hành tương đối chủ động. Tuy nhiên, để cải 

thiện DCCI theo chiều sâu, phường cần tập trung vào ba hướng: nâng tính minh bạch 

và tham vấn, nhất là thông tin quy hoạch, đất đai, chính sách hỗ trợ; mở rộng độ phủ 

và hiệu quả của hỗ trợ sản xuất kinh doanh; và thúc đẩy phát triển bền vững, kinh tế 

tư nhân, đặc biệt là hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, kết nối thương mại điện tử, 

chuyển đổi xanh, xử lý chất thải và các chương trình đầu tư tư nhân phù hợp với đặc 

thù địa bàn trung tâm. 
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18. Phường Yên Bái 

ĐIỂM SỐ 

70,72 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,27 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,85 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
6,30 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,91 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,66 Khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,45 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 7,69 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,09 Khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,22 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,28 Khá 

 

Năm 2025, phường Yên Bái đạt 70,72 điểm, thuộc nhóm khá. Kết quả cho thấy phường 

có nền tảng tương đối tốt ở các nội dung thực thi và vận hành thường xuyên, nhất là chi 

phí tuân thủ đạt 7,91 điểm, hiệu lực thể chế đạt 7,69 điểm, môi trường cạnh tranh bình 

đẳng đạt 7,66 điểm, sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,28 điểm và 

thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,27 điểm. Tuy nhiên, các nội dung 

cần cải thiện rõ hơn là quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 6,22 điểm, 

tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 6,30 điểm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 

6,45 điểm và tiếp cận nguồn lực phát triển đạt 6,85 điểm. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của phường Yên Bái có điểm mạnh 

ở kiểm soát chi phí tuân thủ và một số khâu xử lý hồ sơ. Có 60,6% người trả lời khá 

hài lòng hoặc rất hài lòng về chất lượng hướng dẫn thủ tục; 73,5% đánh giá thời gian 

thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động đúng quy định hoặc nhanh hơn; 76,5% đánh giá 

thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện đúng quy định hoặc nhanh hơn. Về hồ sơ, 

87,5% cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần, trong đó 

65,6% được chấp nhận ngay từ đầu; 90,9% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 

ngày. Ở nhóm chi phí tuân thủ, 82,4% cho biết không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn 

thanh tra, 75,8% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm tra, 85,3% đánh giá nội dung 
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thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc không trùng lặp, và 76,5% cho rằng chi phí không 

chính thức trong thực hiện TTHC là không phổ biến hoặc hoàn toàn không có. Tuy 

nhiên, điểm yếu là minh bạch và tiếp cận nguồn lực: chỉ 41,2% đánh giá tiếp cận thông 

tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khá dễ; 26,5% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt 

bằng sản xuất kinh doanh là thuận lợi; và chỉ 5,9% cho biết thường xuyên được mời 

tham gia đối thoại, tham vấn chính sách. Dù 81,8% cho biết thường xuyên hoặc luôn 

nhận được phản hồi khi có kiến nghị, phường vẫn cần cải thiện tham vấn sớm và công 

khai thông tin chủ động hơn. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh có nền tảng tương đối tốt ở cạnh tranh bình đẳng 

và hiệu lực thể chế, nhưng hỗ trợ sản xuất kinh doanh còn hạn chế. Về cạnh tranh 

bình đẳng, 70,6% đánh giá việc tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình 

hỗ trợ là công bằng; 79,4% đánh giá công bằng trong thực hiện TTHC. Tuy nhiên, ở 

các khâu nhạy cảm hơn như thanh tra, kiểm tra và giải quyết kiến nghị, tỷ lệ đánh giá 

tích cực rõ ràng chỉ khoảng 23,5%, trong khi phần lớn còn ở mức bình thường. Đáng 

chú ý, 32,4% người trả lời đồng ý với nhận định rằng việc tiếp cận nguồn lực kinh tế 

thuận lợi hơn với đơn vị có quan hệ quen biết với cán bộ địa phương. Về hỗ trợ sản xuất 

kinh doanh, chỉ 18,2% cho biết thường xuyên hoặc luôn được biết đến/tham gia chương 

trình hỗ trợ; 26,5% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ là khá/rất dễ; và 32,4% đánh giá 

chương trình hỗ trợ là khá/rất hiệu quả. Điều này cho thấy phường có nền tảng thực thi 

tương đối ổn, nhưng vai trò đồng hành, kết nối và hỗ trợ phát triển kinh doanh chưa đủ 

rõ. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền cho thấy 

phường có tín hiệu tích cực ở phát triển xanh và vai trò điều hành, nhưng phát 

triển kinh tế tư nhân theo chiều sâu còn yếu. Có 88,2% cơ sở cho biết đã áp dụng ít 

nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; 48,5% đánh giá phường tích cực 

hỗ trợ công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 67,6% đánh giá chương trình cho dự án 

đầu tư xanh là hiệu quả; và 82,4% đánh giá hạ tầng xử lý chất thải có và hoạt động hiệu 

quả. Về bao trùm, 73,5% đánh giá phường đối xử bình đẳng giữa các chủ 

DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật. Tuy nhiên, các nội 

dung hỗ trợ theo chiều sâu còn thấp: chỉ 23,5% cho biết thường xuyên được hướng dẫn 

tham gia sàn thương mại điện tử hoặc kết nối doanh nghiệp cùng ngành; 27,3% đánh 

giá phường quan tâm đến R&D; và 23,5% đánh giá có hỗ trợ cụ thể cho R&D. Đặc biệt, 

chỉ 6,3% hộ kinh doanh có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp; 26,5% đánh giá việc 

tạo thuận lợi cho dự án đầu tư tư nhân là khá/rất hiệu quả; và 29,4% đánh giá chương 

trình hỗ trợ kinh tế tư nhân khá/rất hiệu quả. Ở nhóm vai trò kiến tạo, kết quả khá hơn: 

52,9% đồng ý rằng thái độ của chính quyền với khu vực tư nhân là tích cực, 55,9% đánh 

giá UBND phường linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật, 58,8% đánh giá phường năng 

động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới, và 55,9% cho rằng khó khăn được tháo gỡ kịp 

thời qua đối thoại. 
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Phường Yên Bái có điểm mạnh ở kiểm soát chi phí tuân thủ, xử lý hồ sơ, duy trì hiệu 

lực thể chế và một phần vai trò điều hành của chính quyền. Tuy nhiên, để cải thiện 

DCCI theo chiều sâu, phường cần tập trung vào ba hướng: nâng tính minh bạch và 

tham vấn, nhất là thông tin quy hoạch, đất đai, chính sách hỗ trợ; mở rộng độ phủ và 

tính thực chất của hỗ trợ sản xuất kinh doanh; và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân 

phát triển, đặc biệt là hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, kết nối thị trường, thương 

mại điện tử, R&D, chuyển đổi xanh và các dự án đầu tư tư nhân phù hợp với địa bàn. 
 

  



DCCI LÀO CAI 2025 220 

19. Phường Nam Cường 

ĐIỂM SỐ 

65,90 

PHÂN NHÓM 

Trung bình khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,45 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 5,89 Trung bình 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
5,53 Trung bình 

4 – Chi phí tuân thủ 7,92 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
6,99 Trung bình khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 5,42 Trung bình 

7 – Hiệu lực thể chế 7,04 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,20 Trung bình khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,00 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,46 Khá 

 

Năm 2025, phường Nam Cường đạt 65,90 điểm, thuộc nhóm Trung bình khá. Kết quả 

cho thấy phường có điểm mạnh tương đối ở các nội dung mang tính thực thi thường 

xuyên như chi phí tuân thủ đạt 7,92 điểm, thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường 

đạt 7,45 điểm, hiệu lực thể chế đạt 7,04 điểm và sự năng động, vai trò kiến tạo của chính 

quyền đạt 7,46 điểm. Tuy nhiên, các nội dung cần cải thiện rõ hơn là hỗ trợ sản xuất 

kinh doanh chỉ đạt 5,42 điểm, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 5,53 điểm, 

tiếp cận nguồn lực phát triển đạt 5,89 điểm, quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế 

tư nhân đạt 6,00 điểm. Như vậy, Nam Cường có nền tảng ở xử lý thủ tục và giảm gánh 

nặng tuân thủ, nhưng chưa tạo được cảm nhận đủ rõ về minh bạch, hỗ trợ phát triển và 

thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của phường Nam Cường có điểm 

mạnh ở thủ tục và chi phí tuân thủ. Có 76,7% người trả lời khá hài lòng hoặc rất hài 

lòng về chất lượng hướng dẫn thủ tục; 100% đánh giá thời gian thực hiện thủ tục đăng 

ký hoạt động đúng quy định hoặc nhanh hơn; đối với thủ tục cấp phép kinh doanh có 

điều kiện, tỷ lệ đúng quy định hoặc nhanh hơn đạt 93,3%. Về hồ sơ, 96,7% cho biết hồ 

sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần, trong đó 63,3% được chấp 

nhận ngay từ đầu; 75,9% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 ngày và 93,1% hoàn 
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thành trong vòng 30 ngày. Về chi phí tuân thủ, 96,7% cho biết không phải tiếp hoặc chỉ 

tiếp 1 đoàn thanh tra; 96,6% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm tra; 96,7% đánh 

giá nội dung thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc hoàn toàn không trùng lặp. Tuy nhiên, 

điểm yếu của trụ cột này nằm ở tiếp cận nguồn lực và minh bạch: chỉ 23,3% đánh giá 

tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khá dễ hoặc rất dễ; 13,3% đánh 

giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh là thuận lợi; 20,0% đánh giá việc tiếp 

cận văn bản, thủ tục, chính sách là dễ. Đáng chú ý, chỉ 10,0% cho biết thường xuyên 

hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách; 53,3% thường xuyên hoặc 

luôn nhận được phản hồi khi gửi kiến nghị, nhưng chỉ 35,7% hài lòng với chất lượng 

phản hồi. Điều này cho thấy phường xử lý thủ tục khá ổn, nhưng cần cải thiện mạnh 

hơn ở công khai thông tin, đối thoại và trách nhiệm giải trình. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh của phường Nam Cường ở mức trung bình khá, 

với điểm mạnh tương đối ở hiệu lực thể chế nhưng điểm yếu rõ ở hỗ trợ sản xuất 

kinh doanh. Về cạnh tranh bình đẳng, 50,0% đồng ý rằng các chương trình, hành động 

của phường được thực thi bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 60,0% đồng ý 

về sự bình đẳng giữa cơ sở do nam và nữ làm chủ. Tuy nhiên, các nội dung công bằng 

trong thực thi cụ thể còn chưa nổi bật: 41,4% đánh giá công bằng trong tiếp cận thông 

tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 46,7% đánh giá công bằng trong thực 

hiện TTHC; 40,0% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và 36,7% đánh giá 

công bằng trong giải quyết kiến nghị. Về hỗ trợ sản xuất kinh doanh, chỉ 16,7% cho biết 

thường xuyên hoặc luôn được biết đến hay được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 

16,7% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ là khá dễ hoặc rất dễ; 26,7% đánh giá chương trình 

hỗ trợ là khá/rất hiệu quả, trong khi 70,0% chỉ đánh giá ở mức bình thường. Về hiệu lực 

thể chế, điểm tích cực là 93,3% đánh giá tình hình an ninh trật tự phần lớn ổn định hoặc 

luôn ổn định, an toàn cho kinh doanh. Tuy nhiên, chỉ 43,3% đánh giá tuyên truyền, phổ 

biến chính sách khá/rất hiệu quả; 33,3% hài lòng với việc thực hiện chính sách; 40,0% 

hài lòng với cách giải quyết phản ánh, kiến nghị; và 23,3% đánh giá biện pháp bảo vệ/hỗ 

trợ khi có phản ánh là khá/rất hiệu quả. Như vậy, phường cần chuyển mạnh hơn từ duy 

trì trật tự, thực thi cơ bản sang hỗ trợ cụ thể và xử lý kiến nghị thực chất. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền cho thấy 

phường có tín hiệu khá ở vai trò điều hành, nhưng kinh tế tư nhân và hỗ trợ phát 

triển theo chiều sâu còn yếu. Về phát triển bền vững, 93,3% cơ sở cho biết đã áp dụng 

ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, trong đó 70,0% áp dụng tương 

đối đầy đủ hoặc tích cực nhiều biện pháp. Tuy nhiên, chỉ 30,0% đánh giá phường tích 

cực hỗ trợ áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 30,0% đánh giá hạ tầng xử lý 

chất thải có và hoạt động hiệu quả. Về bao trùm, 71,4% đánh giá phường đối xử bình 

đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật, 

nhưng chỉ 30,8% cho biết thường xuyên hoặc luôn có hoạt động thúc đẩy vai trò lãnh 

đạo nữ; 21,4% đánh giá phường tích cực hỗ trợ DN/HTX/HKD do phụ nữ, người khuyết 
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tật hoặc nhóm yếu thế làm chủ kết nối mạng lưới kinh doanh. Các nội dung chuyển đổi 

số và đổi mới sáng tạo còn thấp: chỉ 13,3% thường xuyên hoặc luôn được hướng dẫn 

tham gia sàn thương mại điện tử/kết nối doanh nghiệp cùng ngành; 13,3% đánh giá 

phường quan tâm đến R&D; và 13,3% cho rằng có hỗ trợ cụ thể cho R&D. 

Về khu vực kinh tế tư nhân, điểm yếu lớn là chỉ 3,7% hộ kinh doanh có ý định chuyển 

đổi thành doanh nghiệp. Ngoài ra, chỉ 20,0% đánh giá việc tạo thuận lợi cho dự án đầu 

tư tư nhân là khá/rất hiệu quả; 13,8% đánh giá chương trình hỗ trợ kinh tế tư nhân 

khá/rất hiệu quả. Ngược lại, nhóm vai trò kiến tạo có kết quả tốt hơn: 56,7% đồng ý 

rằng thái độ của chính quyền với khu vực tư nhân là tích cực; 63,3% đánh giá UBND 

phường linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 60,0% đánh giá phường năng động, sáng 

tạo trong xử lý vấn đề mới; 63,3% cho rằng lãnh đạo phường đã hành động để thực hiện 

cam kết cải thiện môi trường kinh doanh; và 53,3% cho rằng khó khăn được tháo gỡ 

kịp thời qua đối thoại. 

Nhìn chung, phường Nam Cường có điểm mạnh ở xử lý TTHC, kiểm soát chi phí tuân 

thủ, giảm gánh nặng thanh tra - kiểm tra và duy trì an ninh trật tự. Tuy nhiên, để cải 

thiện DCCI theo chiều sâu, phường cần tập trung vào ba hướng: nâng tính minh bạch 

và trách nhiệm giải trình, nhất là thông tin quy hoạch, đất đai, mặt bằng và phản hồi 

kiến nghị; mở rộng độ phủ và tính thiết thực của các chương trình hỗ trợ sản xuất 

kinh doanh; và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, đặc biệt là hỗ trợ hộ kinh 

doanh chuyển đổi, kết nối thị trường, thương mại điện tử, chuyển đổi xanh, R&D và 

các chương trình đầu tư tư nhân phù hợp với địa bàn. 
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20. Phường Lào Cai 

ĐIỂM SỐ 

66,87 

PHÂN NHÓM 

Trung bình khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,37 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,51 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
6,10 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,75 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,12 Khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,00 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 7,16 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,40 Trung bình khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
5,81 Trung bình 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
6,65 Trung bình khá 

 

Năm 2025, phường Lào Cai đạt 66,87 điểm, thuộc nhóm Trung bình khá. Kết quả cho 

thấy phường có nền tảng tương đối ở các nội dung hành chính cơ bản như chi phí tuân 

thủ đạt 7,75 điểm, thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,37 điểm, hiệu 

lực thể chế đạt 7,16 điểm và môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,12 điểm. Tuy nhiên, 

các điểm yếu rõ hơn nằm ở quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân chỉ đạt 

5,81 điểm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,00 điểm, tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình đạt 6,10 điểm và tăng trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới đạt 6,40 điểm. 

Nhìn chung, phường Lào Cai làm tương đối ổn ở xử lý thủ tục và kiểm soát chi phí tuân 

thủ, nhưng chưa tạo được cảm nhận rõ về hỗ trợ phát triển kinh doanh, minh bạch thông 

tin và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của phường Lào Cai có điểm mạnh 

ở thời gian xử lý thủ tục và chi phí tuân thủ. Có 92,6% người trả lời đánh giá thời 

gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động đúng quy định hoặc nhanh hơn; đối với thủ 

tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, tỷ lệ này đạt 92,3%. Về hồ sơ, 92,6% cho biết hồ 

sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần, trong đó 66,7% được chấp 

nhận ngay từ đầu; 92,0% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 ngày. Ở nhóm chi 

phí tuân thủ, 100% cho biết không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 92,6% không 
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phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm tra; 92,6% đánh giá nội dung thanh tra, kiểm tra ít 

trùng lặp hoặc hoàn toàn không trùng lặp. Tuy nhiên, điểm yếu của trụ cột này là chất 

lượng hướng dẫn, minh bạch và tham vấn. Chỉ 33,3% khá hài lòng hoặc rất hài lòng về 

chất lượng hướng dẫn thủ tục; chỉ 11,5% đánh giá tiếp cận thông tin quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất là khá dễ; 11,1% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh 

doanh là thuận lợi; và chỉ 11,1% cho biết thường xuyên được mời tham gia đối thoại, 

tham vấn chính sách. Dù 66,7% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi 

khi có kiến nghị, phường vẫn cần cải thiện mạnh hơn ở công khai thông tin và tham vấn 

sớm. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh của phường Lào Cai có kết quả ở mức trung bình 

khá, nhưng chưa thật sự nổi bật. Về cạnh tranh bình đẳng, 46,2% đánh giá công bằng 

trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 51,9% đánh giá công 

bằng trong thực hiện TTHC; 42,3% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và chỉ 

33,3% đánh giá công bằng trong giải quyết kiến nghị, phản ánh. Đáng chú ý, 33,3% 

đồng ý rằng việc tiếp cận nguồn lực kinh tế thuận lợi hơn với đơn vị có quan hệ quen 

biết với cán bộ địa phương, cho thấy cảm nhận về công bằng trong tiếp cận nguồn lực 

vẫn cần được củng cố. Điểm nghẽn rõ nhất là hỗ trợ sản xuất kinh doanh: không có 

người trả lời nào cho biết thường xuyên hoặc luôn được biết đến hay được mời tham 

gia chương trình hỗ trợ; 81,5% chỉ tiếp cận ở mức thỉnh thoảng; chỉ 14,8% đánh giá thủ 

tục hưởng hỗ trợ là khá dễ; và 22,2% đánh giá chương trình hỗ trợ là khá hiệu quả. Về 

hiệu lực thể chế, 66,7% đánh giá an ninh trật tự phần lớn ổn định hoặc luôn ổn định, 

nhưng các nội dung thực thi chính sách còn ở mức vừa phải: 44,4% đánh giá tuyên 

truyền, phổ biến chính sách hiệu quả; 37,0% hài lòng với thực hiện chính sách; và 42,3% 

hài lòng với cách giải quyết phản ánh, kiến nghị. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền là nhóm cần 

cải thiện nhiều hơn. Về phát triển bền vững, 74,1% cơ sở cho biết đã áp dụng ít nhất 

một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, nhưng chủ yếu mới ở mức cơ bản; 

chỉ 11,1% đánh giá phường tích cực hỗ trợ áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng 

lượng. 46,2% đánh giá các chương trình cho dự án đầu tư xanh là hiệu quả, và 40,7% 

đánh giá hạ tầng xử lý chất thải có và hoạt động hiệu quả. Các nội dung bao trùm và hỗ 

trợ nhóm yếu thế còn khá thấp: chỉ 22,2% đánh giá dịch vụ/hỗ trợ phù hợp với người 

khuyết tật; 37,0% đánh giá phường đối xử bình đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD theo 

giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật; 14,8% cho biết các cơ sở do phụ nữ, người 

khuyết tật hoặc người dân tộc thiểu số làm chủ thường xuyên/luôn được khuyến khích 

tham gia chương trình của phường. Các nội dung chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo 

cũng yếu: chỉ 7,4% thường xuyên được hướng dẫn tham gia sàn thương mại điện tử 

hoặc kết nối doanh nghiệp cùng ngành; 22,2% đánh giá phường quan tâm đến R&D; và 

14,8% cho rằng có hỗ trợ cụ thể cho R&D. 
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Về khu vực kinh tế tư nhân, điểm yếu rất rõ là 0% hộ kinh doanh có ý định chuyển đổi 

thành doanh nghiệp. Chỉ 18,5% đánh giá việc tạo thuận lợi cho dự án đầu tư tư nhân là 

khá hiệu quả, và 14,8% đánh giá chương trình hỗ trợ kinh tế tư nhân khá hiệu quả. Ở 

nhóm vai trò kiến tạo, kết quả cũng chưa mạnh: 44,4% đồng ý rằng thái độ của chính 

quyền với khu vực tư nhân là tích cực; 48,1% đánh giá UBND phường linh hoạt trong 

khuôn khổ pháp luật; 40,7% đánh giá phường năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề 

mới; nhưng chỉ 18,5% cho rằng lãnh đạo phường đã hành động rõ để thực hiện cam kết 

cải thiện môi trường kinh doanh và cũng chỉ 18,5% đánh giá khó khăn được tháo gỡ kịp 

thời qua đối thoại. 

Phường Lào Cai có điểm mạnh ở xử lý thủ tục đúng hạn, hồ sơ ít phải bổ sung, chi 

phí tuân thủ tương đối thấp và thanh tra - kiểm tra không gây áp lực lớn. Tuy nhiên, 

để cải thiện DCCI theo chiều sâu, phường cần tập trung vào ba hướng: nâng tính 

minh bạch và tham vấn, nhất là thông tin quy hoạch, đất đai, mặt bằng và chính sách 

hỗ trợ; mở rộng độ phủ và tính thực chất của hỗ trợ sản xuất kinh doanh; và thúc đẩy 

khu vực kinh tế tư nhân phát triển, đặc biệt là hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, kết 

nối thị trường, thương mại điện tử, chuyển đổi xanh, R&D và các chương trình đầu 

tư tư nhân phù hợp với đặc thù địa bàn trung tâm. 
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21. Xã Mường Hum 

ĐIỂM SỐ 

76,82 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
8,03 Tốt 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 7,62 Khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
6,98 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,29 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
8,62 Tốt 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 7,90 Khá 

7 – Hiệu lực thể chế 8,73 Tốt 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,55 Khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,64 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,46 Khá 

 

Năm 2025, xã Mường Hum đạt 76,82 điểm, thuộc nhóm Khá. Đây là một trong những 

hồ sơ có kết quả tích cực, với nhiều chỉ số thành phần đạt mức khá và tốt. Điểm mạnh 

nổi bật nằm ở hiệu lực thể chế đạt 8,73 điểm, môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 8,62 

điểm, thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 8,03 điểm và hỗ trợ sản xuất 

kinh doanh đạt 7,90 điểm. Các chỉ số còn lại cũng tương đối tốt như tiếp cận nguồn lực 

phát triển đạt 7,62 điểm, tăng trưởng bền vững và bao trùm đạt 7,55 điểm, sự năng động 

và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,46 điểm. Nội dung cần tiếp tục cải thiện là quy 

mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 6,64 điểm và tính minh bạch, trách 

nhiệm giải trình đạt 6,98 điểm. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi là nhóm có kết quả khá tốt của xã 

Mường Hum. Có 91,7% người trả lời khá hài lòng hoặc rất hài lòng về chất lượng 

hướng dẫn thủ tục. Về thời gian xử lý, 100% đánh giá thủ tục đăng ký hoạt động không 

chậm hơn quy định, trong đó 37,5% cho rằng nhanh hơn quy định; đối với thủ tục cấp 

phép kinh doanh có điều kiện, 37,5% cũng đánh giá nhanh hơn quy định. Đáng chú ý, 

100% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 ngày, trong đó 83,3% hoàn thành dưới 

10 ngày. Tuy nhiên, hồ sơ vẫn còn dư địa cải thiện vì chỉ 17,4% được chấp nhận ngay 

từ đầu, còn 82,6% phải bổ sung 1 lần. Về tiếp cận nguồn lực, kết quả tương đối tích 



DCCI LÀO CAI 2025 227 

cực: 95,7% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh là khá dễ hoặc rất 

dễ; 87,5% đánh giá rủi ro thu hồi đất là thấp hoặc rất thấp. Điểm yếu mềm hơn nằm ở 

hạ tầng và minh bạch: chỉ 34,8% đánh giá cơ sở hạ tầng sản xuất kinh doanh là tốt hoặc 

rất tốt; 50,0% cho rằng cơ sở dữ liệu mở dễ tiếp cận và hữu ích, còn 50,0% đánh giá 

hữu ích nhưng khó tiếp cận. Dù vậy, xã có điểm rất tích cực ở tham vấn và phản hồi: 

100% cho biết thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, tham vấn; 100% 

thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi khi gửi kiến nghị; và 100% khá hài lòng 

hoặc rất hài lòng với chất lượng phản hồi. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh là trụ cột nổi bật nhất của xã Mường Hum. Các 

chỉ tiêu về cạnh tranh bình đẳng đều đạt tỷ lệ tích cực cao: 79,2% đồng ý rằng chương 

trình, hành động của xã được thực thi bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 

87,0% đồng ý về bình đẳng giữa cơ sở do nam và nữ làm chủ; 91,7% đánh giá công 

bằng trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 95,8% đánh 

giá công bằng trong thực hiện TTHC; 87,5% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm 

tra và giải quyết kiến nghị. Về hỗ trợ sản xuất kinh doanh, 100% cho biết thường xuyên 

được biết đến hoặc được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 95,4% đánh giá chương 

trình hỗ trợ khá hiệu quả hoặc rất hiệu quả, trong đó 63,6% đánh giá rất hiệu quả. Tuy 

nhiên, thủ tục hưởng hỗ trợ vẫn chưa thật sự thuận lợi, khi chỉ 26,1% đánh giá khá dễ 

thực hiện, còn 73,9% chỉ đánh giá bình thường. Một điểm cần lưu ý thêm là dù các chỉ 

tiêu công bằng rất cao, vẫn có 91,7% đồng ý rằng việc tiếp cận nguồn lực kinh tế thuận 

lợi hơn với đơn vị có quan hệ quen biết với cán bộ địa phương. Vì vậy, xã cần tiếp tục 

công khai tiêu chí phân bổ nguồn lực, chương trình hỗ trợ và cơ hội kinh doanh để củng 

cố niềm tin về cạnh tranh bình đẳng. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền có kết quả 

khá, nhưng chưa đồng đều bằng Trụ cột 2. Về phát triển bền vững, 83,3% cơ sở đã 

áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, trong đó 33,3% áp 

dụng tương đối đầy đủ. 65,2% đánh giá xã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng công 

nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 83,3% đánh giá các chương trình cho dự án đầu tư 

xanh là hiệu quả; và 87,5% đánh giá hạ tầng xử lý chất thải có và hoạt động hiệu quả. 

Các nội dung bao trùm cũng khá tích cực: 87,5% đánh giá xã đối xử bình đẳng giữa các 

chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật; 95,7% cho biết 

các cơ sở do phụ nữ, người khuyết tật hoặc người dân tộc thiểu số làm chủ thường xuyên 

hoặc luôn được khuyến khích tham gia chương trình của xã. Về chuyển đổi số và đổi 

mới sáng tạo, 95,9% cho biết thường xuyên hoặc luôn được hướng dẫn tham gia sàn 

thương mại điện tử hoặc kết nối doanh nghiệp cùng ngành; 83,3% đánh giá xã có quan 

tâm đến R&D và 87,5% đồng ý rằng xã có hỗ trợ cụ thể cho hoạt động này. 

Điểm hạn chế lớn nhất của Trụ cột 3 là phát triển kinh tế tư nhân theo chiều sâu. 100% 

hộ kinh doanh không có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp, cho thấy động lực nâng 

cấp mô hình kinh doanh còn rất yếu. Mặc dù 79,2% đánh giá chương trình hỗ trợ kinh 
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tế tư nhân khá hiệu quả hoặc rất hiệu quả, chỉ 29,2% đánh giá việc tạo thuận lợi cho các 

dự án đầu tư tư nhân là khá/rất hiệu quả. Ở nhóm vai trò kiến tạo, kết quả nhìn chung 

tích cực nhưng vẫn còn khoảng cách: 66,6% đánh giá UBND xã linh hoạt trong khuôn 

khổ pháp luật; 62,5% đánh giá xã năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới; 75,0% 

cho rằng lãnh đạo xã đã hành động để thực hiện cam kết cải thiện môi trường kinh 

doanh; và 79,1% cho rằng khó khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. 

Xã Mường Hum có nền tảng điều hành khá tốt, nổi bật ở thực hiện TTHC, cạnh tranh 

bình đẳng, hiệu lực thể chế, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phản hồi kiến nghị. Tuy 

nhiên, để cải thiện DCCI theo chiều sâu, xã cần tập trung vào ba hướng: nâng chất 

lượng minh bạch và cơ sở dữ liệu mở, đặc biệt là thông tin hạ tầng, quy hoạch và 

chương trình hỗ trợ; đơn giản hóa thủ tục để thụ hưởng chính sách hỗ trợ; và thúc 

đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, nhất là hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, tạo 

thuận lợi hơn cho dự án đầu tư tư nhân, kết nối thị trường, thương mại điện tử, chuyển 

đổi xanh và các mô hình kinh doanh phù hợp với đặc thù địa bàn. 
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22. Xã Y Tý 

ĐIỂM SỐ 

67,33 

PHÂN NHÓM 

Trung bình khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
6,79 Trung bình khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,71 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
6,30 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,16 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,14 Khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,35 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 7,38 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,39 Trung bình khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,28 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
6,83 Trung bình khá 

 

Năm 2025, xã Y Tý đạt 67,33 điểm, thuộc nhóm Trung bình khá. Kết quả cho thấy xã 

có mặt bằng điều hành tương đối ổn nhưng chưa có nhiều chỉ số bứt phá. Các điểm 

mạnh tương đối nằm ở hiệu lực thể chế đạt 7,38 điểm, chi phí tuân thủ đạt 7,16 điểm và 

môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,14 điểm. Trong khi đó, các nội dung cần cải thiện 

rõ hơn là quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 6,28 điểm, tính minh 

bạch và trách nhiệm giải trình đạt 6,30 điểm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,35 điểm 

và tăng trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới đạt 6,39 điểm. Nhìn chung, Y Tý duy 

trì được nền tảng thực thi ở mức trung bình khá, nhưng vai trò hỗ trợ phát triển kinh 

doanh, minh bạch nguồn lực và thúc đẩy kinh tế tư nhân còn khá hạn chế. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của xã Y Tý có điểm tích cực ở thời 

gian xử lý thủ tục và phản hồi kiến nghị, nhưng chưa thật sự mạnh về chất lượng 

hướng dẫn, tiếp cận đất đai và tham vấn chính sách. Có 36,0% người trả lời khá hài 

lòng hoặc rất hài lòng về chất lượng hướng dẫn thủ tục, trong khi 64,0% chỉ đánh giá ở 

mức bình thường. Về thời gian xử lý, 96,0% đánh giá thủ tục đăng ký hoạt động đúng 

quy định hoặc nhanh hơn; đối với thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, tỷ lệ này 

cũng đạt 96,0%. Về hồ sơ, 84,0% cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ 

sung tối đa 1 lần, trong đó 40,0% được chấp nhận ngay từ đầu. Tuy nhiên, chỉ 36,0% 
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hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 ngày, còn 20,0% phải chờ từ 1–2 tháng. Đáng 

chú ý, 32,0% đồng ý rằng khó khăn khi thực hiện thủ tục từng khiến cơ sở phải trì hoãn 

hoặc hủy kế hoạch kinh doanh. Về tiếp cận nguồn lực, chỉ 24,0% đánh giá tiếp cận 

thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khá dễ/rất dễ; 8,0% đánh giá tiếp cận đất 

đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh là thuận lợi. Điểm tích cực hơn là 84,0% cho biết 

thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi khi có kiến nghị, nhưng chỉ 12,0% thường 

xuyên được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách. Điều này cho thấy xã phản 

hồi sau kiến nghị tương đối tốt, nhưng chưa mạnh ở tham vấn sớm và công khai thông 

tin chủ động. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh của xã Y Tý ở mức trung bình khá, với điểm 

tương đối tốt hơn ở hiệu lực thể chế nhưng còn hạn chế ở hỗ trợ sản xuất kinh 

doanh. Về cạnh tranh bình đẳng, 44,0% đồng ý rằng các chương trình, hành động của 

xã được thực thi bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 52,0% đánh giá công 

bằng trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 48,0% đánh 

giá công bằng trong thực hiện TTHC; 48,0% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm 

tra; và 52,0% đánh giá công bằng trong giải quyết kiến nghị. Tuy nhiên, 44,0% đồng ý 

rằng việc tiếp cận nguồn lực kinh tế thuận lợi hơn với đơn vị có quan hệ quen biết với 

cán bộ địa phương, cho thấy cảm nhận về công bằng trong tiếp cận nguồn lực vẫn là 

vấn đề cần lưu ý. Về hỗ trợ sản xuất kinh doanh, chỉ 8,0% cho biết thường xuyên được 

biết đến hoặc được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 12,0% đánh giá thủ tục hưởng hỗ 

trợ là khá/rất dễ; và 20,0% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. Ngược lại, 

nhóm hiệu lực thể chế có kết quả tốt hơn: 64,0% đánh giá an ninh trật tự phần lớn ổn 

định hoặc luôn ổn định; 56,0% hài lòng với việc thực hiện chính sách; 64,0% hài lòng 

với cách chính quyền giải quyết phản ánh, kiến nghị; và 60,0% đánh giá chính quyền 

có biện pháp bảo vệ/hỗ trợ hiệu quả khi có phản ánh. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền cho thấy xã 

Y Tý có một số tín hiệu tích cực ở ý thức môi trường của cơ sở kinh doanh, nhưng 

hỗ trợ chuyển đổi xanh, bao trùm và phát triển kinh tế tư nhân còn yếu. Có 88,0% 

cơ sở cho biết đã áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, 

nhưng chỉ 16,0% đánh giá xã tích cực hỗ trợ áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng 

lượng; 28,0% đánh giá chương trình cho dự án đầu tư xanh là hiệu quả; và chỉ 16,0% 

đánh giá hạ tầng xử lý chất thải có và hoạt động hiệu quả. Về bao trùm, chỉ 4,0% đánh 

giá địa điểm cung cấp dịch vụ dễ tiếp cận với người khuyết tật; 12,0% đánh giá dịch 

vụ/hỗ trợ phù hợp với người khuyết tật; 44,0% đánh giá xã đối xử bình đẳng giữa các 

chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật. Các nội dung 

hỗ trợ theo chiều sâu cũng còn hạn chế: chỉ 20,0% cho biết thường xuyên được hướng 

dẫn tham gia sàn thương mại điện tử hoặc kết nối doanh nghiệp cùng ngành; 36,0% 

đánh giá xã có quan tâm đến R&D; và 32,0% cho rằng xã có hỗ trợ cụ thể cho R&D. 

 



DCCI LÀO CAI 2025 231 

Điểm yếu lớn của Y Tý nằm ở phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Chỉ 8,0% hộ kinh 

doanh có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp; 28,0% đánh giá việc tạo thuận lợi cho 

dự án đầu tư tư nhân là khá/rất hiệu quả; và 36,0% đánh giá chương trình hỗ trợ kinh tế 

tư nhân khá/rất hiệu quả. Ở nhóm vai trò kiến tạo, kết quả cũng mới ở mức vừa phải: 

28,0% đồng ý rằng thái độ của chính quyền đối với khu vực tư nhân là tích cực; 44,0% 

đánh giá UBND xã linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 40,0% đánh giá xã năng động, 

sáng tạo trong xử lý vấn đề mới; 20,0% cho rằng lãnh đạo xã đã hành động rõ để thực 

hiện cam kết cải thiện môi trường kinh doanh; và 28,0% cho rằng khó khăn được tháo 

gỡ kịp thời qua đối thoại. 

Xã Y Tý có điểm mạnh tương đối ở xử lý thủ tục đúng hạn, phản hồi kiến nghị, kiểm 

soát chi phí không chính thức và duy trì hiệu lực thể chế. Tuy nhiên, để cải thiện 

DCCI theo chiều sâu, xã cần tập trung vào ba hướng: nâng minh bạch và khả năng 

tiếp cận nguồn lực, nhất là đất đai, mặt bằng, quy hoạch và chính sách hỗ trợ; mở 

rộng độ phủ và tính thực chất của các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh; và 

thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, thông qua hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển 

đổi, kết nối thị trường, thương mại điện tử, chuyển đổi xanh, R&D và các mô hình 

kinh doanh phù hợp với đặc thù địa bàn vùng cao, biên giới.. 
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23. Xã Tú Lệ 

ĐIỂM SỐ 

64,31 

PHÂN NHÓM 

Trung bình khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
6,62 Trung bình khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,62 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
5,84 Trung bình  

4 – Chi phí tuân thủ 6,62 Trung bình khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
6,61 Trung bình khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,24 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 6,67 Trung bình khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,24 Trung bình khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,14 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
6,71 Trung bình khá 

 

Năm 2025, xã Tú Lệ đạt 64,31 điểm, thuộc nhóm Trung bình khá. Kết quả cho thấy chất 

lượng điều hành của xã còn ở mức khiêm tốn, chưa có chỉ số thành phần nào vượt 

ngưỡng 7 điểm. Các nội dung có điểm tương đối cao hơn gồm sự năng động và vai trò 

kiến tạo của chính quyền đạt 6,71 điểm, hiệu lực thể chế đạt 6,67 điểm, thực hiện TTHC, 

cấp phép gia nhập thị trường, tiếp cận nguồn lực phát triển và chi phí tuân thủ cùng đạt 

6,62 điểm. Trong khi đó, các điểm yếu rõ hơn là tính minh bạch và trách nhiệm giải 

trình chỉ đạt 5,84 điểm, quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 6,14 

điểm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới cùng 

đạt 6,24 điểm. Nhìn chung, Tú Lệ có nền tảng thực thi cơ bản nhưng chưa tạo được cảm 

nhận đủ mạnh về minh bạch, hỗ trợ phát triển và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của xã Tú Lệ có một số điểm tích cực 

ở thời gian xử lý thủ tục, nhưng chất lượng phục vụ và minh bạch còn yếu. Có 

100% người trả lời đánh giá thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động và thủ tục 

cấp phép kinh doanh có điều kiện không chậm hơn quy định; tuy nhiên, chỉ 16,7% đánh 

giá nhanh hơn quy định. Về hồ sơ, 63,3% cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ 

phải bổ sung tối đa 1 lần, trong đó 40,0% được chấp nhận ngay từ đầu; vẫn còn 36,7% 

phải bổ sung 2–3 lần. Thời gian hoàn thành toàn bộ thủ tục cũng chưa thật sự nhanh: 
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chỉ 41,4% hoàn thành trong vòng 15 ngày, trong khi 44,8% mất 15–30 ngày và 13,8% 

mất 1–2 tháng. Đáng chú ý, chỉ 20,0% khá hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng 

hướng dẫn thủ tục; 73,3% chỉ đánh giá ở mức bình thường. 

Điểm nghẽn lớn của Trụ cột 1 nằm ở tiếp cận nguồn lực, minh bạch và trách nhiệm giải 

trình. Chỉ 10,0% đánh giá tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khá dễ 

hoặc rất dễ; chỉ 3,3% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh là thuận 

lợi; và chỉ 6,7% đánh giá cơ sở hạ tầng sản xuất kinh doanh là tốt. Về minh bạch, 43,3% 

cho rằng cơ sở dữ liệu mở dễ tiếp cận và hữu ích, nhưng vẫn có 26,7% đánh giá tiếp 

cận được song không hữu ích và 13,3% cho rằng hữu ích nhưng khó tiếp cận. Cơ chế 

tham vấn còn rất hạn chế: chỉ 6,9% cho biết thường xuyên được mời tham gia đối thoại, 

tham vấn chính sách; 51,7% thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi khi có kiến 

nghị, nhưng chỉ 16,7% hài lòng với chất lượng phản hồi. Điều này cho thấy xã không 

chỉ cần xử lý thủ tục đúng hạn, mà cần nâng mạnh chất lượng hướng dẫn, công khai 

thông tin và giải trình sau phản ánh. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh của xã Tú Lệ nhìn chung còn yếu, nhất là ở hỗ 

trợ sản xuất kinh doanh. Về cạnh tranh bình đẳng, chỉ 20,0% đồng ý rằng chương 

trình, hành động của xã được thực thi bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 

23,3% đánh giá công bằng trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình 

hỗ trợ; 23,3% đánh giá công bằng trong thực hiện TTHC; 26,7% đánh giá công bằng 

trong thanh tra, kiểm tra; và 30,0% đánh giá công bằng trong giải quyết kiến nghị. Dù 

tỷ lệ đánh giá tiêu cực trực tiếp không cao, phần lớn câu trả lời tập trung ở mức “bình 

thường”, cho thấy cảm nhận tích cực về công bằng chưa rõ. 

Điểm yếu đáng chú ý hơn là hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Chỉ 3,3% cho biết thường 

xuyên được biết đến hoặc được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 20,0% hiếm khi được 

tiếp cận và 76,7% chỉ ở mức thỉnh thoảng. Chỉ 21,4% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ là 

khá dễ hoặc rất dễ; 20,7% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. Về hiệu lực 

thể chế, 48,3% đánh giá an ninh trật tự phần lớn ổn định hoặc luôn ổn định, nhưng các 

nội dung thực thi chính sách còn hạn chế: 30,0% đánh giá tuyên truyền, phổ biến chính 

sách hiệu quả; 16,7% hài lòng với việc thực hiện chính sách; 20,0% hài lòng với cách 

giải quyết phản ánh; và 16,7% đánh giá biện pháp bảo vệ/hỗ trợ khi có phản ánh là hiệu 

quả. Như vậy, xã cần chuyển từ hỗ trợ mang tính thỉnh thoảng sang hỗ trợ có độ phủ, 

có tiêu chí rõ và có hiệu quả thực chất hơn. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền cho thấy Tú 

Lệ có một số tín hiệu tích cực ở ý thức môi trường của cơ sở kinh doanh, nhưng 

vai trò hỗ trợ của chính quyền còn mờ. Có 82,8% cơ sở cho biết đã áp dụng ít nhất 

một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, trong đó 34,5% áp dụng tương đối 

đầy đủ hoặc tích cực nhiều biện pháp. Tuy nhiên, chỉ 13,3% đánh giá xã tích cực hỗ trợ 

áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 40,0% đánh giá các chương trình cho 
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dự án đầu tư xanh là hiệu quả; và chỉ 20,0% đánh giá hạ tầng xử lý chất thải có và hoạt 

động hiệu quả. Các nội dung bao trùm cũng chưa nổi bật: chỉ 6,7% đánh giá địa điểm 

cung cấp dịch vụ dễ tiếp cận với người khuyết tật; 28,6% đánh giá dịch vụ/hỗ trợ phù 

hợp với người khuyết tật; 23,3% đánh giá xã đối xử bình đẳng giữa các chủ 

DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật. 

Về phát triển kinh tế tư nhân, kết quả còn yếu. Chỉ 6,9% hộ kinh doanh có ý định chuyển 

đổi thành doanh nghiệp; 23% đánh giá việc tạo thuận lợi cho dự án đầu tư tư nhân là 

khá/rất hiệu quả; và 20% đánh giá chương trình hỗ trợ kinh tế tư nhân khá/rất hiệu quả. 

Các nội dung chuyển đổi số, kết nối thị trường và đổi mới sáng tạo cũng chưa mạnh: 

chỉ 10,0% cho biết thường xuyên được hướng dẫn tham gia sàn thương mại điện tử hoặc 

kết nối doanh nghiệp cùng ngành; 7% đánh giá xã có quan tâm đến R&D; 13% cho rằng 

có hỗ trợ cụ thể cho R&D. Ở nhóm vai trò kiến tạo, kết quả khá hơn nhưng chưa thật 

sự nổi bật: 37% đánh giá UBND xã linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 40,0% đánh 

giá xã năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới; 30,0% cho rằng lãnh đạo xã đã hành 

động để thực hiện cam kết cải thiện môi trường kinh doanh; 26,7% cho rằng khó khăn 

được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. 

Xã Tú Lệ cần cải thiện khá toàn diện. Điểm tích cực là thủ tục cơ bản phần lớn không 

chậm hơn quy định, tỷ lệ phản hồi kiến nghị ở mức tương đối và một bộ phận cơ sở 

đã có ý thức áp dụng biện pháp môi trường. Tuy nhiên, các điểm nghẽn lớn nằm ở 

chất lượng hướng dẫn thủ tục, tiếp cận đất đai và mặt bằng, minh bạch thông tin, 

tham vấn chính sách, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế tư nhân. Trọng 

tâm cải thiện thời gian tới nên là công khai rõ hơn thông tin quy hoạch, đất đai và 

chính sách hỗ trợ; chuẩn hóa hướng dẫn hồ sơ để giảm số lần bổ sung; tăng đối thoại 

thực chất với DN/HTX/HKD; mở rộng chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh; và 

thúc đẩy hộ kinh doanh tham gia thương mại điện tử, chuyển đổi xanh, kết nối thị 

trường và từng bước chuyển đổi lên mô hình kinh doanh có quy mô cao hơn. 
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24. Xã Trạm Tấu 

ĐIỂM SỐ 

67,61 

PHÂN NHÓM 

Trung bình khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,30 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,38 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
5,99 Trung bình  

4 – Chi phí tuân thủ 7,21 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,74 Khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,05 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 7,23 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,22 Trung bình khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,10 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,39 Khá 

 

Năm 2025, xã Trạm Tấu đạt 67,61 điểm, thuộc nhóm Trung bình khá. Kết quả cho thấy 

xã có một số điểm mạnh tương đối ở môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,74 điểm, 

thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,30 điểm, hiệu lực thể chế đạt 7,23 

điểm và chi phí tuân thủ đạt 7,21 điểm. Tuy nhiên, các nội dung còn hạn chế gồm tính 

minh bạch và trách nhiệm giải trình chỉ đạt 5,99 điểm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 

6,05 điểm, quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 6,10 điểm và tăng 

trưởng bền vững, bao trùm, đáp ứng giới đạt 6,22 điểm. Nhìn chung, Trạm Tấu có nền 

tảng khá ở xử lý thủ tục và môi trường cạnh tranh, nhưng chưa tạo được cảm nhận đủ 

mạnh về minh bạch, hỗ trợ phát triển và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của xã Trạm Tấu có điểm tích cực ở 

xử lý hồ sơ và thời gian thực hiện thủ tục. Có 53,8% người trả lời khá hài lòng hoặc 

rất hài lòng về chất lượng hướng dẫn thủ tục; 96,0% đánh giá thời gian thực hiện thủ 

tục đăng ký hoạt động đúng quy định hoặc nhanh hơn; đối với thủ tục cấp phép kinh 

doanh có điều kiện, tỷ lệ đúng quy định hoặc nhanh hơn đạt 100%. Đáng chú ý, 100% 

hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần, trong đó 92,3% được 

chấp nhận ngay từ đầu; 79,2% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 ngày. Tuy 

nhiên, vẫn có 20,0% đồng ý rằng khó khăn khi thực hiện thủ tục từng khiến cơ sở phải 
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trì hoãn hoặc hủy kế hoạch kinh doanh. Về tiếp cận nguồn lực, kết quả chưa thật sự 

mạnh: chỉ 26,9% đánh giá tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khá dễ 

hoặc rất dễ; 19,2% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh là thuận lợi; 

26,9% đánh giá hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh là tốt. Điểm yếu rõ nhất của trụ 

cột này là minh bạch và tham vấn: chỉ 7,7% cho biết thường xuyên được mời tham gia 

đối thoại, tham vấn chính sách; 50,0% thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi khi 

có kiến nghị; và 44,0% hài lòng với chất lượng phản hồi. 

Về chi phí tuân thủ, Trạm Tấu có một số kết quả tích cực. 96,2% đánh giá thời gian thực 

hiện công việc/thủ tục của chính quyền xã đúng quy định hoặc sớm hơn; 53,8% khá hài 

lòng hoặc rất hài lòng với thái độ phục vụ của cán bộ; 46,2% hài lòng với chuyên môn, 

hiệu quả giải quyết công việc. Gánh nặng thanh tra, kiểm tra chưa quá lớn khi 65,4% 

cho biết không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra, 65,4% không phải tiếp hoặc chỉ 

tiếp 1 đoàn kiểm tra; 68,0% đánh giá nội dung thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc hoàn 

toàn không trùng lặp. Ngoài ra, 87,5% cho rằng chi phí không chính thức trong thực 

hiện TTHC là ít phổ biến, không phổ biến hoặc hoàn toàn không có. Tuy vậy, dịch vụ 

công trực tuyến còn dư địa cải thiện khi chỉ 24,0% đánh giá dễ thực hiện. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh là nhóm có kết quả tương đối nổi bật của Trạm 

Tấu, nhất là ở chỉ số môi trường cạnh tranh bình đẳng. Có 57,7% đồng ý rằng 

chương trình, hành động của xã được thực thi bình đẳng giữa các loại hình 

DN/HTX/HKD; 69,2% đánh giá công bằng trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh 

và chương trình hỗ trợ; 61,5% đánh giá công bằng trong thực hiện TTHC; 69,2% đánh 

giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và 80,0% đánh giá công bằng trong giải quyết 

kiến nghị. Tuy nhiên, vẫn có 50,0% đồng ý rằng việc tiếp cận nguồn lực kinh tế thuận 

lợi hơn với đơn vị có quan hệ quen biết với cán bộ địa phương. Đây là điểm cần lưu ý 

vì nó có thể làm giảm niềm tin của HKD/HTX/DN vào tính công bằng thực chất của 

môi trường kinh doanh. 

Điểm yếu của Trụ cột 2 nằm ở hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Chỉ 3,8% cho biết thường 

xuyên được biết đến hoặc được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 73,1% chỉ tiếp cận ở 

mức thỉnh thoảng và 23,1% không biết đến hoặc hiếm khi được mời. Chỉ 19,2% đánh 

giá thủ tục hưởng hỗ trợ là khá dễ; 46,2% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. 

Về hiệu lực thể chế, kết quả ở mức trung bình khá: 65,4% đánh giá an ninh trật tự phần 

lớn ổn định hoặc luôn ổn định; 50,0% đánh giá tuyên truyền, phổ biến chính sách hiệu 

quả; 53,8% hài lòng với thực hiện chính sách; 38,5% hài lòng với cách giải quyết phản 

ánh, kiến nghị; và 50,0% đánh giá biện pháp hỗ trợ/bảo vệ khi có phản ánh là hiệu quả. 

Như vậy, xã có nền tảng cạnh tranh khá hơn, nhưng hỗ trợ sản xuất kinh doanh vẫn chưa 

có độ phủ và hiệu quả cảm nhận đủ rõ. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền cho thấy xã 

có một số tín hiệu tích cực, nhưng chưa đồng đều. Về phát triển bền vững, 84,6% cơ 
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sở đã áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, trong đó 26,9% 

áp dụng tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, chỉ 42,3% đánh giá xã tích cực hỗ trợ áp dụng 

công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 46,2% đánh giá các chương trình cho dự án đầu 

tư xanh là hiệu quả; và chỉ 32,0% đánh giá hạ tầng xử lý chất thải có và hoạt động hiệu 

quả. Các nội dung bao trùm còn hạn chế: 19,2% đánh giá địa điểm cung cấp dịch vụ dễ 

tiếp cận với người khuyết tật; 26,9% đánh giá dịch vụ/hỗ trợ phù hợp với người khuyết 

tật; 50,0% đánh giá xã đối xử bình đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc 

thiểu số và tình trạng khuyết tật. 

Về phát triển kinh tế tư nhân, Trạm Tấu còn nhiều dư địa cải thiện. Chỉ 4,5% hộ kinh 

doanh có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp; 25,0% đánh giá việc tạo thuận lợi cho 

dự án đầu tư tư nhân là khá/rất hiệu quả; và 33,3% đánh giá chương trình hỗ trợ kinh tế 

tư nhân khá/rất hiệu quả. Các nội dung chuyển đổi số, kết nối thị trường và đổi mới 

sáng tạo cũng chưa mạnh: chỉ 11,5% cho biết thường xuyên được hướng dẫn tham gia 

sàn thương mại điện tử hoặc kết nối doanh nghiệp cùng ngành; 23,1% đánh giá xã có 

quan tâm đến R&D; 34,6% đồng ý rằng xã có hỗ trợ cụ thể cho R&D. Ngược lại, vai 

trò kiến tạo của chính quyền có tín hiệu khá hơn: 52,0% đánh giá UBND xã linh hoạt 

trong khuôn khổ pháp luật; 48,0% đánh giá xã năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề 

mới; 60,0% cho rằng lãnh đạo xã đã hành động để thực hiện cam kết cải thiện môi 

trường kinh doanh; 56,0% cho rằng khó khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. 

Xã Trạm Tấu có điểm mạnh ở xử lý hồ sơ, kiểm soát chi phí tuân thủ, môi trường cạnh 

tranh bình đẳng và hiệu lực thể chế. Tuy nhiên, để cải thiện DCCI theo chiều sâu, xã 

cần tập trung vào ba hướng: nâng minh bạch và tham vấn, nhất là thông tin quy 

hoạch, đất đai, chính sách hỗ trợ và phản hồi kiến nghị; mở rộng độ phủ và hiệu quả 

của các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh; và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân 

phát triển, đặc biệt là hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, kết nối thị trường, thương 

mại điện tử, chuyển đổi xanh, R&D và tạo thuận lợi hơn cho các dự án đầu tư tư 

nhân phù hợp với đặc thù địa bàn.. 
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25. Xã Bát Xát 

ĐIỂM SỐ 

73,12 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
8,12 Tốt 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 7,26 Khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
6,72 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,95 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,64 Khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,53 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 7,84 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,06 Khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,32 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,68 Khá 

 

Năm 2025, xã Bát Xát đạt 73,12 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho thấy xã có nền 

tảng điều hành tương đối tốt, với điểm mạnh nổi bật ở thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường đạt 8,12 điểm, chi phí tuân thủ đạt 7,95 điểm, hiệu lực thể chế đạt 7,84 

điểm, sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,68 điểm và môi trường 

cạnh tranh bình đẳng đạt 7,64 điểm. Các nội dung cần cải thiện thêm gồm quy mô, hiệu 

quả và đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 6,32 điểm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,53 

điểm và tính minh bạch, trách nhiệm giải trình đạt 6,72 điểm. Nhìn chung, Bát Xát có 

điểm mạnh ở xử lý thủ tục, kiểm soát chi phí và duy trì hiệu lực thực thi, nhưng cần 

thúc đẩy mạnh hơn hỗ trợ phát triển kinh doanh và nâng cấp khu vực kinh tế tư nhân. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi là nhóm kết quả tích cực nhất của xã 

Bát Xát. Có 64,0% người trả lời khá hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng hướng 

dẫn thủ tục; 100% đánh giá thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động không chậm 

hơn quy định, trong đó 48,0% cho rằng nhanh hơn quy định. Đối với thủ tục cấp phép 

kinh doanh có điều kiện, 100% cũng đánh giá đúng quy định hoặc nhanh hơn, trong đó 

64,0% cho rằng nhanh hơn. Đáng chú ý, 80,0% hồ sơ được chấp nhận ngay từ đầu, 

88,0% được chấp nhận ngay hoặc chỉ bổ sung tối đa 1 lần; 96,0% hoàn thành toàn bộ 
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thủ tục trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, vẫn còn 12,0% phải bổ sung hồ sơ 2–3 lần, cho 

thấy khâu hướng dẫn ban đầu vẫn cần tiếp tục chuẩn hóa. 

Về tiếp cận nguồn lực và minh bạch, Bát Xát có kết quả tương đối khá nhưng chưa thật 

sự đồng đều. 60,0% đánh giá tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khá 

dễ; 52,0% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh là thuận lợi; 60,0% 

đánh giá rủi ro bị thu hồi đất là thấp hoặc rất thấp; 56,0% đánh giá hạ tầng phục vụ sản 

xuất kinh doanh ở mức tốt. Về minh bạch thông tin, 72,0% đánh giá dễ hoặc rất dễ tiếp 

cận văn bản, thủ tục, chính sách; 76,0% khá hài lòng hoặc rất hài lòng với thông tin trên 

cổng thông tin điện tử. Tuy vậy, mức độ tham vấn vẫn chưa thật sự cao: chỉ 40,0% cho 

biết thường xuyên được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính sách. Khi có kiến nghị, 

84,0% thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi, nhưng chỉ 60,0% hài lòng với chất 

lượng phản hồi. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh của xã Bát Xát có điểm mạnh ở cạnh tranh bình 

đẳng và hiệu lực thể chế, nhưng hỗ trợ sản xuất kinh doanh còn dư địa cải thiện. 

Về cạnh tranh bình đẳng, 64,0% đồng ý rằng chương trình, hành động của xã được thực 

thi bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 68,0% đánh giá công bằng trong tiếp 

cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 60,8% đánh giá công bằng 

trong thực hiện TTHC; 68,0% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và 72,0% 

đánh giá công bằng trong giải quyết kiến nghị. Tuy nhiên, vẫn có 48,0% đồng ý rằng 

việc tiếp cận nguồn lực kinh tế thuận lợi hơn với đơn vị có quan hệ quen biết với cán 

bộ địa phương. Đây là điểm cần lưu ý để củng cố niềm tin về cạnh tranh công bằng thực 

chất. 

Về hỗ trợ sản xuất kinh doanh, chỉ 20,0% cho biết thường xuyên hoặc luôn được biết 

đến hay được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 48,0% chỉ tiếp cận ở mức thỉnh thoảng 

và 32,0% không biết đến hoặc hiếm khi được mời. Dù vậy, nhóm đã tiếp cận hỗ trợ 

đánh giá tương đối tích cực: 48,0% cho rằng thủ tục hưởng hỗ trợ khá/rất dễ thực hiện 

và 60,0% đánh giá chương trình hỗ trợ khá hiệu quả. Về hiệu lực thể chế, kết quả khá 

tốt: 96,0% đánh giá an ninh trật tự phần lớn ổn định hoặc luôn ổn định; 72,0% đánh giá 

tuyên truyền, phổ biến chính sách hiệu quả; 68,0% hài lòng với việc thực hiện chính 

sách; 60,0% hài lòng với cách giải quyết phản ánh, kiến nghị; và 64,0% đánh giá biện 

pháp bảo vệ/hỗ trợ khi có phản ánh là hiệu quả. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền cho thấy 

Bát Xát có nền tảng khá nhưng chưa thật sự bứt phá ở kinh tế tư nhân. Về phát 

triển bền vững, 72,0% cơ sở đã áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động 

môi trường, trong đó 32,0% áp dụng tương đối đầy đủ hoặc tích cực nhiều biện pháp. 

68,0% đánh giá các chương trình cho dự án đầu tư xanh là hiệu quả; 60,0% đánh giá hạ 

tầng xử lý chất thải có và hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ 30,4% đánh giá xã tích 
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cực hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, cho thấy hỗ trợ 

chuyển đổi xanh vẫn còn hạn chế. 

Các nội dung bao trùm có kết quả tương đối tích cực: 68,0% đánh giá địa điểm cung 

cấp dịch vụ dễ tiếp cận với người khuyết tật; 62,5% đánh giá dịch vụ/hỗ trợ phù hợp 

với người khuyết tật; 88,0% đánh giá xã đối xử bình đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD 

theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật; 64,0% đánh giá xã tích cực hỗ trợ 

các cơ sở do phụ nữ, người khuyết tật hoặc nhóm yếu thế làm chủ kết nối mạng lưới 

kinh doanh. Tuy nhiên, các nội dung phát triển theo chiều sâu còn yếu hơn: chỉ 36,0% 

cho biết thường xuyên được hướng dẫn tham gia sàn thương mại điện tử hoặc kết nối 

doanh nghiệp cùng ngành; 41,7% đánh giá xã quan tâm đến R&D; và 28,0% cho rằng 

có hỗ trợ cụ thể cho R&D. 

Điểm nghẽn lớn nhất của Trụ cột 3 là phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Chỉ 4,2% hộ 

kinh doanh có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp; 44,0% đánh giá việc tạo thuận 

lợi cho dự án đầu tư tư nhân là khá hiệu quả; và 44,0% đánh giá chương trình hỗ trợ 

kinh tế tư nhân khá hiệu quả. Ở nhóm vai trò kiến tạo, kết quả nhìn chung tích cực: 

80,0% đồng ý rằng thái độ của chính quyền với khu vực tư nhân là tích cực; 76,0% đánh 

giá UBND xã linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 64,0% cho rằng lãnh đạo xã đã hành 

động để thực hiện cam kết cải thiện môi trường kinh doanh; 76,0% cho rằng khó khăn 

được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại; và 80,0% đồng ý rằng xã thực hiện đúng các chủ 

trương của tỉnh về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên, chỉ 48,0% đánh giá 

xã năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới, cho thấy dư địa cải thiện ở tính chủ động 

và sáng tạo trong điều hành. 

Xã Bát Xát có nền tảng điều hành khá tốt, nổi bật ở TTHC thông thoáng, hồ sơ ít phải 

bổ sung, chi phí tuân thủ tương đối thấp, hiệu lực thể chế tốt và vai trò điều hành khá 

tích cực. Để cải thiện DCCI theo chiều sâu, xã cần tập trung vào ba hướng: nâng 

chất lượng minh bạch và tham vấn chính sách, đặc biệt là đối thoại sớm và phản hồi 

có chất lượng; mở rộng độ phủ chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh; và thúc đẩy 

khu vực kinh tế tư nhân phát triển, nhất là hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành 

doanh nghiệp, kết nối thị trường, thương mại điện tử, R&D, chuyển đổi xanh và tạo 

thuận lợi hơn cho các dự án đầu tư tư nhân tại địa bàn. 
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26. Xã Văn Chấn 

ĐIỂM SỐ 

70,60 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,08 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,30 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
6,23 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,05 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
8,27 Tốt 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,57 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 7,64 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,23 Khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,24 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,99 Khá 

 

Năm 2025, xã Văn Chấn đạt 70,60 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho thấy xã có một 

số điểm mạnh rõ ở môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 8,27 điểm, sự năng động và vai 

trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,99 điểm, hiệu lực thể chế đạt 7,64 điểm, cùng với các 

nội dung hành chính cơ bản như thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,08 

điểm và chi phí tuân thủ đạt 7,05 điểm. Tuy nhiên, các nội dung cần cải thiện gồm tính 

minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 6,23 điểm, tiếp cận nguồn lực phát triển đạt 

6,30 điểm, quy mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 6,24 điểm và hỗ trợ 

sản xuất kinh doanh đạt 6,57 điểm. Nhìn chung, Văn Chấn có điểm mạnh ở tính công 

bằng, hiệu lực thực thi và vai trò điều hành, nhưng vẫn còn hạn chế ở minh bạch thông 

tin, tiếp cận đất đai, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế tư nhân theo chiều 

sâu. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của xã Văn Chấn có kết quả tương 

đối khá ở xử lý thủ tục và kiểm soát chi phí tuân thủ, nhưng chưa thật sự mạnh ở 

minh bạch và tiếp cận nguồn lực. Có 52,0% người trả lời khá hài lòng hoặc rất hài 

lòng với chất lượng hướng dẫn thủ tục; 100% đánh giá thời gian thực hiện thủ tục đăng 

ký hoạt động không chậm hơn quy định, trong đó 36,0% cho rằng nhanh hơn quy định. 

Đối với thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, 96,0% đánh giá đúng quy định hoặc 
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nhanh hơn. Về hồ sơ, 66,7% cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung 

tối đa 1 lần, trong đó 54,2% được chấp nhận ngay từ đầu; tuy nhiên vẫn còn 33,3% phải 

bổ sung 2–3 lần. Thời gian hoàn thành toàn bộ thủ tục chưa thật sự nhanh khi chỉ 34,8% 

hoàn thành trong vòng 15 ngày, trong khi 60,9% mất 15–30 ngày. 

Điểm yếu rõ hơn của Trụ cột 1 nằm ở tiếp cận nguồn lực và minh bạch thông tin. Chỉ 

8,1% đánh giá tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khá dễ hoặc rất dễ; 

19,5% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh là thuận lợi; và 24,3% 

đánh giá hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh ở mức tốt. Về minh bạch, 29,7% đánh 

giá dễ hoặc rất dễ tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách; 52,7% khá hài lòng hoặc rất hài 

lòng với thông tin trên cổng thông tin điện tử. Cơ chế tham vấn vẫn còn hạn chế khi chỉ 

21,6% cho biết thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính 

sách. Dù 60,6% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi khi có kiến nghị 

và 57,2% hài lòng với chất lượng phản hồi, xã vẫn cần cải thiện mạnh hơn ở công khai 

thông tin chủ động và đối thoại sớm với DN/HTX/HKD. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh là nhóm có kết quả nổi bật nhất của xã Văn Chấn, 

đặc biệt ở môi trường cạnh tranh bình đẳng. Có 56,7% đồng ý rằng chương trình, 

hành động của xã được thực thi bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 70,3% 

đồng ý về bình đẳng giữa cơ sở do nam và nữ làm chủ. Các chỉ tiêu công bằng trong 

thực thi đạt tỷ lệ tích cực khá cao: 70,3% đánh giá công bằng trong tiếp cận thông tin, 

cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 75,7% đánh giá công bằng trong thực hiện 

TTHC; 81,1% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và 73,0% đánh giá công 

bằng trong giải quyết kiến nghị, phản ánh. Tuy nhiên, vẫn có 40,5% đồng ý rằng việc 

tiếp cận nguồn lực kinh tế thuận lợi hơn với đơn vị có quan hệ quen biết với cán bộ địa 

phương. Đây là điểm cần lưu ý vì có thể làm suy giảm cảm nhận về công bằng thực 

chất trong phân bổ cơ hội và nguồn lực. 

Về hỗ trợ sản xuất kinh doanh, Văn Chấn có độ phủ hỗ trợ tương đối tốt hơn nhiều địa 

phương khác nhưng hiệu quả cảm nhận còn chưa cao. Có 32,4% cho biết thường xuyên 

hoặc luôn được biết đến hay được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 36,1% đánh giá 

thủ tục hưởng hỗ trợ là khá/rất dễ thực hiện. Tuy nhiên, chỉ 29,7% đánh giá chương 

trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả, trong khi 70,3% chỉ đánh giá ở mức bình thường. Về hiệu 

lực thể chế, xã có kết quả khá tích cực: 89,2% đánh giá an ninh trật tự phần lớn ổn định 

hoặc luôn ổn định; 59,5% đánh giá tuyên truyền, phổ biến chính sách hiệu quả; 54,1% 

hài lòng với việc thực hiện chính sách; 59,5% hài lòng với cách giải quyết phản ánh, 

kiến nghị; và 64,9% đánh giá chính quyền có biện pháp hỗ trợ/bảo vệ hiệu quả khi có 

phản ánh. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền có điểm 

mạnh ở vai trò điều hành và phát triển bao trùm, nhưng kinh tế tư nhân theo chiều 

sâu vẫn là điểm nghẽn. Về phát triển bền vững, 94,6% cơ sở đã áp dụng ít nhất một số 
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biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, trong đó 27,0% áp dụng tương đối đầy đủ 

hoặc tích cực nhiều biện pháp. Tuy nhiên, hỗ trợ chuyển đổi xanh của chính quyền còn 

hạn chế khi chỉ 29,7% đánh giá xã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng công nghệ sạch, 

tiết kiệm năng lượng. 45,9% đánh giá các chương trình cho dự án đầu tư xanh là hiệu 

quả, nhưng chỉ 21,6% đánh giá hạ tầng xử lý chất thải có và hoạt động hiệu quả. 

Các nội dung bao trùm có một số điểm tích cực: 48,6% đánh giá địa điểm cung cấp dịch 

vụ dễ hoặc rất dễ tiếp cận với người khuyết tật; 67,6% đánh giá dịch vụ/hỗ trợ phù hợp 

với người khuyết tật; 78,4% đánh giá xã đối xử bình đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD 

theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật; 72,9% cho biết các cơ sở do phụ nữ, 

người khuyết tật hoặc người dân tộc thiểu số làm chủ thường xuyên hoặc luôn được 

khuyến khích tham gia chương trình của xã. Tuy nhiên, các nội dung phát triển theo 

chiều sâu còn yếu hơn: chỉ 29,7% cho biết thường xuyên hoặc luôn được hướng dẫn 

tham gia sàn thương mại điện tử hoặc kết nối doanh nghiệp cùng ngành; 38,9% đánh 

giá xã có quan tâm đến R&D; và 33,3% cho rằng xã có hỗ trợ cụ thể cho R&D. 

Điểm hạn chế lớn nhất của Trụ cột 3 là phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Chỉ 5,0% hộ 

kinh doanh có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp; 43,2% đánh giá việc tạo thuận 

lợi cho dự án đầu tư tư nhân là khá/rất hiệu quả; và 36,1% đánh giá chương trình hỗ trợ 

kinh tế tư nhân khá/rất hiệu quả. Ngược lại, vai trò kiến tạo của chính quyền được đánh 

giá khá tích cực: 75,7% đồng ý rằng thái độ của chính quyền đối với khu vực tư nhân 

là tích cực; 78,4% đánh giá UBND xã linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 75,7% đánh 

giá xã năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới; 81,1% cho rằng chương trình, hành 

động tạo thuận lợi cho DN/HTX/HKD ổn định và nhất quán; và 89,2% đồng ý rằng xã 

thực hiện đúng các chủ trương của tỉnh về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. 

Xã Văn Chấn có nền tảng điều hành khá, nổi bật ở môi trường cạnh tranh bình đẳng, 

hiệu lực thể chế, vai trò kiến tạo của chính quyền và kiểm soát chi phí tuân thủ. Tuy 

nhiên, để cải thiện DCCI theo chiều sâu, xã cần tập trung vào ba hướng: nâng chất 

lượng minh bạch và tiếp cận nguồn lực, nhất là thông tin quy hoạch, đất đai, mặt 

bằng và hạ tầng; làm thực chất hơn các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh, để 

không chỉ có độ phủ mà còn tạo hiệu quả rõ hơn; và thúc đẩy phát triển kinh tế tư 

nhân, đặc biệt là hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, kết nối thị trường, thương mại 

điện tử, R&D, chuyển đổi xanh và tạo thuận lợi hơn cho các dự án đầu tư tư nhân 

phù hợp với đặc thù địa bàn. 
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27. Xã Bản Liền 

ĐIỂM SỐ 

68,78 

PHÂN NHÓM 

Trung bình khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,16 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,50 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
6,36 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,16 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,56 Khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,77 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 7,44 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,87 Trung bình khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,17 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
6,79 Trung bình khá 

 

Năm 2025, xã Bản Liền đạt 68,78 điểm, thuộc nhóm trung bình khá. Kết quả cho thấy 

xã có nền tảng điều hành tương đối ổn, nhưng chưa thật sự bứt phá ở các nội dung phát 

triển theo chiều sâu. Điểm mạnh nổi bật hơn nằm ở môi trường cạnh tranh bình đẳng 

đạt 7,56 điểm, hiệu lực thể chế đạt 7,44 điểm, thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị 

trường và chi phí tuân thủ cùng đạt 7,16 điểm. Các nội dung còn hạn chế hơn là quy 

mô, hiệu quả và đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 6,17 điểm, tính minh bạch và trách 

nhiệm giải trình đạt 6,36 điểm, tiếp cận nguồn lực phát triển đạt 6,50 điểm và hỗ trợ sản 

xuất kinh doanh đạt 6,77 điểm. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của xã Bản Liền có điểm tích cực ở 

thời gian xử lý thủ tục và hoàn thành hồ sơ, nhưng chất lượng hướng dẫn, tiếp cận 

nguồn lực và minh bạch vẫn còn dư địa cải thiện. Có 44,4% người trả lời khá hài 

lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng hướng dẫn thủ tục, trong khi 48,1% chỉ đánh giá 

ở mức bình thường. Về thời gian xử lý, 92,6% đánh giá thủ tục đăng ký hoạt động đúng 

quy định hoặc nhanh hơn; đối với thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, tỷ lệ này 

đạt 96,3%. Về hồ sơ, 81,5% cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung 

tối đa 1 lần, trong đó 25,9% được chấp nhận ngay từ đầu; 85,2% hoàn thành toàn bộ 

thủ tục trong vòng 15 ngày, trong đó 63,0% hoàn thành dưới 10 ngày. Tuy nhiên, tiếp 
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cận nguồn lực còn hạn chế: chỉ 29,6% đánh giá tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất là khá dễ hoặc rất dễ; 22,2% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất 

kinh doanh là thuận lợi; 25,9% đánh giá hạ tầng sản xuất kinh doanh ở mức tốt/rất tốt. 

Về minh bạch, 62,9% hài lòng với thông tin trên cổng thông tin điện tử, nhưng chỉ 

14,8% cho biết thường xuyên hoặc luôn được mời tham gia đối thoại, tham vấn chính 

sách. Điểm tích cực là 81,5% thường xuyên hoặc luôn nhận được phản hồi khi có kiến 

nghị và 55,5% hài lòng với chất lượng phản hồi. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh là nhóm có kết quả tương đối tốt hơn của xã Bản 

Liền. Về cạnh tranh bình đẳng, 66,7% đánh giá công bằng trong tiếp cận thông tin, cơ 

hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 77,8% đánh giá công bằng trong thực hiện 

TTHC; 74,1% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và 77,8% đánh giá công 

bằng trong giải quyết kiến nghị, phản ánh. Tuy nhiên, vẫn có 37,0% đồng ý rằng việc 

tiếp cận nguồn lực kinh tế thuận lợi hơn với đơn vị có quan hệ quen biết với cán bộ địa 

phương, cho thấy cần tiếp tục công khai tiêu chí phân bổ nguồn lực và cơ hội hỗ trợ. Về 

hỗ trợ sản xuất kinh doanh, độ phủ hỗ trợ chưa cao: chỉ 14,8% cho biết thường xuyên 

hoặc luôn được biết đến hay được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 40,7% đánh giá 

thủ tục hưởng hỗ trợ khá/rất dễ; và 33,3% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu 

quả. Về hiệu lực thể chế, xã có kết quả khá tích cực ở an ninh trật tự với 85,2% đánh 

giá phần lớn ổn định hoặc luôn ổn định; 59,2% đánh giá tuyên truyền, phổ biến chính 

sách hiệu quả; nhưng mức hài lòng với thực hiện chính sách và giải quyết phản ánh còn 

thấp hơn, lần lượt 48,1% và 40,7%. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền cho thấy xã 

có một số tín hiệu tích cực về môi trường và bao trùm, nhưng kinh tế tư nhân và 

vai trò kiến tạo chưa thật sự nổi bật. Có 70,3% cơ sở đã áp dụng ít nhất một số biện 

pháp giảm thiểu tác động môi trường; 55,5% đánh giá xã tích cực hỗ trợ áp dụng công 

nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 37,0% đánh giá các chương trình cho dự án đầu tư 

xanh là hiệu quả; và 59,3% đánh giá hạ tầng xử lý chất thải có và hoạt động hiệu quả. 

Về bao trùm, 74,1% đánh giá xã đối xử bình đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD theo 

giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật; 63,0% đánh giá dịch vụ/hỗ trợ phù hợp 

với người khuyết tật. Tuy nhiên, hỗ trợ nhóm yếu thế kết nối kinh doanh còn hạn chế 

khi chỉ 29,6% đánh giá tích cực. Các nội dung phát triển theo chiều sâu cũng chưa 

mạnh: 33,3% cho biết thường xuyên được hướng dẫn tham gia sàn thương mại điện tử 

hoặc kết nối doanh nghiệp cùng ngành; 63,0% đánh giá xã có quan tâm đến R&D, 

nhưng chỉ 51,8% đồng ý rằng có hỗ trợ cụ thể cho hoạt động này. 

Điểm nghẽn lớn nhất của xã Bản Liền là phát triển kinh tế tư nhân theo chiều sâu. Chỉ 

8,0% hộ kinh doanh có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp; 29,6% đánh giá việc tạo 

thuận lợi cho dự án đầu tư tư nhân là khá/rất hiệu quả; và 33,3% đánh giá chương trình 

hỗ trợ kinh tế tư nhân khá/rất hiệu quả. Ở nhóm vai trò kiến tạo, các tỷ lệ đánh giá tích 

cực cũng chưa cao: 22,2% đồng ý rằng thái độ của chính quyền đối với khu vực tư nhân 
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là tích cực; 37,0% đánh giá UBND xã linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 25,9% đánh 

giá xã năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới; 37,0% cho rằng khó khăn được tháo 

gỡ kịp thời qua đối thoại; và 48,1% đồng ý rằng xã thực hiện đúng các chủ trương của 

tỉnh về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. 

Xã Bản Liền có điểm mạnh ở xử lý thủ tục đúng hạn, chi phí tuân thủ tương đối kiểm 

soát được, cạnh tranh bình đẳng và hiệu lực thể chế. Tuy nhiên, để cải thiện DCCI 

theo chiều sâu, xã cần tập trung vào ba hướng: nâng chất lượng minh bạch và tiếp 

cận nguồn lực, nhất là thông tin quy hoạch, đất đai, mặt bằng và hạ tầng; mở rộng 

độ phủ và hiệu quả của các chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh; và thúc đẩy khu 

vực kinh tế tư nhân phát triển, đặc biệt là hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, kết nối 

thị trường, thương mại điện tử, R&D, chuyển đổi xanh và tạo thuận lợi hơn cho các 

dự án đầu tư tư nhân phù hợp với điều kiện địa bàn. 
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28. Phường Văn Phú 

ĐIỂM SỐ 

65,73 

PHÂN NHÓM 

Trung bình khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
6,79 Trung bình khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 6,21 Trung bình khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
5,89 Trung bình  

4 – Chi phí tuân thủ 7,12 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
6,82 Trung bình khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,06 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 7,09 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,50 Trung bình khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,23 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,02 Khá 

 

Năm 2025, phường Văn Phú đạt 65,73 điểm, thuộc nhóm Trung bình khá. Kết quả cho 

thấy phường có nền tảng điều hành ở mức trung bình khá, với điểm mạnh tương đối ở 

chi phí tuân thủ đạt 7,12 điểm, hiệu lực thể chế đạt 7,09 điểm và sự năng động, vai trò 

kiến tạo của chính quyền đạt 7,02 điểm. Tuy nhiên, nhiều nội dung còn ở mức thấp hơn, 

nhất là tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 5,89 điểm, hỗ trợ sản xuất kinh 

doanh đạt 6,06 điểm, tiếp cận nguồn lực phát triển đạt 6,21 điểm và quy mô, hiệu quả, 

đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 6,23 điểm. Nhìn chung, Văn Phú duy trì được một số 

khâu thực thi cơ bản, nhưng chưa tạo được cảm nhận rõ về minh bạch, hỗ trợ kinh doanh 

và thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của phường Văn Phú có điểm tích 

cực ở việc xử lý thủ tục đúng hạn, nhưng chất lượng hướng dẫn và minh bạch còn 

yếu. Chỉ 25,0% người trả lời khá hài lòng hoặc rất hài lòng về chất lượng hướng dẫn 

thủ tục, trong khi 75,0% chỉ đánh giá ở mức bình thường. Về thời gian xử lý, 95,0% 

đánh giá thủ tục đăng ký hoạt động đúng quy định hoặc nhanh hơn; với thủ tục cấp phép 

kinh doanh có điều kiện, tỷ lệ này đạt 90,0%. Về hồ sơ, 85,0% cho biết hồ sơ được chấp 

nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần, trong đó 45,0% được chấp nhận ngay từ 
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đầu. Tuy nhiên, thời gian hoàn thành toàn bộ thủ tục chưa thật sự nhanh: chỉ 60,0% 

hoàn thành trong vòng 15 ngày, trong khi 35,0% mất 15–30 ngày. 

Điểm nghẽn lớn hơn của Trụ cột 1 nằm ở tiếp cận nguồn lực, minh bạch và tham vấn. 

Chỉ 13,3% đánh giá tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khá dễ/rất dễ; 

13,3% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh là thuận lợi; 30,0% đánh 

giá hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh ở mức tốt. Về minh bạch, chỉ 23,3% đánh giá 

dễ tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách; 33,3% hài lòng với thông tin trên cổng thông 

tin điện tử. Đáng chú ý, chỉ 3,3% cho biết thường xuyên được mời tham gia đối thoại, 

tham vấn chính sách. Mặc dù 64,3% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận được phản 

hồi khi có kiến nghị, chỉ 3,3% hài lòng với chất lượng phản hồi. Điều này cho thấy 

phường cần cải thiện mạnh hơn ở công khai thông tin, đối thoại sớm và chất lượng giải 

trình sau phản ánh. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh của phường Văn Phú ở mức trung bình khá, 

nhưng chưa có điểm nổi bật. Về cạnh tranh bình đẳng, 40,0% đồng ý rằng chương 

trình, hành động của phường được thực thi bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 

33,3% đánh giá công bằng trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình 

hỗ trợ; 36,7% đánh giá công bằng trong thực hiện TTHC; 33,3% đánh giá công bằng 

trong thanh tra, kiểm tra; và 36,7% đánh giá công bằng trong giải quyết kiến nghị. Tín 

hiệu tích cực là chỉ 13,3% đồng ý rằng tiếp cận nguồn lực kinh tế thuận lợi hơn với đơn 

vị có quan hệ quen biết với cán bộ địa phương, thấp hơn nhiều địa phương khác; tuy 

nhiên, tỷ lệ đánh giá tích cực về công bằng vẫn chưa cao, cho thấy niềm tin về cạnh 

tranh bình đẳng cần được củng cố thêm. 

Điểm yếu rõ nhất của Trụ cột 2 là hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Chỉ 6,9% cho biết thường 

xuyên hoặc luôn được biết đến hay được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 20,0% đánh 

giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá/rất dễ; và 20,0% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu 

quả. Về hiệu lực thể chế, 33,3% đánh giá an ninh trật tự phần lớn ổn định hoặc luôn ổn 

định; 40,0% đánh giá tuyên truyền, phổ biến chính sách hiệu quả; 33,4% hài lòng với 

việc thực hiện chính sách; 41,4% hài lòng với cách giải quyết phản ánh, kiến nghị; và 

33,3% đánh giá biện pháp hỗ trợ/bảo vệ khi có phản ánh là hiệu quả. Như vậy, phường 

cần nâng cả độ phủ hỗ trợ lẫn chất lượng thực thi chính sách sau khi chính sách được 

ban hành. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền có một số 

điểm tích cực về ý thức môi trường của cơ sở kinh doanh, nhưng vai trò hỗ trợ của 

chính quyền và phát triển kinh tế tư nhân còn hạn chế. Có 89,3% cơ sở cho biết đã 

áp dụng ít nhất một số biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, trong đó 57,1% áp 

dụng tương đối đầy đủ hoặc tích cực nhiều biện pháp. Tuy nhiên, chỉ 24,1% đánh giá 

phường tích cực hỗ trợ áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; 26,9% đánh giá 

chương trình cho dự án đầu tư xanh là hiệu quả; và 40,7% đánh giá hạ tầng xử lý chất 
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thải có và hoạt động hiệu quả. Về bao trùm, 46,7% đánh giá phường đối xử bình đẳng 

giữa các chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật; nhưng 

chỉ 30,0% đánh giá địa điểm cung cấp dịch vụ dễ tiếp cận với người khuyết tật và 26,7% 

đánh giá dịch vụ/hỗ trợ phù hợp với người khuyết tật. 

Điểm nghẽn lớn của Trụ cột 3 là phát triển kinh tế tư nhân theo chiều sâu. Chỉ 9,1% hộ 

kinh doanh có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp; 20,7% đánh giá việc tạo thuận 

lợi cho dự án đầu tư tư nhân là khá/rất hiệu quả; và 24,1% đánh giá chương trình hỗ trợ 

kinh tế tư nhân khá/rất hiệu quả. Các nội dung chuyển đổi số, kết nối thị trường và đổi 

mới sáng tạo cũng còn thấp: chỉ 16,7% cho biết thường xuyên được hướng dẫn tham 

gia sàn thương mại điện tử hoặc kết nối doanh nghiệp cùng ngành; 24,1% đánh giá 

phường quan tâm đến R&D; và 24,1% cho rằng có hỗ trợ cụ thể cho R&D. Ở nhóm vai 

trò kiến tạo, các tỷ lệ tích cực chưa cao: 33,3% đồng ý rằng thái độ của chính quyền với 

khu vực tư nhân là tích cực; 36,7% đánh giá UBND phường linh hoạt trong khuôn khổ 

pháp luật; 40,0% đánh giá phường năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới; 30,0% 

cho rằng lãnh đạo phường đã hành động để thực hiện cam kết cải thiện môi trường kinh 

doanh; và 30,0% cho rằng khó khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. 

Phường Văn Phú có điểm mạnh tương đối ở xử lý thủ tục đúng hạn, kiểm soát chi phí 

tuân thủ và một phần hiệu lực thể chế. Tuy nhiên, các điểm nghẽn lớn nằm ở minh 

bạch thông tin, tham vấn chính sách, chất lượng phản hồi kiến nghị, hỗ trợ sản xuất 

kinh doanh và phát triển kinh tế tư nhân. Trọng tâm cải thiện thời gian tới nên là công 

khai rõ hơn thông tin quy hoạch, đất đai, mặt bằng và chính sách hỗ trợ; tăng đối 

thoại thực chất với DN/HTX/HKD; nâng chất lượng phản hồi sau kiến nghị; mở rộng 

độ phủ chương trình hỗ trợ; và thúc đẩy hộ kinh doanh tham gia thương mại điện tử, 

chuyển đổi xanh, R&D và từng bước chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp. 
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29. Phường Âu Lâu 

ĐIỂM SỐ 

74,46 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,74 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 7,00 Khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
6,87 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,88 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,93 Khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,90 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 7,77 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
7,33 Khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,98 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
8,06 Tốt 

 

Năm 2025, phường Âu Lâu đạt 74,46 điểm, thuộc nhóm Khá. Đây là hồ sơ có kết quả 

tương đối tích cực và khá đồng đều, với nhiều chỉ số thành phần đạt mức khá cao. Điểm 

mạnh nổi bật nằm ở sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 8,06 điểm, 

môi trường cạnh tranh bình đẳng đạt 7,93 điểm, chi phí tuân thủ đạt 7,88 điểm, hiệu lực 

thể chế đạt 7,77 điểm và thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,74 điểm. 

Các nội dung còn dư địa cải thiện gồm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt 6,87 

điểm, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đạt 6,90 điểm và quy mô, hiệu quả, đóng góp của kinh 

tế tư nhân đạt 6,98 điểm. Nhìn chung, Âu Lâu có nền tảng điều hành khá tốt, nhưng cần 

cải thiện thêm ở tham vấn, hỗ trợ kinh doanh và chất lượng tiếp cận nguồn lực. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của phường Âu Lâu có kết quả tích 

cực ở xử lý thủ tục, thời gian hoàn thành hồ sơ và chi phí tuân thủ. Có 77,4% người 

trả lời khá hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng hướng dẫn thủ tục. 100% đánh giá 

thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động không chậm hơn quy định, trong đó 45,2% 

cho rằng nhanh hơn quy định; đối với thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, 100% 

cũng đánh giá đúng quy định hoặc nhanh hơn, trong đó 36,7% cho rằng nhanh hơn. Về 

hồ sơ, 93,5% cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ sung tối đa 1 lần, 
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trong đó 71,0% được chấp nhận ngay từ đầu; 83,9% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong 

vòng 15 ngày và 96,8% hoàn thành trong vòng 30 ngày. 

Ở nhóm tiếp cận nguồn lực và minh bạch, kết quả khá nhưng chưa thật sự đồng đều. 

51,6% đánh giá tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khá dễ hoặc rất 

dễ; 35,5% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh là thuận lợi; 38,7% 

đánh giá hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh ở mức tốt. Về minh bạch, 71,0% đánh 

giá dễ tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách và 71,0% hài lòng với thông tin trên cổng 

thông tin điện tử. Tuy nhiên, chỉ 38,7% cho biết thường xuyên hoặc luôn được mời tham 

gia đối thoại, tham vấn chính sách. Điểm tích cực là 83,9% thường xuyên hoặc luôn 

nhận được phản hồi khi có kiến nghị và 67,7% hài lòng với chất lượng phản hồi. Về chi 

phí tuân thủ, 90,3% cho biết không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra, 87,1% 

không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn kiểm tra; 83,9% đánh giá nội dung thanh tra, kiểm 

tra ít trùng lặp hoặc hoàn toàn không trùng lặp; 67,7% cho rằng chi phí không chính 

thức trong TTHC là không phổ biến hoặc hoàn toàn không có. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh là nhóm kết quả nổi bật của phường Âu Lâu, 

nhất là ở cạnh tranh bình đẳng và hiệu lực thể chế. Có 66,7% đồng ý rằng chương 

trình, hành động của phường được thực thi bình đẳng giữa các loại hình DN/HTX/HKD; 

77,4% đánh giá công bằng trong tiếp cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình 

hỗ trợ; 74,2% đánh giá công bằng trong thực hiện TTHC; 74,2% đánh giá công bằng 

trong thanh tra, kiểm tra; và 67,7% đánh giá công bằng trong giải quyết kiến nghị. Tuy 

nhiên, vẫn có 45,2% đồng ý rằng tiếp cận nguồn lực kinh tế thuận lợi hơn với đơn vị có 

quan hệ quen biết với cán bộ địa phương. Đây là điểm cần lưu ý vì có thể làm giảm cảm 

nhận về công bằng thực chất, dù các chỉ tiêu công bằng khác khá tích cực. 

Về hỗ trợ sản xuất kinh doanh, kết quả mới ở mức khá, chưa thật sự nổi bật. Chỉ 25,8% 

cho biết thường xuyên hoặc luôn được biết đến hay được mời tham gia chương trình hỗ 

trợ; 48,4% đánh giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá/rất dễ thực hiện; và 51,6% đánh giá 

chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu quả. Như vậy, các chương trình hỗ trợ có tín hiệu tích 

cực nhưng độ phủ chưa cao. Về hiệu lực thể chế, Âu Lâu có nền tảng tốt: 83,9% đánh 

giá an ninh trật tự phần lớn ổn định hoặc luôn ổn định; 67,7% đánh giá tuyên truyền, 

phổ biến chính sách hiệu quả; 67,7% hài lòng với việc thực hiện chính sách; 76,7% hài 

lòng với cách giải quyết phản ánh, kiến nghị; và 67,7% đánh giá biện pháp hỗ trợ/bảo 

vệ khi có phản ánh là hiệu quả. 

Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền là nhóm có 

nhiều điểm sáng. Về phát triển xanh, 71,0% cơ sở đã áp dụng ít nhất một số biện pháp 

giảm thiểu tác động môi trường, trong đó 58,1% áp dụng tương đối đầy đủ hoặc tích 

cực nhiều biện pháp. 67,7% đánh giá phường tích cực hỗ trợ áp dụng công nghệ sạch, 

tiết kiệm năng lượng; 77,4% đánh giá các chương trình cho dự án đầu tư xanh là hiệu 

quả; và 77,4% đánh giá hạ tầng xử lý chất thải có và hoạt động hiệu quả. Các nội dung 
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bao trùm cũng tương đối tích cực: 58,1% đánh giá địa điểm cung cấp dịch vụ dễ tiếp 

cận với người khuyết tật; 56,7% đánh giá dịch vụ/hỗ trợ phù hợp với người khuyết tật; 

63,3% đánh giá phường đối xử bình đẳng giữa các chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân 

tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật. 

Về phát triển kinh tế tư nhân, Âu Lâu có tín hiệu tốt hơn nhiều địa phương khác khi 

34,5% hộ kinh doanh có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả hỗ 

trợ khu vực tư nhân vẫn cần cải thiện thêm: 44,8% đánh giá việc tạo thuận lợi cho dự 

án đầu tư tư nhân khá/rất hiệu quả và 59,3% đánh giá chương trình hỗ trợ kinh tế tư 

nhân khá/rất hiệu quả. Điểm mạnh rõ nhất của Trụ cột 3 là vai trò kiến tạo của chính 

quyền. 83,9% đồng ý rằng thái độ của chính quyền đối với khu vực tư nhân là tích cực; 

83,9% đánh giá UBND phường linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật; 80,6% đánh giá 

phường năng động, sáng tạo trong xử lý vấn đề mới; 87,1% cho rằng chương trình, hành 

động tạo thuận lợi cho DN/HTX/HKD ổn định và nhất quán; 80,6% cho rằng khó khăn 

được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. 

Phường Âu Lâu có nền tảng điều hành khá tốt, nổi bật ở TTHC thông thoáng, chi phí 

tuân thủ thấp, cạnh tranh bình đẳng, hiệu lực thể chế và vai trò kiến tạo của chính 

quyền. Để cải thiện DCCI theo chiều sâu, phường cần tập trung vào ba hướng: mở 

rộng tham vấn chính sách và đối thoại sớm với DN/HTX/HKD; công khai rõ hơn tiêu 

chí tiếp cận nguồn lực, đất đai, mặt bằng và chương trình hỗ trợ nhằm giảm cảm 

nhận về lợi thế quan hệ; đồng thời nâng độ phủ và tính thực chất của hỗ trợ sản xuất 

kinh doanh, nhất là hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, kết nối thị 

trường, thương mại điện tử, chuyển đổi xanh và các dự án đầu tư tư nhân phù hợp 

với địa bàn. 
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30. Phường Cam Đường 

ĐIỂM SỐ 

71,23 

PHÂN NHÓM 

Khá 

Kết quả các CSTP 

Trụ cột/ Chỉ số thành phần Điểm số Phân nhóm 

Trụ cột 1 

 

1 - Thực hiện TTHC, cấp phép gia 

nhập thị trường 
7,57 Khá 

2 - Tiếp cận nguồn lực phát triển 7,31 Khá 

3 – Tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình 
6,38 Trung bình khá 

4 – Chi phí tuân thủ 7,82 Khá 

Trụ cột 2 

5 – Môi trường cạnh tranh bình 

đẳng 
7,42 Khá 

6 – Hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6,23 Trung bình khá 

7 – Hiệu lực thể chế 7,86 Khá 

Trụ cột 3 

8- Tăng trưởng bền vững và bao 

trùm, đáp ứng giới 
6,86 Trung bình khá 

9- Quy mô, hiệu quả và đóng góp 

của kinh tế tư nhân 
6,27 Trung bình khá 

10 - Sự năng động và vai trò kiến 

tạo của chính quyền 
7,51 Khá 

 

Năm 2025, phường Cam Đường đạt 71,23 điểm, thuộc nhóm Khá. Kết quả cho thấy 

phường có nền tảng điều hành tương đối tốt, nhất là ở hiệu lực thể chế đạt 7,86 điểm, 

chi phí tuân thủ đạt 7,82 điểm, thực hiện TTHC, cấp phép gia nhập thị trường đạt 7,57 

điểm, sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền đạt 7,51 điểm, môi trường cạnh 

tranh bình đẳng đạt 7,42 điểm và tiếp cận nguồn lực phát triển đạt 7,31 điểm. Các nội 

dung cần cải thiện rõ hơn là hỗ trợ sản xuất kinh doanh chỉ đạt 6,23 điểm, quy mô, hiệu 

quả và đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 6,27 điểm, và tính minh bạch, trách nhiệm giải 

trình đạt 6,38 điểm. Nhìn chung, Cam Đường có điểm mạnh ở xử lý thủ tục, kiểm soát 

chi phí và hiệu lực thực thi, nhưng cần cải thiện thêm về hỗ trợ phát triển kinh doanh, 

tham vấn và thúc đẩy khu vực tư nhân theo chiều sâu. 

Trụ cột 1 – Môi trường kinh doanh thuận lợi của phường Cam Đường có điểm 

mạnh ở thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ. Có 53,1% người trả lời khá hài lòng 

về chất lượng hướng dẫn thủ tục. 100% đánh giá thời gian thực hiện thủ tục đăng ký 

hoạt động không chậm hơn quy định, trong đó 31,3% cho rằng nhanh hơn quy định; đối 

với thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, 100% cũng đánh giá đúng hoặc nhanh 

hơn quy định. Về hồ sơ, 93,8% cho biết hồ sơ được chấp nhận ngay hoặc chỉ phải bổ 

sung tối đa 1 lần; 93,8% hoàn thành toàn bộ thủ tục trong vòng 15 ngày, trong đó 53,1% 
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hoàn thành dưới 10 ngày. Đây là điểm tích cực, cho thấy quy trình xử lý hồ sơ cơ bản 

khá thông thoáng. 

Tuy nhiên, trong Trụ cột 1, điểm nghẽn vẫn nằm ở minh bạch, tiếp cận nguồn lực và 

tham vấn chính sách. Chỉ 37,5% đánh giá tiếp cận thông tin quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất là khá dễ hoặc rất dễ; 18,8% đánh giá tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh 

doanh là thuận lợi; trong khi 81,3% chỉ đánh giá ở mức bình thường. Về minh bạch, 

43,8% đánh giá dễ tiếp cận văn bản, thủ tục, chính sách; 59,4% hài lòng với thông tin 

trên cổng thông tin điện tử. Đáng chú ý, chỉ 3,1% cho biết thường xuyên được mời tham 

gia đối thoại, tham vấn chính sách. Dù 93,8% cho biết thường xuyên hoặc luôn nhận 

được phản hồi khi có kiến nghị, chỉ 9,4% hài lòng với chất lượng phản hồi, còn 65,6% 

chỉ đánh giá bình thường và 25,0% không hài lòng. Điều này cho thấy phường phản hồi 

khá thường xuyên, nhưng chất lượng giải trình và đối thoại thực chất vẫn cần cải thiện. 

Ở nhóm chi phí tuân thủ, Cam Đường có kết quả khá tốt. 100% đánh giá thời gian thực 

hiện công việc/thủ tục của chính quyền phường đúng quy định hoặc sớm hơn. 65,6% 

hài lòng với thái độ phục vụ của cán bộ, 64,5% hài lòng với chuyên môn và hiệu quả 

giải quyết công việc. Gánh nặng thanh tra, kiểm tra tương đối thấp: 87,5% cho biết 

không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra; 68,8% không phải tiếp hoặc chỉ tiếp 1 

đoàn kiểm tra; 87,1% đánh giá nội dung thanh tra, kiểm tra ít trùng lặp hoặc hoàn toàn 

không trùng lặp. Đặc biệt, 90,0% cho rằng chi phí không chính thức trong thực hiện 

TTHC là không phổ biến hoặc hoàn toàn không có; tỷ lệ này với thanh tra, kiểm tra là 

96,9%. 

Trụ cột 2 – Thúc đẩy cạnh tranh có điểm mạnh ở hiệu lực thể chế và cảm nhận 

tương đối tích cực về công bằng trong thực thi. 71,9% đánh giá công bằng trong tiếp 

cận thông tin, cơ hội kinh doanh và chương trình hỗ trợ; 78,1% đánh giá công bằng 

trong thực hiện TTHC; 78,1% đánh giá công bằng trong thanh tra, kiểm tra; và 71,9% 

đánh giá công bằng trong giải quyết kiến nghị. Tuy nhiên, vẫn có 28,1% đồng ý rằng 

việc tiếp cận nguồn lực kinh tế thuận lợi hơn với đơn vị có quan hệ quen biết với cán 

bộ địa phương. Đây là điểm cần lưu ý vì có thể làm giảm cảm nhận về cạnh tranh bình 

đẳng thực chất. 

Điểm yếu rõ nhất của Trụ cột 2 là hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Chỉ 18,8% cho biết thường 

xuyên hoặc luôn được biết đến hay được mời tham gia chương trình hỗ trợ; 40,6% đánh 

giá thủ tục hưởng hỗ trợ khá/rất dễ; và 46,9% đánh giá chương trình hỗ trợ khá/rất hiệu 

quả. Trong khi đó, hiệu lực thể chế lại là điểm sáng: 84,4% đánh giá tình hình an ninh 

trật tự phần lớn ổn định hoặc luôn ổn định; 81,3% đánh giá tuyên truyền, phổ biến chính 

sách hiệu quả; 83,9% hài lòng với việc thực hiện chính sách; 71,9% hài lòng với cách 

giải quyết phản ánh; và 78,1% đánh giá biện pháp bảo vệ/hỗ trợ khi có phản ánh là hiệu 

quả. 
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Trụ cột 3 – Tăng trưởng bền vững và vai trò kiến tạo của chính quyền có kết quả 

khá nhưng chưa đồng đều. Về phát triển xanh, 56,3% cơ sở đã áp dụng ít nhất một số 

biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; 21,9% đánh giá phường tích cực hỗ trợ áp 

dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng. Ngược lại, các chương trình cho dự án đầu 

tư xanh được đánh giá tốt hơn, với 68,8% cho rằng có và hiệu quả; 78,1% đánh giá hạ 

tầng xử lý chất thải có và hoạt động hiệu quả. Về bao trùm, kết quả khá tích cực: 71,9% 

đánh giá địa điểm cung cấp dịch vụ dễ tiếp cận với người khuyết tật; 68,8% đánh giá 

dịch vụ/hỗ trợ phù hợp với người khuyết tật; 84,4% đánh giá phường đối xử bình đẳng 

giữa các chủ DN/HTX/HKD theo giới, dân tộc thiểu số và tình trạng khuyết tật. 

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn vẫn là phát triển khu vực kinh tế tư nhân theo chiều sâu. 

100% hộ kinh doanh không có ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp, cho thấy động 

lực nâng cấp mô hình kinh doanh còn rất yếu. Chỉ 18,8% cho biết thường xuyên được 

hướng dẫn tham gia sàn thương mại điện tử hoặc kết nối doanh nghiệp cùng ngành; 

37,5% đánh giá phường có quan tâm đến R&D và 35,5% cho rằng có hỗ trợ cụ thể cho 

R&D. Ở nhóm vai trò kiến tạo, kết quả tích cực hơn: 68,8% đồng ý rằng thái độ của 

chính quyền với khu vực tư nhân là tích cực; 65,6% đánh giá UBND phường linh hoạt 

trong khuôn khổ pháp luật; 61,3% đánh giá phường năng động, sáng tạo trong xử lý vấn 

đề mới; 75,0% cho rằng chương trình, hành động tạo thuận lợi cho DN/HTX/HKD ổn 

định và nhất quán; và 74,2% cho rằng khó khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại. 

Phường Cam Đường có nền tảng điều hành khá tốt, nổi bật ở xử lý thủ tục, chi phí 

tuân thủ, hiệu lực thể chế, an ninh trật tự và vai trò điều hành của chính quyền. Tuy 

nhiên, để cải thiện DCCI theo chiều sâu, phường cần tập trung vào ba hướng: nâng 

chất lượng minh bạch và phản hồi kiến nghị, nhất là thông tin đất đai, quy hoạch và 

chất lượng giải trình; mở rộng độ phủ và tính thiết thực của các chương trình hỗ trợ 

sản xuất kinh doanh; và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, đặc biệt là hỗ 

trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, kết nối thị trường, thương mại điện tử, R&D, chuyển 

đổi xanh và tạo thuận lợi hơn cho các dự án đầu tư tư nhân tại địa bàn. 
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